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Lời nói đầu
Cẩm nang Hướng dẫn vận hành mô hình lồng ghép hoạt động tư vấn và hỗ trợ lao động đi làm 
việc ở nước ngoài tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây 
dựng với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế trong khuôn khổ dự án “Hành động ba bên 
nhằm bảo vệ lao động di cư trong và từ tiểu vùng khu vực sông Mê Kông mở rộng khỏi bị bóc lột 
lao động”, (Dự án Tam Giác GMS) bằng nguồn hỗ trợ tài chính của chính phủ Australia.

Cẩm nang được soạn thảo nhằm hướng dẫn các Trung tâm Dịch vụ Việc làm cách thức tổ chức, 
vận hành và quản lý dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cẩm nang 
cũng đóng vai trò là giáo trình cho việc đào tạo cán bộ và là tài liệu tham khảo cho các cán bộ làm 
công tác cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Cẩm nang được chia làm 9 phần:

Phần I:  Giới thiệu tổng quan mô hình lồng ghép hoạt động tư vấn và hỗ trợ lao động đi làm 
việc ở nước ngoài tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm (MRC)

Phần II: Điều kiện cần thiết để thiết lập tổ chức hoạt động

Phần III: Hướng dẫn triển khai các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài tại MRC

Phần IV: Hướng dẫn các hoạt động giới thiệu và quảng bá về MRC

Phần V: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông cho MRC

Phần VI: Hướng dẫn giám sát, đánh giá hoạt động của MRC

Phần VII: Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tư vấn 

Phần VIII: Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi thường gặp

Phần IX: Tài liệu tham khảo

Cẩm nang được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực hiện thí điểm lồng ghép dịch vụ tư vấn hỗ 
trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các Trung tâm Dịch vụ Việc làm của các Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội tại 5 tỉnh đã tham gia Dự án Tam Giác GMS là Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú 
Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015. 

Các cán bộ và chuyên gia tham gia xây dựng và hoàn thiện bộ cẩm nang đến từ các cơ quan, tổ 
chức sau:

Cục Quản lý Lao động Ngoài nước:

1.  Bà Hoàng Kim Ngọc, Phó Cục trưởng

2.  Bà Tạ Thị Thanh Thúy, Trưởng Phòng Pháp chế - Tổng hợp

3.  Bà Vũ Hồng Minh, Chánh văn phòng 

4.  Bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng Phòng Thông tin - Truyền thông

5.  Ông Vũ Trường Giang, Trưởng Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á

 Tổ chức Lao động Quốc tế, Dự án Tam giác GMS:

1.  Bà Anna Olsen, Cán bộ kỹ thuật dự án

2.  Ông Max Tunon, Cán bộ chương trình cao cấp, điều phối viên dự án

3.  Bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Điều phối viên quốc gia dự án tại Việt Nam

4.  Bà Heike Lautenschlager, Chuyên gia tư vấn

5.  Bà Jane Huge, Cán bộ dự án

6.  Ông Andy Shen, Chuyên gia tư vấn

7.  Bà Trần Thanh Tú, Trợ lý dự án  

Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam 

1.  Ông Phạm Đỗ Nhật Tân, Phó Chủ tịch

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới;

1.  Bà Lê Thị Thanh Hằng, Điều phối viên, Dự án Phòng ngừa, Chương trình ETIP

Trong quá trình biên soạn tài liệu, nhóm tác giả đã nhận được sự đóng góp ý kiến của các chuyên 
gia đến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các tổ chức Phụ nữ Liên hiệp quốc (UNWomen), Tổ 
chức Di cư Quốc tế (IOM). Tổ chức Tầm nhìn thế giới đã hỗ trợ in và phổ biến cuốn tài liệu này.

Chúng tôi mong muốn cuốn tài liệu này sẽ giúp ích cho các Trung tâm trong quá trình tổ chức hoạt 
động tư vấn, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cuốn cẩm nang được xuất bản lần 
đầu, nên không tránh khỏi thiếu sót. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Quản lý Lao động Ngoài 
nước.

Xin trân trọng cảm ơn,

Nguyễn Thanh Hòa              Gyorgy Sziraczki

Thứ trưởng,              Giám đốc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội             Văn phòng Tổ chức Lao động 
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PHẦN I:
 

 

Lý do và sự cần thiết phải thiết lập mô hình lồng ghép  

Mục tiêu của mô hình lồng ghép hoạt động tư vấn hỗ 
trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đối tượng phục vụ

Mô hình lồng ghép hoạt động tư vấn và hỗ trợ lao động
đi làm việc ở nước ngoài (MRC)

Các hoạt động chính

1

5

2

3

4

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔ HÌNH LỒNG GHÉP HOẠT ĐỘNG
TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC

Ở NƯỚC NGOÀI TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
(MRC)
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1.   Lý do và sự cần thiết phải thiết lập mô hình 
lồng ghép hoạt �ộng

 

Theo ước tính của Liên hiệp quốc, năm 2013, khu vực Châu Á Thái Bình Dương có khoảng 30 
triệu lao động di cư. Phần lớn số lao động này là lao động không có kỹ năng hoặc kỹ năng nghề 
thấp. Lao động di cư đã tạo nên cấu trúc đặc điểm lao động của nhiều nền kinh tế trong khu 
vực và sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai do sự thay đổi cơ cấu dân số, thiếu hụt lao động và 
chênh lệch về kinh tế. Trong khi lao động di cư tạo ra nhiều nguồn lợi cơ bản cho cả nước gửi 
cũng như nước tiếp nhận lao động, các nghiên cứu về điều kiện sống và làm việc của lao động 
có kỹ năng nghề thấp trong khu vực cho thấy các dấu hiệu của lạm dụng liên quan đến bóc lột 
lao động là tương đối phổ biến. Các dấu hiệu liên quan đến bóc lột lao động bao gồm chi phí 
tuyển dụng cao, lừa đảo người lao động về mức lương, công việc và địa vị pháp lý, giữ lương, 
hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân, giam giữ hoặc không cho tiếp xúc với bên ngoài, điều kiện 
lao động không đảm bảo. Số lao động không có giấy tờ hợp pháp ngày càng tăng. 

Các nguy cơ của người lao động xuất phát từ việc tiếp cận một cách hạn chế với các thông 
tin tin cậy và các dịch vụ hỗ trợ. Người lao động thường dựa vào người quen hoặc môi giới 
khi tìm hiểu thông tin và không biết tìm kiếm hỗ trợ từ đâu, không thể tiếp cận với các dịch vụ 
hỗ trợ hoặc ngần ngại khi đến với các cơ quan chức năng để tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Nâng cao chất lượng lao động trong đó có việc tạo điều kiện để lao động tiếp cận với các 
thông tin chính thống, tin cậy, chính xác và dịch vụ hỗ trợ kịp thời trước, trong và sau khi đi 
làm việc ở nước ngoài luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đưa người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài của chính phủ Việt Nam. Từ năm 2012, với sự hỗ trợ của Tổ chức 
Lao động Quốc tế trong khuôn khổ của dự án Tam giác GMS, Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội đã lựa chọn 5 Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
của 5 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hà Tĩnh để triển khai thí điểm 5 mô 
hình lồng ghép hoạt động tư vấn hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài (MRC). Các Trung 
tâm này đóng vai trò chủ chốt trong việc lập kế hoạch, thực hiện, phổ biến thông tin, đồng thời 
là nơi người lao động có thể liên lạc qua điện thoại hoặc trực tiếp đến để được cung cấp dịch 
vụ tư vấn và trợ giúp pháp lý. Với việc thực hiện mô hình, các Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã 
mở rộng dịch vụ và cung cấp, hỗ trợ thông tin hiệu quả cho lao động tại các địa phương. 

Quá trình cung cấp tư vấn hỗ trợ cho lao động cho thấy nhu cầu tìm kiếm dịch vụ của người 
lao động với Trung tâm Dịch vụ Việc làm ngày càng tăng. Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 5 
năm 2014, các Trung tâm này đã tư vấn cho trên 13.572 người lao động và gia đình họ. Khảo 
sát ý kiến người tiếp nhận dịch vụ tại trung tâm cho thấy 98% người quyết định đi làm việc ở 
nước ngoài lựa chọn kênh hợp pháp. 87% trong số những người này cho biết tư vấn đóng vai 
trò quan trọng trong quyết định của họ. Từ tháng 6/2013 đến 6/2014 đã có 40 trường hợp hỗ 
trợ pháp lý được thực hiện cho 95 người với số tiền thu lại cho người lao động vào khoảng 
250 triệu đồng Việt Nam.

Hiện nay, trên cả nước có trên 100 Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Phát huy hiệu quả trong việc 
hỗ trợ người lao động là chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, và điều đó còn giúp cho một số 
lượng lớn lao động được tiếp cận với các thông tin tin cậy và chính thống liên quan tới quá 
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trình đi làm việc ở nước ngoài. Do vậy, việc áp dụng mô hình lồng ghép hoạt động tư vấn và 
hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài là thật sự cần thiết. 

Sơ đồ sau thể hiện các yếu tố liên quan đến khả năng tìm kiếm việc làm và duy trì việc làm 
được điều chỉnh như thế nào để đáp ứng nhu cầu của người đi làm việc ở nước ngoài. Các 
yếu tố này bao gồm: Cá nhân; có mục tiêu và mục đích rõ ràng; kỹ năng và yêu cầu công việc; 
và kỹ năng tìm kiếm việc làm và duy trì công việc. Ba yếu tố đầu tiên có thể áp dụng chung cho 
cả Trung tâm Dịch vụ Việc làm và MRC, hai yếu tố bổ sung được áp dụng để đáp ứng các nhu 
cầu riêng cho lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 
Các yếu tố liên quan đến khả năng tìm kiếm và duy trì công việc 

Cá nhân
Có mục tiêu
và mục đích
rõ ràng về
công việc

Kỹ năng
và yêu cầu
công việc

Di cư 
an toàn và
hợp pháp

Dịch vụ
trong quá trình

làm việc ở
nước ngoài

và khi về nước

Mong muốn
đi làm và
năng lực

Cơ hội việc làm
trong nước và 
ở nước ngoài

Kỹ năng
cần có khi ở
nước ngoài

Thủ tục
xuất nhập cảnh

Cơ chế
giải quyết

khiếu nại và
tranh chấp

Hoàn cảnh cụ
thể của từng cá
 nhân, ví dụ như
thu nhập, hoàn
cảnh gia đình

Điều kiện sống
và làm việc
thực tế ở

nước ngoài

Cơ hội
phát triển và

nâng cao
kỹ năng

Quy trình tuyển
dụng và kiểm tra
tính pháp lý của
doanh nghiệp

Chuyển tuyến
tới các cơ quan

tổ chức cung
cấp dịch vụ
có liên quan

Bồi dưỡng
kiến thức
cần thiết

trước khi đi

Hỗ trợ
trở về và

tái hòa nhập
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2.   Mục tiêu của mô hình lồng ghép hoạt �ộng tư vấn
hỗ trợ lao �ộng �i làm việc ở nước ngoài:

 

Giúp người lao động và gia đình của họ tiếp cận các thông tin chính xác, khách quan, tin 
cậy và cập nhật để họ có thể đưa ra các quyết định phù hợp liên quan đến vấn đề đi làm 
việc ở nước ngoài.

Tư vấn để giải quyết những thắc mắc, khiếu nại phát sinh trong quá trình chuẩn bị, trước khi 
đi làm việc ở nước ngoài, trong khi làm việc ở ngoài và khi hết hạn hợp đồng trở về nước.

Phối hợp với các đơn vị, tổ chức tại địa phương (tỉnh, huyện, xã) trong việc tuyên truyền, 
phổ biến văn bản pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng như các 
văn bản cần thiết cho người lao động và gia đình họ để đi làm việc ở nước ngoài một cách 
hợp pháp và an toàn.

 

3. Đối tượng phục vụ của mô hình: 
MRC cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau bao gồm:

Những người đang tìm kiếm việc làm

Những người có kế hoạch sẽ đi làm việc ở nước ngoài 

Những lao động làm việc ở nước ngoài đã trở về 

Những người hiện tại đang làm việc ở nước ngoài

Phụ huynh, bạn bè và người nhà của lao động đã, đang và sẽ đi làm việc ở nước ngoài

Các cán bộ xã, phường phụ trách về lao động và chính sách 

Những nhà nghiên cứu

Sinh viên, học sinh

Các tổ chức xã hội dân sự

Các tổ chức công đoàn

Cán bộ cơ quan nhà nước

Những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người đi làm việc ở nước ngoài và  
cán bộ của họ.

4.  Mô hình lồng ghép tư vấn và hỗ trợ lao �ộng �i 
làm việc ở nước ngoài (MRC): Các hoạt �ộng chính
Các MRC đóng vai trò chủ chốt trong việc lập kế hoạch, thực hiện, phổ biến thông tin, cũng là 
nơi người lao động có thể liên lạc qua điện thoại hoặc đến trực tiếp để được cung cấp dịch 
vụ tư vấn và trợ giúp pháp lý. Các MRC này cũng sẽ tiến hành các hoạt động và cung cấp dịch 

PHẦN I: Giới thiệu tổng quan mô hình lồng ghép hoạt động tư vấn và hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài tại trung tâm dịch vụ việc làm (MRC)
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vụ lưu động ở cộng đồng. Cụ thể, các hoạt động cũng như dịch vụ chính của MRC bao gồm:

5. Các hoạt �ộng chính

5.1. Thu thập và chuẩn bị thông tin cập nhật liên quan đến lao động đi làm việc ở nước 
ngoài và tư vấn, cung cấp thông tin cho người có ý định đi lao động ở nước ngoài. Các 
thông tin bao gồm

Tuyển dụng, đi lại và các tài liệu cần thiết:

Tuyển dụng – cơ chế tuyển dụng, kiểm tra tính pháp lý của các doanh nghiệp và các hợp 
đồng tuyển dụng, chi phí, quyền và trách nhiệm của người lao động và doanh nghiệp 
tuyển dụng, người sử dụng lao động;

Cơ chế khiếu nại;

Tài liệu cần thiết cho việc đi làm việc an toàn và hợp pháp (hộ chiếu và các tài liệu khác);

Xuất nhập cảnh (quyền và trách nhiệm của cơ quan xuất nhập cảnh và công dân);

Hải quan (thủ tục hải quan, quyền và trách nhiệm của cả hai bên biên giới);

Công an (làm thế nào để ngăn chặn lạm dụng);

Phương tiện đi lại và mua vé (vận tải đường không và đường bộ);

Thông tin thị thực và các địa chỉ đại sứ quán;

Thông tin về phòng tránh buôn bán người.

Quá trình làm việc ở nước ngoài và về nước:

Thủ tục tại nước đến (đăng ký);

Thủ tục về việc làm (giấy phép lao động);

Hợp đồng, việc làm và điều kiện làm việc;

Sức khỏe: Y tế (sơ cứu, chống HIV/AIDS); sức khỏe và an toàn lao động;

Đào tạo;

Đại diện ở nước ngoài của chính phủ, công đoàn và các địa chỉ liên lạc khác;

Mối quan hệ với người sử dụng lao động (hợp đồng lao động và rủi ro có thể);

Nhà ở;

Gửi tiền về nước;

Việc làm ở nước ngoài (thực tế và những rủi ro có thể);

Định hướng văn hóa (chủ đề này sẽ được đề cập cụ thể trong khóa định hướng trước khi 
đi.
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Thông tin này được phổ biến và cập nhật thông qua sổ tay, áp phích, dịch vụ tư vấn, các 
chuyến tham quan học tập, phương tiện truyền thông đại chúng, các cuộc họp, thảo luận và 
hội thảo.

5.2. Hỗ trợ pháp lý

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp, tư vấn về quyền lợi và kênh để giải quyết vấn đề; trợ giúp pháp 
lý/tiếp cận cơ quan pháp luật. Các trường hợp liên quan đến vấn đề luật pháp sẽ được lưu giữ 
hồ sơ chi tiết và các trường hợp điển hình sẽ được sử dụng cho mục đích tuyên truyền vận 
động (trên cơ sở tôn trọng tính riêng tư của thông tin khi cần thiết). 

5.3 Thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin và hình thành mạng lưới các tổ chức hỗ trợ hoạt 
động và chuyển tuyến

Các MRC sẽ xây dựng một cơ sở dữ liệu thông tin liên quan đến người lao động di cư dễ bị 
tổn thương, cơ quan tuyển dụng, các hiệp hội di cư và các dịch vụ hỗ trợ khác; liên kết và tham 
khảo ý kiến với các ban ngành đoàn thể liên quan đến bảo vệ quyền lợi của lao động di cư và 
xây dựng một cơ chế liên kết, hỗ trợ qua lại với các cơ quan tổ chức này.

Các MRC có thể có một cơ chế đăng ký và giới thiệu (với việc phát hành một thẻ ID) làm thành 
viên công đoàn hoặc hỗ trợ tại nước đến.

5.4. Tham gia trong hoạt động vận động góp ý hoàn thiện và sửa đổi chính sách và tập 
huấn

Tình hình cụ thể và số liệu cung cấp dịch vụ sẽ là những thông tin quý báu và góp phần xây 
dựng luật pháp, chính sách cũng như đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và các bên 
có liên quan khác.





PHẦN II

 
 

 

Yêu cầu về nhân sự

Yêu cầu về cơ sở vật chất

Thiết lập mạng lưới liên kết với các đối tác tại 
địa phương

1

2

3

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
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1. Yêu cầu về nhân sự 
1.1 Cơ cấu cán bộ 

Để thiết lập và triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài, 
ít nhất tại mỗi trung tâm cần phải có 3 cán bộ chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các dịch 
vụ chính. 

Các cán bộ này bao gồm: 

1. Cán bộ quản lý

2. Cán bộ chuyên môn chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động ngoại tuyến tại cộng  
 đồng, các phiên giao dịch việc làm và truyền thông

3. Cán bộ chuyên môn chịu trách nhiệm hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho lao động  
 tại Trung tâm. 

Sẽ rất tốt nếu có thể bố trí được ít nhất 2 nhân viên cho Trung tâm trong đó có 1 nam và 1 
nữ vì như vậy sẽ giúp đảm bảo đáp ứng hiệu quả hơn các nhu cầu của khách hàng là nam 
giới và nữ giới.  

1.2 Chức năng nhiệm vụ và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ

A. Cán bộ quản lý

a. Chức năng nhiệm vụ chính

Cán bộ quản lý 
- Điều hành hiệu quả hoạt động  hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài;
- Hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động tại Trung tâm và các hoạt động ngoại tuyến;
- Chuẩn bị báo cáo và những công việc tương tự; 
- Tóm tắt những nét chính quan trọng để thông tin cho đối tác và báo cáo về tài chính 
và hoạt động của Trung tâm.

Cán bộ chuyên môn 1
Tổ chức hoạt động ngoại tuyến, 

phiên giao dịch việc làm và truyền 
thông

- Tổ chức và tiến hành các hoạt động 
dịch vụ ngoại tuyến, các phiên giao dịch 
việc làm 
- Đảm bảo việc thu thập dữ liệu của tất 
cả khách hàng.  

(yêu cầu có kiến thức về quản lý hoặc 
truyền thông)

Cán bộ chuyên môn 2 
Tư vấn và hỗ trợ pháp lý tại Trung 

tâm
-  Tư vấn và hỗ trợ pháp lý  để đảm bảo 
phúc lợi, lợi ích của người lao động (bao 
gồm công tác theo dõi kết quả tư vấn và 
hỗ trợ sau này). 
(yêu cầu có kiến thức về công tác xã hội 

hoặc pháp lý)

PHẦN II: Điều kiện cần thiết để thiết lập mô hình
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Hướng dẫn các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý và hoạt động dịch vụ ngoại tuyến tại cộng 
đồng, bao gồm việc lập kế hoạch cho các hoạt động và thời gian biểu cho nhân viên (phối 
hợp với cán bộ chịu trách nhiệm của từng lĩnh vực cụ thể của mô hình);

Là đầu mối chính để liên hệ với các cơ quan tài trợ;

Là đầu mối cho việc xây dựng mạng lưới và các hoạt động thiết lập, tăng cường các mối 
quan hệ;

Hướng dẫn kỹ năng chuyên môn cho việc tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đưa ra thông điệp về di 
cư, và hỗ trợ cho cán bộ trong khi xử lý các vụ việc phức tạp, khó khăn;

Quản lý tài chính các hoạt động của mô hình, đảm bảo sự minh bạch trong công tác tài chính 
của hoạt động trước các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà tài trợ, và đảm bảo báo cáo 
tài chính định kỳ;

Lưu trữ thông tin một cách chuẩn xác, sử dụng những phương pháp phù hợp trong thu thập 
thông tin, bao gồm phiếu thu thông tin khách hàng (hoặc những công cụ tương tự), các mẫu 
biểu báo cáo và thu thập số liệu;

b. Yêu cầu đối với cán bộ quản lý

Có hiểu biết, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài;

Hiểu rõ về quy trình cung cấp dịch vụ;

Hiểu về xu hướng di cư trong khu vực và quốc tế;

Có kinh nghiệm trong công tác quản lý các chương trình, dự án và yêu cầu báo cáo;

Có kinh nghiệm với các quy trình, thủ tục của cơ quan nhà nước;

Thái độ cởi mở, quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, tôn trọng các nguyên tắc nhân quyền.

B. Cán bộ chuyên môn 

a. Chức năng nhiệm vụ chính: cán bộ chuyên môn chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các 
hoạt động chính sau

Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho người lao động và người nhà của họ tại Trung tâm, giới thiệu 
người lao động đến với các cơ quan, ban ngành đoàn thể cung cấp các  dịch vụ hỗ trợ khác 
có liên quan, thực hiện theo dõi kết quả tư vấn và hỗ trợ pháp lý đối với người lao động; 

Lưu trữ hồ sơ để kiểm tra, theo dõi dữ liệu về khách hàng đã tiếp nhận dịch vụ hỗ trợ từ 
Trung tâm và lưu các tài liệu khác có liên quan;

Thường xuyên nhập dữ liệu đối với từng khách hàng, sử dụng thông tin từ các phiếu thông 
tin khách hàng đã được điền đầy đủ thông tin (hoặc những hình thức tương tự);

Tổ chức và thực hiện các hoạt động dịch vụ ngoại tuyến tại cộng đồng, các sàn giao dịch 
việc làm, đào tạo cho các bên có liên quan;

Hỗ trợ lao động tại Trung tâm, sắp xếp đầy đủ tài liệu cho người lao động và người thân của 
họ tham khảo, duy trì thư viện thông tin.

-
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-
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-
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b. Yêu cầu đối với cán bộ chuyên môn

-  Được trang bị và thường xuyên cập nhật một cách hệ thống các kiến thức, thông tin cơ bản 
liên quan tới hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể là: các văn bản 
về chính sách, pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Việt Nam, pháp 
luật liên quan tới người lao động nước ngoài tại các nước tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam; 
các kiến thức về giáo dục định hướng cho người lao động liên quan tới  phong tục, tập quán, 
lối sống, văn hóa ứng xử trong đời sống và trong lao động  tại các nước tiếp nhận, cách thức 
kiểm tra tính hợp pháp của các cá nhân, đơn vị tuyển dụng cũng như các thông báo tuyển 
dụng, các chi phí cụ thể theo từng thị trường, hợp đồng lao động, địa chỉ người lao động có 
thể liên hệ và hỗ trợ trong quá trình làm việc ở nước ngoài;

- Được trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác tư vấn cho người lao động và gia 
đình họ liên quan tới việc đi nước ngoài làm việc, tạo được niểm tin và độ tin cậy cao cho 
người lao động và gia đình họ trong hoạt động này;

- Các kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, kinh nghiệm trong công tác quản lý chương trình 
dự án.

2. Yêu cầu về cơ sở vật chất 
2.1 Bố trí nơi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho người lao động và người nhà 
của họ

Nơi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho người lao động và người nhà của họ cần 
được đặt tại một vị trí thuận tiện, dễ nhận biết và dễ tìm trong khuôn viên của Trung tâm Dịch 
vụ Việc làm. 

Nơi cung cấp dịch vụ cần được giữ sạch sẽ, ngăn nắp, bài trí thân thiện, gần gũi với không 
gian mở và dễ dàng kết nối với các dịch vụ khác của Trung tâm trong việc chỉ dẫn, giới thiệu 
và khuyến khích người lao động tìm đến dịch vụ tư vấn và hỗ trợ.

Ngoài ra, cần bố trí khu vực đón tiếp, khu vực chờ. Khu vực chờ cần có ghế ngồi, nước uống 
và nhiều tài liệu liên quan đến đi làm việc ở nước ngoài để người đến tư vấn ngồi đọc trong 
khi đợi gặp cán bộ tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ.  
Tài liệu trưng bày tại khu vực chờ có thể bao gồm:

Thông báo về chức năng nhiệm vụ của tổ tư vấn

Thông báo về những công việc cần tuyển dụng lao động, cả trong và ngoài nước đã được 
thẩm định, trong đó nêu cụ thể tên công ty, địa chỉ người liên hệ, công việc cần tuyển, tên 
và địa chỉ nơi người lao động sẽ đến làm việc, thời gian xuất cảnh, chi phí, yêu cầu đối với 
người lao động, v.v.

Danh sách cập nhật các công ty tuyển dụng đã được cấp phép đưa người đi làm việc ở 
nước ngoài   

Danh sách những giấy tờ cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài 

Quyền của người lao động trong và ngoài nước  
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Thông tin về đào tạo nghề 

Những tài liệu cung cấp thông tin cho người lao động như sổ tay, tờ rơi, cuốn những điều 
cần biết

Khu vực chờ luôn phải được giữ sạch sẽ, gọn gàng, dễ chịu và thân thiện đối với người đến 
yêu cầu tư vấn và hỗ trợ. 

2.2 Bảng chỉ dẫn và bảng thông tin

Cần đặt 1 bảng chỉ dẫn tại cổng vào của Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi cung cấp và nội dung 
cụ thể của các dịch vụ tư vấn và hỗ trơ pháp lý cho người lao động. Cần có Bảng giới thiệu về 
hoạt động tư vấn và hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài tại nơi cung cấp dịch vụ với các 
thông tin sau đây: 

Các nội dung liên quan đến tư vấn và hỗ trợ lao động

Giờ mở cửa, đóng cửa; thời gian làm việc (Ví dụ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu... )

Biểu tượng (nếu có)

Địa chỉ và số điện thoại liên hệ

Thông tin rõ về dịch vụ được cung cấp là miễn phí. 

Một bảng thông tin khác về các dịch vụ có liên quan cần được treo tại khu vực chờ với 
những nội dung sau:

Giới thiệu về một số thị trường thường tiếp nhận lao động Việt Nam;
Danh sách các hợp đồng và các doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động;
Danh mục các giấy tờ, hồ sơ cần thiết đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
Thông tin các khoản chi phí người lao động phải chi trả khi đi làm việc ở nước ngoài;
Biểu đồ về quy trình tuyển dụng và đi làm việc ở nước ngoài.

2.3  Phương tiện làm việc và tài liệu tham khảo

a. Máy tính, trang thiết bị văn phòng

Tổ tư vấn cần được trang bị những thiết bị sau để đảm bảo hoạt động:

Một (01) máy tính (có nối mạng Internet) để cập nhật và lưu trữ thông tin;

Các tủ lưu trữ tài liệu bảo mật, gồm cả loại tủ có khóa hoặc tủ được đặt trong phòng có khóa;

Ghế ngồi, bàn làm việc, có thể là một chiếc ti-vi và đầu máy DVD, một bảng viết và văn 
phòng phẩm;

Sổ tư vấn nhằm ghi chép lại các cuộc gặp gỡ, tư vấn, các sự kiện về đào tạo và các hoạt 
động cộng đồng khác;

Điện thoại và đường dây điện thoại để liên lạc với bên ngoài;

Máy chiếu và màn chiếu.

b. Tài liệu tham khảo 

Tài liệu tham khảo đóng vai trò hết sức quan trọng và các cán bộ của MRC cần bắt đầu với 
việc thu thập thông tin, tài liệu ngay từ ban đầu. Cuốn cẩm nang này là một trong những tài 
liệu tham khảo ban đầu của cán bộ tư vấn (NTV).
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Ngoài ra, nhiều cơ quan, tổ chức khác cũng đã xuất bản các tài liệu có thể giúp các cán bộ tư 
vấn cung cấp những thông tin bổ ích hơn đối với những người cần sự hỗ trợ. NTV cần thường 
xuyên sưu tầm, thu thập những áp phích, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn và bất kỳ tài liệu được in 
ấn nào về di cư lao động, quyền lợi của người lao động, các điều ước và công ước quốc tế, 
buôn người và bóc lột lao động, hiểu biết tài chính và ngân sách cùng những thông tin cần thiết 
liên quan đến các quốc gia tiếp nhận lao động. 

Văn phòng của các cơ quan thuộc Liên hiệp quốc, như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ 
chức Phụ nữ của Liên hiệp quốc (UNWOMEN), Tổ chức Nhi đồng của Liên hiệp quốc (UNICEF), 
Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và một số tổ 
chức phi chính phủ khác là những địa chỉ để NTV thu thập tài liệu và thông tin cần thiết cho 
hoạt động tư vấn.

NTV cũng cần liên hệ với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức và các hội nghề nghiệp để 
được hỗ trợ về tài liệu, thông tin về các khóa tập huấn, đào tạo để cập nhật các thông tin liên 
quan.

3. Thiết lập mạng lưới liên kết với các đối tác tại 
địa phương 

Cần thiết lập mạng lưới cơ quan, ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh 
nghiệp, các tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, các tổ chức 
và cá nhân trong và ngoài nước có liên quan nhằm tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động 
cung cấp tư vấn và hỗ trợ pháp lý. 

Cần lên danh sách và thông tin rộng rãi tới các tổ chức, đơn vị và cán bộ địa phương về hoạt 
động tư vấn hỗ trợ lao động tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm và tạo sự liên kết chặt chẽ với các 
tổ chức, cá nhân này. Cần nhấn mạnh rằng Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đầu mối tập trung 
nhiều các hoạt động, chương trình liên quan đến lao động di cư. Thiết lập quan hệ với các tổ 
chức có thể cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như dịch vụ hỗ trợ tư pháp, tư vấn việc làm, 
đào tạo nghề, tư vấn về chăm sóc sức khỏe hoặc giải quyết khủng hoảng tinh thần…  

PHẦN II: Điều kiện cần thiết để thiết lập mô hình



25

Trung tâm cần xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Cần nghiên cứu và xây dựng biểu đồ 
sau:

Dịch vụ tư vấn và
hỗ trợ tâm lý

 

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ giáo dục và
đào tạo nghề

   

Dịch vụ y tế và sức khỏe

Dịch vụ hoạch định tài chính
và quỹ hỗ trợ khẩn cấp

Các cơ quan
thông tin đại chúng
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  1. Các hoạt �ộng tư vấn, hỗ trợ pháp lý tại Trung tâm:

 

1.1 Cung cấp tư vấn và hỗ trợ 

Những cán bộ được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức có thể tư vấn và hỗ trợ cho những 
người tìm đến trực tiếp hoặc gọi điện, gửi thư điện tử đến yêu cầu tư vấn. 

Các thông tin cần tư vấn và hoạt động hỗ trợ pháp lý bao gồm:

- Các kênh tuyển dụng hợp pháp và an toàn, chi phí, lợi ích tiềm năng của việc đi làm việc ở 
nước ngoài, những rủi ro có thể gặp phải, quy trình tuyển dụng và đi làm việc ở nước ngoài, 
làm thế nào để lao động di cư giữ an toàn được cho bản thân nếu họ lựa chọn hình thức sang 
nước ngoài làm việc;

- Các loại hợp đồng có liên quan bao gồm hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài, hợp đồng lao động;

- Các thủ tục, giấy tờ cần thiết để đảm bảo địa vị pháp lý hợp pháp khi đi và đến nước ngoài 
làm việc; 

- Cung cấp thông tin về các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài, cách thức kiểm tra tính pháp lý của đơn vị tuyển dụng, cập nhật các 
hợp đồng tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được chấp thuận;

- Người lao động và người nhà của họ có thể nhận được sự hỗ trợ để giải quyết các thắc mắc, 
các vấn đề nảy sinh liên quan đến việc tuyển dụng cũng như đi làm việc ở nước ngoài và sau 
khi về nước. MRC cung cấp hỗ trợ để người lao động có thể nộp đơn thư khiếu nại tới các cơ 
quan chức năng và tòa án trong trường hợp cần thiết. Ở các nước phái cử, các vấn đề mà 
người lao động thường yêu cầu được giúp đỡ bao gồm: thu tiền nhưng không đưa được lao 
động đi làm việc ở nước ngoài, không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng, gia đình 
mất liên lạc với lao động, doanh nghiệp thu phí cao, doanh nghiệp không thanh lý hợp đồng 
theo quy định; 

- Tư vấn giúp người lao động liên hệ với các tổ chức để có thể nhận thêm hỗ trợ và thông tin 
về pháp lý, sức khỏe hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc ra nước ngoài làm việc.

Những yêu cầu khi tư vấn và hỗ trợ lao động:

Có trách nhiệm với những thông tin đã cung cấp.

Chỉ trả lời khi có đầy đủ thông tin về vấn đề được hỏi. 

Trong trường hợp không biết câu trả lời, phải thừa nhận rằng mình không biết và kiểm tra 
lại với những đồng nghiệp khác hoặc với các cơ quan có chức năng; ghi lại số điện thoại 
của người đến yêu cầu tư vấn hoặc ghi giấy hẹn có thời gian cụ thể để người yêu cầu tư 
vấn có thể trở lại.

Trong trường hợp câu hỏi không thuộc chức năng của MRC nhưng có liên quan trực tiếp 
đến người lao động, NTV cần lựa chọn đơn vị phù hợp để chuyển câu hỏi của người yêu 
cầu tư vấn và thông báo lại cho người yêu cầu tư vấn về việc chuyển tuyến đó. Liên hệ 
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với người lao động và đơn vị được chuyển để biết được tiến trình giải quyết vấn đề của 
người lao động được thực hiện đến đâu để có thể tiếp tục hỗ trợ trong trường hợp cần 
thiết.

Luôn cung cấp cho người đến yêu cầu tư vấn danh thiếp của NTV hoặc tờ rơi giới thiệu 
về MRC (công tác này giúp ích cho việc giới thiệu và quảng bá về MRC) và hẹn người 
được tư vấn quay trở lại trong trường hợp cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào khác.

Nếu mọi nhân viên đều bận, không tiếp kịp được khách, hãy đề nghị họ ngồi chờ. Thông 
tin cụ thể với họ thời gian họ phải chờ đợi là bao lâu và lý do tại sao không có nhân viên 
tư vấn nào tiếp đón được họ - thông tin này sẽ giúp cho khách hiểu được tình hình và 
không bực bội vì phải chờ đợi. 

NHÂN VIÊN TƯ VẤN LÀ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC ĐẢM BẢO 
QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mọi người đều có quyền và một số người còn có trách nhiệm bảo vệ quyền của 
người khác. Cán bộ của của MRC là người “mang trách nhiệm”. Điều này có 
nghĩa cán bộ MRC có trách nhiệm bảo vệ quyền của người lao động. Trong 
trường hợp này, người được hưởng quyền là những người đã, đang và sẽ đi 
làm việc ở nước ngoài và gia đình họ. Mọi thông tin và hỗ trợ mà cán bộ MRC 
cung cấp là nhằm bảo vệ quyền của người lao động và gia đình họ. Cung cấp 
đầy đủ thông tin một cách khách quan và tin cậy, giúp người lao động đưa ra 
những quyết định cho bản thân sau khi đã có thông tin đầy đủ là một trong 
những cách thức cán bộ MRC thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền của người 
lao động. Điều này cũng có nghĩa là không thông tin thiên lệch về một cá nhân 
hay tổ chức nào, mà cần đảm bảo rằng người được hưởng quyền được cung 
cấp đầy đủ thông tin để có thể tự đưa ra quyết định. Vai trò của nhân viên trong 
quá trình tư vấn và hỗ trợ giới thiệu tới các địa chỉ tin cậy là tôn trọng và giúp 
bảo vệ các quyền của người lao động. 

Ví dụ: Một nam thanh niên 23 tuổi đến MRC Phú Thọ để tìm hiểu các thông tin 
liên quan đến cuộc sống và công việc ở Đài Loan. Cán bộ MRC tư vấn cho 
người lao động về các điều khoản hợp đồng đã ký kết và cung cấp một số địa 
chỉ liên hệ khi cần sự hỗ trợ trong đó có số điện thoại đường dây nóng 1955. 
Sau khi phát hiện công việc mình làm ở Đài Loan không đúng với công việc cam 
kết trong hợp đồng, người lao động đã cố gắng liên hệ với công ty tuyển dụng 
để yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng nhưng không được công ty giải quyết. 
Người lao động sau đó đã liên hệ với cơ quan quản lý lao động Việt Nam tại Đài 
Loan cũng như đường dây nóng 1955. Với sự hỗ trợ của các cơ quan này, đơn 
vị tuyển dụng đã buộc phải bố trí lại công việc cho lao động theo như cam kết. 

Trong trường hợp này, MRC Phú Thọ đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình 
trong việc trang bị cho người lao động các kiến thức về quyền của người lao 
động ở nước ngoài và địa chỉ có thể nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết. Điều 
này giúp cho việc bảo vệ quyền lợi của người lao động. 
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1.2. Phối hợp chặt chẽ với các �ơn vị tuyển dụng, Sở Lao �ộng - Thương binh và Xã hội, Cục 
Quản lý Lao �ộng Ngoài nước, Hiệp hội Xuất khẩu lao �ộng (VAMAS) �ể cập nhật thông tin về 
doanh nghiệp, các hợp �ồng cũng như theo dõi quá trình giải quyết các vụ việc phát sinh liên 
quan �ến các doanh nghiệp và �ảm bảo rằng các �ơn vị này sẽ chăm lo �ến lợi ích của người 
lao �ộng một cách tốt nhất. 

2. Các hoạt �ộng cung cấp và nắm bắt thông tin tại 
cộng �ồng 

Các hoạt động cung cấp và nắm bắt thông tin cũng sẽ được thực hiện tại thôn, bản, xã, các 
trường phổ thông trung học, các trường nghề... để giới thiệu về những hợp đồng đã được 
thẩm định, các đơn vị tuyển dụng có uy tín, để thảo luận về quyền, lợi ích cũng như rủi ro của 
người lao động ở nước ngoài, chi phí, phát hiện các vấn đề mà lao động đang gặp phải cũng 
như nắm bắt phản hồi của người lao động về chất lượng dịch vụ được cung cấp tại MRC. 

Xin đưa ra một số ví dụ về hoạt động liên quan đến việc cung cấp và nắm bắt thông tin tại cộng 
đồng của cán bộ MRC như sau:

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại tuyến, trong đó có các buổi tư vấn cho những 

người sẽ đi làm việc ở nước ngoài, người di cư trở về và người nhà của họ, đào tạo, tập huấn 

nâng cao năng lực cho mạng lưới các cán bộ địa phương, cộng tác viên;

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động ngoại tuyến;

- Gặp gỡ phụ nữ đã, đang và sẽ đi làm việc ở nước ngoài, người nhà của họ và các đối tượng 

yếu thế để cung cấp thông tin và hỗ trợ do những người thường gặp khó khăn trong việc đi 

đến các Trung tâm;

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên;

- Lên kế hoạch xây dựng các tài liệu truyền thông, các nội dung phối hợp truyền thông với các 
cơ quan thông tấn báo chí địa phương và thực hiện.

Kế hoạch tổ chức hoạt động tại cộng đồng của Trung tâm nên được trao đổi và thảo luận. Dưới 
đây là bảng hướng dẫn lập kế hoạch tại cộng đồng:
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CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI TUYẾN

 

Ai? Ai là mục tiêu của hoạt động tư vấn cộng đồng? Cân nhắc độ tuổi,
giới tính, trình độ học vấn, ngành làm việc

 

  
  

  

  

  
 

 

Nội dung gì? Chúng ta đang định tuyên truyền nội dung gì? Thông điệp
mới là gì? Cộng đồng đã biết những gì?

 

  
  

  

  

  
 

 

 
 

 

  
  

  

  

  
 

 

Như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng? Nên sử dụng nhiều 
phương pháp, bao gồm cả các tài liệu, sản phẩm truyền thông cho cộng 
đồng, làm thế nào để hoạt động này thu hút được sự tham gia. 

 

 

  
  

  

  

  
 

 

Khi nào? Các hoạt động này được thực hiện khi nào? Chúng ta biết gì 
về cộng đồng vào thời điểm này? Làm thế nào để tiếp cận với phụ nữ, 
thanh niên và nam giới – xem xét khả năng tiếp cận của đối tượng

 

 

  
  

  

  

  
 

 

Ở đâu? Việc tư vấn được tổ chức ở đâu? Cơ hội và thách thức tại địa 
điểm đó là gì?



 
 

   

 

HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG
GIỚI THIỆU VÀ QUẢNG BÁ VỀ MRC

PHẦN IV:





PHẦN IV: Hướng dẫn các hoạt giới thiệu và quảng bá về MRC
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Việc quảng bá được thực hiện nhằm giới thiệu cho các đối tượng quan tâm đến hoạt động đưa 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài biết đến mục tiêu, mục đích của MRC, địa 
điểm cũng như các hoạt động của MRC. 

2. Xác định đối tượng giới thiệu và quảng bá MRC
Trước hết cần xác định đối tượng phục vụ của MRC là ai, có thể là những nhóm người cụ thể 
đang chuẩn bị ra nước ngoài làm việc như phụ nữ và thanh niên. Khi thực hiện quảng bá về 
hoạt động của MRC, bạn cần phải tính đến việc làm thế nào để các thông tin này đến được 
với đối tượng cụ thể đã xác định. Ví dụ, tiếp cận học sinh thông qua các hoạt động tại cộng 
đồng ngoài giờ lên lớp hoặc cha mẹ có thể đưa con đến tham dự các hoạt động do các cán 
bộ của MRC thực hiện.

3. Các biện pháp giới thiệu, quảng bá MRC
Để giới thiệu về MRC với các đối tượng mục tiêu, có thể sử dụng các biện pháp sau đây:

In danh thiếp của NTV (Một mặt in địa chỉ, số điện thoại liên hệ, một mặt in các hoạt động 

của MRC);

In tờ rơi giới thiệu về các hoạt động của Tổ tư vấn;
(Thời gian đầu mới thành lập, NTV cần đẩy mạnh việc phát danh thiếp và tờ rơi đến cộng 
đồng)

In và treo băng rôn, áp phích giới thiệu về MRC;

Xây dựng và phát các phóng sự hoặc quảng bá về hoạt động của tổ tư vấn trên truyền hình, 

đài phát thanh, hệ thống loa phóng thanh;

Thông qua chính những người đã đến và được tư vấn tại cộng đồng và tại Trung tâm;

Tổ chức các buổi họp, hội nghị;

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên.

Xây dựng được mạng lưới phối hợp trong cung cấp thông tin cũng rất quan trọng để quảng 
bá về MRC và các hoạt động của MRC. Trên thực tế, NTV không thể đến gặp từng người tại 
địa phương mà cần thông qua các cộng tác viên để thường xuyên cập nhật tình hình, thông 
tin mới nhất về các hoạt động của MRC, từ đó truyền tải một cách rộng rãi hơn những thông 
điệp về hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp và an toàn. Việc kết nối với 
các cộng tác viên được NTV thực hiện thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc báo cáo tình hình 
hoạt động trong một khoảng thời gian cố định.

Các tổ chức và cá nhân mà MRC cần đặt quan hệ hợp tác để đảm bảo hoạt động hiệu quả 
bao gồm: 

Phòng Lao động huyện, các tổ chức hội, đoàn thể, các trường trung học cơ sở, trường 
nghề;

Cán bộ xã, cán bộ hạt nhân, người lao động di cư, thành viên gia đình.

1. Mục đích của việc giới thiệu và quảng bá MRC





PHẦN V:
 

 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHO MRC

1.   Mục đích và mục tiêu
2.  Nguyên tắc chủ đạo
3.  Đối tượng:
4.  Thông điệp chính cấp khu vực
5.  Thiết kế thông điệp phù hợp với bối cảnh quốc gia
6.  Những phương pháp truyền thông
7.  Các điểm truyền thông
8.  Bảng kiểm công cụ truyền thông 
9.  Giám sát và đánh giá 
10. Thể hiện tên của nhà tài trợ

2. Nguyên tắc chủ đạo 
  Thông điệp được điều chỉnh phù hợp và hướng tới đối tượng cụ thể 

  Để sử dụng hiệu quả kế hoạch truyền thông này, các thông điệp phải được điều chỉnh 
phù hợp với tình hình tại quốc gia phái cử và quốc gia tiếp nhận. Truyền thông phải phù hợp 
với từng hoàn cảnh cụ thể – không phải tất cả các thông điệp hay phương pháp truyền thông 
đều phù hợp và có thể áp dụng chung cho cả quốc gia phái cử và tiếp nhận cũng như tất cả 
các giai đoạn trong quá trình di cư. Công tác truyền thông cần được thực hiện đúng thời điểm 
nhằm tạo ra những thay đổi trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là khi những xu hướng di cư mới 
được xác định hoặc có những thay đổi trong chính sách pháp luật về di cư.

  Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền

  Kế hoạch hành động này được thực hiện với niềm tin rằng tất cả các cá nhân có quyền 
di cư và quyền đưa ra quyết định này một cách độc lập, không có bất kỳ một sự đe dọa, ép 
buộc nào. Những giải pháp thay thế đối với việc di cư có thể được đề xuất thông qua những 
thông điệp truyền thông, nhưng di cư chưa bao giờ được đề cập với hình ảnh là gánh nặng tài 
chính hoặc các gánh nặng khác, hoặc một hình ảnh tiêu cực là di cư sẽ dẫn tới những sự bóc 
lột, lạm dụng.

  Được định hướng bởi nguyên tắc bình đẳng giới

  Trước khi thực hiện hoạt động truyền thông, cần cân nhắc tác động của các thông điệp 
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, những can thiệp mang tính nhạy cảm giới và hình ảnh tích cực 
về người di cư nam và nữ. Cần chú ý đặc biệt đến việc lựa chọn hình ảnh và ngôn từ sử dụng 
trong truyền thông. Trong quá trình thiết kế thông điệp di cư, nên mời những đối tác hoạt động 
trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới tham gia. Các cơ quan tài trợ cho Dự án thường có chiến 
lược về giới mà các đối tác triển khai Dự án có thể sử dụng để định hướng cho công tác truyền 
thông.

  Phương pháp truyền tải thông tin phù hợp, tôn trọng đối tượng 
  Kế hoạch truyền thông này khẳng định các phương pháp truyền tải thông tin cần phải 
phù hợp với từng cá nhân – không đưa ra các thông điệp khó hiểu hoặc đi kèm những công 
nghệ không phù hợp làm giảm hiệu quả của thông điệp. Tương tự, thông tin không nên làm hạn 
chế khả năng đưa ra quyết định của đối tượng vì không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng 
cá nhân. Để đảm bảo thông điệp phù hợp với những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài, 
những người có trình độ văn hóa khác nhau, kể cả những người không biết đọc biết viết, các 
tài liệu cần kèm theo hình ảnh minh họa và qua các kênh truyền thông khác nhau, ví dụ như qua 
tờ rơi, qua đài phát thanh, hoặc vô tuyến truyền hình.

  Mang tính tương tác lẫn nhau

  Việc truyền đạt thông tin thành công phụ thuộc vào việc điều chỉnh các thông điệp cho 
phù hợp với đối tượng và phương pháp. Mỗi hoạt động tuyên truyền trong khuôn khổ Kế hoạch 
truyền thông này cần phải cân nhắc một cách thận trọng sự tương tác giữa các yếu tố có liên 
quan. Thường thì đối tượng mà ta nhắm tới sẽ là đối tượng “cần biết đến” đầu tiên; mặc dù đôi 
khi, thông tin được truyền tải một cách gián tiếp hoặc thông qua một cơ hội truyền tải thông tin 

  Một kế hoạch truyền thông nên được xây dựng. Đây là tài liệu mô tả cách thức mà MRC 
sẽ truyền tải các thông điệp quan trọng. Một kế hoạch về truyền thông không nhất thiết phải 
quá dài hoặc có nội dung phức tạp và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với ngân sách. 
  Kế hoạch truyền thông nên có thông điệp rõ ràng. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp 
cho NĐTV, người di cư tiềm năng và những người có ảnh hưởng hiểu chính xác về di cư. Ví dụ, 
một thông điệp cơ bản của MRC là mọi người đều có quyền đi làm việc ở nước ngoài và mọi 
người cần có hành động để bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng và đi làm việc ở nước ngoài là 
an toàn và mang lại lợi ích. NTV có thể xây dựng các thông điệp khác.

Một số thông điệp chính có thể bao gồm:

  1. Phải có thông tin đầy đủ
  2. Di cư hợp pháp sẽ mang lại lợi ích
  3. Di cư hợp pháp
  4. Chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp
  5. Lựa chọn công ty tuyển dụng một cách kỹ lưỡng
  6. Hiểu được nội dung hợp đồng của bạn
  7. Quản lý số tiền của bạn để thu lại lợi ích từ việc đi làm việc ở nước ngoài
  8. Chuẩn bị cho việc trở về nước

  Hãy ghi nhớ rằng điều quan trọng là thông tin được MRC cung cấp phải thực tế. Không 
nên gợi ý những điều mà người lao động (hoặc người đến tư vấn tại MRC) không thể thực 
hiện được. NTV cần đưa ra những thông tin mà người được tư vấn có thể thực hiện và đưa 
ra những lợi ích của việc thực hiện điều đó, ví dụ như, tốt hơn hết là đi làm việc ở nước ngoài 
hợp pháp vì như thế sẽ đảm bảo bạn có nhiều cơ hội nhận được sự hỗ trợ khi rơi vào hoàn 
cảnh là không được chủ sử dụng lao động trả lương. 

Có thể tham khảo kế hoạch truyền thông khu vực của Dự án Tam giác GMS dưới đây khi xây 
dựng thông điệp và cách thức truyền thông của MRC.

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG KHU VỰC CHO NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Ở NƯỚC PHÁI CỬ

  Dự án Hành động Ba bên bảo vệ người di cư thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 
khỏi nạn bóc lột lao động (Dự án Tam giác GMS) là một dự án 5 năm với mục tiêu giảm thiểu 
bóc lột lao động thông qua việc thúc đẩy di cư an toàn và hợp pháp và tăng cường bảo vệ 
người lao động. Một trong các mục tiêu mà Dự án Tam giác hướng tới là củng cố quyền lực 
của lao động nữ và lao động nam, những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài và thành 
viên gia đình họ thông qua quá trình di cư an toàn và nâng cao nhận thức về quyền. Rất nhiều 
chương trình có chung các mục tiêu trong truyền thông nhằm hỗ trợ cho quá trình di cư.

  Kế hoạch truyền thông khu vực này có thể hỗ trợ những nhà cung cấp dịch vụ trong việc 
chuyển tải các thông điệp rõ ràng, giúp cho người có ý định đi làm việc ở nước ngoài đưa ra 
quyết định dựa trên việc tiếp cận thông tin đầy đủ, để từ đó giảm thiểu rủi ro bị bóc lột bởi môi 
giới, những kẻ buôn người, những công ty tuyển dụng và người sử dụng lao động ở nước tiếp 
nhận. Kế hoạch truyền thông là công cụ dành cho các đối tác triển khai Dự án Tam giác tại 
nước phái cử lao động nhằm đảm bảo tất cả các biện pháp tuyên truyền sẽ được triển khai và 

những thông điệp được gửi đến với những người đang và sẽ làm việc ở nước ngoài một cách 
đầy đủ, nhất quán.

1. Mục đích và mục tiêu

  Mục đích của Dự án Tam giác GMS là bảo vệ quyền của người lao động di cư thông qua 
quá trình di cư an toàn, hợp pháp và tăng cường bảo vệ người lao động. Một trong những cách 
thức mà Dự án Tam giác GMS thực hiện để giảm thiểu bóc lột lao động là thông qua việc truyền 
tải các thông tin dễ hiểu, đáng tin cậy và cập nhật về lao động di cư. 

Kế hoạch truyền thông khu vực có một số mục tiêu cụ thể như sau:

  Mục tiêu 1: Tăng cường kiến thức và hiểu biết của người lao động và gia đình họ 
nhằm tác động tới hành vi và việc đưa ra quyết định của họ, hướng tới việc tăng cường 
số lượng người lao động lựa chọn di cư hợp pháp và an toàn.

  Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua một số phương pháp truyền thông nhằm thay đổi 
hành vi và những phương pháp ấy được mô tả chi tiết hơn tại bản kế hoạch này. 

  Mục tiêu 2. Bảo đảm sự nhất quán và hiệu quả trong thông tin (thông điệp truyền 
thông) của các chương trình và dự án về lĩnh vực di cư an toàn. 
  Những mục tiêu cụ thể bao gồm việc đưa ra các thông điệp sẽ được các đối tác và 
những bên có liên quan sử dụng để đảm bảo các thông điệp chính có nội dung nhất quán, 
chính xác, hiệu quả và hướng dẫn các cơ quan có liên quan biên soạn tài liệu về truyền thông 
phù hợp với bối cảnh của từng quốc gia. Những thông điệp nhất quán sẽ giúp đảm bảo sự phối 
hợp và hiệu quả của các nguồn lực truyền thông.

  Mục tiêu 3. Hỗ trợ và bồi đắp nhận thức về mô hình (MRC) trong việc cung cấp dịch 
vụ và thông tin. 
  Một cấu phần chính của Dự án Tam giác là cung cấp các dịch vụ và thông tin thông qua 
MRC, do đó, mục tiêu truyền thông là thúc đẩy và giới thiệu tới cộng đồng và người dân địa 
phương biết về MRC, các dịch vụ do MRC thực hiện và khuyến khích những người có ý định 
di cư và gia đình họ tiếp cận các dịch vụ này trước, trong và sau quá trình di cư. Mục tiêu này 
có thể được hoàn thành nhờ đảm bảo các dịch vụ của MRC thường xuyên được giới thiệu, đề 
cập trong quá trình truyền tải thông điệp về di cư an toàn cũng như nhấn mạnh đến vai trò cung 
cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ của MRC.

  Mục tiêu 4. Thúc đẩy quyền của lao động di cư và hình ảnh tích cực về người lao 
động di cư, sự đóng góp của họ đối với xã hội, tại cả nước phái cử và nước tiếp nhận 
lao động.    
  Cách thức đối xử với lao động di cư phải được cải thiện tại cả nước phái cử và nước 
tiếp nhận để đảm bảo người lao động di cư được bảo vệ tốt hơn. Cần phải xóa bỏ những định 
kiến đối với người lao động di cư và nâng cao nhận thức của xã hội về những đóng góp tích 
cực mà người lao động di cư mang lại, đặc biệt là đối với nền kinh tế và xã hội của nước tiếp 
nhận lao động. Một hình ảnh tích cực về người lao động di cư và các quyền của họ cần được 
thể hiện trong các tài liệu truyền thông. 

nào đó. Ví dụ, đó có thể là cơ hội phát biểu trên đài truyền thanh hoặc truyền hình hoặc tại 
phòng xuất nhập cảnh - đôi khi các cơ hội này không nằm trong kế hoạch nhưng đó là cơ hội 
mà cán bộ có thể tận dụng để truyền tải các thông điệp.  

  Sử dụng một cách có đạo đức hình ảnh và câu chuyện của người lao động:

  Cuộc đời của người lao động và các câu chuyện của họ khi sử dụng phải được thể hiện 
trên cơ sở tôn trọng nhân phẩm và quyền riêng tư của họ. Những câu chuyện, hình ảnh về lao 
động hoặc các tình huống chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tuyên truyền sau khi đã có 
sự đồng ý của bản thân người lao động. Thông thường, tên của người lao động cũng như các 
chi tiết trong câu chuyện của họ sẽ được thay đổi để bảo vệ họ khỏi bị nhận dạng. Không được 
sử dụng hình ảnh nạn nhân của những vụ bóc lột lao động, hoặc những người đang bị liên quan 
tới các vụ việc đang được tòa án xét xử trong bất kỳ tài liệu tuyên truyền nào. Cần làm rõ và 
có sự đồng ý của người lao động về thời điểm và địa điểm mà những hình ảnh, câu chuyện đó 
sẽ được sử dụng. Cần tham khảo ý kiến của nhà tài trợ hoặc đối tác tài trợ về việc sử dụng 
những hình ảnh và câu chuyện của người lao động – nhà tài trợ có thể yêu cầu bạn phải làm 
theo mẫu văn bản đồng ý được quy định cho việc này.

3.  Đối tượng 
  Đối tượng hướng đến của bản kế hoạch truyền thông khu vực này là người lao động 
đang làm việc ở nước ngoài cũng như người có kế hoạch đi làm việc tại nước ngoài, những 
người cần biết được thông tin về quyền của họ tại nơi làm việc và làm thế nào để kiếm tìm sự 
giúp đỡ hoặc những dịch vụ cần thiết. Điều quan trọng là phải phân loại đối tượng (theo giới 
tính/độ tuổi/địa bàn/đang ở bước nào trong quá trình giải quyết thủ tục để đi làm việc ở nước 
ngoài) vì trên thực tế, mỗi đối tượng cụ thể có thể đòi hỏi các kênh và nội dung thông tin khác 
nhau.  



2. Nguyên tắc chủ đạo 
  Thông điệp được điều chỉnh phù hợp và hướng tới đối tượng cụ thể 

  Để sử dụng hiệu quả kế hoạch truyền thông này, các thông điệp phải được điều chỉnh 
phù hợp với tình hình tại quốc gia phái cử và quốc gia tiếp nhận. Truyền thông phải phù hợp 
với từng hoàn cảnh cụ thể – không phải tất cả các thông điệp hay phương pháp truyền thông 
đều phù hợp và có thể áp dụng chung cho cả quốc gia phái cử và tiếp nhận cũng như tất cả 
các giai đoạn trong quá trình di cư. Công tác truyền thông cần được thực hiện đúng thời điểm 
nhằm tạo ra những thay đổi trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là khi những xu hướng di cư mới 
được xác định hoặc có những thay đổi trong chính sách pháp luật về di cư.

  Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền

  Kế hoạch hành động này được thực hiện với niềm tin rằng tất cả các cá nhân có quyền 
di cư và quyền đưa ra quyết định này một cách độc lập, không có bất kỳ một sự đe dọa, ép 
buộc nào. Những giải pháp thay thế đối với việc di cư có thể được đề xuất thông qua những 
thông điệp truyền thông, nhưng di cư chưa bao giờ được đề cập với hình ảnh là gánh nặng tài 
chính hoặc các gánh nặng khác, hoặc một hình ảnh tiêu cực là di cư sẽ dẫn tới những sự bóc 
lột, lạm dụng.

  Được định hướng bởi nguyên tắc bình đẳng giới

  Trước khi thực hiện hoạt động truyền thông, cần cân nhắc tác động của các thông điệp 
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, những can thiệp mang tính nhạy cảm giới và hình ảnh tích cực 
về người di cư nam và nữ. Cần chú ý đặc biệt đến việc lựa chọn hình ảnh và ngôn từ sử dụng 
trong truyền thông. Trong quá trình thiết kế thông điệp di cư, nên mời những đối tác hoạt động 
trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới tham gia. Các cơ quan tài trợ cho Dự án thường có chiến 
lược về giới mà các đối tác triển khai Dự án có thể sử dụng để định hướng cho công tác truyền 
thông.

  Phương pháp truyền tải thông tin phù hợp, tôn trọng đối tượng 
  Kế hoạch truyền thông này khẳng định các phương pháp truyền tải thông tin cần phải 
phù hợp với từng cá nhân – không đưa ra các thông điệp khó hiểu hoặc đi kèm những công 
nghệ không phù hợp làm giảm hiệu quả của thông điệp. Tương tự, thông tin không nên làm hạn 
chế khả năng đưa ra quyết định của đối tượng vì không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng 
cá nhân. Để đảm bảo thông điệp phù hợp với những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài, 
những người có trình độ văn hóa khác nhau, kể cả những người không biết đọc biết viết, các 
tài liệu cần kèm theo hình ảnh minh họa và qua các kênh truyền thông khác nhau, ví dụ như qua 
tờ rơi, qua đài phát thanh, hoặc vô tuyến truyền hình.

  Mang tính tương tác lẫn nhau

  Việc truyền đạt thông tin thành công phụ thuộc vào việc điều chỉnh các thông điệp cho 
phù hợp với đối tượng và phương pháp. Mỗi hoạt động tuyên truyền trong khuôn khổ Kế hoạch 
truyền thông này cần phải cân nhắc một cách thận trọng sự tương tác giữa các yếu tố có liên 
quan. Thường thì đối tượng mà ta nhắm tới sẽ là đối tượng “cần biết đến” đầu tiên; mặc dù đôi 
khi, thông tin được truyền tải một cách gián tiếp hoặc thông qua một cơ hội truyền tải thông tin 

  Một kế hoạch truyền thông nên được xây dựng. Đây là tài liệu mô tả cách thức mà MRC 
sẽ truyền tải các thông điệp quan trọng. Một kế hoạch về truyền thông không nhất thiết phải 
quá dài hoặc có nội dung phức tạp và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với ngân sách. 
  Kế hoạch truyền thông nên có thông điệp rõ ràng. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp 
cho NĐTV, người di cư tiềm năng và những người có ảnh hưởng hiểu chính xác về di cư. Ví dụ, 
một thông điệp cơ bản của MRC là mọi người đều có quyền đi làm việc ở nước ngoài và mọi 
người cần có hành động để bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng và đi làm việc ở nước ngoài là 
an toàn và mang lại lợi ích. NTV có thể xây dựng các thông điệp khác.

Một số thông điệp chính có thể bao gồm:

  1. Phải có thông tin đầy đủ
  2. Di cư hợp pháp sẽ mang lại lợi ích
  3. Di cư hợp pháp
  4. Chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp
  5. Lựa chọn công ty tuyển dụng một cách kỹ lưỡng
  6. Hiểu được nội dung hợp đồng của bạn
  7. Quản lý số tiền của bạn để thu lại lợi ích từ việc đi làm việc ở nước ngoài
  8. Chuẩn bị cho việc trở về nước

  Hãy ghi nhớ rằng điều quan trọng là thông tin được MRC cung cấp phải thực tế. Không 
nên gợi ý những điều mà người lao động (hoặc người đến tư vấn tại MRC) không thể thực 
hiện được. NTV cần đưa ra những thông tin mà người được tư vấn có thể thực hiện và đưa 
ra những lợi ích của việc thực hiện điều đó, ví dụ như, tốt hơn hết là đi làm việc ở nước ngoài 
hợp pháp vì như thế sẽ đảm bảo bạn có nhiều cơ hội nhận được sự hỗ trợ khi rơi vào hoàn 
cảnh là không được chủ sử dụng lao động trả lương. 

Có thể tham khảo kế hoạch truyền thông khu vực của Dự án Tam giác GMS dưới đây khi xây 
dựng thông điệp và cách thức truyền thông của MRC.

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG KHU VỰC CHO NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Ở NƯỚC PHÁI CỬ

  Dự án Hành động Ba bên bảo vệ người di cư thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 
khỏi nạn bóc lột lao động (Dự án Tam giác GMS) là một dự án 5 năm với mục tiêu giảm thiểu 
bóc lột lao động thông qua việc thúc đẩy di cư an toàn và hợp pháp và tăng cường bảo vệ 
người lao động. Một trong các mục tiêu mà Dự án Tam giác hướng tới là củng cố quyền lực 
của lao động nữ và lao động nam, những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài và thành 
viên gia đình họ thông qua quá trình di cư an toàn và nâng cao nhận thức về quyền. Rất nhiều 
chương trình có chung các mục tiêu trong truyền thông nhằm hỗ trợ cho quá trình di cư.

  Kế hoạch truyền thông khu vực này có thể hỗ trợ những nhà cung cấp dịch vụ trong việc 
chuyển tải các thông điệp rõ ràng, giúp cho người có ý định đi làm việc ở nước ngoài đưa ra 
quyết định dựa trên việc tiếp cận thông tin đầy đủ, để từ đó giảm thiểu rủi ro bị bóc lột bởi môi 
giới, những kẻ buôn người, những công ty tuyển dụng và người sử dụng lao động ở nước tiếp 
nhận. Kế hoạch truyền thông là công cụ dành cho các đối tác triển khai Dự án Tam giác tại 
nước phái cử lao động nhằm đảm bảo tất cả các biện pháp tuyên truyền sẽ được triển khai và 

những thông điệp được gửi đến với những người đang và sẽ làm việc ở nước ngoài một cách 
đầy đủ, nhất quán.

1. Mục đích và mục tiêu

  Mục đích của Dự án Tam giác GMS là bảo vệ quyền của người lao động di cư thông qua 
quá trình di cư an toàn, hợp pháp và tăng cường bảo vệ người lao động. Một trong những cách 
thức mà Dự án Tam giác GMS thực hiện để giảm thiểu bóc lột lao động là thông qua việc truyền 
tải các thông tin dễ hiểu, đáng tin cậy và cập nhật về lao động di cư. 

Kế hoạch truyền thông khu vực có một số mục tiêu cụ thể như sau:

  Mục tiêu 1: Tăng cường kiến thức và hiểu biết của người lao động và gia đình họ 
nhằm tác động tới hành vi và việc đưa ra quyết định của họ, hướng tới việc tăng cường 
số lượng người lao động lựa chọn di cư hợp pháp và an toàn.

  Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua một số phương pháp truyền thông nhằm thay đổi 
hành vi và những phương pháp ấy được mô tả chi tiết hơn tại bản kế hoạch này. 

  Mục tiêu 2. Bảo đảm sự nhất quán và hiệu quả trong thông tin (thông điệp truyền 
thông) của các chương trình và dự án về lĩnh vực di cư an toàn. 
  Những mục tiêu cụ thể bao gồm việc đưa ra các thông điệp sẽ được các đối tác và 
những bên có liên quan sử dụng để đảm bảo các thông điệp chính có nội dung nhất quán, 
chính xác, hiệu quả và hướng dẫn các cơ quan có liên quan biên soạn tài liệu về truyền thông 
phù hợp với bối cảnh của từng quốc gia. Những thông điệp nhất quán sẽ giúp đảm bảo sự phối 
hợp và hiệu quả của các nguồn lực truyền thông.

  Mục tiêu 3. Hỗ trợ và bồi đắp nhận thức về mô hình (MRC) trong việc cung cấp dịch 
vụ và thông tin. 
  Một cấu phần chính của Dự án Tam giác là cung cấp các dịch vụ và thông tin thông qua 
MRC, do đó, mục tiêu truyền thông là thúc đẩy và giới thiệu tới cộng đồng và người dân địa 
phương biết về MRC, các dịch vụ do MRC thực hiện và khuyến khích những người có ý định 
di cư và gia đình họ tiếp cận các dịch vụ này trước, trong và sau quá trình di cư. Mục tiêu này 
có thể được hoàn thành nhờ đảm bảo các dịch vụ của MRC thường xuyên được giới thiệu, đề 
cập trong quá trình truyền tải thông điệp về di cư an toàn cũng như nhấn mạnh đến vai trò cung 
cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ của MRC.

  Mục tiêu 4. Thúc đẩy quyền của lao động di cư và hình ảnh tích cực về người lao 
động di cư, sự đóng góp của họ đối với xã hội, tại cả nước phái cử và nước tiếp nhận 
lao động.    
  Cách thức đối xử với lao động di cư phải được cải thiện tại cả nước phái cử và nước 
tiếp nhận để đảm bảo người lao động di cư được bảo vệ tốt hơn. Cần phải xóa bỏ những định 
kiến đối với người lao động di cư và nâng cao nhận thức của xã hội về những đóng góp tích 
cực mà người lao động di cư mang lại, đặc biệt là đối với nền kinh tế và xã hội của nước tiếp 
nhận lao động. Một hình ảnh tích cực về người lao động di cư và các quyền của họ cần được 
thể hiện trong các tài liệu truyền thông. 

nào đó. Ví dụ, đó có thể là cơ hội phát biểu trên đài truyền thanh hoặc truyền hình hoặc tại 
phòng xuất nhập cảnh - đôi khi các cơ hội này không nằm trong kế hoạch nhưng đó là cơ hội 
mà cán bộ có thể tận dụng để truyền tải các thông điệp.  

  Sử dụng một cách có đạo đức hình ảnh và câu chuyện của người lao động:

  Cuộc đời của người lao động và các câu chuyện của họ khi sử dụng phải được thể hiện 
trên cơ sở tôn trọng nhân phẩm và quyền riêng tư của họ. Những câu chuyện, hình ảnh về lao 
động hoặc các tình huống chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tuyên truyền sau khi đã có 
sự đồng ý của bản thân người lao động. Thông thường, tên của người lao động cũng như các 
chi tiết trong câu chuyện của họ sẽ được thay đổi để bảo vệ họ khỏi bị nhận dạng. Không được 
sử dụng hình ảnh nạn nhân của những vụ bóc lột lao động, hoặc những người đang bị liên quan 
tới các vụ việc đang được tòa án xét xử trong bất kỳ tài liệu tuyên truyền nào. Cần làm rõ và 
có sự đồng ý của người lao động về thời điểm và địa điểm mà những hình ảnh, câu chuyện đó 
sẽ được sử dụng. Cần tham khảo ý kiến của nhà tài trợ hoặc đối tác tài trợ về việc sử dụng 
những hình ảnh và câu chuyện của người lao động – nhà tài trợ có thể yêu cầu bạn phải làm 
theo mẫu văn bản đồng ý được quy định cho việc này.

3.  Đối tượng 
  Đối tượng hướng đến của bản kế hoạch truyền thông khu vực này là người lao động 
đang làm việc ở nước ngoài cũng như người có kế hoạch đi làm việc tại nước ngoài, những 
người cần biết được thông tin về quyền của họ tại nơi làm việc và làm thế nào để kiếm tìm sự 
giúp đỡ hoặc những dịch vụ cần thiết. Điều quan trọng là phải phân loại đối tượng (theo giới 
tính/độ tuổi/địa bàn/đang ở bước nào trong quá trình giải quyết thủ tục để đi làm việc ở nước 
ngoài) vì trên thực tế, mỗi đối tượng cụ thể có thể đòi hỏi các kênh và nội dung thông tin khác 
nhau.  



Hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông cho MRC

Phần I: Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tư vấn

2. Nguyên tắc chủ đạo 
  Thông điệp được điều chỉnh phù hợp và hướng tới đối tượng cụ thể 

  Để sử dụng hiệu quả kế hoạch truyền thông này, các thông điệp phải được điều chỉnh 
phù hợp với tình hình tại quốc gia phái cử và quốc gia tiếp nhận. Truyền thông phải phù hợp 
với từng hoàn cảnh cụ thể – không phải tất cả các thông điệp hay phương pháp truyền thông 
đều phù hợp và có thể áp dụng chung cho cả quốc gia phái cử và tiếp nhận cũng như tất cả 
các giai đoạn trong quá trình di cư. Công tác truyền thông cần được thực hiện đúng thời điểm 
nhằm tạo ra những thay đổi trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là khi những xu hướng di cư mới 
được xác định hoặc có những thay đổi trong chính sách pháp luật về di cư.

  Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền

  Kế hoạch hành động này được thực hiện với niềm tin rằng tất cả các cá nhân có quyền 
di cư và quyền đưa ra quyết định này một cách độc lập, không có bất kỳ một sự đe dọa, ép 
buộc nào. Những giải pháp thay thế đối với việc di cư có thể được đề xuất thông qua những 
thông điệp truyền thông, nhưng di cư chưa bao giờ được đề cập với hình ảnh là gánh nặng tài 
chính hoặc các gánh nặng khác, hoặc một hình ảnh tiêu cực là di cư sẽ dẫn tới những sự bóc 
lột, lạm dụng.

  Được định hướng bởi nguyên tắc bình đẳng giới

  Trước khi thực hiện hoạt động truyền thông, cần cân nhắc tác động của các thông điệp 
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, những can thiệp mang tính nhạy cảm giới và hình ảnh tích cực 
về người di cư nam và nữ. Cần chú ý đặc biệt đến việc lựa chọn hình ảnh và ngôn từ sử dụng 
trong truyền thông. Trong quá trình thiết kế thông điệp di cư, nên mời những đối tác hoạt động 
trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới tham gia. Các cơ quan tài trợ cho Dự án thường có chiến 
lược về giới mà các đối tác triển khai Dự án có thể sử dụng để định hướng cho công tác truyền 
thông.

  Phương pháp truyền tải thông tin phù hợp, tôn trọng đối tượng 
  Kế hoạch truyền thông này khẳng định các phương pháp truyền tải thông tin cần phải 
phù hợp với từng cá nhân – không đưa ra các thông điệp khó hiểu hoặc đi kèm những công 
nghệ không phù hợp làm giảm hiệu quả của thông điệp. Tương tự, thông tin không nên làm hạn 
chế khả năng đưa ra quyết định của đối tượng vì không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng 
cá nhân. Để đảm bảo thông điệp phù hợp với những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài, 
những người có trình độ văn hóa khác nhau, kể cả những người không biết đọc biết viết, các 
tài liệu cần kèm theo hình ảnh minh họa và qua các kênh truyền thông khác nhau, ví dụ như qua 
tờ rơi, qua đài phát thanh, hoặc vô tuyến truyền hình.

  Mang tính tương tác lẫn nhau

  Việc truyền đạt thông tin thành công phụ thuộc vào việc điều chỉnh các thông điệp cho 
phù hợp với đối tượng và phương pháp. Mỗi hoạt động tuyên truyền trong khuôn khổ Kế hoạch 
truyền thông này cần phải cân nhắc một cách thận trọng sự tương tác giữa các yếu tố có liên 
quan. Thường thì đối tượng mà ta nhắm tới sẽ là đối tượng “cần biết đến” đầu tiên; mặc dù đôi 
khi, thông tin được truyền tải một cách gián tiếp hoặc thông qua một cơ hội truyền tải thông tin 
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  Một kế hoạch truyền thông nên được xây dựng. Đây là tài liệu mô tả cách thức mà MRC 
sẽ truyền tải các thông điệp quan trọng. Một kế hoạch về truyền thông không nhất thiết phải 
quá dài hoặc có nội dung phức tạp và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với ngân sách. 
  Kế hoạch truyền thông nên có thông điệp rõ ràng. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp 
cho NĐTV, người di cư tiềm năng và những người có ảnh hưởng hiểu chính xác về di cư. Ví dụ, 
một thông điệp cơ bản của MRC là mọi người đều có quyền đi làm việc ở nước ngoài và mọi 
người cần có hành động để bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng và đi làm việc ở nước ngoài là 
an toàn và mang lại lợi ích. NTV có thể xây dựng các thông điệp khác.

Một số thông điệp chính có thể bao gồm:

  1. Phải có thông tin đầy đủ
  2. Di cư hợp pháp sẽ mang lại lợi ích
  3. Di cư hợp pháp
  4. Chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp
  5. Lựa chọn công ty tuyển dụng một cách kỹ lưỡng
  6. Hiểu được nội dung hợp đồng của bạn
  7. Quản lý số tiền của bạn để thu lại lợi ích từ việc đi làm việc ở nước ngoài
  8. Chuẩn bị cho việc trở về nước

  Hãy ghi nhớ rằng điều quan trọng là thông tin được MRC cung cấp phải thực tế. Không 
nên gợi ý những điều mà người lao động (hoặc người đến tư vấn tại MRC) không thể thực 
hiện được. NTV cần đưa ra những thông tin mà người được tư vấn có thể thực hiện và đưa 
ra những lợi ích của việc thực hiện điều đó, ví dụ như, tốt hơn hết là đi làm việc ở nước ngoài 
hợp pháp vì như thế sẽ đảm bảo bạn có nhiều cơ hội nhận được sự hỗ trợ khi rơi vào hoàn 
cảnh là không được chủ sử dụng lao động trả lương. 

Có thể tham khảo kế hoạch truyền thông khu vực của Dự án Tam giác GMS dưới đây khi xây 
dựng thông điệp và cách thức truyền thông của MRC.

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG KHU VỰC CHO NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Ở NƯỚC PHÁI CỬ

  Dự án Hành động Ba bên bảo vệ người di cư thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 
khỏi nạn bóc lột lao động (Dự án Tam giác GMS) là một dự án 5 năm với mục tiêu giảm thiểu 
bóc lột lao động thông qua việc thúc đẩy di cư an toàn và hợp pháp và tăng cường bảo vệ 
người lao động. Một trong các mục tiêu mà Dự án Tam giác hướng tới là củng cố quyền lực 
của lao động nữ và lao động nam, những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài và thành 
viên gia đình họ thông qua quá trình di cư an toàn và nâng cao nhận thức về quyền. Rất nhiều 
chương trình có chung các mục tiêu trong truyền thông nhằm hỗ trợ cho quá trình di cư.

  Kế hoạch truyền thông khu vực này có thể hỗ trợ những nhà cung cấp dịch vụ trong việc 
chuyển tải các thông điệp rõ ràng, giúp cho người có ý định đi làm việc ở nước ngoài đưa ra 
quyết định dựa trên việc tiếp cận thông tin đầy đủ, để từ đó giảm thiểu rủi ro bị bóc lột bởi môi 
giới, những kẻ buôn người, những công ty tuyển dụng và người sử dụng lao động ở nước tiếp 
nhận. Kế hoạch truyền thông là công cụ dành cho các đối tác triển khai Dự án Tam giác tại 
nước phái cử lao động nhằm đảm bảo tất cả các biện pháp tuyên truyền sẽ được triển khai và 

những thông điệp được gửi đến với những người đang và sẽ làm việc ở nước ngoài một cách 
đầy đủ, nhất quán.

1. Mục đích và mục tiêu

  Mục đích của Dự án Tam giác GMS là bảo vệ quyền của người lao động di cư thông qua 
quá trình di cư an toàn, hợp pháp và tăng cường bảo vệ người lao động. Một trong những cách 
thức mà Dự án Tam giác GMS thực hiện để giảm thiểu bóc lột lao động là thông qua việc truyền 
tải các thông tin dễ hiểu, đáng tin cậy và cập nhật về lao động di cư. 

Kế hoạch truyền thông khu vực có một số mục tiêu cụ thể như sau:

  Mục tiêu 1: Tăng cường kiến thức và hiểu biết của người lao động và gia đình họ 
nhằm tác động tới hành vi và việc đưa ra quyết định của họ, hướng tới việc tăng cường 
số lượng người lao động lựa chọn di cư hợp pháp và an toàn.

  Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua một số phương pháp truyền thông nhằm thay đổi 
hành vi và những phương pháp ấy được mô tả chi tiết hơn tại bản kế hoạch này. 

  Mục tiêu 2. Bảo đảm sự nhất quán và hiệu quả trong thông tin (thông điệp truyền 
thông) của các chương trình và dự án về lĩnh vực di cư an toàn. 
  Những mục tiêu cụ thể bao gồm việc đưa ra các thông điệp sẽ được các đối tác và 
những bên có liên quan sử dụng để đảm bảo các thông điệp chính có nội dung nhất quán, 
chính xác, hiệu quả và hướng dẫn các cơ quan có liên quan biên soạn tài liệu về truyền thông 
phù hợp với bối cảnh của từng quốc gia. Những thông điệp nhất quán sẽ giúp đảm bảo sự phối 
hợp và hiệu quả của các nguồn lực truyền thông.

  Mục tiêu 3. Hỗ trợ và bồi đắp nhận thức về mô hình (MRC) trong việc cung cấp dịch 
vụ và thông tin. 
  Một cấu phần chính của Dự án Tam giác là cung cấp các dịch vụ và thông tin thông qua 
MRC, do đó, mục tiêu truyền thông là thúc đẩy và giới thiệu tới cộng đồng và người dân địa 
phương biết về MRC, các dịch vụ do MRC thực hiện và khuyến khích những người có ý định 
di cư và gia đình họ tiếp cận các dịch vụ này trước, trong và sau quá trình di cư. Mục tiêu này 
có thể được hoàn thành nhờ đảm bảo các dịch vụ của MRC thường xuyên được giới thiệu, đề 
cập trong quá trình truyền tải thông điệp về di cư an toàn cũng như nhấn mạnh đến vai trò cung 
cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ của MRC.

  Mục tiêu 4. Thúc đẩy quyền của lao động di cư và hình ảnh tích cực về người lao 
động di cư, sự đóng góp của họ đối với xã hội, tại cả nước phái cử và nước tiếp nhận 
lao động.    
  Cách thức đối xử với lao động di cư phải được cải thiện tại cả nước phái cử và nước 
tiếp nhận để đảm bảo người lao động di cư được bảo vệ tốt hơn. Cần phải xóa bỏ những định 
kiến đối với người lao động di cư và nâng cao nhận thức của xã hội về những đóng góp tích 
cực mà người lao động di cư mang lại, đặc biệt là đối với nền kinh tế và xã hội của nước tiếp 
nhận lao động. Một hình ảnh tích cực về người lao động di cư và các quyền của họ cần được 
thể hiện trong các tài liệu truyền thông. 

nào đó. Ví dụ, đó có thể là cơ hội phát biểu trên đài truyền thanh hoặc truyền hình hoặc tại 
phòng xuất nhập cảnh - đôi khi các cơ hội này không nằm trong kế hoạch nhưng đó là cơ hội 
mà cán bộ có thể tận dụng để truyền tải các thông điệp.  

  Sử dụng một cách có đạo đức hình ảnh và câu chuyện của người lao động:

  Cuộc đời của người lao động và các câu chuyện của họ khi sử dụng phải được thể hiện 
trên cơ sở tôn trọng nhân phẩm và quyền riêng tư của họ. Những câu chuyện, hình ảnh về lao 
động hoặc các tình huống chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tuyên truyền sau khi đã có 
sự đồng ý của bản thân người lao động. Thông thường, tên của người lao động cũng như các 
chi tiết trong câu chuyện của họ sẽ được thay đổi để bảo vệ họ khỏi bị nhận dạng. Không được 
sử dụng hình ảnh nạn nhân của những vụ bóc lột lao động, hoặc những người đang bị liên quan 
tới các vụ việc đang được tòa án xét xử trong bất kỳ tài liệu tuyên truyền nào. Cần làm rõ và 
có sự đồng ý của người lao động về thời điểm và địa điểm mà những hình ảnh, câu chuyện đó 
sẽ được sử dụng. Cần tham khảo ý kiến của nhà tài trợ hoặc đối tác tài trợ về việc sử dụng 
những hình ảnh và câu chuyện của người lao động – nhà tài trợ có thể yêu cầu bạn phải làm 
theo mẫu văn bản đồng ý được quy định cho việc này.

3.  Đối tượng 
  Đối tượng hướng đến của bản kế hoạch truyền thông khu vực này là người lao động 
đang làm việc ở nước ngoài cũng như người có kế hoạch đi làm việc tại nước ngoài, những 
người cần biết được thông tin về quyền của họ tại nơi làm việc và làm thế nào để kiếm tìm sự 
giúp đỡ hoặc những dịch vụ cần thiết. Điều quan trọng là phải phân loại đối tượng (theo giới 
tính/độ tuổi/địa bàn/đang ở bước nào trong quá trình giải quyết thủ tục để đi làm việc ở nước 
ngoài) vì trên thực tế, mỗi đối tượng cụ thể có thể đòi hỏi các kênh và nội dung thông tin khác 
nhau.  



Phần V: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông cho MRC

2. Nguyên tắc chủ đạo 
  Thông điệp được điều chỉnh phù hợp và hướng tới đối tượng cụ thể 

  Để sử dụng hiệu quả kế hoạch truyền thông này, các thông điệp phải được điều chỉnh 
phù hợp với tình hình tại quốc gia phái cử và quốc gia tiếp nhận. Truyền thông phải phù hợp 
với từng hoàn cảnh cụ thể – không phải tất cả các thông điệp hay phương pháp truyền thông 
đều phù hợp và có thể áp dụng chung cho cả quốc gia phái cử và tiếp nhận cũng như tất cả 
các giai đoạn trong quá trình di cư. Công tác truyền thông cần được thực hiện đúng thời điểm 
nhằm tạo ra những thay đổi trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là khi những xu hướng di cư mới 
được xác định hoặc có những thay đổi trong chính sách pháp luật về di cư.

  Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền

  Kế hoạch hành động này được thực hiện với niềm tin rằng tất cả các cá nhân có quyền 
di cư và quyền đưa ra quyết định này một cách độc lập, không có bất kỳ một sự đe dọa, ép 
buộc nào. Những giải pháp thay thế đối với việc di cư có thể được đề xuất thông qua những 
thông điệp truyền thông, nhưng di cư chưa bao giờ được đề cập với hình ảnh là gánh nặng tài 
chính hoặc các gánh nặng khác, hoặc một hình ảnh tiêu cực là di cư sẽ dẫn tới những sự bóc 
lột, lạm dụng.

  Được định hướng bởi nguyên tắc bình đẳng giới

  Trước khi thực hiện hoạt động truyền thông, cần cân nhắc tác động của các thông điệp 
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, những can thiệp mang tính nhạy cảm giới và hình ảnh tích cực 
về người di cư nam và nữ. Cần chú ý đặc biệt đến việc lựa chọn hình ảnh và ngôn từ sử dụng 
trong truyền thông. Trong quá trình thiết kế thông điệp di cư, nên mời những đối tác hoạt động 
trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới tham gia. Các cơ quan tài trợ cho Dự án thường có chiến 
lược về giới mà các đối tác triển khai Dự án có thể sử dụng để định hướng cho công tác truyền 
thông.

  Phương pháp truyền tải thông tin phù hợp, tôn trọng đối tượng 
  Kế hoạch truyền thông này khẳng định các phương pháp truyền tải thông tin cần phải 
phù hợp với từng cá nhân – không đưa ra các thông điệp khó hiểu hoặc đi kèm những công 
nghệ không phù hợp làm giảm hiệu quả của thông điệp. Tương tự, thông tin không nên làm hạn 
chế khả năng đưa ra quyết định của đối tượng vì không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng 
cá nhân. Để đảm bảo thông điệp phù hợp với những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài, 
những người có trình độ văn hóa khác nhau, kể cả những người không biết đọc biết viết, các 
tài liệu cần kèm theo hình ảnh minh họa và qua các kênh truyền thông khác nhau, ví dụ như qua 
tờ rơi, qua đài phát thanh, hoặc vô tuyến truyền hình.

  Mang tính tương tác lẫn nhau

  Việc truyền đạt thông tin thành công phụ thuộc vào việc điều chỉnh các thông điệp cho 
phù hợp với đối tượng và phương pháp. Mỗi hoạt động tuyên truyền trong khuôn khổ Kế hoạch 
truyền thông này cần phải cân nhắc một cách thận trọng sự tương tác giữa các yếu tố có liên 
quan. Thường thì đối tượng mà ta nhắm tới sẽ là đối tượng “cần biết đến” đầu tiên; mặc dù đôi 
khi, thông tin được truyền tải một cách gián tiếp hoặc thông qua một cơ hội truyền tải thông tin 

  Một kế hoạch truyền thông nên được xây dựng. Đây là tài liệu mô tả cách thức mà MRC 
sẽ truyền tải các thông điệp quan trọng. Một kế hoạch về truyền thông không nhất thiết phải 
quá dài hoặc có nội dung phức tạp và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với ngân sách. 
  Kế hoạch truyền thông nên có thông điệp rõ ràng. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp 
cho NĐTV, người di cư tiềm năng và những người có ảnh hưởng hiểu chính xác về di cư. Ví dụ, 
một thông điệp cơ bản của MRC là mọi người đều có quyền đi làm việc ở nước ngoài và mọi 
người cần có hành động để bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng và đi làm việc ở nước ngoài là 
an toàn và mang lại lợi ích. NTV có thể xây dựng các thông điệp khác.

Một số thông điệp chính có thể bao gồm:

  1. Phải có thông tin đầy đủ
  2. Di cư hợp pháp sẽ mang lại lợi ích
  3. Di cư hợp pháp
  4. Chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp
  5. Lựa chọn công ty tuyển dụng một cách kỹ lưỡng
  6. Hiểu được nội dung hợp đồng của bạn
  7. Quản lý số tiền của bạn để thu lại lợi ích từ việc đi làm việc ở nước ngoài
  8. Chuẩn bị cho việc trở về nước

  Hãy ghi nhớ rằng điều quan trọng là thông tin được MRC cung cấp phải thực tế. Không 
nên gợi ý những điều mà người lao động (hoặc người đến tư vấn tại MRC) không thể thực 
hiện được. NTV cần đưa ra những thông tin mà người được tư vấn có thể thực hiện và đưa 
ra những lợi ích của việc thực hiện điều đó, ví dụ như, tốt hơn hết là đi làm việc ở nước ngoài 
hợp pháp vì như thế sẽ đảm bảo bạn có nhiều cơ hội nhận được sự hỗ trợ khi rơi vào hoàn 
cảnh là không được chủ sử dụng lao động trả lương. 

Có thể tham khảo kế hoạch truyền thông khu vực của Dự án Tam giác GMS dưới đây khi xây 
dựng thông điệp và cách thức truyền thông của MRC.

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG KHU VỰC CHO NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Ở NƯỚC PHÁI CỬ

  Dự án Hành động Ba bên bảo vệ người di cư thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 
khỏi nạn bóc lột lao động (Dự án Tam giác GMS) là một dự án 5 năm với mục tiêu giảm thiểu 
bóc lột lao động thông qua việc thúc đẩy di cư an toàn và hợp pháp và tăng cường bảo vệ 
người lao động. Một trong các mục tiêu mà Dự án Tam giác hướng tới là củng cố quyền lực 
của lao động nữ và lao động nam, những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài và thành 
viên gia đình họ thông qua quá trình di cư an toàn và nâng cao nhận thức về quyền. Rất nhiều 
chương trình có chung các mục tiêu trong truyền thông nhằm hỗ trợ cho quá trình di cư.

  Kế hoạch truyền thông khu vực này có thể hỗ trợ những nhà cung cấp dịch vụ trong việc 
chuyển tải các thông điệp rõ ràng, giúp cho người có ý định đi làm việc ở nước ngoài đưa ra 
quyết định dựa trên việc tiếp cận thông tin đầy đủ, để từ đó giảm thiểu rủi ro bị bóc lột bởi môi 
giới, những kẻ buôn người, những công ty tuyển dụng và người sử dụng lao động ở nước tiếp 
nhận. Kế hoạch truyền thông là công cụ dành cho các đối tác triển khai Dự án Tam giác tại 
nước phái cử lao động nhằm đảm bảo tất cả các biện pháp tuyên truyền sẽ được triển khai và 
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những thông điệp được gửi đến với những người đang và sẽ làm việc ở nước ngoài một cách 
đầy đủ, nhất quán.

1. Mục đích và mục tiêu

  Mục đích của Dự án Tam giác GMS là bảo vệ quyền của người lao động di cư thông qua 
quá trình di cư an toàn, hợp pháp và tăng cường bảo vệ người lao động. Một trong những cách 
thức mà Dự án Tam giác GMS thực hiện để giảm thiểu bóc lột lao động là thông qua việc truyền 
tải các thông tin dễ hiểu, đáng tin cậy và cập nhật về lao động di cư. 

Kế hoạch truyền thông khu vực có một số mục tiêu cụ thể như sau:

  Mục tiêu 1: Tăng cường kiến thức và hiểu biết của người lao động và gia đình họ 
nhằm tác động tới hành vi và việc đưa ra quyết định của họ, hướng tới việc tăng cường 
số lượng người lao động lựa chọn di cư hợp pháp và an toàn.

  Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua một số phương pháp truyền thông nhằm thay đổi 
hành vi và những phương pháp ấy được mô tả chi tiết hơn tại bản kế hoạch này. 

  Mục tiêu 2. Bảo đảm sự nhất quán và hiệu quả trong thông tin (thông điệp truyền 
thông) của các chương trình và dự án về lĩnh vực di cư an toàn. 
  Những mục tiêu cụ thể bao gồm việc đưa ra các thông điệp sẽ được các đối tác và 
những bên có liên quan sử dụng để đảm bảo các thông điệp chính có nội dung nhất quán, 
chính xác, hiệu quả và hướng dẫn các cơ quan có liên quan biên soạn tài liệu về truyền thông 
phù hợp với bối cảnh của từng quốc gia. Những thông điệp nhất quán sẽ giúp đảm bảo sự phối 
hợp và hiệu quả của các nguồn lực truyền thông.

  Mục tiêu 3. Hỗ trợ và bồi đắp nhận thức về mô hình (MRC) trong việc cung cấp dịch 
vụ và thông tin. 
  Một cấu phần chính của Dự án Tam giác là cung cấp các dịch vụ và thông tin thông qua 
MRC, do đó, mục tiêu truyền thông là thúc đẩy và giới thiệu tới cộng đồng và người dân địa 
phương biết về MRC, các dịch vụ do MRC thực hiện và khuyến khích những người có ý định 
di cư và gia đình họ tiếp cận các dịch vụ này trước, trong và sau quá trình di cư. Mục tiêu này 
có thể được hoàn thành nhờ đảm bảo các dịch vụ của MRC thường xuyên được giới thiệu, đề 
cập trong quá trình truyền tải thông điệp về di cư an toàn cũng như nhấn mạnh đến vai trò cung 
cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ của MRC.

  Mục tiêu 4. Thúc đẩy quyền của lao động di cư và hình ảnh tích cực về người lao 
động di cư, sự đóng góp của họ đối với xã hội, tại cả nước phái cử và nước tiếp nhận 
lao động.    
  Cách thức đối xử với lao động di cư phải được cải thiện tại cả nước phái cử và nước 
tiếp nhận để đảm bảo người lao động di cư được bảo vệ tốt hơn. Cần phải xóa bỏ những định 
kiến đối với người lao động di cư và nâng cao nhận thức của xã hội về những đóng góp tích 
cực mà người lao động di cư mang lại, đặc biệt là đối với nền kinh tế và xã hội của nước tiếp 
nhận lao động. Một hình ảnh tích cực về người lao động di cư và các quyền của họ cần được 
thể hiện trong các tài liệu truyền thông. 

nào đó. Ví dụ, đó có thể là cơ hội phát biểu trên đài truyền thanh hoặc truyền hình hoặc tại 
phòng xuất nhập cảnh - đôi khi các cơ hội này không nằm trong kế hoạch nhưng đó là cơ hội 
mà cán bộ có thể tận dụng để truyền tải các thông điệp.  

  Sử dụng một cách có đạo đức hình ảnh và câu chuyện của người lao động:

  Cuộc đời của người lao động và các câu chuyện của họ khi sử dụng phải được thể hiện 
trên cơ sở tôn trọng nhân phẩm và quyền riêng tư của họ. Những câu chuyện, hình ảnh về lao 
động hoặc các tình huống chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tuyên truyền sau khi đã có 
sự đồng ý của bản thân người lao động. Thông thường, tên của người lao động cũng như các 
chi tiết trong câu chuyện của họ sẽ được thay đổi để bảo vệ họ khỏi bị nhận dạng. Không được 
sử dụng hình ảnh nạn nhân của những vụ bóc lột lao động, hoặc những người đang bị liên quan 
tới các vụ việc đang được tòa án xét xử trong bất kỳ tài liệu tuyên truyền nào. Cần làm rõ và 
có sự đồng ý của người lao động về thời điểm và địa điểm mà những hình ảnh, câu chuyện đó 
sẽ được sử dụng. Cần tham khảo ý kiến của nhà tài trợ hoặc đối tác tài trợ về việc sử dụng 
những hình ảnh và câu chuyện của người lao động – nhà tài trợ có thể yêu cầu bạn phải làm 
theo mẫu văn bản đồng ý được quy định cho việc này.

3.  Đối tượng 
  Đối tượng hướng đến của bản kế hoạch truyền thông khu vực này là người lao động 
đang làm việc ở nước ngoài cũng như người có kế hoạch đi làm việc tại nước ngoài, những 
người cần biết được thông tin về quyền của họ tại nơi làm việc và làm thế nào để kiếm tìm sự 
giúp đỡ hoặc những dịch vụ cần thiết. Điều quan trọng là phải phân loại đối tượng (theo giới 
tính/độ tuổi/địa bàn/đang ở bước nào trong quá trình giải quyết thủ tục để đi làm việc ở nước 
ngoài) vì trên thực tế, mỗi đối tượng cụ thể có thể đòi hỏi các kênh và nội dung thông tin khác 
nhau.  



Phần V: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông cho MRC

2. Nguyên tắc chủ đạo 
  Thông điệp được điều chỉnh phù hợp và hướng tới đối tượng cụ thể 

  Để sử dụng hiệu quả kế hoạch truyền thông này, các thông điệp phải được điều chỉnh 
phù hợp với tình hình tại quốc gia phái cử và quốc gia tiếp nhận. Truyền thông phải phù hợp 
với từng hoàn cảnh cụ thể – không phải tất cả các thông điệp hay phương pháp truyền thông 
đều phù hợp và có thể áp dụng chung cho cả quốc gia phái cử và tiếp nhận cũng như tất cả 
các giai đoạn trong quá trình di cư. Công tác truyền thông cần được thực hiện đúng thời điểm 
nhằm tạo ra những thay đổi trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là khi những xu hướng di cư mới 
được xác định hoặc có những thay đổi trong chính sách pháp luật về di cư.

  Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền

  Kế hoạch hành động này được thực hiện với niềm tin rằng tất cả các cá nhân có quyền 
di cư và quyền đưa ra quyết định này một cách độc lập, không có bất kỳ một sự đe dọa, ép 
buộc nào. Những giải pháp thay thế đối với việc di cư có thể được đề xuất thông qua những 
thông điệp truyền thông, nhưng di cư chưa bao giờ được đề cập với hình ảnh là gánh nặng tài 
chính hoặc các gánh nặng khác, hoặc một hình ảnh tiêu cực là di cư sẽ dẫn tới những sự bóc 
lột, lạm dụng.

  Được định hướng bởi nguyên tắc bình đẳng giới

  Trước khi thực hiện hoạt động truyền thông, cần cân nhắc tác động của các thông điệp 
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, những can thiệp mang tính nhạy cảm giới và hình ảnh tích cực 
về người di cư nam và nữ. Cần chú ý đặc biệt đến việc lựa chọn hình ảnh và ngôn từ sử dụng 
trong truyền thông. Trong quá trình thiết kế thông điệp di cư, nên mời những đối tác hoạt động 
trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới tham gia. Các cơ quan tài trợ cho Dự án thường có chiến 
lược về giới mà các đối tác triển khai Dự án có thể sử dụng để định hướng cho công tác truyền 
thông.

  Phương pháp truyền tải thông tin phù hợp, tôn trọng đối tượng 
  Kế hoạch truyền thông này khẳng định các phương pháp truyền tải thông tin cần phải 
phù hợp với từng cá nhân – không đưa ra các thông điệp khó hiểu hoặc đi kèm những công 
nghệ không phù hợp làm giảm hiệu quả của thông điệp. Tương tự, thông tin không nên làm hạn 
chế khả năng đưa ra quyết định của đối tượng vì không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng 
cá nhân. Để đảm bảo thông điệp phù hợp với những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài, 
những người có trình độ văn hóa khác nhau, kể cả những người không biết đọc biết viết, các 
tài liệu cần kèm theo hình ảnh minh họa và qua các kênh truyền thông khác nhau, ví dụ như qua 
tờ rơi, qua đài phát thanh, hoặc vô tuyến truyền hình.

  Mang tính tương tác lẫn nhau

  Việc truyền đạt thông tin thành công phụ thuộc vào việc điều chỉnh các thông điệp cho 
phù hợp với đối tượng và phương pháp. Mỗi hoạt động tuyên truyền trong khuôn khổ Kế hoạch 
truyền thông này cần phải cân nhắc một cách thận trọng sự tương tác giữa các yếu tố có liên 
quan. Thường thì đối tượng mà ta nhắm tới sẽ là đối tượng “cần biết đến” đầu tiên; mặc dù đôi 
khi, thông tin được truyền tải một cách gián tiếp hoặc thông qua một cơ hội truyền tải thông tin 
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  Một kế hoạch truyền thông nên được xây dựng. Đây là tài liệu mô tả cách thức mà MRC 
sẽ truyền tải các thông điệp quan trọng. Một kế hoạch về truyền thông không nhất thiết phải 
quá dài hoặc có nội dung phức tạp và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với ngân sách. 
  Kế hoạch truyền thông nên có thông điệp rõ ràng. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp 
cho NĐTV, người di cư tiềm năng và những người có ảnh hưởng hiểu chính xác về di cư. Ví dụ, 
một thông điệp cơ bản của MRC là mọi người đều có quyền đi làm việc ở nước ngoài và mọi 
người cần có hành động để bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng và đi làm việc ở nước ngoài là 
an toàn và mang lại lợi ích. NTV có thể xây dựng các thông điệp khác.

Một số thông điệp chính có thể bao gồm:

  1. Phải có thông tin đầy đủ
  2. Di cư hợp pháp sẽ mang lại lợi ích
  3. Di cư hợp pháp
  4. Chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp
  5. Lựa chọn công ty tuyển dụng một cách kỹ lưỡng
  6. Hiểu được nội dung hợp đồng của bạn
  7. Quản lý số tiền của bạn để thu lại lợi ích từ việc đi làm việc ở nước ngoài
  8. Chuẩn bị cho việc trở về nước

  Hãy ghi nhớ rằng điều quan trọng là thông tin được MRC cung cấp phải thực tế. Không 
nên gợi ý những điều mà người lao động (hoặc người đến tư vấn tại MRC) không thể thực 
hiện được. NTV cần đưa ra những thông tin mà người được tư vấn có thể thực hiện và đưa 
ra những lợi ích của việc thực hiện điều đó, ví dụ như, tốt hơn hết là đi làm việc ở nước ngoài 
hợp pháp vì như thế sẽ đảm bảo bạn có nhiều cơ hội nhận được sự hỗ trợ khi rơi vào hoàn 
cảnh là không được chủ sử dụng lao động trả lương. 

Có thể tham khảo kế hoạch truyền thông khu vực của Dự án Tam giác GMS dưới đây khi xây 
dựng thông điệp và cách thức truyền thông của MRC.

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG KHU VỰC CHO NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Ở NƯỚC PHÁI CỬ

  Dự án Hành động Ba bên bảo vệ người di cư thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 
khỏi nạn bóc lột lao động (Dự án Tam giác GMS) là một dự án 5 năm với mục tiêu giảm thiểu 
bóc lột lao động thông qua việc thúc đẩy di cư an toàn và hợp pháp và tăng cường bảo vệ 
người lao động. Một trong các mục tiêu mà Dự án Tam giác hướng tới là củng cố quyền lực 
của lao động nữ và lao động nam, những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài và thành 
viên gia đình họ thông qua quá trình di cư an toàn và nâng cao nhận thức về quyền. Rất nhiều 
chương trình có chung các mục tiêu trong truyền thông nhằm hỗ trợ cho quá trình di cư.

  Kế hoạch truyền thông khu vực này có thể hỗ trợ những nhà cung cấp dịch vụ trong việc 
chuyển tải các thông điệp rõ ràng, giúp cho người có ý định đi làm việc ở nước ngoài đưa ra 
quyết định dựa trên việc tiếp cận thông tin đầy đủ, để từ đó giảm thiểu rủi ro bị bóc lột bởi môi 
giới, những kẻ buôn người, những công ty tuyển dụng và người sử dụng lao động ở nước tiếp 
nhận. Kế hoạch truyền thông là công cụ dành cho các đối tác triển khai Dự án Tam giác tại 
nước phái cử lao động nhằm đảm bảo tất cả các biện pháp tuyên truyền sẽ được triển khai và 

những thông điệp được gửi đến với những người đang và sẽ làm việc ở nước ngoài một cách 
đầy đủ, nhất quán.

1. Mục đích và mục tiêu

  Mục đích của Dự án Tam giác GMS là bảo vệ quyền của người lao động di cư thông qua 
quá trình di cư an toàn, hợp pháp và tăng cường bảo vệ người lao động. Một trong những cách 
thức mà Dự án Tam giác GMS thực hiện để giảm thiểu bóc lột lao động là thông qua việc truyền 
tải các thông tin dễ hiểu, đáng tin cậy và cập nhật về lao động di cư. 

Kế hoạch truyền thông khu vực có một số mục tiêu cụ thể như sau:

  Mục tiêu 1: Tăng cường kiến thức và hiểu biết của người lao động và gia đình họ 
nhằm tác động tới hành vi và việc đưa ra quyết định của họ, hướng tới việc tăng cường 
số lượng người lao động lựa chọn di cư hợp pháp và an toàn.

  Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua một số phương pháp truyền thông nhằm thay đổi 
hành vi và những phương pháp ấy được mô tả chi tiết hơn tại bản kế hoạch này. 

  Mục tiêu 2. Bảo đảm sự nhất quán và hiệu quả trong thông tin (thông điệp truyền 
thông) của các chương trình và dự án về lĩnh vực di cư an toàn. 
  Những mục tiêu cụ thể bao gồm việc đưa ra các thông điệp sẽ được các đối tác và 
những bên có liên quan sử dụng để đảm bảo các thông điệp chính có nội dung nhất quán, 
chính xác, hiệu quả và hướng dẫn các cơ quan có liên quan biên soạn tài liệu về truyền thông 
phù hợp với bối cảnh của từng quốc gia. Những thông điệp nhất quán sẽ giúp đảm bảo sự phối 
hợp và hiệu quả của các nguồn lực truyền thông.

  Mục tiêu 3. Hỗ trợ và bồi đắp nhận thức về mô hình (MRC) trong việc cung cấp dịch 
vụ và thông tin. 
  Một cấu phần chính của Dự án Tam giác là cung cấp các dịch vụ và thông tin thông qua 
MRC, do đó, mục tiêu truyền thông là thúc đẩy và giới thiệu tới cộng đồng và người dân địa 
phương biết về MRC, các dịch vụ do MRC thực hiện và khuyến khích những người có ý định 
di cư và gia đình họ tiếp cận các dịch vụ này trước, trong và sau quá trình di cư. Mục tiêu này 
có thể được hoàn thành nhờ đảm bảo các dịch vụ của MRC thường xuyên được giới thiệu, đề 
cập trong quá trình truyền tải thông điệp về di cư an toàn cũng như nhấn mạnh đến vai trò cung 
cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ của MRC.

  Mục tiêu 4. Thúc đẩy quyền của lao động di cư và hình ảnh tích cực về người lao 
động di cư, sự đóng góp của họ đối với xã hội, tại cả nước phái cử và nước tiếp nhận 
lao động.    
  Cách thức đối xử với lao động di cư phải được cải thiện tại cả nước phái cử và nước 
tiếp nhận để đảm bảo người lao động di cư được bảo vệ tốt hơn. Cần phải xóa bỏ những định 
kiến đối với người lao động di cư và nâng cao nhận thức của xã hội về những đóng góp tích 
cực mà người lao động di cư mang lại, đặc biệt là đối với nền kinh tế và xã hội của nước tiếp 
nhận lao động. Một hình ảnh tích cực về người lao động di cư và các quyền của họ cần được 
thể hiện trong các tài liệu truyền thông. 

nào đó. Ví dụ, đó có thể là cơ hội phát biểu trên đài truyền thanh hoặc truyền hình hoặc tại 
phòng xuất nhập cảnh - đôi khi các cơ hội này không nằm trong kế hoạch nhưng đó là cơ hội 
mà cán bộ có thể tận dụng để truyền tải các thông điệp.  

  Sử dụng một cách có đạo đức hình ảnh và câu chuyện của người lao động:

  Cuộc đời của người lao động và các câu chuyện của họ khi sử dụng phải được thể hiện 
trên cơ sở tôn trọng nhân phẩm và quyền riêng tư của họ. Những câu chuyện, hình ảnh về lao 
động hoặc các tình huống chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tuyên truyền sau khi đã có 
sự đồng ý của bản thân người lao động. Thông thường, tên của người lao động cũng như các 
chi tiết trong câu chuyện của họ sẽ được thay đổi để bảo vệ họ khỏi bị nhận dạng. Không được 
sử dụng hình ảnh nạn nhân của những vụ bóc lột lao động, hoặc những người đang bị liên quan 
tới các vụ việc đang được tòa án xét xử trong bất kỳ tài liệu tuyên truyền nào. Cần làm rõ và 
có sự đồng ý của người lao động về thời điểm và địa điểm mà những hình ảnh, câu chuyện đó 
sẽ được sử dụng. Cần tham khảo ý kiến của nhà tài trợ hoặc đối tác tài trợ về việc sử dụng 
những hình ảnh và câu chuyện của người lao động – nhà tài trợ có thể yêu cầu bạn phải làm 
theo mẫu văn bản đồng ý được quy định cho việc này.

3.  Đối tượng 
  Đối tượng hướng đến của bản kế hoạch truyền thông khu vực này là người lao động 
đang làm việc ở nước ngoài cũng như người có kế hoạch đi làm việc tại nước ngoài, những 
người cần biết được thông tin về quyền của họ tại nơi làm việc và làm thế nào để kiếm tìm sự 
giúp đỡ hoặc những dịch vụ cần thiết. Điều quan trọng là phải phân loại đối tượng (theo giới 
tính/độ tuổi/địa bàn/đang ở bước nào trong quá trình giải quyết thủ tục để đi làm việc ở nước 
ngoài) vì trên thực tế, mỗi đối tượng cụ thể có thể đòi hỏi các kênh và nội dung thông tin khác 
nhau.  



Phần V: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông cho MRC

2. Nguyên tắc chủ đạo 
  Thông điệp được điều chỉnh phù hợp và hướng tới đối tượng cụ thể 

  Để sử dụng hiệu quả kế hoạch truyền thông này, các thông điệp phải được điều chỉnh 
phù hợp với tình hình tại quốc gia phái cử và quốc gia tiếp nhận. Truyền thông phải phù hợp 
với từng hoàn cảnh cụ thể – không phải tất cả các thông điệp hay phương pháp truyền thông 
đều phù hợp và có thể áp dụng chung cho cả quốc gia phái cử và tiếp nhận cũng như tất cả 
các giai đoạn trong quá trình di cư. Công tác truyền thông cần được thực hiện đúng thời điểm 
nhằm tạo ra những thay đổi trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là khi những xu hướng di cư mới 
được xác định hoặc có những thay đổi trong chính sách pháp luật về di cư.

  Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền

  Kế hoạch hành động này được thực hiện với niềm tin rằng tất cả các cá nhân có quyền 
di cư và quyền đưa ra quyết định này một cách độc lập, không có bất kỳ một sự đe dọa, ép 
buộc nào. Những giải pháp thay thế đối với việc di cư có thể được đề xuất thông qua những 
thông điệp truyền thông, nhưng di cư chưa bao giờ được đề cập với hình ảnh là gánh nặng tài 
chính hoặc các gánh nặng khác, hoặc một hình ảnh tiêu cực là di cư sẽ dẫn tới những sự bóc 
lột, lạm dụng.

  Được định hướng bởi nguyên tắc bình đẳng giới

  Trước khi thực hiện hoạt động truyền thông, cần cân nhắc tác động của các thông điệp 
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, những can thiệp mang tính nhạy cảm giới và hình ảnh tích cực 
về người di cư nam và nữ. Cần chú ý đặc biệt đến việc lựa chọn hình ảnh và ngôn từ sử dụng 
trong truyền thông. Trong quá trình thiết kế thông điệp di cư, nên mời những đối tác hoạt động 
trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới tham gia. Các cơ quan tài trợ cho Dự án thường có chiến 
lược về giới mà các đối tác triển khai Dự án có thể sử dụng để định hướng cho công tác truyền 
thông.

  Phương pháp truyền tải thông tin phù hợp, tôn trọng đối tượng 
  Kế hoạch truyền thông này khẳng định các phương pháp truyền tải thông tin cần phải 
phù hợp với từng cá nhân – không đưa ra các thông điệp khó hiểu hoặc đi kèm những công 
nghệ không phù hợp làm giảm hiệu quả của thông điệp. Tương tự, thông tin không nên làm hạn 
chế khả năng đưa ra quyết định của đối tượng vì không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng 
cá nhân. Để đảm bảo thông điệp phù hợp với những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài, 
những người có trình độ văn hóa khác nhau, kể cả những người không biết đọc biết viết, các 
tài liệu cần kèm theo hình ảnh minh họa và qua các kênh truyền thông khác nhau, ví dụ như qua 
tờ rơi, qua đài phát thanh, hoặc vô tuyến truyền hình.

  Mang tính tương tác lẫn nhau

  Việc truyền đạt thông tin thành công phụ thuộc vào việc điều chỉnh các thông điệp cho 
phù hợp với đối tượng và phương pháp. Mỗi hoạt động tuyên truyền trong khuôn khổ Kế hoạch 
truyền thông này cần phải cân nhắc một cách thận trọng sự tương tác giữa các yếu tố có liên 
quan. Thường thì đối tượng mà ta nhắm tới sẽ là đối tượng “cần biết đến” đầu tiên; mặc dù đôi 
khi, thông tin được truyền tải một cách gián tiếp hoặc thông qua một cơ hội truyền tải thông tin 

Cách triển khaiĐặc điểm cơ bảnĐối tượng
Rào cản có thể

đối với việc
thay đổi hành vi
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  Một kế hoạch truyền thông nên được xây dựng. Đây là tài liệu mô tả cách thức mà MRC 
sẽ truyền tải các thông điệp quan trọng. Một kế hoạch về truyền thông không nhất thiết phải 
quá dài hoặc có nội dung phức tạp và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với ngân sách. 
  Kế hoạch truyền thông nên có thông điệp rõ ràng. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp 
cho NĐTV, người di cư tiềm năng và những người có ảnh hưởng hiểu chính xác về di cư. Ví dụ, 
một thông điệp cơ bản của MRC là mọi người đều có quyền đi làm việc ở nước ngoài và mọi 
người cần có hành động để bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng và đi làm việc ở nước ngoài là 
an toàn và mang lại lợi ích. NTV có thể xây dựng các thông điệp khác.

Một số thông điệp chính có thể bao gồm:

  1. Phải có thông tin đầy đủ
  2. Di cư hợp pháp sẽ mang lại lợi ích
  3. Di cư hợp pháp
  4. Chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp
  5. Lựa chọn công ty tuyển dụng một cách kỹ lưỡng
  6. Hiểu được nội dung hợp đồng của bạn
  7. Quản lý số tiền của bạn để thu lại lợi ích từ việc đi làm việc ở nước ngoài
  8. Chuẩn bị cho việc trở về nước

  Hãy ghi nhớ rằng điều quan trọng là thông tin được MRC cung cấp phải thực tế. Không 
nên gợi ý những điều mà người lao động (hoặc người đến tư vấn tại MRC) không thể thực 
hiện được. NTV cần đưa ra những thông tin mà người được tư vấn có thể thực hiện và đưa 
ra những lợi ích của việc thực hiện điều đó, ví dụ như, tốt hơn hết là đi làm việc ở nước ngoài 
hợp pháp vì như thế sẽ đảm bảo bạn có nhiều cơ hội nhận được sự hỗ trợ khi rơi vào hoàn 
cảnh là không được chủ sử dụng lao động trả lương. 

Có thể tham khảo kế hoạch truyền thông khu vực của Dự án Tam giác GMS dưới đây khi xây 
dựng thông điệp và cách thức truyền thông của MRC.

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG KHU VỰC CHO NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Ở NƯỚC PHÁI CỬ

  Dự án Hành động Ba bên bảo vệ người di cư thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 
khỏi nạn bóc lột lao động (Dự án Tam giác GMS) là một dự án 5 năm với mục tiêu giảm thiểu 
bóc lột lao động thông qua việc thúc đẩy di cư an toàn và hợp pháp và tăng cường bảo vệ 
người lao động. Một trong các mục tiêu mà Dự án Tam giác hướng tới là củng cố quyền lực 
của lao động nữ và lao động nam, những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài và thành 
viên gia đình họ thông qua quá trình di cư an toàn và nâng cao nhận thức về quyền. Rất nhiều 
chương trình có chung các mục tiêu trong truyền thông nhằm hỗ trợ cho quá trình di cư.

  Kế hoạch truyền thông khu vực này có thể hỗ trợ những nhà cung cấp dịch vụ trong việc 
chuyển tải các thông điệp rõ ràng, giúp cho người có ý định đi làm việc ở nước ngoài đưa ra 
quyết định dựa trên việc tiếp cận thông tin đầy đủ, để từ đó giảm thiểu rủi ro bị bóc lột bởi môi 
giới, những kẻ buôn người, những công ty tuyển dụng và người sử dụng lao động ở nước tiếp 
nhận. Kế hoạch truyền thông là công cụ dành cho các đối tác triển khai Dự án Tam giác tại 
nước phái cử lao động nhằm đảm bảo tất cả các biện pháp tuyên truyền sẽ được triển khai và 

những thông điệp được gửi đến với những người đang và sẽ làm việc ở nước ngoài một cách 
đầy đủ, nhất quán.

1. Mục đích và mục tiêu

  Mục đích của Dự án Tam giác GMS là bảo vệ quyền của người lao động di cư thông qua 
quá trình di cư an toàn, hợp pháp và tăng cường bảo vệ người lao động. Một trong những cách 
thức mà Dự án Tam giác GMS thực hiện để giảm thiểu bóc lột lao động là thông qua việc truyền 
tải các thông tin dễ hiểu, đáng tin cậy và cập nhật về lao động di cư. 

Kế hoạch truyền thông khu vực có một số mục tiêu cụ thể như sau:

  Mục tiêu 1: Tăng cường kiến thức và hiểu biết của người lao động và gia đình họ 
nhằm tác động tới hành vi và việc đưa ra quyết định của họ, hướng tới việc tăng cường 
số lượng người lao động lựa chọn di cư hợp pháp và an toàn.

  Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua một số phương pháp truyền thông nhằm thay đổi 
hành vi và những phương pháp ấy được mô tả chi tiết hơn tại bản kế hoạch này. 

  Mục tiêu 2. Bảo đảm sự nhất quán và hiệu quả trong thông tin (thông điệp truyền 
thông) của các chương trình và dự án về lĩnh vực di cư an toàn. 
  Những mục tiêu cụ thể bao gồm việc đưa ra các thông điệp sẽ được các đối tác và 
những bên có liên quan sử dụng để đảm bảo các thông điệp chính có nội dung nhất quán, 
chính xác, hiệu quả và hướng dẫn các cơ quan có liên quan biên soạn tài liệu về truyền thông 
phù hợp với bối cảnh của từng quốc gia. Những thông điệp nhất quán sẽ giúp đảm bảo sự phối 
hợp và hiệu quả của các nguồn lực truyền thông.

  Mục tiêu 3. Hỗ trợ và bồi đắp nhận thức về mô hình (MRC) trong việc cung cấp dịch 
vụ và thông tin. 
  Một cấu phần chính của Dự án Tam giác là cung cấp các dịch vụ và thông tin thông qua 
MRC, do đó, mục tiêu truyền thông là thúc đẩy và giới thiệu tới cộng đồng và người dân địa 
phương biết về MRC, các dịch vụ do MRC thực hiện và khuyến khích những người có ý định 
di cư và gia đình họ tiếp cận các dịch vụ này trước, trong và sau quá trình di cư. Mục tiêu này 
có thể được hoàn thành nhờ đảm bảo các dịch vụ của MRC thường xuyên được giới thiệu, đề 
cập trong quá trình truyền tải thông điệp về di cư an toàn cũng như nhấn mạnh đến vai trò cung 
cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ của MRC.

  Mục tiêu 4. Thúc đẩy quyền của lao động di cư và hình ảnh tích cực về người lao 
động di cư, sự đóng góp của họ đối với xã hội, tại cả nước phái cử và nước tiếp nhận 
lao động.    
  Cách thức đối xử với lao động di cư phải được cải thiện tại cả nước phái cử và nước 
tiếp nhận để đảm bảo người lao động di cư được bảo vệ tốt hơn. Cần phải xóa bỏ những định 
kiến đối với người lao động di cư và nâng cao nhận thức của xã hội về những đóng góp tích 
cực mà người lao động di cư mang lại, đặc biệt là đối với nền kinh tế và xã hội của nước tiếp 
nhận lao động. Một hình ảnh tích cực về người lao động di cư và các quyền của họ cần được 
thể hiện trong các tài liệu truyền thông. 

nào đó. Ví dụ, đó có thể là cơ hội phát biểu trên đài truyền thanh hoặc truyền hình hoặc tại 
phòng xuất nhập cảnh - đôi khi các cơ hội này không nằm trong kế hoạch nhưng đó là cơ hội 
mà cán bộ có thể tận dụng để truyền tải các thông điệp.  

  Sử dụng một cách có đạo đức hình ảnh và câu chuyện của người lao động:

  Cuộc đời của người lao động và các câu chuyện của họ khi sử dụng phải được thể hiện 
trên cơ sở tôn trọng nhân phẩm và quyền riêng tư của họ. Những câu chuyện, hình ảnh về lao 
động hoặc các tình huống chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tuyên truyền sau khi đã có 
sự đồng ý của bản thân người lao động. Thông thường, tên của người lao động cũng như các 
chi tiết trong câu chuyện của họ sẽ được thay đổi để bảo vệ họ khỏi bị nhận dạng. Không được 
sử dụng hình ảnh nạn nhân của những vụ bóc lột lao động, hoặc những người đang bị liên quan 
tới các vụ việc đang được tòa án xét xử trong bất kỳ tài liệu tuyên truyền nào. Cần làm rõ và 
có sự đồng ý của người lao động về thời điểm và địa điểm mà những hình ảnh, câu chuyện đó 
sẽ được sử dụng. Cần tham khảo ý kiến của nhà tài trợ hoặc đối tác tài trợ về việc sử dụng 
những hình ảnh và câu chuyện của người lao động – nhà tài trợ có thể yêu cầu bạn phải làm 
theo mẫu văn bản đồng ý được quy định cho việc này.

3.  Đối tượng 
  Đối tượng hướng đến của bản kế hoạch truyền thông khu vực này là người lao động 
đang làm việc ở nước ngoài cũng như người có kế hoạch đi làm việc tại nước ngoài, những 
người cần biết được thông tin về quyền của họ tại nơi làm việc và làm thế nào để kiếm tìm sự 
giúp đỡ hoặc những dịch vụ cần thiết. Điều quan trọng là phải phân loại đối tượng (theo giới 
tính/độ tuổi/địa bàn/đang ở bước nào trong quá trình giải quyết thủ tục để đi làm việc ở nước 
ngoài) vì trên thực tế, mỗi đối tượng cụ thể có thể đòi hỏi các kênh và nội dung thông tin khác 
nhau.  

Nam và nữ thanh 
niên – trong trường 
học

Đang trong giai đoạn 
chuẩn bị tham gia 
lực lượng lao động; 
hạn chế về kinh 
nghiệm và kiến thức

Gia đình và bạn bè 
cũng đi làm việc ở 
nước ngoài

Thiếu kiến thức về di 
cư; thông tin tiếp 
nhận từ bạn bè – hạn 
chế trong việc tiếp 
cận thông tin chính 
xác và đáng tin cậy

- Đến trường để 
truyền đạt thông 
điệp đã được xây 
dựng cho nam và nữ 
thanh niên
- Dán áp phích và 
phát tờ rơi trong 
trường và ở khu vực 
xung quanh trường
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2. Nguyên tắc chủ đạo 
  Thông điệp được điều chỉnh phù hợp và hướng tới đối tượng cụ thể 

  Để sử dụng hiệu quả kế hoạch truyền thông này, các thông điệp phải được điều chỉnh 
phù hợp với tình hình tại quốc gia phái cử và quốc gia tiếp nhận. Truyền thông phải phù hợp 
với từng hoàn cảnh cụ thể – không phải tất cả các thông điệp hay phương pháp truyền thông 
đều phù hợp và có thể áp dụng chung cho cả quốc gia phái cử và tiếp nhận cũng như tất cả 
các giai đoạn trong quá trình di cư. Công tác truyền thông cần được thực hiện đúng thời điểm 
nhằm tạo ra những thay đổi trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là khi những xu hướng di cư mới 
được xác định hoặc có những thay đổi trong chính sách pháp luật về di cư.

  Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền

  Kế hoạch hành động này được thực hiện với niềm tin rằng tất cả các cá nhân có quyền 
di cư và quyền đưa ra quyết định này một cách độc lập, không có bất kỳ một sự đe dọa, ép 
buộc nào. Những giải pháp thay thế đối với việc di cư có thể được đề xuất thông qua những 
thông điệp truyền thông, nhưng di cư chưa bao giờ được đề cập với hình ảnh là gánh nặng tài 
chính hoặc các gánh nặng khác, hoặc một hình ảnh tiêu cực là di cư sẽ dẫn tới những sự bóc 
lột, lạm dụng.

  Được định hướng bởi nguyên tắc bình đẳng giới

  Trước khi thực hiện hoạt động truyền thông, cần cân nhắc tác động của các thông điệp 
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, những can thiệp mang tính nhạy cảm giới và hình ảnh tích cực 
về người di cư nam và nữ. Cần chú ý đặc biệt đến việc lựa chọn hình ảnh và ngôn từ sử dụng 
trong truyền thông. Trong quá trình thiết kế thông điệp di cư, nên mời những đối tác hoạt động 
trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới tham gia. Các cơ quan tài trợ cho Dự án thường có chiến 
lược về giới mà các đối tác triển khai Dự án có thể sử dụng để định hướng cho công tác truyền 
thông.

  Phương pháp truyền tải thông tin phù hợp, tôn trọng đối tượng 
  Kế hoạch truyền thông này khẳng định các phương pháp truyền tải thông tin cần phải 
phù hợp với từng cá nhân – không đưa ra các thông điệp khó hiểu hoặc đi kèm những công 
nghệ không phù hợp làm giảm hiệu quả của thông điệp. Tương tự, thông tin không nên làm hạn 
chế khả năng đưa ra quyết định của đối tượng vì không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng 
cá nhân. Để đảm bảo thông điệp phù hợp với những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài, 
những người có trình độ văn hóa khác nhau, kể cả những người không biết đọc biết viết, các 
tài liệu cần kèm theo hình ảnh minh họa và qua các kênh truyền thông khác nhau, ví dụ như qua 
tờ rơi, qua đài phát thanh, hoặc vô tuyến truyền hình.

  Mang tính tương tác lẫn nhau

  Việc truyền đạt thông tin thành công phụ thuộc vào việc điều chỉnh các thông điệp cho 
phù hợp với đối tượng và phương pháp. Mỗi hoạt động tuyên truyền trong khuôn khổ Kế hoạch 
truyền thông này cần phải cân nhắc một cách thận trọng sự tương tác giữa các yếu tố có liên 
quan. Thường thì đối tượng mà ta nhắm tới sẽ là đối tượng “cần biết đến” đầu tiên; mặc dù đôi 
khi, thông tin được truyền tải một cách gián tiếp hoặc thông qua một cơ hội truyền tải thông tin 
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  Một kế hoạch truyền thông nên được xây dựng. Đây là tài liệu mô tả cách thức mà MRC 
sẽ truyền tải các thông điệp quan trọng. Một kế hoạch về truyền thông không nhất thiết phải 
quá dài hoặc có nội dung phức tạp và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với ngân sách. 
  Kế hoạch truyền thông nên có thông điệp rõ ràng. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp 
cho NĐTV, người di cư tiềm năng và những người có ảnh hưởng hiểu chính xác về di cư. Ví dụ, 
một thông điệp cơ bản của MRC là mọi người đều có quyền đi làm việc ở nước ngoài và mọi 
người cần có hành động để bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng và đi làm việc ở nước ngoài là 
an toàn và mang lại lợi ích. NTV có thể xây dựng các thông điệp khác.

Một số thông điệp chính có thể bao gồm:

  1. Phải có thông tin đầy đủ
  2. Di cư hợp pháp sẽ mang lại lợi ích
  3. Di cư hợp pháp
  4. Chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp
  5. Lựa chọn công ty tuyển dụng một cách kỹ lưỡng
  6. Hiểu được nội dung hợp đồng của bạn
  7. Quản lý số tiền của bạn để thu lại lợi ích từ việc đi làm việc ở nước ngoài
  8. Chuẩn bị cho việc trở về nước

  Hãy ghi nhớ rằng điều quan trọng là thông tin được MRC cung cấp phải thực tế. Không 
nên gợi ý những điều mà người lao động (hoặc người đến tư vấn tại MRC) không thể thực 
hiện được. NTV cần đưa ra những thông tin mà người được tư vấn có thể thực hiện và đưa 
ra những lợi ích của việc thực hiện điều đó, ví dụ như, tốt hơn hết là đi làm việc ở nước ngoài 
hợp pháp vì như thế sẽ đảm bảo bạn có nhiều cơ hội nhận được sự hỗ trợ khi rơi vào hoàn 
cảnh là không được chủ sử dụng lao động trả lương. 

Có thể tham khảo kế hoạch truyền thông khu vực của Dự án Tam giác GMS dưới đây khi xây 
dựng thông điệp và cách thức truyền thông của MRC.

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG KHU VỰC CHO NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Ở NƯỚC PHÁI CỬ

  Dự án Hành động Ba bên bảo vệ người di cư thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 
khỏi nạn bóc lột lao động (Dự án Tam giác GMS) là một dự án 5 năm với mục tiêu giảm thiểu 
bóc lột lao động thông qua việc thúc đẩy di cư an toàn và hợp pháp và tăng cường bảo vệ 
người lao động. Một trong các mục tiêu mà Dự án Tam giác hướng tới là củng cố quyền lực 
của lao động nữ và lao động nam, những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài và thành 
viên gia đình họ thông qua quá trình di cư an toàn và nâng cao nhận thức về quyền. Rất nhiều 
chương trình có chung các mục tiêu trong truyền thông nhằm hỗ trợ cho quá trình di cư.

  Kế hoạch truyền thông khu vực này có thể hỗ trợ những nhà cung cấp dịch vụ trong việc 
chuyển tải các thông điệp rõ ràng, giúp cho người có ý định đi làm việc ở nước ngoài đưa ra 
quyết định dựa trên việc tiếp cận thông tin đầy đủ, để từ đó giảm thiểu rủi ro bị bóc lột bởi môi 
giới, những kẻ buôn người, những công ty tuyển dụng và người sử dụng lao động ở nước tiếp 
nhận. Kế hoạch truyền thông là công cụ dành cho các đối tác triển khai Dự án Tam giác tại 
nước phái cử lao động nhằm đảm bảo tất cả các biện pháp tuyên truyền sẽ được triển khai và 

những thông điệp được gửi đến với những người đang và sẽ làm việc ở nước ngoài một cách 
đầy đủ, nhất quán.

1. Mục đích và mục tiêu

  Mục đích của Dự án Tam giác GMS là bảo vệ quyền của người lao động di cư thông qua 
quá trình di cư an toàn, hợp pháp và tăng cường bảo vệ người lao động. Một trong những cách 
thức mà Dự án Tam giác GMS thực hiện để giảm thiểu bóc lột lao động là thông qua việc truyền 
tải các thông tin dễ hiểu, đáng tin cậy và cập nhật về lao động di cư. 

Kế hoạch truyền thông khu vực có một số mục tiêu cụ thể như sau:

  Mục tiêu 1: Tăng cường kiến thức và hiểu biết của người lao động và gia đình họ 
nhằm tác động tới hành vi và việc đưa ra quyết định của họ, hướng tới việc tăng cường 
số lượng người lao động lựa chọn di cư hợp pháp và an toàn.

  Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua một số phương pháp truyền thông nhằm thay đổi 
hành vi và những phương pháp ấy được mô tả chi tiết hơn tại bản kế hoạch này. 

  Mục tiêu 2. Bảo đảm sự nhất quán và hiệu quả trong thông tin (thông điệp truyền 
thông) của các chương trình và dự án về lĩnh vực di cư an toàn. 
  Những mục tiêu cụ thể bao gồm việc đưa ra các thông điệp sẽ được các đối tác và 
những bên có liên quan sử dụng để đảm bảo các thông điệp chính có nội dung nhất quán, 
chính xác, hiệu quả và hướng dẫn các cơ quan có liên quan biên soạn tài liệu về truyền thông 
phù hợp với bối cảnh của từng quốc gia. Những thông điệp nhất quán sẽ giúp đảm bảo sự phối 
hợp và hiệu quả của các nguồn lực truyền thông.

  Mục tiêu 3. Hỗ trợ và bồi đắp nhận thức về mô hình (MRC) trong việc cung cấp dịch 
vụ và thông tin. 
  Một cấu phần chính của Dự án Tam giác là cung cấp các dịch vụ và thông tin thông qua 
MRC, do đó, mục tiêu truyền thông là thúc đẩy và giới thiệu tới cộng đồng và người dân địa 
phương biết về MRC, các dịch vụ do MRC thực hiện và khuyến khích những người có ý định 
di cư và gia đình họ tiếp cận các dịch vụ này trước, trong và sau quá trình di cư. Mục tiêu này 
có thể được hoàn thành nhờ đảm bảo các dịch vụ của MRC thường xuyên được giới thiệu, đề 
cập trong quá trình truyền tải thông điệp về di cư an toàn cũng như nhấn mạnh đến vai trò cung 
cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ của MRC.

  Mục tiêu 4. Thúc đẩy quyền của lao động di cư và hình ảnh tích cực về người lao 
động di cư, sự đóng góp của họ đối với xã hội, tại cả nước phái cử và nước tiếp nhận 
lao động.    
  Cách thức đối xử với lao động di cư phải được cải thiện tại cả nước phái cử và nước 
tiếp nhận để đảm bảo người lao động di cư được bảo vệ tốt hơn. Cần phải xóa bỏ những định 
kiến đối với người lao động di cư và nâng cao nhận thức của xã hội về những đóng góp tích 
cực mà người lao động di cư mang lại, đặc biệt là đối với nền kinh tế và xã hội của nước tiếp 
nhận lao động. Một hình ảnh tích cực về người lao động di cư và các quyền của họ cần được 
thể hiện trong các tài liệu truyền thông. 

nào đó. Ví dụ, đó có thể là cơ hội phát biểu trên đài truyền thanh hoặc truyền hình hoặc tại 
phòng xuất nhập cảnh - đôi khi các cơ hội này không nằm trong kế hoạch nhưng đó là cơ hội 
mà cán bộ có thể tận dụng để truyền tải các thông điệp.  

  Sử dụng một cách có đạo đức hình ảnh và câu chuyện của người lao động:

  Cuộc đời của người lao động và các câu chuyện của họ khi sử dụng phải được thể hiện 
trên cơ sở tôn trọng nhân phẩm và quyền riêng tư của họ. Những câu chuyện, hình ảnh về lao 
động hoặc các tình huống chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tuyên truyền sau khi đã có 
sự đồng ý của bản thân người lao động. Thông thường, tên của người lao động cũng như các 
chi tiết trong câu chuyện của họ sẽ được thay đổi để bảo vệ họ khỏi bị nhận dạng. Không được 
sử dụng hình ảnh nạn nhân của những vụ bóc lột lao động, hoặc những người đang bị liên quan 
tới các vụ việc đang được tòa án xét xử trong bất kỳ tài liệu tuyên truyền nào. Cần làm rõ và 
có sự đồng ý của người lao động về thời điểm và địa điểm mà những hình ảnh, câu chuyện đó 
sẽ được sử dụng. Cần tham khảo ý kiến của nhà tài trợ hoặc đối tác tài trợ về việc sử dụng 
những hình ảnh và câu chuyện của người lao động – nhà tài trợ có thể yêu cầu bạn phải làm 
theo mẫu văn bản đồng ý được quy định cho việc này.

3.  Đối tượng 
  Đối tượng hướng đến của bản kế hoạch truyền thông khu vực này là người lao động 
đang làm việc ở nước ngoài cũng như người có kế hoạch đi làm việc tại nước ngoài, những 
người cần biết được thông tin về quyền của họ tại nơi làm việc và làm thế nào để kiếm tìm sự 
giúp đỡ hoặc những dịch vụ cần thiết. Điều quan trọng là phải phân loại đối tượng (theo giới 
tính/độ tuổi/địa bàn/đang ở bước nào trong quá trình giải quyết thủ tục để đi làm việc ở nước 
ngoài) vì trên thực tế, mỗi đối tượng cụ thể có thể đòi hỏi các kênh và nội dung thông tin khác 
nhau.  

Nam và nữ thanh 
niên – bỏ học

Áp lực tìm việc và hỗ 
trợ gia đình; thiếu cơ 
hội làm việc tại nhà

Thiếu kiến thức về di 
cư; thông tin tiếp 
nhận từ bạn bè – hạn 
chế trong việc tiếp 
cận thông tin chính 
xác và đáng tin cậy

- Tổ chức các buổi gặp 
gỡ tại địa điểm phù 
hợp tại thôn xóm để 
truyền tải thông điệp 
(đình, chùa, những nơi 
sinh hoạt tập thể của 
làng xã).
- Cân nhắc thời gian tổ 
chức gặp gỡ để không 
ảnh hưởng đến giờ làm 
việc của thanh niên.

Phụ huynh/Thành 
viên gia đình

Khả năng gây ảnh 
hưởng với con 
cái/người nhà đang 
cân nhắc việc ra 
nước ngoài làm việc 
hoặc đã đi làm việc ở 
nước ngoài

Có thể gặp áp lực về 
tài chính, vì thế khuyến 
khích người thân đi 
làm việc ở nước ngoài 
mà thiếu chú trọng tới 
các biện pháp phòng 
ngừa an toàn

- Thảo luận nhóm về 
lợi ích của gia đình và 
những rủi ro có thể 
gặp phải trong quá 
trình đi làm việc ở 
nước ngoài 

Cán bộ thôn bản Có thể tạo ảnh 
hưởng với cộng 
đồng; và cũng có thể 
tạo thay đổi hành vi – 
trong việc cung cấp 
thông tin, tài liệu cho 
người lao động làm 
việc ở nước ngoài và 
giới thiệu họ tới các 
MRC.

Thiếu kiến thức về 
pháp luật và thủ tục; 
Chịu áp lực từ những 
người khác trong việc 
đảm bảo chỉ tiêu đưa 
lao động đi làm việc 
ở nước ngoài

- Hoạt động nâng cao 
năng lực và nhận 
thức, ví dụ như tập 
huấn về di cư an toàn 
- Thảo luận nhóm, 
trong đó nêu bật tác 
động có thể có của di 
cư an toàn như là có 
việc làm bền vững, 
so sánh với di cư 
không an toàn và 
không hợp pháp

Cán bộ huyện/tỉnh 
có trách nhiệm đối 
với các vấn đề liên 
quan đến di cư

Có ảnh hưởng tới 
cán bộ thôn, xã và 
thực thi pháp luật

Thiếu kiến thức về 
pháp luật và thủ tục; 
Chịu áp lực từ những 
người khác  trong 
việc đảm bảo chỉ tiêu 
đưa lao động đi làm 
việc ở nước ngoài

- Hoạt động nâng cao 
năng lực và nhận 
thức, ví dụ như tập 
huấn về di cư an toàn 

Người có kế hoạch 
đi làm việc ở nước 
ngoài

Trong quá trình quyết 
định liệu có ra nước 
ngoài làm việc không 
và theo kênh nào

Thiếu kiến thức về di 
cư an toàn, chi phí, 
không biết tìm hiểu 
thông tin từ đâu

- Thảo luận nhóm tại 
thôn bản nhằm xem 
xét tác động ảnh 
hưởng của di cư
- Thông tin đồng 
đẳng
- Giới thiệu đến MRC 
để được giúp đỡ
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4. Thông điệp chính cấp khu vực 
 Những thông điệp chính này nhằm hướng dẫn tất cả các hoạt động truyền thông trong 
khuôn khổ dự án Tam giác của Tiểu vùng GMS, các đối tác của Dự án Tam giác GMS và các tổ 
chức mong muốn điều chỉnh thông điệp của họ phù hợp với cách tiếp cận trong khu vực. Dưới 
đây là những thông điệp cơ bản đối với từng khu vực truyền thông trọng điểm vì những thông 
điệp này gồm có những cấu phần cơ bản của thông điệp chính, hoặc những thông điệp phụ và 
được chia theo những bảng dưới đây.

 Mỗi hoạt động hoặc tài liệu truyền thông phải được sử dụng với mục đích chính là 
truyền tải một hoặc nhiều thông điệp dưới đây. Khi rà soát các nội dung của hoạt động truyền 
thông, các nội dung của thông điệp phải được dễ dàng nhận biết.

 1. Phải có thông tin đầy đủ
 2. Di cư hợp pháp sẽ mang lại lợi ích
 3. Di cư hợp pháp
 4. Chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp
 5. Lựa chọn công ty tuyển dụng một cách kỹ lưỡng
 6. Hiểu được nội dung hợp đồng của bạn
 7. Quản lý số tiền của bạn để thu lại lợi ích từ việc đi làm việc ở nước ngoài
 8. Chuẩn bị cho việc trở về nước
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Người lao động – 
trong quá trình làm 
thủ tục đi làm việc 
ở nước ngoài

Không thể thay đổi kế 
hoạch; đã đưa ra 
quyết định đi làm việc 
ở nước ngoài. 

Thiếu kiến thức về di 
cư an toàn, chi phí, 
không biết tìm hiểu 
thông tin từ đâu

- Phát tờ rơi về di cư 
an toàn với các địa 
chỉ liên hệ khi cần 
thiết tại các địa điểm 
trung chuyển 
- Cần thông tin về 
việc làm thế nào để 
tiếp cận sự trợ giúp

Người lao động tại 
nước tiếp nhận

Có thể khó tiếp cận 
nếu họ bị hạn chế đi 
lại 

Thiếu thông tin, kiến 
thức về quyền tại nơi 
làm việc; không biết 
tìm kiếm sự hỗ trợ ở 
đâu

- Phát tờ rơi về với 
thông tin về địa chỉ 
liên hệ trong tình 
huống khẩn cấp, về 
quyền tại nơi làm việc
- Thảo luận nhóm tại 
cộng đồng/nhà văn 
hóa thôn
- Thông tin đồng 
đẳng
- Giới thiệu đến MRC 
để được giúp đỡ

Thông điệp khu vực chính

 Bảng dưới đây mô tả cụ thể 8 thông điệp chính trên và “những cấu phần của thông điệp 
chính”. Các cán bộ xây dựng thông điệp cần đánh giá đối tượng hướng tới và các tài liệu 
truyền thông đã được xây dựng khi lựa chọn các cấu phần của thông điệp chính. Rất nhiều cấu 
phần của thông điệp chính này cần được bổ sung những thông tin đặc thù về quốc gia hoặc 
cộng đồng, ví dụ như xây dựng thông điệp phù hợp với một loại hình công việc phổ biến dành 
cho lao động di cư hoặc các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của một nước tiếp nhận cụ thể nào 
đó.



Phần V: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông cho MRC

4. Thông điệp chính cấp khu vực 
 Những thông điệp chính này nhằm hướng dẫn tất cả các hoạt động truyền thông trong 
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chức mong muốn điều chỉnh thông điệp của họ phù hợp với cách tiếp cận trong khu vực. Dưới 
đây là những thông điệp cơ bản đối với từng khu vực truyền thông trọng điểm vì những thông 
điệp này gồm có những cấu phần cơ bản của thông điệp chính, hoặc những thông điệp phụ và 
được chia theo những bảng dưới đây.

 Mỗi hoạt động hoặc tài liệu truyền thông phải được sử dụng với mục đích chính là 
truyền tải một hoặc nhiều thông điệp dưới đây. Khi rà soát các nội dung của hoạt động truyền 
thông, các nội dung của thông điệp phải được dễ dàng nhận biết.

 1. Phải có thông tin đầy đủ
 2. Di cư hợp pháp sẽ mang lại lợi ích
 3. Di cư hợp pháp
 4. Chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp
 5. Lựa chọn công ty tuyển dụng một cách kỹ lưỡng
 6. Hiểu được nội dung hợp đồng của bạn
 7. Quản lý số tiền của bạn để thu lại lợi ích từ việc đi làm việc ở nước ngoài
 8. Chuẩn bị cho việc trở về nước
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Thông điệp khu vực chính

 Bảng dưới đây mô tả cụ thể 8 thông điệp chính trên và “những cấu phần của thông điệp 
chính”. Các cán bộ xây dựng thông điệp cần đánh giá đối tượng hướng tới và các tài liệu 
truyền thông đã được xây dựng khi lựa chọn các cấu phần của thông điệp chính. Rất nhiều cấu 
phần của thông điệp chính này cần được bổ sung những thông tin đặc thù về quốc gia hoặc 
cộng đồng, ví dụ như xây dựng thông điệp phù hợp với một loại hình công việc phổ biến dành 
cho lao động di cư hoặc các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của một nước tiếp nhận cụ thể nào 
đó.
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5. Thiết kế thông điệp phù hợp với bối cảnh quốc gia  
 Năm 2011, Dự án Tam giác tiến hành một số nghiên cứu cơ sở thực địa tại Campuchia, 
CHDCND Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam2. Những nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ 
hiểu biết và nhận thức của lao động đang đi làm việc ở nước ngoài, có ý định đi làm việc ở 
nước ngoài về các kênh tuyển dụng, chi phí liên quan đến việc di cư, di cư an toàn và các dịch 
vụ hỗ trợ sẵn có, cũng như nhằm thu thập thông tin về điều kiện làm việc và tình hình của lao 
động. Kết quả của những báo cáo này sẽ hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch truyền thông cho phù 
hợp với tình hình cụ thể của mỗi quốc gia và cung cấp thông tin về mức độ thiếu hiểu biết của 
người lao động, bao gồm người di cư tiềm năng và những người đã di cư, hiện đang làm việc 
tại quốc gia tiếp nhận. Báo cáo nghiên cứu ban đầu cần được tham khảo một cách chi tiết tại 
các nước nhằm xây dựng các thông điệp phù hợp.

 Thông điệp cần được đưa ra trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khảo sát để đảm bảo rằng 
người lao động đang và sẽ làm việc ở nước ngoài tiếp nhận được thông tin mà họ cần hoặc 
thông tin mà họ chưa được biết.

 Dưới đây là tóm tắt tổng quan của một số kết quả chính của nghiên cứu ban đầu.

LAO ĐỘNG TẠI NƯỚC TIẾP NHẬN

MalaysiaCâu hỏi khảo sát Thái Lan 
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Lao động di cư hợp pháp 
được bảo vệ tốt hơn 
những người di cư qua 
kênh không chính thống

Tại Malaysia, phần lớn 
những người được hỏi tin 
tưởng vào nhận định này

Chỉ có 43% lao động di cư 
nhất trí cao với nhận định 
này.

Bạn đang là lao động hợp 
pháp 

91% người được hỏi hiện là 
lao động di cư hợp pháp. 8% 
người được hỏi hiện là lao 
động di cư bất hợp pháp.

54% người được hỏi là lao 
động di cư được đăng ký 
hợp pháp và được lao động 
hợp pháp.

Chi phí di cư 83,4% lao động di cư làm 
việc phải trả chi phí trên 500 
Đô la Mỹ

82% lao động di cư phải trả 
chi phí thấp hơn 500 Đô la 
Mỹ

Bạn đi lao động qua kênh 
nào

71,3% lao động đi qua công ty 
tuyển dụng hợp pháp

[Không có thông tin] 

Chi phí tuyển dụng phải trả 
có đúng với quy định 
không

60% người được hỏi không 
biết liệu họ có phải trả nhiều 
hơn số tiền tối đa mà một 
công ty tuyển dụng có thể 
thu từ người lao động hay 
không

Hầu hết người lao động di cư 
sang Thái Lan thông qua các 
kênh không chính thức và do 
vậy, chi phí thấp hơn nhiều. 
Khoảng 46% người được hỏi 
cho biết họ vay tiền để chi trả 
các chi phí có liên quan; 29% 
dùng tiền riêng của mình; và 
13% phải vay tiền từ người 
cho vay cá nhân.

2  Việc thu thập dữ liệu cho nghiên cứu cơ bản sẽ được thực hiện năm 2014.
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Bạn có kỹ hợp  đồng 
lao động không?

Tại Malaysia, khoảng 20% người 
được hỏi không biết hoặc không 
ký hợp đồng trước khi xuất 
cảnh. 12% ký hợp đồng sau khi 
sang đến nước tiếp nhận

65% người được hỏi cho 
biết họ không ký hợp đồng 
lao động. Chỉ có khoảng 6% 
cho biết họ được ký hợp 
đồng trước khi xuất cảnh.

Bạn tìm hiểu thông tin 
về quyền của người 
lao động đi làm việc ở 
nước ngoài ở đâu?

Theo những người lao động di 
cư được hỏi, nguồn thông tin 
chính liên quan đến các quyền 
tại nơi làm việc là thông qua 
những người lao động di cư 
khác

Những nguồn thông tin phổ 
biến về quyền lao động là từ 
những người lao động di cư 
khác, và một phần tư số 
người được hỏi tại Thái Lan 
cho biết họ không biết nguồn 
thông tin nào cả.

Tai nạn tại nơi làm việc 28% người lao động cho biết họ 
đã từng bị tai nạn lao động

[Không có thông tin] 

Nộp đơn khiếu nại 38% lao động Việt Nam đi làm 
việc ở Malaysia trong lĩnh vực 
xây dựng và sản xuất chế tạo đã 
từng có đơn khiếu nại; hầu hết 
người lao động Myanmar hoặc 
Campuchia cho biết không có 
đơn khiếu nại. 20% số người 
được hỏi và trả lời họ không có 
đơn khiếu nại cho biết họ không 
biết gặp ai hoặc đến đâu để 
khiếu nại 

Hầu hết người di cư tại Thái 
Lan (89%) chưa từng có đơn 
khiếu nại, và 11% những 
người được hỏi cho biết 
rằng họ không gửi đơn khiếu 
nại là vì họ không biết phải 
làm như thế nào

Tham gia công 
đoàn/hiệp hội người 
lao động

10% người được hỏi cho biết họ 
đã tham gia một tổ chức công 
đoàn hoặc hiệp hội người lao 
động. Theo quốc tịch của người 
lao động, tỷ lệ tham gia cao nhất 
là người lao động di cư từ 
Philippines (chỉ có lao động làm 
giúp việc gia đình), sau đó là lao 
động Indonesia và Việt Nam

Hầu hết người được hỏi cho 
biết họ không hiểu liệu có 
thể gia nhập tổ chức công 
đoàn hoặc hiệp hội của 
người lao động di cư hay 
không.

Bạn có được phép 
giữ giấy tờ của mình 
không?

Tại Malaysia, hầu hết người 
được hỏi cho biết người sử dụng 
lao động yêu cầu họ nộp hộ 
chiếu và giấy tờ xuất cảnh. Đối 
với lao động Campuchia sang 
làm việc trong lĩnh vực giúp việc 
gia đình, tất cả những người 
được hỏi (100%) cho biết như 
vậy. 54% người lao động bị khấu 
trừ một phần lương tháng

[Không có thông tin] 
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Lao động tại nước phái cử

Câu hỏi khảo sát Campuchia CHDCND Lào Việt Nam
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Bạn có quyền rời khỏi 
nơi làm việc sau giờ 
làm chính thức không?

15,9% người lao động di cư làm 
việc trong lĩnh vực giúp việc gia 
đình hiện đang phải làm hơn 15 
tiếng một ngày; 37% không được 
phép rời khỏi nơi ở sau giờ làm 
việc. Đối với các lĩnh vực ngành 
nghề khác, người ta cho biết 
quyền tự do đi lại của người lao 
động được tôn trọng và bảo đảm

Bạn sẽ sử dụng 
nguồn thông tin nào 
để biết về đi làm việc 
ở nước ngoài?

90% người được 
hỏi cho biết họ dựa 
vào thông tin và hỗ 
trợ từ bạn bè, họ 
hàng

Tại Việt Nam, kênh 
thông tin quan trọng 
nhất là qua bạn bè và 
người thân (49%), tiếp 
đến là thông tin từ cán 
bộ xã, cán bộ thôn 
(46,3%).

[Không có thông tin] 

Kênh đi làm việc ở 
nước ngoài dự 
kiến?

90% dự kiến thông 
qua bạn bè hoặc 
người thân

70% người lao động di 
cư tại Thanh Hóa đi qua 
các doanh nghiệp dịch 
vụ; 83% người lao động 
di cư tại Quảng Ngãi 
nói rằng họ không rõ.

32% dự định đi qua 
công ty hợp pháp; 
42% qua môi giới 
không đăng ký và 
26% qua bạn bè hoặc 
người thân

Nước đến dự kiến 
của bạn là nước nào

Thái Lan 100% Nhật Bản 1,7%
Hàn Quốc13,9%
Malaysia 69,2% 
Đài Loan (Trung Quốc) 
11,3%
Nước khác 1,3% 
Không rõ 2,6%

Thái Lan 63,7%
Malaysia 29,6%

Bạn có biết các yêu 
cầu cơ bản để đi làm 
việc ở nước ngoài 
hợp pháp (ví dụ như 
có hộ chiếu, thị 
thực, giấy phép lao 
động) không?

13% nam và 5% nữ 
hiểu về các yêu cầu 
theo quy định của 
pháp luật

0% nam giới và nữ giới 
hiểu về các yêu cầu 
theo quy định của pháp 
luật

5% nam giới và 8% 
nữ giới hiểu về các 
yêu cầu theo quy định 
của pháp luật

Các điều khoản của 
hợp đồng lao động

50% nữ giới và 73% 
nam giới biết ít nhất 
là 1 điều khoản trong 
hợp đồng lao động

27% người lao động tại 
Thanh Hóa và 93% 
người lao động tại 
Quảng Ngãi không biết 
bất kỳ một điều khoản 
nào trong hợp đồng lao 
động

41% nam giới và 30% 
nữ giới không biết 
một điều khoản nào 
trong hợp đồng lao 
động

[Không có thông tin] 
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Kênh hỗ trợ sẵn có 
ở nước ngoài

74% lao động nữ 
không biết hoặc biết 
1 kênh hỗ trợ; 71% 
lao động nam biết từ 
2-3 kênh hỗ trợ

26% lao động tại Thanh 
Hóa và 74% lao động 
tại Quảng Ngãi không 
biết kênh nào có thể hỗ 
trợ họ tại nước ngoài

49% nam giới và 68% 
lao động nữ không 
biết kênh hỗ trợ nào ở 
nước ngoài

Lợi ích của việc 
tham gia tổ chức 
công đoàn hoặc hiệp 
hội của người lao 
động

83% nữ lao động và 
69% nam lao động 
biết đến lợi ích của 
việc tham gia tổ 
chức công đoàn 
hoặc hiệp hội của 
người lao động

60% lao động tại Thanh 
Hóa và 0% lao động tại 
Quảng Ngãi biết đến lợi 
ích của việc tham gia tổ 
chức công đoàn hoặc 
hiệp hội của người lao 
động

98% lao động nữ và 
nam biết đến lợi ích 
của việc gia nhập tổ 
chức công đoàn hoặc 
hiệp hội của người lao 
động

Hiểu quy định về việc 
chuyển tiền về nước

21% lao động nữ và 
32% lao động nam 
biết về các kênh 
chuyển tiền về nước

27% lao động tại Thanh 
Hóa và 0% lao động của 
Quảng Ngãi biết về các 
kênh chuyển tiền về 
nước

7% lao động nam và 
9% lao động nữ biết 
về các kênh chuyển 
tiền về nước

Kỳ vọng về mức 
lương

39% lao động nữ và 
84% lao động nam 
kỳ vọng đạt được 
thu nhập hơn 200 
Đô la Mỹ /tháng

92% kỳ vọng thu nhập 
đạt hơn 250 Đô la 
Mỹ/tháng; 17% kỳ vọng 
mức lương đạt hơn 500 
Đô la Mỹ/tháng

16% lao động nữ và 
27% lao động nam kỳ 
vọng có thu nhập hơn 
200 Đô la Mỹ/tháng

6.  Những phương pháp truyền thông
  Phần này mô tả các phương pháp truyền đạt thông tin cũng như điểm mạnh và hạn chế 
của từng phương pháp. Khi chọn lựa một phương pháp truyền đạt thông tin, một số yếu tố 
(gồm cả các nguyên tắc hướng dẫn nêu ở phần trên, chi phí, thời gian, đối tượng mục tiêu và 
thông tin cần truyền tải) phải được cân nhắc, xem xét. Các kênh truyền thông bằng phương 
tiện thông tin đại chúng, tại cộng đồng và giữa các cá nhân cần được sử dụng một cách có 
chiến lược để tăng cường tác dụng hỗ trợ lẫn nhau và tối ưu hóa tác động của công tác truyền 
thông. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng thường thì tác dụng và hiệu quả của các thông 
điệp phụ thuộc vào số lượng và hình thức kênh sử dụng để truyền tải thông tin.3

  A. Kênh thông tin đại chúng (Vô tuyến truyền hình, đài phát thanh, báo viết, mạng 
internet)

  Kênh truyền tải thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng có quy mô, hiệu quả và có 
thể tiếp cận số lượng lớn đối tượng. Các chủ đề thông tin rộng, trải từ giáo dục đến giải trí và quảng 
cáo. Phương tiện thông tin đại chúng bao gồm vô tuyến, đài phát thanh và những ấn phẩm in trên 
giấy như tạp chí, báo viết, bảng truyền tin và mạng điện tử bao gồm các trang mạng và phương tiện 
thông tin xã hội. Những kênh thông tin này có thể phát huy hiệu quả tại những nơi mà phương tiện 
thông tin đại chúng đóng vai trò mạnh mẽ trong việc truyền tải thông tin đến đối tượng.

3    Hướng dẫn thiết kế chiến lược truyền thông về sức khỏe (Baltimore, MD, Johns Bloomberg. 
Trường Y tế công cộng / Trung tâm chương trình truyền thông, 2003), theo G.A... và A.P Mer-
ritt.
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Quy mô và độ bao phủ
Có thể nhắm vào những đối tượng có trình 
độ học vấn thấp
Mang tính thuyết phục và có ảnh hưởng 
cao
Nếu được xây dựng tốt, các chương trình 
giáo dục – giải trí có thể vừa mang tính 
thương mại vừa tạo ra những thay đổi tích 
cực về hành vi (tạo hiệu quả từ việc di cư)

Khó xây dựng nhóm kiểm soát hoặc nhóm 
so sánh để kiểm tra được sự thay đổi về 
thái độ/hành vi.
Các nhóm đối tượng mục tiêu có sự hạn 
chế trong tiếp cận phương tiện truyền 
thông này. 

Tại Campuchia, chỉ có 53% hộ gia đình 
ở nông thôn có tối thiểu 1 vô tuyến 
trong nhà (Tổng điều tra dân số năm 
2008).

Chi phí sản xuất chương trình cao.

  Khả năng sử dụng phương tiện truyền hình

Truyền hình phát sóng và phát lại các phóng sự nổi bật giới thiệu các thủ tục về tuyển 
dụng, chính sách của chính phủ, rủi ro của di cư qua kênh không chính thống, chính sách, 
đặc điểm văn hóa của nước tiếp nhận, quyền của người lao động tại nước tiếp nhận. Cần 
cân nhắc đưa vào trong chương trình truyền hình một “khúc hát” hoặc bài hát hoặc thông 
báo số điện thoại để liên hệ nếu một người di cư đang gặp vấn đề khó khăn để mọi người 
có thể nhớ được giai điệu, tần số phát sóng và qua đó, nhớ được thông tin truyền đạt.

Phát sóng chương trình trao đổi trên truyền hình. Cần lưu ý rằng những cuộc trao 
đổi này cần phải được lên kế hoạch trước để đảm bảo rằng những người tham gia 
trao đổi hiểu rõ về tất cả các vấn đề sẽ được thảo luận trong chương trình. Một buổi 
tổng duyệt chương trình với những câu hỏi, câu trả lời được chuẩn bị sẵn, được các 
chuyên gia đảm bảo về sự minh bạch và nhất quán trong các thông điệp được 
truyền tải. 

Cần có sự tham gia của đại diện các Bên có liên quan (người lao động, người sử 
dụng lao động, chính phủ, nước tiếp nhận, nhóm hoạt động vì người lao động và đại 
diện các tổ chức phi chính phủ, viện hàn lâm, các nhà nghiên cứu) nhằm thể hiện 
những mối quan tâm chung đối với vấn đề lợi ích và tác động của di cư.

Cần cân nhắc vấn đề sự khác biệt về giới, độ tuổi và dân tộc của những người tham 
gia chương trình trao đổi trên truyền hình.

Loạt phóng sự hoặc phim trên truyền hình. Câu chuyện và nhân vật cần có nội dung liên 
quan tới nhóm đối tượng vì điều này có thể là cách thức hiệu quả để truyền đạt thông tin, 
và tạo hiệu ứng thay đổi hành vi.

A)  TRUYỀN HÌNH

Điểm mạnh      Điểm hạn chế
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  Khả năng sử dụng phương tiện phát thanh

Phát thanh hàng tuần để đăng tải thông tin về di cư an toàn.

Các chương trình phát thanh với phần hỏi đáp liên quan đến sự hỗ trợ pháp lý về di cư 
lao động. 

Những chương trình trao đổi trong đó khách mời tham gia có thể bao gồm người lao 
động trở về, trưởng thôn, đại diện các tổ chức phi chính phủ, những người có thể chia 
sẻ với thính giả về kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực di cư và đưa ra những lời khuyên, 
chỉ dẫn trong việc di cư an toàn.

Thông tin về chương trình được phát trên sóng đài truyền thanh có thể được truyền tải 
thông qua tờ rơi, quảng cáo tại những nơi công cộng.

Có độ tiếp cận, bao phủ rộng tới những 
nhóm dân số là mục tiêu của tuyên truyền

Tại Huyện Sơn Hà và Bình Sơn, hai địa 
phương có số lượng lớn người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh 
Quảng Ngãi, việc tiếp cận thông tin trên 
truyền hình là rất hạn chế, tuy nhiên, đài 
truyền thanh huyện có độ bao phủ tới 
80% số lượng hộ gia đình trong các 
huyện này 4

Thông tin có thể được truyền tải tới những 
người không biết đọc, không biết viết.
Chuyện kể dài kỳ có thể mang tính giải trí, 
giáo dục và thu hút sự quan tâm
Chi phí thấp
Các phóng sự, trao đổi trên đài phát thanh 
có thể được xây dựng cùng với nội dung 
phát thanh thường xuyên của đài tiếng nói 
để tiết kiệm chi phí và thời gian

Chuyện dài kỳ cần được xây dựng bài bản 
để đảm bảo tính hiệu quả, việc xây dựng 
nội dung và sản xuất chương trình có thể 
mất nhiều thời gian, tốn chi phí
Thiết kế phải mang tính lâu dài, do vậy, 
việc phát sóng những thông điệp gấp có 
thể là không thực hiện được.

B) ĐÀI PHÁT THANH

Điểm mạnh      Điểm hạn chế

4    Thái độ công cộng đối với lao động di cư ở Châu Á, trong cuốn Di cư và Phát triển (2012) 
của ông Max Tunon và Nilim Baruah, chương 1, số 1, trang 149-162.
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  Khả năng sử dụng báo viết

Phát hành những câu chuyện/những trường hợp điển hình, tiêu biểu/ liên quan đến di cư 
tại các báo trung ương và báo địa phương. Các câu chuyện bao gồm những trường hợp 
thành công và những trường hợp còn gặp khó khăn, thách thức.

Có thể yêu cầu để các tờ báo bố trí đưa các số điện thoại quan trọng như là số điện thoại 
của MRC hoặc các đại sứ quán, lãnh sự quán tại nước tiếp nhận vào các vị trí quảng cáo 
ưu tiên.

Nếu có những tờ báo cụ thể nào đó có chuyên mục quảng cáo về cơ hội việc làm ở ngoài 
nước thì đối tượng có thể được thông tin về các thủ tục hợp pháp để đi làm việc ở nước 
ngoài thông qua các bản tin, bài viết kèm theo nội dung quảng cáo.

Chi phí thấp
Nội dung gần gũi
Đối tượng có thể giữ được lâu dài thông 
tin được đề cập trong bài báo ví dụ như số 
điện thoại
Thông điệp chứa đựng nội dung của cơ 
quan có thẩm quyền và được tôn trọng
Có thể đặt in nội dung cần thiết tại những 
vị trí quảng cáo nổi bật

Không phân phát đủ số lượng và nhiều 
người di cư lại không biết chữ, không biết 
đọc, điều này có thể ảnh hưởng đến phạm 
vi tác động. Tại Thái Lan, chỉ 25% công 
chúng Thái đọc báo hàng ngày và chỉ tập 
trung ở thành phần có học thức5 (Cục 
Thống kê Quốc gia, Bộ Thông tin, Truyền 
thông và Công nghệ, Thái Lan).
Khó có thể kiểm soát các câu chuyện hoặc 
nội dung trong khi các cơ quan báo chí cần 
kịp thời có được thông tin (trong trường 
hợp nội dung tự do hoặc nội dung cần 
được biên tập).

C) BÁO VIẾT

Điểm mạnh      Điểm hạn chế

Dễ quan sát, dễ nhận biết đối với những 
nhóm người lao động, kể cả những người 
không biết đọc biết viết
Tranh tường có thể được làm với chi phí rẻ 
và được sử dụng trong các hoạt động 
quảng bá ngoại viện để thu hút sự quan 
tâm của cộng đồng
Có thể được xem như một hoạt động thúc 
đẩy sự tham gia của cộng đồng

Chi phí và thủ tục pháp lý để được đặt 
bảng quảng cáo ngoài trời.
Hạn chế về mặt thời gian quan sát với đối 
tượng. Vì mục tiêu của bảng quảng cáo 
ngoài trời là nhằm vào những người đang di 
chuyển trên đường, họ chỉ có thể dành 2 – 
3 giây để nhìn liếc qua thông tin trên bảng 
quảng cáo ngoài trời hoặc tranh tường.
Khó có thể tính được tác động như thế nào
Hạn chế về thông tin được truyền tải

D) BẢNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI VÀ TRANH TƯỜNG

Điểm mạnh      Điểm hạn chế

5      Thailand: In Brief; Mass Media, National Statistical Office and Ministry of Information and 
Communication Technology, 2013, http://thailand.prd.go.th/ebook/inbrief/page.php?cid=13 
[accessed 11 January 2013].
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  Khả năng sử dụng bảng quảng cáo ngoài trời

 Bảng quảng cáo ngoài trời có thể được đặt ở những vị trí chiến lược hoặc nổi bật tại các 
địa điểm như là khu vực cửa khẩu, văn phòng cơ quan huyện, trường học, bến xe buýt.

Nguồn: internetworldstats.com (số liệu đến cuối 2011) 

  Khả năng sử dụng các trang mạng điện tử   

Các Bộ hữu quan phụ trách vấn đề di cư lao động cần cập nhật thông tin trên các trang 
mạng điện tử của cơ quan mình, đặc biệt là các thông tin về công ty tuyển dụng để phục 
vụ mục đích tra cứu của những người đang có ý định di cư cũng như những người lao 
động di cư đang làm việc tại nước ngoài.

Thông tin trên trang mạng điện tử có thể bao gồm: danh sách các công ty tuyển dụng hợp 
pháp, thông tin về đặc điểm văn hóa, điều kiện làm việc tại nước tiếp nhận, lời khuyên về 
di cư an toàn, thông tin tài liệu có thể tải xuống được, chi tiết về các địa chỉ liên hệ quan 
trọng (số điện thoại, trang mạng điện tử) của cơ quan đại sứ quán, tùy viên lao động, các 
công ty tuyển dụng hoặc tổ chức phi chính phủ, và sự liên kết với các trang mạng điện 
tử khác. Về nội dung này, có thể lấy ví dụ cụ thể là tại Việt Nam, Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội có một trang mạng điện tử và tỷ lệ người dân truy cập trang mạng điện tử 
là 27,56%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tại Lào và Campuchia.7 

Trang mạng điện tử là một nguồn thông tin 
hàng đầu đối với nhiều người trên thế giới 
và thường được xem là nguồn thông tin 
đáng tin cậy

Tỷ lệ nhóm đối tượng truy cập mạng điện 
tử là rất thấp

Tại Campuchia, dưới 2% dân số được 
tiếp cận với mạng điện tử và con số này 
tại Lào là khoảng 7%6 (theo Phòng 
Thống kê của Liên hiệp quốc năm 2010).

Tốn kém chi phí và thời gian để xây dựng và 
duy trì một trang mạng điện tử.

E) TRANG ĐIỆN TỬ

Điểm mạnh      Điểm hạn chế

6      Điều tra dân số chung của Campuchia năm 2008, Viện Thống kê Quốc gia, Chính phủ 
Campuchia, Phnom Penh, năm 2008, www.kas.de/wf/doc/kas_6048-1442-1-
30.pdf?120228074206 [truy cập ngày 12 tháng 06 năm 2012].
7      Tại Việt Nam, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt 
Nam đã xây dựng một trang mạng điện tử bao gồm những thông tin sau đây:
1. Văn bản và quy định pháp lý: (i) pháp luật quốc tế: Các Công ước quốc tế có liên quan và 
các Công ước của ILO; (ii) văn bản và quy định pháp luật về người lao động Việt Nam làm 
việc tại nước ngoài, (iii) Địa chỉ liên hệ của các tổ chức công đoàn tại những nước tiếp nhận 
lao động Việt Nam với số lượng lớn.  
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Tỷ lệ sử dụng điện thoại di động cao
 Tỷ lệ sử dụng điện thoại tại Campuchia 
là 44,8%, tại Lào là 52,9% và tại Việt 
Nam là 100% dân số có thể sử dụng các 
mạng di động8   

Có thể nhằm đối tượng thường xuyên sử 
dụng là những người trẻ tuổi.
Có thể cập nhật thường xuyên, với chi phí 
thấp, thông tin thay đổi chính sách pháp 
luật và các địa chỉ liên hệ.
Có thể rất rẻ (miễn phí) để xây dựng trang 
mạng xã hội. Việc xây dựng các trang mạng 
xã hội chỉ cần đầu tư về thời gian.

Tỷ lệ phổ cập của trang mạng xã hội là thấp, 
hoặc tại một số quốc gia, việc sử dụng 
trang mạng xã hội bị cấm.
Những thông tin đăng tải chỉ được lưu giữ 
trong thời gian ngắn trước khi bị thay thế 
bởi thông điệp mới được đưa lên.
Sự hạn chế trong việc sử dụng những loại 
điện thoại thông minh có thể truy cập mạng 
điện tử.
Tốn kém về thời gian và tiền bạc (nếu phải 
thuê một cơ quan ngoài để quản trị trang 
mạng) để duy trì một trang thông tin xã hội.

F) CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN XÃ HỘI (GỒM ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, 
CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI NHƯ FACEBOOK,

TWITTER CŨNG NHƯ CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÁC SỬ DỤNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG)

Điểm mạnh      Điểm hạn chế

2. Những địa chỉ mà người lao động Việt Nam có thể liên hệ trong trường hợp cần thiết: (i) 
Tại Việt Nam: Các cơ quan hữu quan của Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và 
các đơn vị trực thuộc, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam; (ii) Ngoài Việt Nam: Các cơ 
quan hữu quan của nước tiếp nhận lao động; Các Đại sứ quán Việt Nam Ban quản lý lao 
động Việt Nam tại nước ngoài, Các tổ chức Công đoàn của nước tiếp nhận lao động mà 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có chương trình hợp tác.
3. Các bài báo, bản tin: (i) Do cán bộ Tổng liên đoàn chuẩn bị; (ii) Các bài báo từ những Tờ 
báo có uy tín và từ những nguồn thông tin đáng tin cậy khác của Việt Nam và (iii) Thư trả lời 
bạn đọc.
Tuy nhiên, vẫn còn có vấn đề về tiếp cận trang mạng điện tử của các tỉnh mục tiêu trong Dự 
án Tam giác. Việc hạn chế tiếp cận là do:
• Không có điều kiện tiếp cận với mạng điện tử, đặc biệt ở các huyện xa xôi nơi mà mạng  
 điện tử chỉ có tại Ủy ban nhân dân xã và chỉ có Chủ tịch xã được truy cập vào mạng.
• Tại những nơi có mạng điện tử, người lao động di cư và người dân tại cộng đồng lại   
 không biết thông tin về các trang mạng điện tử mà họ có thể truy cập để tìm kiểm các   
 thông tin có liên quan đến lĩnh vực đi làm việc ở nước ngoài.
• Thông tin trên các trang mạng điện tử không đủ hoặc không thuận tiện cho người sử   
 dụng khai thác. Mạng điện tử thiếu các thông tin mà những người có dự kiến di cư cần  
 như những hướng dẫn khai hồ sơ, hoàn tất thủ tục, các quyền của người lao động được  
 quy định trong luật pháp và chính sách, các chi phí có liên quan, thông tin về việc tuyển  
 dụng hợp pháp và các công ty tuyển dụng được cấp phép, những khó khăn và rủi ro tiềm  
 tàng người di cư có thể gặp phải, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ tại nước ngoài, kinh   
 nghiệm thực tế về việc sống và làm việc tại nước ngoài, kỹ năng tự bảo vệ mình v.v
8 “Số liệu thống kê hàng năm của Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” do Ủy ban Kinh tế 
Xã hội Khu vực Châu Á, Thái Bình Dương công bố năm 2011; có thể tra cứu tại địa chỉ: 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/statistical-
yearbook-asia-pacific-education-2011-en.pdf 
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Khả năng sử dụng các phương tiện thông tin xã hội

Khuyến khích các nhà chức trách, những phụ huynh sử dụng dịch vụ tin nhắn qua điện 
thoại di động để trao đổi, chia sẻ thông tin về di cư an toàn.

Lập một trang mạng xã hội và đưa các thông tin về địa chỉ liên hệ của các Tổ chức Công 
đoàn và Tổ chức Phi chính phủ tại các quốc gia phái cử và quốc gia tiếp nhận lao động, 
quyền của người lao động di cư, các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế và Các 
Công ước quốc tế có liên quan. Trang mạng xã hội này có thể tạo điều kiện để người lao 
động di cư liên hệ với nhau tại một nước tiếp nhận cụ thể nào đó để hình thành một mạng 
lưới hỗ trợ lẫn nhau.   

B. Trao đổi thông tin trực tiếp giữa cá nhân tại cộng đồng

  Trao đổi thông tin trực tiếp giữa cá nhân là việc trao đổi mặt đối mặt, có thể là một cán 
bộ điều phối (nhân viên của MRC) nói chuyện trực tiếp với một người lao động, hoặc với một 
nhóm người nghe tại cộng đồng và việc mọi người có quan tâm trực tiếp thông tin với nhau. 
Các kênh trao đổi thông tin trực tiếp giữa cá nhân này sử dụng các công cụ qua lời nói và hình 
ảnh. Phương pháp này cũng hướng vào việc lan tỏa thông tin cần truyền đạt thông qua các 
nhóm xã hội như là gia đình hoặc các nhóm, tổ chức tại cộng đồng.

  Hoạt động cung cấp thông tin tại cộng đồng là công việc mà các cán bộ thực hiện để phổ 
biến rộng rãi thông điệp về di cư an toàn ở một địa điểm ngoài khu vực phục vụ của MRC. Các 
hoạt động tại cộng đồng cần phải cụ thể và đa dạng, khác biệt với từng MRC do đặc điểm đối 

Trong khi nhiều người tiếp nhận thông tin 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
thì việc tiếp nhận thông tin thông qua trao 
đổi trực tiếp và các thông tin mang tính cá 
nhân sẽ thúc đẩy việc đưa ra những hành vi 
mới (Theo UNICEF, 2005).
Có thể dẫn tới việc thay đổi hành vi theo xu 
hướng chung của cộng đồng hơn là lệ 
thuộc vào những thông điệp từ trên đưa 
xuống thông qua các phương tiện thông tin 
đại chúng.
Các khảo sát trong khuôn khổ Dự án Tam 
giác của ILO được thực hiện tại những 
nước phái cử và nước tiếp nhận đã cho 
thấy hầu hết người lao động di cư và người 
có kế hoạch di cư tiếp nhận thông tin qua 
những người đồng cảnh ngộ hơn là tiếp 
nhận từ những nguồn thông tin khác.

Cán bộ làm công tác thông tin trực tiếp tại 
địa phương phải có kỹ năng phù hợp và có 
kiến thức để có thể truyền đạt thông tin một 
cách hiệu quả, trả lời các câu hỏi và có khả 
năng tác động đến hành vi của đối tượng

A) HOẠT ĐỘNG NGOẠI TUYẾN TẠI CỘNG ĐỒNG

Điểm mạnh      Điểm hạn chế

tượng của từng MRC là khác nhau. Có rất nhiều loại hình hoạt động tại cộng đồng mà cán bộ 
của MRC có thể thực hiện. Có thể kể một số ví dụ về hoạt động tại cộng đồng như:

  Tiến hành đào tạo nhân viên hoặc đào tạo cán bộ địa phương tại một cơ quan của Chính  
  phủ hoặc một tổ chức phi chính phủ;

  Tiến hành đào tạo về di cư an toàn tại cộng đồng hoặc tại một làng xóm.

  Tiến hành các buổi nói chuyện tại trường hoặc hoặc các phòng họp tại địa phương.

  Cung cấp thông tin tại các cuộc họp ở cộng đồng hoặc tại các lễ hội tại cộng đồng.
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  Hoạt động cung cấp thông tin tại cộng đồng là công việc mà các cán bộ thực hiện để phổ 
biến rộng rãi thông điệp về di cư an toàn ở một địa điểm ngoài khu vực phục vụ của MRC. Các 
hoạt động tại cộng đồng cần phải cụ thể và đa dạng, khác biệt với từng MRC do đặc điểm đối 

Chi phí thấp
Thông tin đến được với những người dân 
không có trình độ học vấn
Phương pháp tiếp cận linh hoạt, có thể điều 
chỉnh được

Không thể đưa ra thông điệp quá chi tiết
Tùy thuộc vào sự sẵn có của loa truyền 
thông tại cộng đồng

B) LOA TRUYỀN THANH TẠI CỘNG ĐỒNG 

Điểm mạnh      Điểm hạn chế

Tiết kiệm chi phí
Phương tiện giới thiệu, truyền tải thông tin 
hiệu quả
Dễ tìm hiểu thông tin đối với người tra cứu, 
vì sử dụng ngôn ngữ đơn giản và có cả hình 
ảnh
Có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ 
đào tạo

Mức độ tiếp cận hạn chế
Chỉ sử dụng được ở trong phòng
Thiết kế mẫu mã mới và việc in ấn đòi hỏi 
phải cập nhật thông tin.. ví dụ như khi có 
những thay đổi về chính sách pháp luật và 
địa chỉ liên hệ cần thiết

I) ÁP PHÍCH

Điểm mạnh      Điểm hạn chế

tượng của từng MRC là khác nhau. Có rất nhiều loại hình hoạt động tại cộng đồng mà cán bộ 
của MRC có thể thực hiện. Có thể kể một số ví dụ về hoạt động tại cộng đồng như:

  Tiến hành đào tạo nhân viên hoặc đào tạo cán bộ địa phương tại một cơ quan của Chính  
  phủ hoặc một tổ chức phi chính phủ;

  Tiến hành đào tạo về di cư an toàn tại cộng đồng hoặc tại một làng xóm.

  Tiến hành các buổi nói chuyện tại trường hoặc hoặc các phòng họp tại địa phương.

  Cung cấp thông tin tại các cuộc họp ở cộng đồng hoặc tại các lễ hội tại cộng đồng.

  Tuyên truyền thông tin bằng lời nói là một hình thức tuyên truyền hiệu quả để đưa thông 
tin đến những người di cư tiềm năng ngay tại cộng đồng nơi họ sinh sống.
  Khả năng sử dụng loa truyền thanh

Việc thông tin trên loa truyền thanh có thể được triển khai tại khu vực làng xóm và cộng 
đồng và có thể truyền tải thông tin tới những người lao động có ý định đi làm việc ở nước 
ngoài và gia đình của họ. Thông tin tuyên truyền bằng hình thức này cần phải đơn giản và 
chỉ nên tập trung vào việc tư vấn, khuyến cáo người lao động tìm đến các MRC, tới 
những hội chợ việc làm hoặc đến các cơ quan hữu trách tại địa phương.

C. Tài liệu và việc phân phát tài liệu phục vụ cho mục đích tuyên truyền
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Chi phí thiết kế và in ấn thấp
Dễ phân phát và bố trí tại Tổ tư vấn, văn 
phòng cơ quan hữu quan tại địa phương, 
cơ quan xuất nhập cảnh, bến xe buýt v.v.
Dễ tìm hiểu thông tin đối với người tra cứu, 
vì sử dụng ngôn ngữ đơn giản và có cả hình 
ảnh, minh họa hài hước
Có thể cung cấp thông tin chi tiết và tổng 
thể đối với người có kế hoạch di cư
Thời gian lưu giữ thông tin lâu dài

Thiết kế mẫu mã mới và việc in ấn đòi hỏi 
phải cập nhật thông tin.. ví dụ như khi có 
những thay đổi về chính sách pháp luật và 
địa chỉ liên hệ cần thiết
Thường dễ dàng bị vứt bỏ

II) SÁCH BỎ TÚI

Điểm mạnh      Điểm hạn chế

  Khả năng sử dụng Áp phích

Áp phích có thể được đặt tại những địa điểm quan trọng, chiến lược như khu vực cửa 
khẩu, tại các văn phòng cơ quan cấp huyện, trường học, trạm xe buýt, cơ quan xuất nhập 
cảnh để tuyên truyền thông tin về di cư an toàn.

Quảng bá các dịch vụ của MRC.

  Khả năng sử dụng sách giới thiệu thông tin

Sách giới thiệu thông tin có thể được cấp phát tại các trường học, MRC và tại các hoạt 
động tổ chức ở cộng đồng, địa phương.

Sách có thể được xuất bản theo 2 loại (Sách thông tin mang theo người và Sách thông 
tin sử dụng tại nơi làm việc sẽ được biên soạn và in ấn tại Thái Lan và một số quốc gia 
phái cử), nội dung bao gồm những thông tin dưới đây:

1. Sách giới thiệu cụ thể về quốc gia tiếp nhận:

  Thông tin về đất nước, văn hóa và con người;

  Thông tin/số liệu về người di cư làm việc tại nước tiếp nhận;

  Tiền lương tối thiểu;

  Các hình thức tuyển chọn;

  Chi phí tuyển dụng;

  Điều kiện sinh hoạt và làm việc;

  Quyền tại nơi làm việc;

  Cơ chế khiếu nại;
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Bảo đảm lao động di cư luôn có các địa chỉ 
liên hệ trong trường hợp khẩn cấp
Chi phí ít
Nhỏ và có thể cất giữ dễ dàng
Có thể được phân phát qua nhiều kênh 
thông tin

Cần đảm bảo các địa chỉ liên hệ, đường 
dây nóng luôn hoạt động và sẽ trả lời để 
hướng dẫn người lao động trong trường 
hợp khẩn cấp
Cần tham khảo với các đối tác và thường 
xuyên cập nhật thông tin
Có một số trường hợp người lao động di 
cư bị lấy mất những thông tin này.

III) CHI TIẾT ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (TRÊN BÌA HOẶC VẢI)

Điểm mạnh      Điểm hạn chế

2. Tài liệu cụ thể cho người lao động

  Các phương thức tuyển chọn;

  Thủ tục pháp lý;

  Những rủi ro của di cư không hợp pháp;

  Chi phí cho việc di cư;

  Những nguy cơ bị bóc lột từ phía công ty duyển dụng/môi giới;

  Quyền tại nơi làm việc

  Cơ chế khiếu nại

  Khả năng sử dụng tài liệu được phát

Thẻ chứa đựng địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp là tấm thẻ có thể cất giữ trong 
túi và làm bằng chất liệu bền (nên ép cứng) để người lao động có thể mang theo họ trong 
suốt thời gian di cư. Yêu cầu thẻ cần phải nhỏ để không thu hút sự chú ý của người khác, 
nhưng cũng phải bao gồm đủ các thông tin liên hệ cần thiết của Tổ tư vấn, của Đại sứ 
quán, các số liên lạc bằng đường dây nóng v.v. . Cũng có thể in lịch năm vào một bên của 
Thẻ để Thẻ mang tính hữu dụng hơn, đáng để mang theo bên người.

Thẻ thông tin có thể được cấp pháp tại những địa điểm mà người lao động di cư thường 
đến như Văn phòng Lãnh sự/Hộ chiếu, Tổ tư vấn, bến xe buýt v.v.

Thẻ thông tin cần được chia sẻ và cung cấp tới các đối tác khác đang hoạt động trong 
lĩnh vực di cư an toàn/phòng chống buôn bán người, để cấp phát tới các địa phương 
khác không thuộc phạm vi của Dự án Tam giác.

Tương tự như vậy, một tài liệu khác cũng dễ dàng, thuận tiện trong sử dụng có thể là một 
chiếc khăn tay với các thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp được in hoặc được 
thêu. Tại Campuchia, Cơ quan Phụ nữ của Liên hiệp quốc đã cung cấp cho lao động nữ 
đi làm việc ở nước ngoài những chiếc khăn tay như vậy vì đồ dùng này dễ cất giữ, giúp 
họ luôn mang theo bên mình những thông tin để bảo vệ bản thân.
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  Tuy nhiên, việc cấp phát những tài liệu trên sẽ trở nên không có ý nghĩa đối với người lao 
động xuất cảnh tại một số nước nơi mà họ bị lấy trộm đồ đạc trước khi xuất cảnh hoặc trong 
quá trình quá cảnh để đến nước tiếp nhận.

  Khả năng sử dụng phương tiện thông tin đại chúng ở các nước GMS 

7. Các điểm truyền thông
  Các địa điểm truyền thông là những nơi mà thông điệp được truyền tải tới đối tượng. Nó 
bao gồm nhiều địa điểm truyền thông, từ một lớp tập huấn được tổ chức quy mô về di cư an 
toàn đến việc một cá nhân người lao động đến lấy tờ rơi bên ngoài MRC. Hiệu quả của công 
tác truyền thông phụ thuộc vào thời gian cho việc truyền tải thông điệp và nguồn lực sẵn có tại 
các địa điểm truyền thông.

  Từng nhóm mục tiêu khác nhau (ví dụ thanh niên, phụ huynh, người có kế hoạch di cư) 
có thể tiếp cận được tại các điểm truyền thông khác nhau. Việc thảo luận chi tiết về nhóm đối 
tượng là đối tượng của hoạt động truyền thông được đề cập ở phần dưới đây.

Cam pu chia Lào Việt Nam Thái Lan Malaysia

Đài truyền 
hình (dân số 
nông thôn) 
2009

Đài phát thanh 
(dân số nông 
thôn)

Thuê bao điện 
thoại di động 
2009)12

Người sử 
dụng Internet 
(2009)13

Báo viết

54% hộ 
gia đình

4/100 cư 
dân10  

39%

45% 

0.6% 

24 / 100 cư dân 
năm 200811; 96% 
hộ gia đình có 
TV

96%

25% 

25%* 

45/ 100 cư dân, 
2008; 91% hộ 
gia đình có tivi

96%

108% 

55%

113% 

27% 

10 Một mẩu về truyền thông quốc tế và thống kê về truyền thông, S. Leckner and U. Facht
11   Trong cùng một khu vực 
12 Số liệu thống kê hàng năm của Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Ủy ban Kinh tế Xã hội 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương công bố năm 2011; 
www.uis.unesco.org/Library/Documents/statistical-yearbook-
asia-pacific-education-2011-en.pdf [truy cập ngày 11 tháng 01 năm 2013].
13  Trong cùng một khu vực.
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Các Trung tâm ở cộng đồng hoặc các Trung tâm dành cho thanh niên: Địa điểm này 
có thể được sử dụng để tổ chức các cuộc họp với các nhóm đối tượng v.d như thảo luận 
nhóm với các nhóm đối tượng khác nhau, cùng duyệt phim (bộ phim Tên tôi là Saray cùng 
phối hợp với MTV Exit), hay hội thảo về vấn dề di cư. Các cán bộ truyền thông có thể 
thông qua các cuộc họp này để cấp phát tài liệu, tờ rơi, áp phích và Thẻ thông tin với các 
địa chỉ liên hệ khi cần thiết tới người lao động.

Cuộc họp tại thôn bản hoặc hội thảo tại thôn bản: Các cán bộ lãnh đạo thôn sẽ triệu 
tập người tham dự cuộc họp do lãnh đạo cơ quan chuyên môn của huyện chủ trì, ví dụ, 
Liên đoàn Lao động huyện hoặc Phòng Lao động Xã hội huyện. 

Cuộc họp của các nhóm có cùng mối quan tâm: Các cuộc họp với nhóm hoạt động 
cùng mục tiêu như nhóm bảo vệ trẻ em, nhóm phòng chống buôn bán người có thể được 
tiến hành tại cấp tỉnh, cấp xã hoặc cấp thôn bản. Vì di cư là một vấn đề có liên quan đến 
nhiều vấn đề khác, sẽ là phù hợp nếu trong các cuộc họp này, các vấn đề về di cư và mối 
liên hệ của chúng với vấn đề mua bán người và quyền con người được đề cập đến và 
nâng cao nhận thức cho các thành viên của nhóm này để họ có thể lồng ghép các thông 
điệp về di cư an toàn cho các đối tượng họ đang hướng tới. 

Trường học/Trung tâm dạy nghề: Những buổi tiếp xúc, trao đổi tại trường học là hết 
sức cần thiết để đảm bảo rằng những thanh niên trong độ tuổi chuẩn bị gia nhập lực 
lượng lao động nắm được thông tin về tình hình di cư lao động, làm thế nào để di cư hợp 
pháp, các giải pháp thay thế việc di cư v.v. Một nội dung quan trọng của hoạt động này 
là nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và thực tế là người lao động di cư có trình độ 
giáo dục cao hơn, tay nghề tốt hơn sẽ có nhiều kinh nghiệm tích cực trong di cư. Một nội 
dung nữa không kém phần quan trọng trong các buổi trao đổi, tiếp xúc này là thúc đẩy 
hoạt động giáo dục đồng đẳng. Những buổi tiếp xúc tại trường học cần phải lên kế hoạch 
trước thật cụ thể, chi tiết với lãnh đạo nhà trường và các tài liệu liên quan cần được gửi 
tận tay cho các giáo viên để họ biết nội dung và trả lời các câu hỏi của học sinh. Thông 
tin về thị trường lao động, quy trình di cư, môi giới và công ty tuyển dụng bất hợp pháp 
cũng sẽ được giới thiệu cho thanh niên để họ có đầy đủ các thông tin cần thiết trước khi 
đưa ra quyết định về tương lai của mình. 

Tại những địa điểm giao thông quan trọng

Bến xe buýt (trong tỉnh/tại khu vực/quốc gia) là một điểm truyền thông quan trọng 
để có thể truyền tải thông tin đến những người có kế hoạch di cư. Tại đây, có thể 
phát cho người lao động giấy dán, tờ rơi, sách giới thiệu các thông tin về di cư an toàn, 
thẻ thông tin với các địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, trong đó có các thông 
tin trên đài phát thanh và trên sóng truyền hình, thông tin về địa chỉ liên hệ của MRC, 
địa chỉ liên kết với các mạng điện tử của chính phủ.

Sân bay và cửa khẩu đường bộ: Có thể bố trí các tờ rơi tại sảnh đi và sảnh đến trong 
sân bay, nhằm vào cả người lao động xuất cảnh và người lao động làm việc ở nước 
ngoài trở về.
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MRC: Được thành lập tại các tỉnh mục tiêu của Dự án Tam Giác. Tại MRC có tờ rơi, sách 
giới thiệu, áp phích về di cư an toàn để những người có kế hoạch di cư cũng như những 
người có quan tâm tham khảo. Các cán bộ của Trung tâm luôn sẵn sàng cung cấp thông 
tin, tư vấn và hỗ trợ về pháp lý đối với người lao động. Hãy liên hệ với Dự án Tam Giác 
để được cung cấp các tài liệu liên quan đến MRC.

Các công ty tuyển dụng: Các công ty tuyển dụng cần đóng vai trò trong công tác chuẩn 
bị cho người lao động di cư an toàn và hợp pháp. Các tài liệu về di cư an toàn cần được 
gửi cho công ty tuyển dụng để phổ biến, cấp phát tới người lao động. Các công ty tuyển 
dụng cần chú trọng vào các thông tin được thiết kế dành cho người lao động đã quyết 
định về việc di cư ra nước ngoài làm việc và đã giao kết hợp đồng (gồm các thông tin về 
quyền lao động, về hợp đồng, về cách thức hòa nhập trong sinh hoạt và làm việc tại nước 
tiếp nhận).

Cơ quan cấp hộ chiếu hoặc các Cơ quan hữu quan khác: Tờ rơi, tài liệu truyền thông 
và áp phích cần được bố trí sẵn có tại các cơ quan cấp hộ chiếu phục vụ những người 
lao động đã quyết định ra nước ngoài làm việc nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số 
thông tin về việc di cư hợp pháp như thế nào.

8.  Bảng kiểm công cụ truyền thông
  Bảng dưới đây cung cấp danh sách những nguồn lực và công cụ cho nhà cung cấp dịch 
vụ và nhân viên MRC xem xét sử dụng trong việc truyền thông điệp hằng ngày. Hãy xem MRC 
của bạn đã có bao nhiêu công cụ và còn thiếu công cụ nào.

Áp phích – quảng bá về dịch vụ của MRC

Tờ rơi/tài liệu khác giới thiệu về Di cư an toàn

Đài truyền hình (kịch bản/ghi âm)

Đài phát thanh (kịch bản/ghi âm)

Tài liệu để sử dụng trong phát thanh

Quảng cáo trên báo

Sách thông tin mang theo người và Sách thông tin sử dụng tại nơi 
làm việc

Thông tin tóm lược của bài trình bày và tài liệu cho hoạt động giáo 
dục đồng đẳng, các buổi nói chuyện tại trường học, trung tâm dạy 
nghề về di cư an toàn. Thông tin có thể dưới dạng áp phích, đề 
cương hoặc những điểm chính cho các buổi nói chuyện

Bảng Thông tin hoặc tài liệu đào tạo theo hình thức giáo dục đồng 
đẳng

Tài liệu về quyền lao động và An toàn, Sức khỏe lao động

Bảng thông tin tại MRC/Bản tin tại cộng đồng.
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9.  Giám sát và đánh giá
  Công tác giám sát và đánh giá đóng vai trò rất quan trọng. Việc giám sát và dánh giá các 
sản phẩm và sự kiện truyền thông do các tổ chức thực hiện xử lý với sự hỗ trợ của cán bộ dự 
án Tam giác GMS. Theo yêu cầu tối thiểu, các tổ chức cần lưu lại tất cả các tài liệu hoặc dự án 
truyền thông và xếp loại theo những câu hỏi sau:

  1. Tác động của công tác truyền thông là gì? Thông tin có được tiếp nhận tốt không? 
Cộng đồng có đề nghị thay đổi thông tin gì không? Nếu có là thay đổi về nội dung gì? (các tổ 
chức tuyên truyền cần đặt những câu hỏi này sau khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền).

  2. Những ai là đối tượng nhận được sản phẩm về truyền thông này? Họ tiếp nhận như 
thế nào?

 a. Lưu giữ danh mục sản phẩm tuyên truyền bằng tài liệu và thường xuyên cập nhật danh 
mục này.

 b. Đối với việc tuyên truyền trên đài phát thanh và vô tuyến truyền hình: Cố gắng phỏng 
đoán xem có bao nhiêu người tiếp nhận được thông điệp tuyên truyền qua các phương 
tiện nghe nhìn này.

 c. Theo dõi số lượng các tài liệu được tải xuống hoặc số lượng các trang điện tử được 
mọi người truy cập để xem thông tin.

  3. Liệu công tác truyền thông này có tạo ra sự thay đổi về hành vi hay không? Liệu số lượng 
người đến với MRC sau khi biết được thông tin qua công tác tuyên truyền có tăng lên hay không? 
Số lượng người đến với các cơ quan cấp hộ chiếu hoặc công ty tuyển dụng có tăng lên không? 
Hoặc số lượng đơn từ khiếu nại mà các cơ quan hữu quan nhận được thì thế nào?

 a. Thường xuyên giám sát hoạt động của MRC cũng có thể biết được những thông tin 
này. Các cơ quan truyền thông có thể đề nghị cơ quan cấp hộ chiếu, chính quyền địa 
phương và các công ty tuyển dụng cung cấp thêm thông tin, cho dù không phải lúc nào 
cũng thu thập được thông tin từ những cơ quan này.

 b. Xem xét khảo sát số lượng người đến thăm MRC, cơ quan cấp hộ chiếu, doanh nghiệp 
tuyển dụng hoặc số lượng khiếu nại do cơ quan có thẩm quyền nhận được trước khi phát 
đi tài liệu truyền thông. Sau khi đã phát tài liệu, hãy làm lại khảo sát này (ở những điểm trong 
kế hoạch tổ chức tuyên truyền của ban). Thông qua tiền và hậu kiểm, bạn có thể dự đoán 
ảnh hưởng của tài liệu truyền thông đã thay đổi thái độ của cộng đồng như thế nào.

  Các biện pháp các để ghi nhận truyền thông có thể bao gồm tổ chức khảo sát, kiểm tra, 
phát bảng câu hỏi, phỏng vấn hoặc thảo luận nhóm tập trung.

10. Thể hiện tên của nhà tài trợ
Các tài liệu truyền thông phải bao gồm biểu trưng, thường là của đối tác tài trợ, đối tác phát 
triển hoặc cơ quan chính phủ hay một pháp nhân nào đó. Các đối tác triển khai, bao gồm cả 
các cơ quan đang vận hành MRC cũng nên liên hệ trực tiếp với các đối tác tài trợ của họ về 
yêu cầu này. Họ cũng có thể chia sẻ kế hoạch truyền thông này với các đối tác tài trợ của họ.
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  Việc sử dụng biểu trưng thường có nghĩa là cơ quan “sở hữu” biểu trưng đó cần duyệt 
nội dung các tài liệu trước khi xuất bản hoặc phát sóng. Các đối tác tài trợ cần thông qua nội 
dung tài liệu tuyên truyền để đảm bảo thông tin rõ ràng, minh bạch cũng như biểu trưng của họ 
được sử dụng phù hợp.

  Ví dụ, để có được sự đồng ý sử dụng biểu trưng của Cơ quan phát triển quốc tế Úc 
(AusAID), cán bộ phải chia sẻ nội dung ấn phẩm với Chính phủ Australia. Điều phối viên quốc 
gia cần lưu ý các quy trình phê duyệt cấp khu vực, nếu họ áp dụng vào chương trình của bạn, 
có thể sẽ mất thời gian. Do đó, thời gian này cần phải được tính vào kế hoạch và quá trình 
truyền thông. Văn phòng ILO khu vực và AusAID yêu cầu dự thảo các tài liệu truyền thông bằng 
tiếng Anh. Nếu việc này khó thực hiện đối với cán bộ của MRC, họ có thể đề nghị Điều phối 
viên quốc gia hỗ trợ. Đối với tài liệu truyền thông trên truyền hình hoặc đài phát thanh, bạn cần 
xin ý kiến chấp thuận của đối tác tài trợ về bản thảo nội dung. Một số đối tác tài trợ thậm chí 
yêu cầu có biểu tượng bằng âm thanh được phát sóng sau mỗi bản tin phát trên đài truyền 
thanh14. Đối với các nhà tài trợ khác nhau, bạn cần kiểm tra yêu cầu riêng của họ.
 

14        Để biết thêm thông tin hướng dẫn, xem tại: 
http://aid.dfat.gov.au/Publications/Documents/AusAID-visual-identity-guidelines.pdf
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1.
 C

ó 
đầ

y 
đủ

 th
ôn

g 
ti

n

Bạ
n 

cầ
n 

tr
ao

 đ
ổi

, n
ói

 c
hu

yệ
n 

vớ
i n

hi
ều

 n
gư

ời
 đ

ặc
 b

iệ
t v

ới
 n

gư
ời

 n
hà

 
và

 b
ạn

 b
è 

củ
a 

m
ìn

h 
tr

ướ
c 

kh
i đ

ưa
 ra

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đi
 là

m
 v

iệ
c 

ở 
nư

ớc
 

ng
oà

i. 
N

hữ
ng

 n
gư

ời
 đ

ã 
từ

ng
 là

m
 v

iệ
c 

ở 
nư

ớc
 n

go
ài

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ph
i 

ch
ín

h 
ph

ủ,
 c

hí
nh

 q
uy

ền
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g,
 c

ơ 
qu

an
 q

uả
n 

lý
 la

o 
độ

ng
, v

ăn
 

ph
òn

g,
 d

ịc
h 

vụ
 t

ư 
vấ

n,
 h

ỗ 
tr

ợ 
la

o 
độ

ng
 n

go
ài

 n
ướ

c 
(M

RC
), 

cá
c 

tổ
 

ch
ức

 c
ôn

g 
đo

àn
 v

à 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
tạ

i c
ộn

g 
đồ

ng
 k

há
c 

cũ
ng

 c
ó 

th
ể 

gi
ải

 
đá

p 
nh

ữn
g 

th
ắc

 m
ắc

 c
ủa

 b
ạn

.

Bạ
n 

cũ
ng

 n
ên

 tì
m

 h
iể

u 
để

 h
ìn

h 
du

ng
 x

em
 c

uộ
c 

số
ng

 v
à 

là
m

 v
iệ

c 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 s

ẽ 
nh

ư 
th

ế 
nà

o,
 b

ao
 g

ồm
 n

hữ
ng

 c
hi

 p
hí

 g
ì, 

cô
ng

 v
iệ

c 
sẽ

 
là

m
 ở

 n
ướ

c 
ng

oà
i l

à 
cô

ng
 v

iệ
c 

gì
, c

ần
 n

hữ
ng

 h
ồ 

sơ
 g

iấ
y 

tờ
 g

ì, 
nh

ữn
g 

th
ác

h 
th

ức
 c

ó 
th

ể 
bạ

n 
sẽ

 g
ặp

 p
hả

i (
nh

ư 
là

 p
hả

i s
ốn

g 
xa

 g
ia

 đ
ìn

h 
tr

on
g 

nh
iề

u 
nă

m
) v

à 
số

 ti
ền

 b
ạn

 c
ó 

th
ể 

tíc
h 

lu
ỹ 

và
 g

ửi
 v

ề 
nh

à 
là

 b
ao

 
nh

iê
u.

 B
ạn

 c
ũn

g 
cầ

n 
tìm

 h
iể

u 
cà

ng
 n

hi
ều

 c
àn

g 
tố

t c
ác

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

vă
n 

ho
á 

và
 lố

i s
ốn

g 
tạ

i n
ướ

c 
sẽ

 đ
ến

 tr
ướ

c 
kh

i b
ạn

 đ
ưa

 ra
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ra

 n
ướ

c 
ng

oà
i đ

ể 
là

m
 v

iệ
c.

2.
 Đ

i r
a 

nư
ớc

 n
go

ài
 m

ột
 c

ác
h 

hợ
p 

ph
áp

Bạ
n 

sẽ
 n

hậ
n 

đư
ợc

 sự
 b

ảo
 v

ệ 
nh

iề
u 

hơ
n 

từ
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 h

ữu
 q

ua
n 

kh
i 

ở 
tr

on
g 

nư
ớc

 c
ũn

g 
nh

ư 
tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 n

ếu
 b

ạn
 đ

i q
ua

 
cá

c 
kê

nh
 h

ợp
 p

há
p.

 L
ao

 đ
ộn

g 
đi

 t
he

o 
kê

nh
 k

hô
ng

 c
hí

nh
 t

hố
ng

 s
ẽ 

gặ
p 

nh
iề

u 
ng

uy
 c

ơ 
bị

 b
óc

 lộ
t h

ơn
. L

ao
 đ

ộn
g 

đi
 th

eo
 c

ác
 k

ên
h 

kh
ôn

g 
ch

ín
h 

th
ốn

g 
nà

y 
có

 t
hể

 b
ị b

ắt
, b

ị g
ia

m
 g

iữ
 t

ại
 n

ướ
c 

tiế
p 

nh
ận

 la
o 

độ
ng

 v
à 

bị
 tr

ục
 x

uấ
t.

LÀ
M

 C
Á

C
H

 N
À

O
 B

N
 C

Ó
 T

H
 P

H
Á

T 
H

U
Y 

C
 T

I 
A 

L
I Í

C
H

 
K

H
I 

I L
À

M
 V

I
C

 
 N

C
 N

G
O

À
I?

1 2

3 4

i l
àm

 v
i

c 
 n

c 
ng

oà
i a

n 
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àn
là

 
i t

he
o 

kê
nh

 c
hí

nh
 th

ng
và

 b
n 

có
 

c 
y 

 th
ôn

g 
tin

1.
 C

ó 
đầ

y 
đủ

 th
ôn

g 
ti

n

Bạ
n 

cầ
n 

tr
ao

 đ
ổi

, n
ói

 c
hu

yệ
n 

vớ
i n

hi
ều

 n
gư

ời
 đ

ặc
 b

iệ
t v

ới
 n

gư
ời

 n
hà

 
và

 b
ạn

 b
è 

củ
a 

m
ìn

h 
tr

ướ
c 

kh
i đ

ưa
 ra

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đi
 là

m
 v

iệ
c 

ở 
nư

ớc
 

ng
oà

i. 
N

hữ
ng

 n
gư

ời
 đ

ã 
từ

ng
 là

m
 v

iệ
c 

ở 
nư

ớc
 n

go
ài

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ph
i 

ch
ín

h 
ph

ủ,
 c

hí
nh

 q
uy

ền
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g,
 c

ơ 
qu

an
 q

uả
n 

lý
 la

o 
độ

ng
, v

ăn
 

ph
òn

g,
 d

ịc
h 

vụ
 t

ư 
vấ

n,
 h

ỗ 
tr

ợ 
la

o 
độ

ng
 n

go
ài

 n
ướ

c 
(M

RC
), 

cá
c 

tổ
 

ch
ức

 c
ôn

g 
đo

àn
 v

à 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
tạ

i c
ộn

g 
đồ

ng
 k

há
c 

cũ
ng

 c
ó 

th
ể 

gi
ải

 
đá

p 
nh

ữn
g 

th
ắc

 m
ắc

 c
ủa

 b
ạn

.

Bạ
n 

cũ
ng

 n
ên

 tì
m

 h
iể

u 
để

 h
ìn

h 
du

ng
 x

em
 c

uộ
c 

số
ng

 v
à 

là
m

 v
iệ

c 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 s

ẽ 
nh

ư 
th

ế 
nà

o,
 b

ao
 g

ồm
 n

hữ
ng

 c
hi

 p
hí

 g
ì, 

cô
ng

 v
iệ

c 
sẽ

 
là

m
 ở

 n
ướ

c 
ng

oà
i l

à 
cô

ng
 v

iệ
c 

gì
, c

ần
 n

hữ
ng

 h
ồ 

sơ
 g

iấ
y 

tờ
 g

ì, 
nh

ữn
g 

th
ác

h 
th

ức
 c

ó 
th

ể 
bạ

n 
sẽ

 g
ặp

 p
hả

i (
nh

ư 
là

 p
hả

i s
ốn

g 
xa

 g
ia

 đ
ìn

h 
tr

on
g 

nh
iề

u 
nă

m
) v

à 
số

 ti
ền

 b
ạn

 c
ó 

th
ể 

tíc
h 

lu
ỹ 

và
 g

ửi
 v

ề 
nh

à 
là

 b
ao

 
nh

iê
u.

 B
ạn

 c
ũn

g 
cầ

n 
tìm

 h
iể

u 
cà

ng
 n

hi
ều

 c
àn

g 
tố

t c
ác

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

vă
n 

ho
á 

và
 lố

i s
ốn

g 
tạ

i n
ướ

c 
sẽ

 đ
ến

 tr
ướ

c 
kh

i b
ạn

 đ
ưa

 ra
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ra

 n
ướ

c 
ng

oà
i đ

ể 
là

m
 v

iệ
c.

2.
 Đ

i r
a 

nư
ớc

 n
go

ài
 m

ột
 c

ác
h 

hợ
p 

ph
áp

Bạ
n 

sẽ
 n

hậ
n 

đư
ợc

 sự
 b

ảo
 v

ệ 
nh

iề
u 

hơ
n 

từ
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 h

ữu
 q

ua
n 

kh
i 

ở 
tr

on
g 

nư
ớc

 c
ũn

g 
nh

ư 
tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 n

ếu
 b

ạn
 đ

i q
ua

 
cá

c 
kê

nh
 h

ợp
 p

há
p.

 L
ao

 đ
ộn

g 
đi

 t
he

o 
kê

nh
 k

hô
ng

 c
hí

nh
 t

hố
ng

 s
ẽ 

gặ
p 

nh
iề

u 
ng

uy
 c

ơ 
bị

 b
óc

 lộ
t h

ơn
. L

ao
 đ

ộn
g 

đi
 th

eo
 c

ác
 k

ên
h 

kh
ôn

g 
ch

ín
h 

th
ốn

g 
nà

y 
có

 t
hể

 b
ị b

ắt
, b

ị g
ia

m
 g

iữ
 t

ại
 n

ướ
c 

tiế
p 

nh
ận

 la
o 

độ
ng

 v
à 

bị
 tr

ục
 x

uấ
t.

3.
 K

iể
m

 tr
a 

kỹ
 th

ôn
g 

ti
n 

về
 c

ôn
g 

ty
 tu

yể
n 

dụ
ng

Bạ
n 

cầ
n 

ki
ểm

 tr
a 

xe
m

 c
ôn

g 
ty

 tu
yể

n 
dụ

ng
 c

ó 
gi

ấy
 p

hé
p 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
hợ

p 
ph

áp
 v

à 
có

 u
y 

tín
 t

ốt
 k

hô
ng

. N
ếu

 c
ôn

g 
ty

 t
uy

ển
 d

ụn
g 

ho
ặc

 
ng

ườ
i  

sử
 d

ụn
g 

la
o 

độ
ng

 y
êu

 c
ầu

 b
ạn

 th
ay

 đ
ổi

 tu
ổi

, h
oặ

c 
là

m
 v

iệ
c 

kh
ôn

g 
có

 h
ợp

 đ
ồn

g,
 đ

ó 
là

 m
ột

 c
ản

h 
bá

o 
rằ

ng
 n

gư
ời

 c
hủ

 s
ử 

dụ
ng

 
la

o 
độ

ng
 đ

ó 
kh

ôn
g 

m
uố

n 
tu

yể
n 

dụ
ng

 b
ạn

 m
ột

 c
ác

h 
hợ

p 
ph

áp
 v

à 
họ

 c
ó 

ý 
đồ

 m
uố

n 
lợ

i d
ụn

g 
bạ

n.
 B

ạn
 c

ần
 y

êu
 c

ầu
 lấ

y 
và

 g
iữ

 c
ẩn

 th
ận

 
cá

c 
ho

á 
đơ

n,
 c

hứ
ng

 từ
 đ

ối
 v

ới
 số

 ti
ền

 b
ạn

 đ
ã 

th
an

h 
to

án
 c

ho
 c

ôn
g 

ty
 tu

yể
n 

dụ
ng

 c
ũn

g 
nh

ư 
cá

c 
gi

ấy
 tờ

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
qu

á 
tr

ìn
h 

là
m

 
th

ủ 
tụ

c 
và

 x
uấ

t c
ản

h 
củ

a 
bạ

n.
 

N
ếu

 c
ôn

g 
ty

 tu
yể

n 
dụ

ng
 đ

ề 
ng

hị
 c

ho
 b

ạn
 v

ay
 ti

ền
 đ

ể 
bạ

n 
có

 th
ể 

ra
 

nư
ớc

 n
go

ài
 là

m
 v

iệ
c,

 b
ạn

 c
ần

 c
ân

 n
hắ

c 
m

ức
 lã

i s
uấ

t l
à 

ba
o 

nh
iề

u 
và

  
bạ

n 
sẽ

 tr
ả 

kh
oả

n 
va

y 
đó

 c
ho

 c
ôn

g 
ty

 n
hư

 th
ế 

nà
o.

 N
ếu

 b
ạn

 n
ợ 

tiề
n 

củ
a 

ch
ủ 

sử
 d

ụn
g 

la
o 

độ
ng

  h
oặ

c 
củ

a 
cô

ng
 ty

 tu
yể

n 
dụ

ng
, b

ạn
 c

ó 
th

ể 
bị

 b
uộ

c 
ph

ải
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

đế
n 

kh
i t

rả
 h

ết
 n

ợ.
 B

ạn
 c

ó 
ng

uy
 c

ơ 
lâ

m
 v

ào
 c

ản
h 

là
m

 c
ôn

g 
tr

ả 
nợ

 n
ày

 n
ếu

 b
ạn

 v
ay

 n
hi

ều
 ti

ền
.  

4.
 K

ý 
h

ợ
p

 đ
ồn

g 
vớ

i c
ôn

g 
ty

 t
uy

ển
 d

ụn
g 

và
 v

ớ
i n

gư
ờ

i s
ử 

d
ụ

n
g 

la
o 

đ
ộn

g 
củ

a 
b

ạn

Bạ
n 

cầ
n 

ký
 h

ợp
 đ

ồn
g 

vớ
i c

ôn
g 

ty
 t

uy
ển

 d
ụn

g 
và

 v
ới

 n
gư

ời
 s

ử 
dụ

ng
 l

ao
 đ

ộn
g 

củ
a 

bạ
n 

tr
ướ

c 
kh

i 
bạ

n 
đi

 l
àm

 v
iệ

c 
ở 

nư
ớc

 
ng

oà
i. 

H
ãy

 đ
ề 

ng
hị

 m
ột

 a
i đ

ó 
m

à 
bạ

n 
ti

n 
tư

ởn
g 

gi
úp

 b
ạn

 r
à 

so
át

 lạ
i c

ác
 đ

iề
u 

kh
oả

n 
tr

on
g 

hợ
p 

đồ
ng

 v
à 

đả
m

 b
ảo

 rằ
ng

 b
ạn

 
hi

ểu
 c

ác
 đ

iề
u 

kh
oả

n 
đó

, v
ì n

ội
 d

un
g 

củ
a 

hợ
p 

đồ
ng

 th
ể 

hi
ện

 c
ụ 

th
ể 

bạ
n 

đồ
ng

 ý
 là

m
 v

iệ
c 

gì
. Ở

 m
ức

 đ
ộ 

tố
i t

hi
ểu

, h
ợp

 đ
ồn

g 
cầ

n 
ba

o 
gồ

m
 n

hữ
ng

 c
hi

 t
iế

t 
về

 c
ác

 k
ho

ản
 t

iề
n 

bạ
n 

đư
ợc

 t
rả

, t
hờ

i 
gi

ờ 
là

m
 v

iệ
c 

và
 th

ời
 g

ia
n 

ng
hỉ

 n
gơ

i, 
nơ

i l
àm

 v
iệ

c 
củ

a 
bạ

n 
cũ

ng
 

nh
ư 

nh
ữn

g 
cô

ng
 v

iệ
c 

m
à 

bạ
n 

sẽ
 p

hả
i t

hự
c 

hi
ện

.
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nh
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nh
 th

ng
và
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n 
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c 
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 th
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tin

5.
 G

iữ
 v

à 
sa

o 
ch

ụp
 c

ác
 g

iấ
y 

tờ
 t

rư
ớ

c 
kh

i b
ạn

 đ
i l

àm
 v

iệ
c 

ở
 

n
ướ

c 
n

go
ài

:

Bạ
n 

cầ
n 

sa
o 

ch
ụp

 lạ
i h

ộ 
ch

iế
u,

 t
hị

 t
hự

c,
 g

iấ
y 

ph
ép

 là
m

 v
iệ

c,
 

hợ
p 

đồ
ng

, g
iấ

y 
ch

ứn
g 

m
in

h 
th

ư 
và

 c
ác

 g
iấ

y 
tờ

 k
há

c 
liê

n 
qu

an
 

đế
n 

vi
ệc

 đ
i 

ra
 n

ướ
c 

ng
oà

i 
là

m
 v

iệ
c 

củ
a 

bạ
n.

 G
ửi

 l
ại

 c
ho

 g
ia

 
đì

nh
 v

à 
bạ

n 
bè

 b
ản

 s
ao

 đ
ó 

tr
ướ

c 
kh

i b
ạn

 r
a 

nư
ớc

 n
go

ài
. B

ạn
 

cũ
ng

 c
ần

 c
ất

 c
ẩn

 th
ận

 ở
 m

ột
 n

ơi
 a

n 
to

àn
 b

ản
 c

hí
nh

 c
ủa

 n
hữ

ng
 

gi
ấy

 t
ờ 

nà
y 

kh
i 

bạ
n 

đế
n 

nơ
i 

là
m

 v
iệ

c 
nh

ưn
g 

bạ
n 

cũ
ng

 c
ần

 
ch

uẩ
n 

bị
 v

à 
lu

ôn
 g

iữ
 b

ên
 m

ìn
h 

m
ột

 s
ố 

bả
n 

sa
o 

ch
ụp

 n
hữ

ng
 

gi
ấy

 t
ờ 

nà
y

6.
 C

h
uẩ

n
 b

ị c
h

o 
n

h
ữn

g 
tì

n
h

 h
u

ốn
g 

kh
ẩn

 c
ấp

Bạ
n 

cầ
n 

ch
uẩ

n 
bị

 m
ột

 d
an

h 
sá

ch
 c

hi
 ti

ết
 n

hữ
ng

 đ
ịa

 c
hỉ

 li
ên

 h
ệ 

qu
an

 t
rọ

ng
 t

rư
ớc

 k
hi

 b
ạn

 r
a 

nư
ớc

 n
go

ài
. B

ạn
 c

ũn
g 

nê
n 

để
 lạ

i 
m

ột
 b

ản
 c

hụ
p 

nh
ữn

g 
đị

a 
ch

ỉ l
iê

n 
hệ

 n
ày

 c
ho

 g
ia

 đ
ìn

h 
và

 m
an

g 
th

eo
 m

ột
 b

ản
 k

hi
 r

a 
nư

ớc
 n

go
ài

. D
an

h 
sá

ch
 n

ày
 g

ồm
 s

ố 
đi

ện
 

th
oạ

i l
iê

n 
hệ

 c
ủa

 Đ
ại

 s
ứ 

qu
án

 V
iệ

t 
N

am
 ở

 t
ại

 n
ướ

c 
đế

n,
 c

ác
 t

ổ 
ch

ức
 p

hi
 c

hí
nh

 p
hủ

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

cô
ng

 đ
oà

n,
 h

iệ
p 

hộ
i n

gư
ời

 la
o 

độ
ng

 là
m

 v
iệ

c 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
, g

ia
 đ

ìn
h 

bạ
n,

 b
ạn

 b
è 

và
 b

ất
 k

ỳ 
m

ột
 a

i đ
ó 

là
 n

gư
ời

 c
ó 

th
ể 

hỗ
 tr

ợ 
bạ

n 
tạ

i n
ướ

c 
m

à 
bạ

n 
đế

n 
là

m
 

vi
ệc

. B
ạn

 c
ũn

g 
cầ

n 
lu

ôn
 m

an
g 

th
eo

 d
an

h 
sá

ch
 đ

ịa
 c

hỉ
 li

ên
 h

ệ 
nà

y.

7.
 B

ảo
 đ

ảm
 b

ạn
 c

ó 
m

ột
 m

ạn
g 

lư
ớ

i h
ỗ 

tr
ợ

 b
ạn

Bạ
n 

cầ
n 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 li
ên

 h
ệ 

vớ
i g

ia
 đ

ìn
h 

và
 b

ạn
 b

è 
củ

a 
bạ

n 
để

 th
ôn

g 
ti

n 
vớ

i h
ọ 

bạ
n 

đa
ng

 tr
on

g 
tì

nh
 tr

ạn
g 

an
 to

àn
. T

hố
ng

 
nh

ất
 k

ế 
ho

ạc
h 

vớ
i g

ia
 đ

ìn
h 

về
 c

ác
h 

th
ức

 v
à 

m
ức

 đ
ộ 

th
ườ

ng
 

xu
yê

n 
bạ

n 
sẽ

 li
ên

 h
ệ 

vớ
i g

ia
 đ

ìn
h.

 C
ố 

gắ
ng

 k
ết

 b
ạn

 v
à 

tạ
o 

ra
 

m
ột

 m
ạn

g 
lư

ới
 h

ỗ 
tr

ợ 
củ

a 
ri

ên
g 

bạ
n 

tạ
i n

ướ
c 

bạ
n 

đế
n 

là
m

 v
iệ

c.
 

H
ãy

 tì
m

 ra
 n

gư
ời

 b
ạn

 c
ó 

th
ể 

đề
 n

gh
ị h

ỗ 
tr

ợ 
và

 y
êu

 c
ầu

 g
iú

p 
đỡ

 
tr

on
g 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 c

ần
 t

hi
ết

.

8.
 N

ếu
 b

ạn
 g

ặp
 p

h
ải

 v
ấn

 đ
ề 

kh
i l

àm
 v

iệ
c 

ở
 n

ư
ớ

c 
n

go
ài

N
ếu

 b
ạn

 c
ó 

m
âu

 t
hu

ẫn
 t

ại
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c,

 đ
ầu

 t
iê

n 
bạ

n 
hã

y 
tr

ao
 

đổ
i v

ới
 n

gư
ời

 q
uả

n 
lý

 tr
ực

 ti
ếp

 c
ủa

 b
ạn

 h
oặ

c 
vớ

i c
ôn

g 
ty

 tu
yể

n 
dụ

ng
. V

iệ
c 

gi
ải

 q
uy

ết
 m

âu
 th

uẫ
n 

là
 v

ì l
ợi

 íc
h 

củ
a 

m
ọi

 n
gư

ời
 c

ó 
liê

n 
qu

an
. C

ố 
gắ

ng
 g

hi
 lạ

i c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

ho
ặc

 s
ự 

vi
ệc

 p
há

t 
si

nh
 

tr
on

g 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 b
ạn

 c
ần

 n
ộp

 đ
ơn

 k
hi

ếu
 n

ại
 v

ề 
vụ

 v
iệ

c.
 N

ếu
 

vấ
n 

đề
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
gi

ải
 q

uy
ết

, b
ạn

 c
ần

 li
ên

 h
ệ 

vớ
i m

ột
 tổ

 c
hứ

c 
ph

i c
hí

nh
 p

hủ
, t

ổ 
ch

ức
 c

ôn
g 

đo
àn

, đ
ại

 s
ứ 

qu
án

 h
oặ

c 
cá

c 
cơ

 
qu

an
 h

ữu
 q

ua
n 

để
 đ

ề 
ng

hị
 g

iú
p 

đỡ
. M

ột
 s

ố 
đị

a 
ch

ỉ c
ần

 t
hi

ết
 

m
à 

bạ
n 

có
 t

hể
 li

ên
 h

ệ 
đư

ợc
 g

hi
 t

ại
 t

ra
ng

 s
au

.

Đ
i l

àm
 v

iệ
c 

ở 
nư

ớc
 n

go
ài

 c
ó 

th
ể 

m
an

g 
lạ

i l
ợi

 íc
h 

ch
o 

bạ
n.

 H
ãy

 là
m

 th
eo

 n
hữ

ng
 c

hỉ
 

dẫ
n 

dư
ới

 đ
ây

 đ
ể 

di
 c

ư 
m

ột
 c

ác
h 

an
 to

àn
 v

à 
ph

át
 h

uy
 đ

ượ
c 

tố
i đ

a 
lợ

i í
ch

 k
hi

 đ
i l

àm
 

vi
ệc

 ở
 n

ướ
c 

ng
oà

i.D
I C

Ư
 A

N
 T

O
À

N
V

Ì V
IỆ

C 
LÀ

M
 B

ỀN
 V

Ữ
N

G

Có
 p

hả
i b

ạn
 đ

an
g 

su
y 

ng
hĩ

 v
ề 

vi
ệc

 đ
i l

àm
 ở

 n
ướ

c 
ng

oà
i?

Đ
i l

àm
 v

iệ
c 

ở 
nư

ớc
 n

go
ài

 c
ó 

th
ể 

m
an

g 
lạ

i l
ợi

 íc
h 

ch
o 

bạ
n.

 H
ãy

 là
m

 th
eo

 n
hữ

ng
 c

hỉ
 

dẫ
n 

dư
ới

 đ
ây

 đ
ể 

di
 c

ư 
m

ột
 c

ác
h 

an
 to

àn
 v

à 
ph

át
 h

uy
 đ

ượ
c 

tố
i đ

a 
lợ

i í
ch

 k
hi

 đ
i l

àm
 

vi
ệc

 ở
 n

ướ
c 

ng
oà

i.D
I C

Ư
 A

N
 T

O
À

N
V

Ì V
IỆ

C 
LÀ

M
 B

ỀN
 V

Ữ
N

G

Có
 p

hả
i b

ạn
 đ

an
g 

su
y 

ng
hĩ

 v
ề 

vi
ệc

 đ
i l

àm
 ở

 n
ướ

c 
ng

oà
i?

T
I M

A
LA

Y
S

IA

1.
 B

an
 Q

uả
n 

lý
 la

o 
độ

ng
 V

iệ
t N

am
 tạ

i M
al

ay
si

a
Đ

ịa
 c

hỉ
: T

ần
g 

4,
 W

es
t B

lo
ck

, W
is

m
a 

Se
la

ng
or

 D
re

dg
in

g,
 1

42
 - 

C 
Ja

la
n 

A
m

pa
ng

, 
   

   
   

   
   

 5
04

50
 K

ua
la

r L
um

pu
r

Em
ai

l: 
la

bo
ur

kl
@

ya
ho

o.
co

m
Đ

iệ
n 

th
oạ

i: 
+6

-0
3-

21
61

17
53

/5
5/

57
Fa

x:
 +

60
32

16
11

92
1

2.
 Đ

ại
 s

ứ 
qu

án
 V

iệ
t N

am
 tạ

i M
al

ay
si

a
Đ

ịa
 c

hỉ
: N

o 
4.

 P
er

si
ar

an
 S

to
no

r, 
50

45
0,

 K
ua

la
 L

um
pu

r 
Đ

iệ
n 

th
oạ

i: 
+6

03
 2

14
84

85
8/

21
48

45
34

/2
14

84
03

6/
21

64
19

09
Fa

x:
 +

60
3 

21
48

32
70

/2
16

36
33

4
Em

ai
l: 

vn
em

b-
m

y@
m

of
a.

go
v.

vn
W

eb
si

te
: h

tt
p:

//
vi

et
na

m
em

ba
ss

y-
m

al
ay

si
a.

or
g

3.
 C

ác
 tr

un
g 

tâ
m

 th
ôn

g 
ti

n,
 h

ỗ 
tr

ợ 
ng

ườ
i l

ao
 đ

ộn
g 

nư
ớc

 n
go

ài
 (M

RC
)

Đ
ại

 h
ội

 C
ôn

g 
đo

àn
 M

al
ay

si
a 

tạ
i S

el
an

go
r v

à 
Ku

al
a 

Lu
m

pu
r 

Đ
ịa

 c
hỉ

: W
is

m
a 

M
TU

C,
 1

0-
5,

 Ja
la

n 
U

SJ
 9

/5
T,

 4
76

20
 S

ub
an

g 
Ja

ya
, S

el
an

go
r

Đ
iệ

n 
th

oạ
i: 

+6
03

 8
02

42
95

3/
 +

60
16

 2
11

 8
02

4

Đ
ại

 h
ội

 C
ôn

g 
đo

àn
 M

al
ay

si
a 

tạ
i P

en
an

g 
Đ

ịa
 c

hỉ
: 2

95
8 

Ja
la

n 
Pr

ai
 T

am
an

 In
dr

aw
as

ih
, 1

36
00

 P
ra

i, 
Th

àn
h 

ph
ố 

Pe
na

ng
Li

ên
 h

ệ:
 V

ija
y 

Sa
ng

ar
an

 
Đ

iệ
n 

th
oạ

i: 
+6

01
 2

47
34

46
0/

 +
60

1 
35

87
03

10
Em

ai
l: 

vj
.s

an
ga

ra
n@

ya
ho

o.
co

m

Tr
un

g 
tâ

m
 tr

ợ 
gi

úp
 p

há
p 

lý
 K

ua
la

 L
um

pu
r

Đ
ịa

 c
hỉ

: T
in

gk
at

 9
, W

is
m

a 
Kr

af
ta

ng
an

Số
 0

9,
 Ja

la
n 

Tu
n 

Pe
ra

k,
 5

00
50

 K
ua

la
 L

um
pu

r
Đ

iệ
n 

th
oạ

i: 
+6

03
 2

69
1 

30
05

/ +
60

3 
26

93
 2

07
2;

 F
ax

: +
60

3 
26

93
 0

52
7

Em
ai

l: 
la

ck
lb

@
kl

ba
r.o

rg
.m

y

B
ạn

 c
ần

 li
ên

 h
ệ 

vớ
i a

i

Đ
ượ

c 
sự

 h
ỗ 

tr
ợ 

củ
a

Tà
i l

iệ
u 

nà
y 

đư
ợc

 b
iê

n 
so

ạn
 tr

on
g 

kh
uô

n 
kh

ổ 
D

ự 
án

 T
am

 g
iá

c 
kh

u 
vự

c 
sô

ng
 M

ê-
kô

ng
m

ở 
rộ

ng
 d

o 
Ch

ươ
ng

 tr
ìn

h 
Vi

ện
 tr

ợ 
củ

a 
Ch

ín
h 

ph
ủ 

A
us

tr
al

ia
 tà

i t
rợ

.
Tổ

 c
hứ

c 
W

or
ld

 V
is

io
n 

tạ
i V

iệ
t N

am
 h

ỗ 
tr

ợ 
in

 ấ
n.

T
I V

I
T 

N
A

M

B
n 

c
n 

liê
n 

h
 v

i a
i

1.
 C

ục
 Q

uả
n 

lý
 la

o 
độ

ng
 n

go
ài

 n
ướ

c,
 B

ộ 
La

o 
độ

ng
 –

 T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i

Đ
ịa

 c
hỉ

: 4
1B

 L
ý 

Th
ái

 T
ổ,

 H
oà

n 
Ki

ếm
, H

à 
nộ

i
Đ

iệ
n 

th
oạ

i: 
(0

4)
38

24
95

17
, b

ấm
 s

ố 
m

áy
 lẻ

 n
hư

 s
au

:
 

- P
hò

ng
 Đ

ài
 L

oa
n 

- C
hâ

u 
M

ỹ:
 3

09
, 3

11
;

 
- P

hò
ng

 H
àn

 Q
uố

c 
- T

ây
 Á

 - 
Ch

âu
 P

hi
: 3

03
, 3

04
 

- P
hò

ng
 N

hậ
t B

ản
 - 

Ch
âu

 Â
u 

- Đ
ôn

g 
N

am
 Á

: 6
11

, 6
14

Tr
an

g 
th

ôn
g 

tin
 đ

iệ
n 

tử
: w

w
w

.d
ol

ab
.g

ov
.v

n

2.
 V

ăn
 p

hò
ng

 th
ôn

g 
ti

n,
 h

ỗ 
tr

ợ 
la

o 
độ

ng
 n

go
ài

 n
ướ

c 

Cụ
c 

qu
ản

 lý
 la

o 
độ

ng
 n

go
ài

 n
ướ

c
Đ

ịa
 c

hỉ
: T

ần
g 

1,
 4

1B
 L

ý 
Th

ái
 T

ổ,
 H

oà
n 

Ki
ếm

, H
à 

nộ
i

Đ
iệ

n 
th

oạ
i l

iê
n 

hệ
: (

04
) 3

93
66

63
3

Em
ai

l: 
ho

tr
ol

ao
do

ng
ng

oa
in

uo
c@

gm
ai

l.c
om

Tr
un

g 
tâ

m
 g

iớ
i t

hi
ệu

 v
iệ

c 
là

m
 tỉ

nh
 Q

uả
ng

 N
gã

i 
11

8 
Ph

an
 Đ

ìn
h 

Ph
ùn

g,
 T

P.
 Q

uả
ng

 N
gã

i, 
Tỉ

nh
 Q

uả
ng

 N
gã

i 
Đ

iệ
n 

th
oạ

i l
iê

n 
hệ

: (
05

5)
 3

 8
16

 9
53

Ph
ạm

 T
hị

 K
im

 O
an

h 
– 

09
35

39
53

15
Võ

 T
hị

 K
iề

u 
D

uy
ên

 –
 0

90
52

55
69

8
Tr

an
g 

th
ôn

g 
tin

 đ
iệ

n 
tử

: w
w

w
.v

ie
cl

am
qu

an
gn

ga
i.g

ov
.v

n

Tr
un

g 
tâ

m
 g

iớ
i t

hi
ệu

 v
iệ

c 
là

m
 tỉ

nh
 T

ha
nh

 H
óa

 
Cơ

 s
ở 

1:
 5

6 
Cử

a 
Tả

, p
hư

ờn
g 

La
m

 S
ơn

,  
TP

. T
ha

nh
 H

óa
, T

ỉn
h 

Th
an

h 
H

óa
Cơ

 s
ở 

2:
 S

ố 
02

 T
ây

 S
ơn

, p
hư

ờn
g 

Ph
ú 

Sơ
n,

 T
P.

 T
ha

nh
 H

óa
, T

ỉn
h 

Th
an

h 
H

óa
Đ

iệ
n 

th
oạ

i l
iê

n 
hệ

: (
03

7)
 3

 7
22

 9
40

Lê
 V

ăn
 T

rư
ờn

g 
- 0

91
28

48
93

3
N

gu
yễ

n 
Th

ị T
họ

 - 
09

14
85

67
71

Em
ai

l: 
vi

ec
la

m
th

an
hh

oa
@

gm
ai

l.c
om

Tr
un

g 
tâ

m
 g

iớ
i t

hi
ệu

 v
iệ

c 
là

m
 tỉ

nh
 H

à 
Tĩ

nh
15

6,
 T

rầ
n 

Ph
ú,

 T
P.

 H
à 

Tĩ
nh

, T
ỉn

h 
H

à 
Tĩ

nh
 

Đ
iệ

n 
th

oạ
i l

iê
n 

hệ
: (

03
9)

.3
 8

55
 6

39
N

gu
yễ

n 
Th

ị H
iề

n 
– 

01
69

 9
40

 5
79

7
Ph

an
 Q

uâ
n 

– 
09

89
 5

87
 5

66
Em

ai
l: 

ph
on

gx
kl

dh
at

in
h@

gm
ai

l.c
om

T
I 

À
I L

O
A

N

1.
 B

an
 Q

uả
n 

lý
 la

o 
độ

ng
 V

iệ
t N

am
 tạ

i Đ
ài

 L
oa

n
Đ

ịa
 c

hỉ
: 2

 F
, N

o 
10

1,
 S

on
g 

Ch
ia

ng
 R

d,
Zh

on
g 

Sh
an

 A
re

a,
 T

ai
pe

i C
ity

, T
ai

w
an

 R
.O

.C
Em

ai
l: 

ve
co

.la
bo

r@
ve

co
la

bo
r.o

rg
.tw

Đ
iệ

n 
th

oạ
i: 

+8
86

22
50

43
47

7 
Fa

x:
 +

88
62

25
06

05
87

2.
 V

ăn
 p

hò
ng

 K
in

h 
tế

 V
ăn

 h
óa

 V
iệ

t N
am

 tạ
i Đ

ài
 B

ắc
Đ

ịa
 c

hỉ
: 3

Fl
l, 

N
o 

65
 S

un
g 

Ch
ia

ng
 R

d.
, T

ai
pe

i, 
Ta

iw
an

Em
ai

l: 
ve

co
ta

ip
ei

@
m

of
a.

go
v.

vn
Đ

iệ
n 

th
oạ

i: 
+8

86
22

51
66

62
6

Fa
x:

 +
88

62
25

16
66

25

3.
 T

ổn
g 

cụ
c 

ph
át

 tr
iể

n 
ng

uồ
n 

nh
ân

 lự
c

Đ
ịa

 c
hỉ

: T
ần

g 
4,

 S
ố 

43
9,

 Z
ho

ng
pi

ng
 R

d.
, X

in
zh

ua
ng

 D
is

t.,
 

N
ew

 T
ai

pe
i C

ity
, 2

42
19

, T
ai

w
an

 (R
.O

.C
)

Đ
iệ

n 
th

oạ
i /

 F
ax

: (
+8

86
)2

-8
89

5-
60

00
Em

ai
l: 

w
da

@
w

da
.g

ov
.tw

W
eb

si
te

: w
w

w
.w

da
.g

ov
.tw

 

Tr
un

g 
tâ

m
 g

iớ
i t

hi
ệu

 v
iệ

c 
là

m
 tỉ

nh
 B

ắc
 N

in
h

33
 N

gu
yễ

n 
Đ

ăn
g 

Đ
ạo

, T
P.

 B
ắc

 N
in

h,
 T

ỉn
h 

Bắ
c 

N
in

h
Đ

iệ
n 

th
oạ

i l
iê

n 
hệ

: (
02

41
) 3

 8
23

 1
96

N
gu

yễ
n 

Th
u 

Ph
ươ

ng
 –

 0
98

77
56

15
6

Ph
ạm

 T
hị

 P
hư

ơn
g 

- 0
91

30
32

26
8

Tr
an

g 
th

ôn
g 

tin
 đ

iệ
n 

tử
: h

tt
p:

//
vl

ba
cn

in
h.

vi
ec

la
m

vi
et

na
m

.g
ov

.v
n/

Tr
un

g 
tâ

m
 g

iớ
i t

hi
ệu

 v
iệ

c 
là

m
 tỉ

nh
 P

hú
 T

họ
Kh

u 
4,

 P
hư

ờn
g 

Vâ
n 

Ph
ú,

 T
P.

 V
iệ

t T
rì,

 T
ỉn

h 
Ph

ú 
Th

ọ
Đ

iệ
n 

th
oạ

i l
iê

n 
hệ

: (
02

10
) 3

 8
43

 4
75

Fa
x:

 (0
21

0)
 3

 8
43

 4
75

Lê
 Q

ua
ng

 H
iệ

p 
– 

09
44

 6
54

 8
88

N
gu

yễ
n 

Th
ị P

hư
ơn

g 
La

n 
- 0

98
4 

22
7 

58
0

Tr
an

g 
th

ôn
g 

tin
 đ

iệ
n 

tử
: h

tt
p:

//
vl

ph
ut

ho
.v

ie
cl

am
vi

et
na

m
.g

ov
.v

n
Em

ai
l: 

gi
oi

th
ie

uv
ie

cl
am

ph
ut

ho
@

gm
ai

l.c
om

T
I V

I
T 

N
A

M

B
n 

c
n 

liê
n 

h
 v

i a
i

1.
 C

ục
 Q

uả
n 

lý
 la

o 
độ

ng
 n

go
ài

 n
ướ

c,
 B

ộ 
La

o 
độ

ng
 –

 T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i

Đ
ịa

 c
hỉ

: 4
1B

 L
ý 

Th
ái

 T
ổ,

 H
oà

n 
Ki

ếm
, H

à 
nộ

i
Đ

iệ
n 

th
oạ

i: 
(0

4)
38

24
95

17
, b

ấm
 s

ố 
m

áy
 lẻ

 n
hư

 s
au

:
 

- P
hò

ng
 Đ

ài
 L

oa
n 

- C
hâ

u 
M

ỹ:
 3

09
, 3

11
;

 
- P

hò
ng

 H
àn

 Q
uố

c 
- T

ây
 Á

 - 
Ch

âu
 P

hi
: 3

03
, 3

04
 

- P
hò

ng
 N

hậ
t B

ản
 - 

Ch
âu

 Â
u 

- Đ
ôn

g 
N

am
 Á

: 6
11

, 6
14

Tr
an

g 
th

ôn
g 

tin
 đ

iệ
n 

tử
: w

w
w

.d
ol

ab
.g

ov
.v

n

2.
 V

ăn
 p

hò
ng

 th
ôn

g 
ti

n,
 h

ỗ 
tr

ợ 
la

o 
độ

ng
 n

go
ài

 n
ướ

c 

Cụ
c 

qu
ản

 lý
 la

o 
độ

ng
 n

go
ài

 n
ướ

c
Đ

ịa
 c

hỉ
: T

ần
g 

1,
 4

1B
 L

ý 
Th

ái
 T

ổ,
 H

oà
n 

Ki
ếm

, H
à 

nộ
i

Đ
iệ

n 
th

oạ
i l

iê
n 

hệ
: (

04
) 3

93
66

63
3

Em
ai

l: 
ho

tr
ol

ao
do

ng
ng

oa
in

uo
c@

gm
ai

l.c
om

Tr
un

g 
tâ

m
 g

iớ
i t

hi
ệu

 v
iệ

c 
là

m
 tỉ

nh
 Q

uả
ng

 N
gã

i 
11

8 
Ph

an
 Đ

ìn
h 

Ph
ùn

g,
 T

P.
 Q

uả
ng

 N
gã

i, 
Tỉ

nh
 Q

uả
ng

 N
gã

i 
Đ

iệ
n 

th
oạ

i l
iê

n 
hệ

: (
05

5)
 3

 8
16

 9
53

Ph
ạm

 T
hị

 K
im

 O
an

h 
– 

09
35

39
53

15
Võ

 T
hị

 K
iề

u 
D

uy
ên

 –
 0

90
52

55
69

8
Tr

an
g 

th
ôn

g 
tin

 đ
iệ

n 
tử

: w
w

w
.v

ie
cl

am
qu

an
gn

ga
i.g

ov
.v

n

Tr
un

g 
tâ

m
 g

iớ
i t

hi
ệu

 v
iệ

c 
là

m
 tỉ

nh
 T

ha
nh

 H
óa

 
Cơ

 s
ở 

1:
 5

6 
Cử

a 
Tả

, p
hư

ờn
g 

La
m

 S
ơn

,  
TP

. T
ha

nh
 H

óa
, T

ỉn
h 

Th
an

h 
H

óa
Cơ

 s
ở 

2:
 S

ố 
02

 T
ây

 S
ơn

, p
hư

ờn
g 

Ph
ú 

Sơ
n,

 T
P.

 T
ha

nh
 H

óa
, T

ỉn
h 

Th
an

h 
H

óa
Đ

iệ
n 

th
oạ

i l
iê

n 
hệ

: (
03

7)
 3

 7
22

 9
40

Lê
 V

ăn
 T

rư
ờn

g 
- 0

91
28

48
93

3
N

gu
yễ

n 
Th

ị T
họ

 - 
09

14
85

67
71

Em
ai

l: 
vi

ec
la

m
th

an
hh

oa
@

gm
ai

l.c
om

Tr
un

g 
tâ

m
 g

iớ
i t

hi
ệu

 v
iệ

c 
là

m
 tỉ

nh
 H

à 
Tĩ

nh
15

6,
 T

rầ
n 

Ph
ú,

 T
P.

 H
à 

Tĩ
nh

, T
ỉn

h 
H

à 
Tĩ

nh
 

Đ
iệ

n 
th

oạ
i l

iê
n 

hệ
: (

03
9)

.3
 8

55
 6

39
N

gu
yễ

n 
Th

ị H
iề

n 
– 

01
69

 9
40

 5
79

7
Ph

an
 Q

uâ
n 

– 
09

89
 5

87
 5

66
Em

ai
l: 

ph
on

gx
kl

dh
at

in
h@

gm
ai

l.c
om

7 8

i l
àm

 v
i

c 
 n

c 
ng

oà
i a

n 
to

àn
là

 
i t

he
o 

kê
nh

 c
hí

nh
 th

ng
và

 b
n 

có
 

c 
y 

 th
ôn

g 
tin

7.
 B

ảo
 đ

ảm
 b

ạn
 c

ó 
m

ột
 m

ạn
g 

lư
ớ

i h
ỗ 

tr
ợ

 b
ạn

Bạ
n 

cầ
n 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 li
ên

 h
ệ 

vớ
i g

ia
 đ

ìn
h 

và
 b

ạn
 b

è 
củ

a 
bạ

n 
để

 th
ôn

g 
ti

n 
vớ

i h
ọ 

bạ
n 

đa
ng

 tr
on

g 
tì

nh
 tr

ạn
g 

an
 to

àn
. T

hố
ng

 
nh

ất
 k

ế 
ho

ạc
h 

vớ
i g

ia
 đ

ìn
h 

về
 c

ác
h 

th
ức

 v
à 

m
ức

 đ
ộ 

th
ườ

ng
 

xu
yê

n 
bạ

n 
sẽ

 li
ên

 h
ệ 

vớ
i g

ia
 đ

ìn
h.

 C
ố 

gắ
ng

 k
ết

 b
ạn

 v
à 

tạ
o 

ra
 

m
ột

 m
ạn

g 
lư

ới
 h

ỗ 
tr

ợ 
củ

a 
ri

ên
g 

bạ
n 

tạ
i n

ướ
c 

bạ
n 

đế
n 

là
m

 v
iệ

c.
 

H
ãy

 tì
m

 ra
 n

gư
ời

 b
ạn

 c
ó 

th
ể 

đề
 n

gh
ị h

ỗ 
tr

ợ 
và

 y
êu

 c
ầu

 g
iú

p 
đỡ

 
tr

on
g 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 c

ần
 t

hi
ết

.

8.
 N

ếu
 b

ạn
 g

ặp
 p

h
ải

 v
ấn

 đ
ề 

kh
i l

àm
 v

iệ
c 

ở
 n

ư
ớ

c 
n

go
ài

N
ếu

 b
ạn

 c
ó 

m
âu

 t
hu

ẫn
 t

ại
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c,

 đ
ầu

 t
iê

n 
bạ

n 
hã

y 
tr

ao
 

đổ
i v

ới
 n

gư
ời

 q
uả

n 
lý

 tr
ực

 ti
ếp

 c
ủa

 b
ạn

 h
oặ

c 
vớ

i c
ôn

g 
ty

 tu
yể

n 
dụ

ng
. V

iệ
c 

gi
ải

 q
uy

ết
 m

âu
 th

uẫ
n 

là
 v

ì l
ợi

 íc
h 

củ
a 

m
ọi

 n
gư

ời
 c

ó 
liê

n 
qu

an
. C

ố 
gắ

ng
 g

hi
 lạ

i c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

ho
ặc

 s
ự 

vi
ệc

 p
há

t 
si

nh
 

tr
on

g 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 b
ạn

 c
ần

 n
ộp

 đ
ơn

 k
hi

ếu
 n

ại
 v

ề 
vụ

 v
iệ

c.
 N

ếu
 

vấ
n 

đề
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
gi

ải
 q

uy
ết

, b
ạn

 c
ần

 li
ên

 h
ệ 

vớ
i m

ột
 tổ

 c
hứ

c 
ph

i c
hí

nh
 p

hủ
, t

ổ 
ch

ức
 c

ôn
g 

đo
àn

, đ
ại

 s
ứ 

qu
án

 h
oặ

c 
cá

c 
cơ

 
qu

an
 h

ữu
 q

ua
n 

để
 đ

ề 
ng

hị
 g

iú
p 

đỡ
. M

ột
 s

ố 
đị

a 
ch

ỉ c
ần

 t
hi

ết
 

m
à 

bạ
n 

có
 t

hể
 li

ên
 h

ệ 
đư

ợc
 g

hi
 t

ại
 t

ra
ng

 s
au

.



TÊN VĂN PHÒNG

Họ và tên
Chức vụ

Địa chỉ
Thành phố

Điên thoai: 000 000 0000
Email: tên@tên công ty.com

LOGO
Đường dây nóng:

TÊN VĂN PHÒNG

Họ và tên
Chức vụ

Địa chỉ
Thành phố

Điên thoai: 000 000 0000
Email: tên@tên công ty.com

LOGO
Đường dây nóng:

TÊN VĂN PHÒNG

Họ và tên
Chức vụ

Địa chỉ
Thành phố

Điên thoai: 000 000 0000
Email: tên@tên công ty.com

LOGO
Đường dây nóng:

TÊN VĂN PHÒNG

Họ và tên
Chức vụ

Địa chỉ
Thành phố

Điên thoai: 000 000 0000
Email: tên@tên công ty.com

LOGO
Đường dây nóng:

TÊN VĂN PHÒNG

Họ và tên
Chức vụ

Địa chỉ
Thành phố

Điên thoai: 000 000 0000
Email: tên@tên công ty.com

LOGO
Đường dây nóng:

TÊN VĂN PHÒNG

Họ và tên
Chức vụ

Địa chỉ
Thành phố

Điên thoai: 000 000 0000
Email: tên@tên công ty.com

LOGO
Đường dây nóng:

TÊN VĂN PHÒNG

Họ và tên
Chức vụ

Địa chỉ
Thành phố

Điên thoai: 000 000 0000
Email: tên@tên công ty.com

LOGO
Đường dây nóng:

TÊN VĂN PHÒNG

Họ và tên
Chức vụ

Địa chỉ
Thành phố

Điên thoai: 000 000 0000
Email: tên@tên công ty.com

LOGO
Đường dây nóng:

TÊN VĂN PHÒNG

Họ và tên
Chức vụ

Địa chỉ
Thành phố

Điên thoai: 000 000 0000
Email: tên@tên công ty.com

LOGO
Đường dây nóng:

TÊN VĂN PHÒNG

Họ và tên
Chức vụ

Địa chỉ
Thành phố

Điên thoai: 000 000 0000
Email: tên@tên công ty.com

LOGO
Đường dây nóng:



 
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI 

           
 

 
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI 

           
 

 
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI 

           
 

 
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI 

           
 

 
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI 

           
 

 
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI 

           
 

 
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI 

           
 

 
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI 

           
 



DI CƯ AN TOÀN
LÀM VIỆC AN TOÀN

KÍNH GỬI,

 

TÊN VĂN PHÒNG
Thông tin chi tiết
Điện thoại VP, Email VP

Kính thư
Giám đốc

ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI

LOGO



  

BẠN CÓ BIẾT HỢP ĐỒNG  
LAO ĐỘNG LÀ GÌ? 

 
  CHÚNG TÔI BIẾT 

 - HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI 
 

BẠN CÓ BIẾT LÀM THẾ NÀO 
ĐỂ DI CƯ AN TOÀN? 

 
 CHÚNG TÔI BIẾT 

 - HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI 
 

 
BẠN CÓ BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC 

TRỢ GIÚP KHI LÀM VIỆC NƯỚC NGOÀI? 

 
  CHÚNG TÔI BIẾT 

 - HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI 
 

 
BẠN CÓ BIẾT DI CƯ HỢP PHÁP  

YÊU CẦU NHỮNG GÌ? 
 

    CHÚNG TÔI BIẾT 
 - HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI 

 

LOGO ĐỊA CHỈ 
EMAIL 

LOGO ĐỊA CHỈ 
EMAIL 

 

LOGO ĐỊA CHỈ 
EMAIL 

 

LOGO ĐỊA CHỈ 
EMAIL 

 





 
  

PHẦN VI

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ
 HOẠT ĐỘNG CỦA MRC

1.   Giới thiệu

2.      Hiểu về các khác niệm và thuật ngữ của hoạt động giám sát, đánh giá

3.   Thu thập số liệu giám sát

4.     Đánh giá tác động

5.   Phân tích và báo cáo số liệu giám sát

6.     Giám sát cùng tham gia





81

1. Giới thiệu

1.1 Tầm quan trọng của việc giám sát và đánh giá hoạt động của các MRC
Trong hầu hết các trường hợp, việc giám sát và đánh giá (M&E) không phải là mục tiêu ưu tiên 
nhất trong hoạt động của MRC, bởi hoạt động chính của MRC là triển khai các hoạt động hỗ 
trợ người lao động. Điều này hoàn toàn đúng vì việc cung cấp các dịch vụ tốt, có hiệu quả tới 
người lao động là hoạt động được ưu tiên nhất, nhưng MRC cũng mong muốn có cách tiếp cận 
dựa trên kết quả các hoạt động được triển khai. Điều này có nghĩa là hoạt động giám sát, đánh 
giá có ý nghĩa hơn nhiều chứ không phải chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan cấp trên hay 
nhà tài trợ; hơn thế, hoạt động giám sát và đánh giá cần bao gồm việc rà soát và phân tích một 
cách có hệ thống, cẩn thận và khách quan các dữ liệu để quyết định xem các dịch vụ của MRC 
có thể được triển khai tốt hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra như thế nào.

Do vậy, việc tiến hành công tác giám sát, đánh giá hoạt động của MRC là quan trọng, vì đây sẽ 
là cơ sở để tìm hiểu xem hoạt động nào đã được tiến hành và để đưa ra các điều chỉnh dựa 
trên căn cứ xác thực nhằm cải thiện các hoạt động của MRC trong công tác bảo vệ quyền của 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

1.2 Mục đích của Cuốn tài liệu này
Mục đích của cuốn tài liệu này là cung cấp công cụ thực tiễn và tập huấn cho các đối tác về 
công tác giám sát, đánh giá các hoạt động - từ đó nâng cao năng lực trong việc định hướng rõ 
ràng cách thức hỗ trợ đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gia đình của người lao 
động cũng như góp phần vào việc nâng cao năng lực quản lý dự án.

Phần VI. Hướng dẫn giám sát, đánh giá hoạt động của MRC

VÍ DỤ thực tiễn cho thấy tại sao hoạt động giám sát đánh giá lại có vai trò quan trọng

Khi dành thời gian phân tích kỹ lưỡng số liệu giám sát, đánh giá, các vấn đề như tỷ lệ 
không cân bằng về giới tính của những người thụ hưởng dịch vụ hỗ trợ hoặc thiếu các 
hoạt động nhằm tăng cường sự tiếp cận của người lao động đến với MRC có thể được 
phát hiện và giải quyết sớm, thay vì để vấn đề trở thành nghiêm trọng, kéo dài và khó điều 
chỉnh. Xét theo khía cạnh tích cực, các hoạt động được chứng minh là có cách tiếp cận 
đúng, như đào tạo những nhà quản lý, lãnh đạo cấp địa phương để họ ủng hộ cho việc 
tăng cường di cư an toàn trên địa bàn có thể được phát hiện sơm nhằm nhân rộng hoặc 
áp dụng tương tự tại các địa phương hoặc thậm chí với cả những tổ chức khác đang hoạt 
động trong lĩnh vực bảo vệ người di cư.
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Phần VI. Hướng dẫn giám sát, đánh giá hoạt động của MRC

VÍ DỤ thực tiễn về giám sát và đánh giá

Đối với Dự án Tam giác, số liệu giám sát được: (1) thường xuyên thu thập từ Trung tâm 
MRC và cán bộ kỹ thuật; (2) phân tích các hoạt động triển khai so với các chỉ số đề ra; và 
(3) thể hiện trong báo cáo gửi nhà tài trợ (thường niên), báo cáo về tiến độ dự án (2 lần một 
năm), và các tài liệu thông tin khác để ghi lại tiến độ dự án trong việc đạt được 3 mục tiêu 
của dự án. Đối với việc đánh giá dự án, một chuyên gia đánh giá độc lập đã hoàn thiện báo 
cáo giữa kỳ vào tháng 3/2013 trong đó có đánh giá về 5 tiêu chí: hiệu quả, tính bền vững, 
tính liên quan, tác động và tính hữu dụng. Báo cáo cuối cùng sẽ được chuẩn bị khi kết thúc 
dự án vào tháng 5/2015.

2. Hiểu về các khái niệm và thuật ngữ của hoạt 
động giám sát, đánh giá

2.1 Giám sát và đánh giá là gì?
Đây là hai khái niệm riêng biệt nhưng có liên quan gần gũi với nhau, đó là lý do tại sao hai khái 
niệm này thường đi kèm và được kết hợp với nhau. Giám sát có thể được hiểu là một quá trình 
liên tục cung cấp cho cán bộ quản lý và những đối tác khác có liên quan chỉ số thông tin về tiến 
độ đạt được mục tiêu của MRC để có những biện pháp can thiệp cụ thể. Đánh giá là một hoạt 
động riêng nhằm xem xét một cách hệ thống và khách quan về kết quả đạt được của MRC dựa 
trên một bộ tiêu chí đã được xác định. Hoạt động đánh giá có thể được thực hiện theo định kỳ 
hoặc tại một thời điểm nào đó trong quá trình thực hiện dự án. 

Với mục đích đảm bảo hoạt động giám sát và đánh giá là “đơn giản” đối với từng MRC và 
không ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ cho đối tượng thụ hưởng, cơ chế chủ yếu 
cho hoạt động giám sát là báo cáo tiến độ kỹ thuật được chuẩn bị 2 lần mỗi năm và những 
chuyến đi giám sát tại địa phương.

2.2 Mối liên hệ giữa hoạt động, đầu ra, kết quả và tác động
Mỗi tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực phát triển thường có cách thức riêng của mình 
để xác định các thuật ngữ về giám sát và đánh giá nhằm phác họa, mô tả những mức độ khác 
nhau đối với kết quả của MRC, như là tác động, kết quả, đầu ra v.v. Tốt nhất là không tập trung 
quá nhiều vào hình thức bên ngoài của kết quả đạt được, mà quan trọng hơn, cần hiểu rõ mối 
liên hệ hợp lý giữa các mức độ khác nhau của kết quả MRC. Tác động được hình thành từ 
những kết quả nhất định mà MRC cần đạt được, kết quả cần đạt được này sẽ xác nhận sản 
phẩm (đầu ra) đạt được, sản phẩm sẽ giải thích cho những hoạt động đã được tiến hành. Vì 
những yếu tố này có mối liên quan với nhau, những khái niệm này cũng thường được đề cập 
một cách tổng thể là “chuỗi kết quả”.
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Tác động: Mục tiêu cuối cùng hoặc mục tiêu lâu dài mà hoạt động của MRC hướng tới nhằm 
đạt được là nâng cao nhận thức và mở rộng khu vực địa lý mà nó tác động. Đối với MRC, tác 
động dự kiến là bảo vệ các quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều 
quan trọng cần ghi nhận là thuật ngữ tác động thường được sử dụng để mô tả bất kỳ một kết 
quả nào mà hoạt động góp phần đáng kể để đạt được nhưng không trực tiếp tạo ra kết quả 
này (ví dụ như người lao động  được tư vấn về di cư an toàn quyết định đi làm việc ở nước 
ngoài qua kênh chính thống/hợp pháp hoặc người lao động được trợ giúp pháp lý để nhận 
được tiền bồi thường đối với khiếu nại của mình). Việc sử dụng thuật ngữ này có ý nghĩa rộng 
hơn bao gồm kết quả dự kiến hoặc không dự kiến, mong muốn hoặc không mong muốn, ngắn 
hạn và lâu dài, tích cực và tiêu cực của một hoạt động, chứ không đơn thuần để chỉ mục tiêu 
mong muốn.

Kết quả (hoặc mục đích): Là kết quả trung gian hoặc chuyển tiếp được tạo ra từ sản phẩm 
đầu ra. Đây là kết quả do hoạt động trực tiếp tạo ra chứ không phải là kết quả cuối cùng hay 
sự thay đổi mong muốn (như là kiến thức được tăng cường về quyền của người lao động dựa 
trên đào tạo, tập huấn được tổ chức hoặc kiến thức bổ sung về các dịch vụ của MRC thông 
qua các hoạt động tại cộng đồng được tổ chức).

Sản phẩm đầu ra: Sản phẩm hữu hình, rõ ràng hoặc dịch vụ rõ ràng và là kết quả của các hoạt 
động được triển khai. Đối với MRC, đây là những dịch vụ hỗ trợ cung cấp cho người lao động 
đang làm việc ở nước ngoài, người lao động có dự định sẽ đi làm việc ở nước ngoài và thân 
nhân của họ hoặc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan trong cơ chế ba bên 
tham gia thực hiện dự án. Những kết quả này được ghi chép thông qua việc lưu lại thông tin 
về số lượng, giới tính và các đặc điểm khác của đối tượng thụ hưởng hoặc những người tham 
gia hoạt động tập huấn, đào tạo.

Hoạt động: Hành động và phương pháp để tạo ra kết quả dự kiến/mong muốn. 
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VÍ DỤ về chỉ số THÔNG MINH và không THÔNG MINH trong MRC

Chỉ số THÔNG MINH: Số lượng người được trợ giúp pháp lý trong các vụ khiếu nại

Mục tiêu: 50 (25 nam và 25 nữ)

Phương thức xác minh: Hồ sơ lưu trữ của những người thụ hưởng

Chỉ số không THÔNG MINH: Sẽ có nhiều người di cư được bảo vệ hơn khỏi hành vi bóc 
lột (không có cách nào để biết được thế nào là “nhiều hơn”, “được bảo vệ”, hoặc “lạm 
dụng”)

Mục tiêu: Không rõ (Không có mục tiêu để kiểm tra tiến độ đạt được)

Phương thức xác minh: Không rõ (Không có cách thức để kiểm tra)

2.3 Chỉ số là gì?
Chỉ số cho biết kết quả của một MRC được kiểm tra và xác định như thế nào. Chỉ số là nền 
tảng cơ sở cho công tác giám sát tại mọi cấp độ trong chuỗi kết quả hoạt động. Do vậy, có các 
loại chỉ số khác nhau để kiểm tra, xác định tiến độ nhằm có được thông tin cụ thể, chi tiết về  
việc các hoạt động triển khai tốt và chưa triển khai tốt ở đâu (ví dụ như chỉ số tác động của dự 
án, chỉ số về đầu ra, chỉ số về kết quả thực hiện v.v.). 

Ví dụ, nếu một MRC có thể đạt được mục tiêu hoạt động đã đề ra, cung cấp dịch vụ tư vấn về 
di cư an toàn cho 1 nghìn người thụ hưởng (chỉ số về đầu ra), điều này cho thấy một kết quả 
quan trọng cho các hoạt động được MRC triển khai. Tuy nhiên, nếu MRC tiếp tục nắm tình hình, 
theo dõi những người thụ hưởng đó và thấy rằng 95% trong số họ vẫn đi làm việc ở nước ngoài 
thông qua các kênh không chính thức (chỉ số về tác động), họ sẽ cần phải phân tích sâu hơn 
để quyết định xem tại sao hoạt động được thực hiện thành công như vậy lại không đóng góp 
để đạt được mục tiêu tác động dự kiến. Việc cung cấp dịch vụ tư vấn về di cư an toàn sẽ không 
đóng vai trò gì nhiều lắm nếu kết quả của hoạt động này không dẫn tới việc di cư an toàn của 
người lao động.

Những chỉ số tốt, hiệu quả là những chỉ số THÔNG MINH (Cụ thể, đo được, đạt được, phù hợp 
và đảm bảo về thời gian). Do vậy, những chỉ số này cần được gắn với mục tiêu đề ra và phương 
thức để xác minh kết quả nếu những chỉ số này hữu ích trong việc thể hiện kết quả đạt được. 
Điều này đơn giản có nghĩa là hoặc mục tiêu định lượng (số lượng hoặc tỷ lệ) hoặc mục tiêu 
định tính (chất lượng hoặc đặc điểm) đã được đề ra, và có phương thức rõ ràng để xác định 
những mục tiêu đó có đạt được hay không. Trong một số trường hợp, việc đặt ra những dấu 
mốc để mô tả tiến độ thực hiện so với việc đạt được mục tiêu của hoạt động và trong tất cả 
các trường hợp, tiến độ của hoạt động cần thường xuyên được kiểm tra. 
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2.4 Sự khác biệt giữa người thụ hưởng trực tiếp và người thụ hưởng 
gián tiếp là gì?
Người thụ hưởng là một cá nhân đã được hỗ trợ bằng hình thức nào đó từ một hoạt động của 
MRC. Có hai loại đối tượng thụ hưởng từ hoạt động của MRC, người thụ hưởng chính (đôi khi 
được gọi là người thụ hưởng ban đầu hoặc thụ hưởng trực tiếp, hoặc chỉ gọi đơn giản là người 
thụ hưởng) và người thụ hưởng thứ cấp (hay còn được gọi là người thụ hưởng gián tiếp). Lý 
do phải phân loại như thế là để thể hiện rằng các hoạt động này được tập trung vào việc trợ 
giúp cho một hoặc vài nhóm mục tiêu cụ thể cho dù các hoạt động được triển khai có thể mang 
lại lợi ích cho một số lượng lớn người dân ở một chừng mực nhất định.

Cũng cần ghi nhận rằng cán bộ hoặc đại diện chính quyền địa phương hoặc trung ương, hiệp 
hội của người sử dụng lao động tổ chức công đoàn, doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức xã hội dân 
sự và các cơ quan, tổ chức khác thường được xem là đối tượng thụ hưởng thứ cấp đối với 
hoạt động của MRC. Thậm chí cán bộ hoặc đại diện tham dự các hoạt động với tư cách là đại 
biểu chính thức cũng được coi là người thụ hưởng thứ cấp vì những đối tượng này được yêu 
cầu tham dự các hoạt động trên nhằm tăng cường năng lực cho họ trong công tác hỗ trợ người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Người thụ hưởng trực tiếp Người thụ hưởng gián tiếp

Phân biệt giữa người thụ hưởng trực tiếp và người thụ hưởng gián tiếp

Người lao động đang làm việc ở nước 
ngoài, người lao động có kế hoạch đi làm 
việc ở nước ngoài, thanh viên gia đình họ 
nếu họ nhận được sự hỗ trợ phù hợp dưới 
hình thức: tư vấn, trợ giúp pháp lý, thông 
tin, giáo dục hoặc đào tạo; tham gia mạng 
lưới của người lao động di cư; hoặc tham 
gia tổ chức công đoàn – và phiếu thông tin 
khách hàng đã được điền đầy đủ thông tin 
để lưu trữ những dịch vụ mà họ đã tiếp 
nhận.

Người lao động làm việc ở nước ngoài, 
người lao động có kế hoạch đi làm việc ở 
nước ngoài, thành viên gia đình họ nếu họ 
không nhận được dịch vụ đáp ứng nhu 
cầu mà chỉ được nghe thông tin hoặc tiếp 
nhận thông điệp về di cư an toàn thông 
qua phương tiện thông tin đại chúng, tại 
các buổi gặp gỡ hoặc thông qua tờ rơi phổ 
biến thông tin.
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Những thách thức và giải pháp thực tiễn cho công tác thu thập dữ liệu đối tượng thụ 
hưởng

Dưới đây là một số thách thức phổ biến mà MRC thường gặp phải trong khi thu thập số 
liệu về đối tượng thụ hưởng và đề xuất giải quyết vấn đề này:

* Đối tượng thụ hưởng tham gia vào nhiều hoạt động tại  MRC, hoặc trở lại Trung 
tâm lần thứ hai để được hỗ trợ từ cùng một loại hình dịch vụ và điều này có nghĩa là 
họ được thống kê vài lần là đối tượng thụ hưởng. Mục đích hoạt động của MRC là 
“phòng ngừa hoặc đưa người lao động ra khỏi tình trạng bóc lột”. Để đạt được mục tiêu 
này có thể cần đến một gói dịch vụ, do vậy, chỉ tính số lượng người thụ hưởng hơn là số 
lần cung cấp dịch vụ. Để tránh trùng lặp, cần đảm bảo việc kiểm tra phiếu thông tin khách 
hàng xem đã được điền đầy đủ thông tin trước đây chưa và ghi nhận bất kỳ dịch vụ bổ 
sung nào trên cùng một phiếu thông tin khách hàng.

* Đối tượng thụ hưởng liên hệ với MRC thông qua các kênh, như là thư điện tử hoặc 
điện thoại, điều này gây khó khăn cho việc thu thập đầy đủ dữ liệu của họ: Nếu những 
dịch vụ do MRC cung cấp không đáng kể đối với các đối tượng này để đạt đến một kết 
quả có ý nghĩ nào đó thì không tính người lao động là đối tượng thụ hưởng. Ví dụ, nếu như 
thậm chí không thể lưu trữ dữ liệu về giới tính của người lao động đi làm việc tại nước 

3.Thu thập số liệu giám sát 

3.1 Thu thập số liệu về dịch vụ hỗ trợ
Phiếu thông tin khách hàng là công cụ chủ yếu được xây dựng để thu thập số liệu, dữ liệu về 
các dịch vụ hỗ trợ mà MRC thực hiện. Phiếu có một số chức năng quan trọng, bao gồm:

1. Cho biết thông tin về nhân khẩu của người thụ hưởng;

2. Lưu trữ thông tin liên hệ của gia đình người lao động trong trường hợp khẩn cấp; 

3. Hoàn thiện đánh giá  nhận thức về di cư an toàn để điều chỉnh các hoạt động cung cấp  
 dịch vụ ;

4. Thiết lập hồ sơ để lưu trữ thông tin về quá trình cung cấp dịch vụ cho đối tượng thụ hưởng; 

5. Lưu trữ thông tin về loại hình dịch vụ đã cung cấp cho đối tượng thụ hưởng theo biểu mẫu  
 chuẩn; 

6. Lưu trữ thông tin liên hệ cần thiết để đánh giá tác động thông qua công tác nắm tình   
 hình/theo dõi tình hình của đối tượng thụ hưởng;

MRC có thể điều chỉnh thông tin trên Phiếu thông tin khách hàng nếu thấy cần phải bổ sung 
thêm thông tin. Mẫu phiếu thông tin khách hàng được sử dụng tại các MRC được đề cập tại 
Phụ lục I.
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3.2 Thu thập dữ liệu cho các hoạt động nâng cao nhận thức
Ngoài việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ, nhiều MRC còn tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng 
cao năng lực cho cán bộ, người sử dụng lao động và đại diện của người lao động, các tổ chức 
dân sự xã hội và các bên khác có liên quan. Những hoạt động này cần được chuẩn bị và lưu 
lại đầy đủ thông tin vì đó là những kết quả chính cho việc nâng cao năng lực của các bên có 
liên quan trong hoạt động bảo vệ người lao động. Một bản mẫu biểu cho mục đích này được 
đề cập tại Phụ lục II bao gồm những số liệu chuẩn cần được thu thập tại mỗi hoạt động:

1. Tên hoạt động, ngày và địa điểm tổ chức;

2. Mục tiêu;

3. Danh sách người tham dự, tên, giới tính, cơ quan, tổ chức và thông tin liên hệ;

4. Tóm lược thông tin hoặc báo cáo biên bản về hoạt động được tổ chức;

5. Kết quả đạt được, kế hoạch áp dụng thực tế các kiến thức tiếp thu được, hoạt động theo  
 dõi, nắm tình hình cần thiết.

ngoài đã liên hệ với MRC, thì những người này không nên được đưa vào báo cáo như 
những đối tượng thụ hưởng (tuy nhiên, họ có thể được lưu trữ lại là đối tượng thụ hưởng 
thứ cấp hoặc đối tượng thụ hưởng gián tiếp)

* Đối tượng thụ hưởng cảm thấy không thoải mái khi cung cấp thông tin theo yêu 
cầu trên phiếu thông tin khách hàng: Trong hầu hết các trường hợp, cần có sự giải thích 
đơn giản lý do tại sao lại cần ghi lại thông tin của họ. Việc này có thể sẽ giúp họ hiểu vấn 
đề và cung cấp thông tin. Nếu họ vẫn không muốn cung cấp thông tin, giải thích với họ là 
cán bộ sẽ không ghi tên của họ (nhưng cần điền thông tin vào phiếu thông tin khách hàng 
và không ghi tên của người thụ hưởng dịch vụ được cung cấp).

* Giới thiệu người lao động đến với các đối tác khác của dự án, cụ thể để được trợ 
giúp pháp lý, dẫn tới việc thông kê lặp lại đối tượng thụ hưởng: Cần đảm bảo rằng 
thông tin của việc giới thiệu này được lưu trữ trên phiếu thông tin khách hàng để cho thấy 
rằng khách hàng này sẽ không được tính là đối tượng thụ hưởng. Đối tượng thụ hưởng 
này sẽ được tính cho cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người lao 
động chứ không phải cơ quan đã giới thiệu họ đến với dịch vụ trợ giúp pháp lý (nhưng 
trong hồ sơ cũng nói rõ cơ quan, tổ chức giới thiệu họ đã gián tiếp giúp đỡ người thụ 
hưởng).
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Những thách thức và giải pháp để thu thập thông tin từ các hoạt động được tổ chức

Dưới đây là một số thách thức mà các MRC thường gặp phải trong việc thu thập dữ liệu 
về các hoạt động nâng cao năng lực và đề xuất giải pháp xử lý:

*Chúng tôi không có cán bộ, nhân viên để ghi lại biên bản, nội dung của mỗi hoạt 
động được tổ chức, cho nên kết quả của các hoạt động, sự kiện này thường không 
được ghi lại: Điều quan trọng là phải ghi lại những nội dung đã thảo luận tại các hoạt 
động, sự kiện được tổ chức. Trong hầu hết các trường hợp, cần có một bản thông tin tóm 
lược. Nếu không thể giao một cán bộ nào đó ghi chép lại nội dung chính của hoạt động, 
sự kiện được tổ chức, cán bộ chịu trách nhiệm chính cần dành 15 phút sau khi kết thúc 
mỗi hoạt động để viết lại những thông tin tóm lược của sự kiện đó.

*Cuộc họp được tổ chức không chính thức và tất cả nội dung ghi lại chỉ là số lượng 
người tham gia. Điều này cho thấy đây không phải là một hoạt động nâng cao năng lực. 
Mỗi cơ quan, đơn vị đều tổ chức các cuộc họp không chính thức và ngắn gọn để thảo luận 
và thực hiện công tác phối hợp. Một hoạt động nâng cao năng lực phải có nội dung đáng 
kể và dẫn tới việc nâng cao kiến thức thức, hiểu biét và qua đó, cần dành thời gian đủ để 
thu thập thông tin về người tham dự.

* Người tham dự không cung cấp đầy đủ thông tin: Điều này có thể là không tránh khỏi 
vì một số người sẽ không điền tất cả mọi thông tin được yêu cầu trong danh sách người 
tham dự. Để tránh việc này, cần bố trí một nhân viên để theo dõi và đảm bảo rằng những 
người tham dự sẽ điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

* Nếu chúng tôi tổ chức một chuỗi hoạt động, rất có khả năng là một vài người sẽ 
tham dự nhiều hoạt động, điều này có thể dẫn tới với thống kê trùng lặp về số lượng 
người tham dự: Nếu những hoạt động này hoàn toàn không liên quan với nhau, không lo 
về việc những người đã tham dự hoạt động trước lại tham gia hoạt động sau vì họ tham 
gia các hoạt động đào tạo khác nhau. Nếu hoạt động đào tạo là một phần trong gói đào 
tạo, như là đào tạo ban đầu và đào tạo bồi dưỡng, hoặc mở rộng với các khóa đào tạo 
khác nhau, thì khi đó, bạn cần tránh việc trùng lặp học viên. Cách đơn giản nhất là nhập 
dữ liệu về người tham dự hàng loạt các hoạt động vào một bảng và tìm theo tên, trên cơ 
sở đó loại bỏ những cái tên bị trùng lặp.
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Phương pháp nắm tình hình, theo dõi người thụ hưởng

*MRC sẽ thu thập số liệu theo dõi 100 người được lựa chọn ngẫu nhiên đã được cung cấp 
dịch vụ tư vấn trong thời gian 6 tháng trước đây (50 nam và 50 nữ) 

* Điều quan trọng cần lưu ý là kinh nghiệm công tác nắm tình hình, theo dõi người thụ hưởng 
cho thấy chỉ 50% trong số những người được lựa chọn là có thể cung cấp thông tin, cho 
nên cần phải có phương pháp để đạt được chỉ tiêu 100 người thụ hưởng dịch vụ sẽ được 
theo dõi và nắm tình hình. Nếu không thể tiếp cận được người thụ hưởng, cần gọi điện đến 
gia đình họ để hoàn thiện phần câu hỏi trước khi lựa chọn người khác để thay thế.

* Một bộ câu hỏi chuẩn sẽ được hoàn thành và đính kèm với phiếu thông tin khách hàng 
để có thể kết hợp những thông tin về nhân khẩu học tiếp nhận từ người thụ hưởng (xem 
Phụ lục III). Các câu hỏi này sẽ tập trung vào 4 nội dung: Người thụ hưởng có đi làm việc 
ở nước ngoài không? Liệu thông tin do MRC có tác động tới quyết định của họ trong việc 

4. Đánh giá tác động

4.1 Đánh giá tác động của hoạt động tư vấn về di cư an toàn thông qua 
công tác nắm tình hình của đối tượng thụ hưởng
Một trong những dịch vụ hỗ trợ chính cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại nước 
phái cử là tư vấn về di cư an toàn. Mục tiêu chính của hoạt động tư vấn là nhấn mạnh lợi ích, 
tăng cường kiến thức, thông tin về thủ tục đi làm việc ở nước ngoài thông qua các kênh chính 
thống. 

Sử dụng những kiến thức, thuật ngữ trong Phần 2, đi làm việc ở nước ngoài một cách hợp 
pháp thông qua doanh nghiệp dịch vụ có giấy phép và có uy tín có thể được xem là tác động 
chính của hoạt động di cư an toàn. Để đánh giá được tác động này, một số MRC đã bắt đầu 
công tác nắm tình hình, theo dõi những người đã được tư vấn thông qua các cuộc điện thoại. 
Nắm tình hình về việc di cư trong số những người đã được tư vấn và cũng đánh giá xem mức 
độ tác động của dịch vụ tư vấn như thế nào đối với người thụ hưởng – hơn là các yếu tố, hoạt 
động hoặc động lực bên ngoài khác. Điều này sẽ tạo thành một thước đo quan trọng về kết quả 
dự án. Do vậy, tất cả các MRC cần phải liên hệ và hỏi ý kiến một phần trong số những người 
đã được cung cấp dịch vụ tư vấn từ MRC.

Một bảng câu hỏi và phương pháp chuẩn để thực hiện việc này đã được xây dựng. Cách tiếp 
cận này giúp thu được thông tin để xác định tác động dự kiến (đưa ra quyết định đi làm việc ở 
nước ngoài khi có đầy đủ thông tin và tăng kiến thức về việc làm như thế nào để đi làm việc ở 
nước ngoài một cách hợp pháp) và tác động không mong muốn (thiếu sự bảo vệ và bị lạm dụng 
do không lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài một cách hợp pháp thông qua doanh nghiệp dịch 
vụ được cấp phép). Thông tin thu được cần được sử dụng để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ tiếp 
theo đối với người lao động và điều chỉnh cách thức cung cấp dịch vụ khi cần thiết.
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4.2 Đánh giá tác động của trợ giúp pháp lý thông qua các tác động đã 
được tiêu chuẩn hóa
Các MRC cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý để giúp người lao động tiếp cận công bằng và 
được bảo vệ. Các ví dụ điển hình và số liệu về việc bồi thường cho lao động cho thấy, rõ ràng 
là các dịch vụ này đã có tác động đáng kể trong việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài. 

đi làm việc ở nước ngoài không? Họ đi làm việc ở nước ngoài qua kênh hợp pháp hay 
không hợp pháp? Liệu thông tin do Trung tâm MRC có tác động tới quyết định của họ trong 
việc lựa chọn sẽ đi làm việc ở nước ngoài qua kênh nào? 

* Hoạt động theo dõi, nắm tình hình người thụ hưởng cần được tiến hành mỗi năm hai lần 

* Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện và phải được người thụ hưởng đồng ý trước trước 
khi bắt đầu nói chuyện với họ qua điện thoại.

Kết quả hoạt động theo dõi, nắm tình hình người thụ hưởng

Có đi làm việc ở 
nước ngoài không
Tác động của tư vấn 

Đi qua kênh

Kênh hợp pháp

Thông tin tác động

Lựa chọn doanh 
nghiệp dịch vụ

Quyền lợi được 
bảo vệ
Kênh tự do,
không giấy tờ
Tư cách hợp pháp

Không xuất cảnh

Có
56

Được thông tin
31

Hợp pháp
34

Tư vấn
22

Quy trình/chi phí
12

Có giấy phép/
có uy tín

14
Có
20

Bạn bè/gia đình
13
Có
14

Tư vấn
12

Không
44

Thấy rõ lợi ích
11

Tự do/không giấy tờ
22

Các nguồn 
thông tin khác

12
Lợi ích

10
Chi phí/thủ tục nhanh

12

Không
10

Môi giới
7

Không
2

Thủ tục chậm/
chi phí xuất cảnh cao

13

Không có tác động
14

Rủi ro
9

Do người khác
giới thiệu

8
Không biết

4
Nguồn khác

2
Không rõ

6
Yếu tố khác

19

Khác
3

Kết quả của hoạt động theo dõi, nắm tình hình người thụ hưởng cần được tổng hợp vào 
bảng dưới đây:
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Kết quả trợ giúp pháp lý

Các vụ việc đã 
được giải quyết
Người bị hại

Vụ việc

(người bị hại)

Yêu cầu 
bồi thường
Thời hạn
(vụ việc)
Biện pháp
giải quyết
(vụ việc)
Kết quả
(bị hại)

Bồi thường 
nhận được
Xử lý
(vụ việc)

#
10

Nam
24

Không trả lương
10

Thời giờ làm việc
6

Giữ giấy tờ
4

Lao động cưỡng bức
0

USD
0

< 1 tháng
4

Toà án
2

Bồi thường
10

Tìm được người
4

USD
0

Tù giam
1

Nữ
32

Dưới mức 
lương 

tối thiểu
4

Nghỉ 
0

Kỷ luật
0

Bị giam hãm
7

MMK
0

1-3 tháng
3

Hành chính
3

Công việc 
tốt hơn

6
Trả lại giấy tờ

8
MMK

0
Hành chính

2

Điều kiện 
sinh hoạt

0

Bảo hiểm
8

Chậm lương
7

Khác
0

MYR
0

4-6 tháng
1

Không 
chính thức

3
Điều kiện sinh
 hoạt tốt hơn

4
Trở về

4
MYR

0
Phạt

2

An toàn và 
sức khỏe 

nghề nghiệp
0

Bồi thường lao động
3

Thay hợp đồng
2

THB
3.023.560
7-12 tháng

0
Không xử lý

2

Phục hồi 
công việc

0
Không

20
THB

1,066,922
Cảnh cáo

1

Công việc 
được giao

0

Quấy rối
0

Mất tích
5

VND
0

>1 năm
2

Được xuất cảnh
0

Khác
0

VND
0

Không
4

Các MRC cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý áp dụng phương pháp riêng trong việc quản lý hồ 
sơ, thông tin của người thụ hưởng, nhưng cũng cần cung cấp phần tóm lược thông tin về kết 
quả của hoạt động này (xem Phụ lục IV). Kết quả của tất cả các trường hợp đã được giải quyết 
cần được tổng hợp vào bảng biểu, được nộp cùng và là một phần của báo cáo tiến độ kỹ thuật, 
như ví dụ dưới đây:

Như được nêu bật trong bảng trên, hoạt động trợ giúp pháp lý bao hàm rộng hơn là chỉ những 
trường hợp được xét xử tại toà án. Nếu một vụ việc được giải quyết thông qua những biện 
pháp, cách thức thông thường hơn, như là hoà giải hoặc thủ tục hành chính, thì đây cũng được 
tính là hoạt động trợ giúp pháp lý và được đề cập trong báo cáo tiến độ kỹ thuật. 
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4.3 Đánh giá tác động của hoạt động nâng cao năng lực thông qua một 
phương pháp tiếp cận tổng hợp
Nâng cao năng lực là một sự can thiệp khó xác định kết quả một cách cụ thể. Phương pháp 
định lượng, như là kiểm tra đầu vào và kiểm tra đầu ra, có thể cho thấy việc nâng cao kiến thức 
ngắn hạn nhưng có thể không liên quan tới việc đánh giá tác động lâu dài. Phương pháp định 
tính, như là tự đánh giá hoặc thảo luận nhóm, có thể giúp cung cấp, đưa ra một cái nhìn rộng 
hơn, nhưng cũng không thể mang tính đại diện rộng rãi được. Do vậỵ, một phương pháp kết 
hợp là cần thiết không chỉ đối với việc đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức, mà còn đánh giá 
được học viên, người tham gia mong đợi họ sẽ áp dụng các kiến thức học hỏi được như thế 
nào.

Các MRC nên tiến hành một số bài kiểm tra định lượng đối với số người tham dự nâng cao 
năng lực ở địa phương (kiểm tra đầu vào, đầu ra hoặc chỉ kiểm tra đầu ra thôi). Hoạt động này 
cần được tiếp tục, đặc biệt như là một hình thức để đánh giá những sự thay đổi cần thiết để 
cải thiện nội dung đào tạo và đánh giá những mảng kiến thức cần có đào tạo tiếp theo. Tuy 
nhiên ở những nơi có thể, cần nỗ lực cố gắng đánh giá việc áp dụng thực tiễn những kiến thức 
tiếp thu được để có thể đánh giá bổ sung về tác động và đề cập các số liệu này trong báo cáo 
tiến độ (ví dụ như số lượng người được các thành viên mạng lưới ở cộng đồng giới thiệu đến 
với MRC).

Cũng cần bổ sung thêm một hoạt động là tiến hành trao đổi tại mỗi hoạt động để thảo luận về 
nội dung học viên, người tham gia sẽ áp dụng những thông tin họ tiếp thu như thế nào khi họ 
trở lại nơi làm việc – kèm theo thông tin tóm lược báo cáo về nội dung thảo luận. 

Đối với các hoạt động được tiến hành, bất kỳ một kết quả nào đạt được cần được lưu giữ, Đây 
cũng là một phần trong yêu cầu đối với việc hoàn tất báo cáo về công tác nâng cao năng lực 
được đề cập tại Phụ lục II.
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5. Phân tích và báo cáo số liệu giám sát

5.1 Phân loại các dịch vụ hỗ trợ theo nhóm KHÁCH HÀNG
Mỗi MRC nên duy trì một biểu bảng gồm các dữ liệu, số liệu từ phiếu thông tin khách hàng. Sau 
khi tổng hợp, số liệu này cần được tóm lược theo bảng trong báo cáo tiến độ, gồm việc phân 
loại các hình thức dịch vụ hỗ trợ đã cung cấp.

Hệ thống phân loại “KHÁCH HÀNG” tạo điều kiện để dự án phân loại nhóm đối tượng thụ 
hưởng theo nhóm người tiếp nhận dịch vụ:

C – Tư vấn về di cư an toàn, quyền tại nơi làm việc, các vấn đề về xã hội.

L – Trợ giúp pháp lý

IE – Thông tin, giáo dục và đào tạo

N – Thành viên mạng lưới hoặc hiệp hội 

T – Thành viên tổ chức công đoàn 

Điều quan trọng là các loại hình dịch vụ hỗ trợ chuẩn mực cần được xác định nhằm đảm bảo 
độ chính xác trong việc tổng hợp số liệu giám sát từ tất cả các  MRC, giúp tạo nên bức tranh 
rõ ràng để nhà tài trợ và các đối tác khác có liên quan biết được về các hoạt động của dự án.

Mạng lưới
5%

Mạng lưới

Công đoàn
6%

Công đoàn

Tư vấn
56%

Tư vấn

Thông tin
giáo dục,
đào tạo
56%

Thông tin giáo dục, đào tạo

Hỗ trợ
pháp lý
21%

Hỗ trợ pháp lý



Những câu hỏi thường được đề cập khi áp dụng hệ thống KHÁCH HÀNG

Câu hỏi: Có phải tư vấn là cung cấp thông tin trực tiếp, mặt đối mặt giữa cán bộ tư vấn 
và khách hàng và tính là một người được tư vấn?

Trả lời: Không. Hoạt động tư vấn có thể được thực hiện qua điện thoại hoặc mạng điện 
tử, miễn là cung cấp đầy đủ các thông tin và thu thập được thông tin cần thiết của người 
được tư vấn. Nếu người thụ hưởng muốn được tư vấn theo nhóm nhỏ, từng cá nhân trong 
nhóm sẽ được tính là 1 người thụ hưởng.

Câu hỏi: Tư vấn và trợ giúp pháp lý là hai nội dung tương đối khó để tách biệt với nhau. 
Sự khác biệt giữa hai hoạt động này là gì?

Trả lời: Tư vấn có liên quan tới bất kỳ dịch vụ tư vấn nào được cung cấp cho người thụ 
hưởng mà nó không liên quan đến việc hỗ trợ giải quyết trong trường hợp có sự vi phạm 
cụ thể hoặc quá trình xử lý có liên quan (ví dụ tư vấn về di cư an toàn, quyền tại nơi làm 
việc, vấn đề về xã hội…). Dịch vụ trợ giúp pháp lý là việc cung cấp cho người thụ hưởng 
sự hỗ trợ trong trường hợp khi quyền lợi hợp pháp của người thụ hưởng bị vi phạm hoặc 
họ cần sự trợ giúp để hoàn tất một thủ tục pháp lý (ví dụ như bị công ty tuyển dụng thu 
quá số tiền cho phép, chậm xuất cảnh, người sử dụng lao động không trả lương, điền vào 
mẫu tờ khai đề nghị bồi thường cho người lao động, tìm người mất tích v.v.)

Câu hỏi: Đối với trợ giúp pháp lý, tôi có nên báo cáo số lượng các vụ việc hoặc số lượng 
người bị hại có liên quan hay không?

Trả lời: Vì người di cư thường cảm thấy thoải mái hơn nếu làm đơn khiếu nại theo tập thể, 
nên tốt nhất cần báo cáo cả về số lượng vụ việc và số người bị hại để có bức tranh rõ ràng 
hơn về những dịch vụ đã được cung cấp (ví dụ như 10 vụ việc đã được xử lý với 53 người 
bị hại).

Câu hỏi: Việc cung cấp dịch vụ tư vấn không phải là hình thức cung cấp thông tin, giáo 
dục và đào tạo? Tôi có thể phân biệt hai nội dung này như thế nào trong báo cáo?

Trả lời: Sự phân biệt chủ yếu giữa công tác tư vấn và công tác thông tin, giáo dục và đào 
tạo là hoạt động tư vấn được cung cấp cho một cá nhân đối tượng thụ hưởng và được 
tiến hành với nội dung tư vấn phù hợp với nhu cầu cụ thể của cá nhân này, trong khi đó 
hoạt động thông tin, giáo dục và đào tạo được tiến hành với một nhóm người thụ hưởng 
và không được thiết kế theo nhu cầu của từng đối tượng thụ hưởng.

Câu hỏi: Tiêu chí nào để xếp một hoạt động là thông tin, giáo dục và đào tạo Nếu hoạt 
động ngoại tuyến/nâng cao nhận thức được tiến hành thông qua việc quảng bá dịch vụ, 
chương trình trên đài phát thanh hoặc cấp phát tờ rơi, liệu có phải đếm từng người tiếp 
nhận được những thông tin qua hình thức này?
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Trả lời: Không.Có thể cần có sự đánh giá cụ thể cho hoạt động chuyên biệt nào đó tuy 
nhiên nói chung, thông tin, giáo dục hoặc đào tạo là các hoạt động cung cấp thông tin sâu 
và căn bản hơn là các hoạt động truyền tin đại chúng hoặc tờ rơi. Đối với hoạt động tập 
huấn hoặc hội thảo, kiến thức sẽ được nâng cao một cách sâu sắc và cơ bản. Cần cân nhắc 
mục đích của hoạt động khi quyết định coi hoạt động là thông tin, giáo dục hay đào tạo. 
Mục tiêu chính của hoạt động ngoại tuyến thường là để khuyến khích người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài, người có kế hoạch đi làm việc ở nước ngoài, và thành viên gia đình họ 
đến với Trung tâm để họ có thể nhận được các dịch vụ hỗ trợ hơn là cung cấp hỗ trợ tại 
chỗ – điều này có nghĩa là không nên tính người hưởng lợi trực tiếp trong hoạt động này.

Câu hỏi: Nên tính đến hoạt động xây dựng nhóm, mạng lưới phối hợp hay thành viên hiệp 
hội thế nào?

Trả lời: Thuật ngữ “thành viên” được hiểu theo nghĩa rộng cho loại hình này. Vì những trở 
ngại về mặt pháp lý và khả năng dễ bị tổn thương tiềm tàng của việc trở thành thành viên 
chính thức của một hiệp hội người lao động làm việc ở nước ngoài, việc phân loại dịch vụ 
này có thể tính đến việc người lao động tham gia vào bất kỳ một diễn đàn nào để trao đổi 
với nhau, thảo luận với nhau.

Hoạt động Loại hình Nam Nữ N/A TổngNgày kết thúcNgày bắt đầu

29/09/2012

29/09/2012

29/09/2012

29/09/2012

29/09/2012

29/09/2012

29/09/2012

29/09/2012

C

L

L

N

72

351

53

157

66

468

7

143

2

-

-

-

140

819

60

300

Gọi đến chương trình 
phát thanh MAP để 
được thông tin và tư vấn 
thông qua các cuộc gọi 

Trợ giúp pháp lý được 
thực hiện bởi cán bộ  tư 
vấn pháp lý được đào 
tạo

Cung cấp trợ giúp pháp 
lý trong trường hợp bị 
bóc lột – từ luật sư và 
nhân viên của MAP

Những cuộc họp hàng 
tháng trao đổi vấn đề về 
lao động 

Những cuộc họp hàng 
tháng để trao đổi về vấn 
đề giúp việc gia đình

Đào tạo/tập huấn tại chỗ 
về an toàn và sức khỏe 
lao động cho người lao 
động di cư tại cộng 
đồng, tại công trường 
xây dựng và nông 
trường



98

Phần VI. Hướng dẫn giám sát, đánh giá hoạt động của MRC

5.2 Phân loại các hoạt động nâng cao năng lực 
Đối với mục tiêu giám sát và đánh giá, hoạt động nâng cao năng lực cần được phân biệt với 
các hình thức hội họp hoặc sự kiện. Mục tiêu chính của hoạt động nâng cao năng lực này là 
nâng cao kỹ năng, tay nghề, khả năng của người tham gia (ví dụ như các cuộc gặp gỡ để tư 
vấn hoặc phối hợp với các bên có liên quan không được tính đến là nâng cao năng lực).

Nâng cao năng lực

5.3 Viết báo cáo tiến độ kỹ thuật
Báo cáo tiến độ là kênh chủ yếu thông qua đó các cán bộ và nhà quản lý thông tin các hoạt 
động đã được hoàn tất và kết quả đạt được trong thời gian báo cáo. 

Lưu ý viết báo cáo được đề cập ở phần dưới trong đó nhấn mạnh một số khó khăn thông 
thường trong khi viết báo cáo và một số lời khuyên về việc nâng cao chất lượng và nội dung 
liên quan đến hoạt động khi chuẩn bị báo cáo.

Gọi đến chương trình 
phát thanh MAP để 
được thông tin và tư vấn 
thông qua các cuộc gọi 

Trợ giúp pháp lý được 
thực hiện bởi cán bộ  tư 
vấn pháp lý được đào 
tạo

Cung cấp trợ giúp pháp 
lý trong trường hợp bị 
bóc lột – từ luật sư và 
nhân viên của MAP

Những cuộc họp hàng 
tháng trao đổi vấn đề về 
lao động 

Hoạt động Loại hình Nam Nữ N/A TổngNgày kết thúcNgày bắt đầu

29/09/2012

29/09/2012

28/11/2013

28/11/2013

N

IE

59

117

307

135

-

-

366

252

Những cuộc họp hàng 
tháng để trao đổi về vấn 
đề giúp việc gia đình

Đào tạo/tập huấn tại chỗ 
về an toàn và sức khỏe 
lao động cho người lao 
động di cư tại cộng 
đồng, tại công trường 
xây dựng và nông 
trường

Hoạt động Nam Nữ N/A TổngNgày kết thúcNgày bắt đầu

17/08/2011 31/07/2012 145 5 - 150Tập huấn cho lãnh đạo 
thôn về di cư an toàn *



Những điều nên và điều cần tránh trong khi chuẩn bị báo cáo tiến độ kỹ thuật

* Cần sử dụng mẫu báo cáo đề cập tại Phụ lục V.

* Cố gắng đảm bảo thời hạn hoàn thành báo cáo. Điều quan trọng là cán bộ và các nhà 
quản lý phải thường xuyên nhận được số liệu giám sát để có thể nắm được các kết quả 
đã đạt được của  hoạt động và các hoạt động có thể được kịp thời điều chỉnh cho phù hợp 
với những xu hướng, vấn đề được đề cập trong báo cáo..

*Cần đề cập trong báo cáo những suy nghĩ, đánh giá phản biện quan trọng về các hoạt 
động đã hoàn tất. Những suy nghĩ đánh giá phản biện sẽ cho thấy MRC biết rõ về các 
thách thức, khó khăn đã gặp phải và đang cân nhắc một số giải pháp để cải thiện tình hình, 
xử lý những vấn đề khó khăn đó.   

*Cần bao gồm trong báo cáo phần phân tích về tiến độ trong việc đạt được mục tiêu đề ra 
theo những tiêu chí – bao gồm sự cân bằng về giới tính giữa những người thụ hưởng – 
trong báo cáo tiến độ. Những nội dung này cần được đưa vào báo cáo không chỉ vì hoạt 
động đang được giám sát, đánh giá mà còn để tìm hiểu lý do tại sao một số đối tượng 
chưa tiếp cận được dịch vụ và những hoạt động nào đang được triển khai để khắc phục 
những vấn đề đang phát sinh.

*Cố gắng viết càng tóm tắt, càng trực tiếp càng tốt. Điều quan trọng là cần bao gồm chi 
tiết về các vấn đề quan trọng, cốt lõi. Một số lưu ý cụ thể để chuẩn bị một bản báo cáo 
ngắn gọn gồm việc tóm lược các số liệu và trình bày trong biểu bảng, sử dụng các gạch 
đầu dòng, đề cập đến kết quả, tổng số cho mỗi hoạt động hơn là liệt kê từng hoạt động đã 
triển khai, kiểm tra xem có bị lặp ý đã trình bày hay không, tránh mô tả không cần thiết về 
các hoạt động.

* Không nên dành quá nhiều thời gian để đưa các thuật ngữ có tính kỹ thuật, chuyên môn 
vào trong báo cáo. Mục đích của báo cáo là thông tin các rõ ràng cần thiết chứ không phải 
để thể hiện kiến thức về các thuật ngữ liên quan đến di cư lao động.
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Báo cáo hiệu quả, chất lượng đóng vai trò quan trọng cho hoạt động quản lý dựa trên kết quả, 
tạo cơ hội thường xuyên rà soát số liệu giám sát để quyết định xem tiến độ của hoạt động đã 
được thực hiện như thế nào trong việc đạt được mục tiêu đã đề ra. Các cán bộ quản lý MRC 
cần thường xuyên xem xét tiến độ đạt được, những sửa đổi, điều chỉnh cần thiết, tốt nhất là 
thực hiện hàng tháng.

Một câu hỏi mới mà các MRC được yêu cầu cân nhắc, xem xét trong báo cáo tiến độ kỹ thuật 
là liệu họ có xác định được bất kỳ xu hướng hoặc hình thức trong cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho 
người lao động làm việc ở nước ngoài mà cần có sự nâng cao năng lực hoặc can thiệp ở tầm 
chính sách không? 



Phương pháp để có được ý kiến phản hồi định tính từ người thụ hưởng

*Hướng dẫn phỏng vấn được đề cập trong Phụ lục VII, và cần được điều chỉnh cho phù 
hợp với tình hình thực tế của người thụ hưởng.

*Ý kiến phản hồi cần được thu thập thông qua tối thiểu 2 cuộc phỏng vấn với cá nhân và 
nhóm người thụ hưởng, cả nam và nữ, đã được cung cấp các loại hình dịch vụ hỗ trợ khác 
nhau.

*Người thụ hưởng được phỏng vấn cần được lựa chọn càng ngẫu nhiên càng tốt và không 
phải là người hỗ trợ, tình nguyện viên dài hạn tại MRC.

*Kỹ thuật thu thập dữ liệu được sử dụng phải linh hoạt, và có thể bao gồm phỏng vấn 
nhóm, phỏng vấn sâu hoặc các kỹ thuật phỏng vấn có sự tham gia/định tính khác nếu phù 
hợp.

*Cán bộ cung cấp dịch vụ trực tiếp của MRC không nên có mặt trong khi thảo luận, phỏng 
vấn để tránh tác động, gây sai số tới kết quả

*Để bổ sung ý kiến phản hồi thu thập được trong các chuyến giám sát, Trung tâm MRC cần 
suy nghĩ và xây dựng phương pháp nội bộ của mình để khuyến khích sự tham gia của các 
đối tượng thụ hưởng

Phần VI. Hướng dẫn giám sát, đánh giá hoạt động của MRC

6. Giám sát cùng tham gia

Các chuyến đi giám sát
Mục đích chính của chuyến đi giám sát là đảm bảo rằng các hoạt động được triển khai theo kế 
hoạch. Trong các chuyến giám sát tại cộng đồng, cần tiếp xúc với các đối tượng thụ hưởng để 
nắm bắt thêm thông tin.
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Phụ lục I. Phiếu thông tin khách hàng

Phần VI. Hướng dẫn giám sát, đánh giá hoạt động của MRC

Số tham chiếu Ngày đăng ký

1. Thông tin cá nhân

a) Người có kế hoạch đi làm việc ở nước ngoài hay lao động đang làm việc ở nước ngoài

Tên khách hàng:___________________________________________________________________   

Giới tính: Nam/Nữ 

Ngày tháng năm sinh:______________________________________________________________

Địa chỉ thường trú:________________________________________________________________

Số điện thoại liên hệ:_______________________________________________________________

Người liên lạc ở gia đình và số điện thoại liên hệ:_____________________________________ 

Khách hàng biết thông tin về MRC từ đâu?___________________________________________

Trình độ học vấn:__________________________________________________________________

Trình độ đào tạo nghề (nếu có):_____________________________________________________

Đã từng đi làm việc ở nước ngoài và trở về: Có/Không

b) Gia đình/Bạn của người lao động đang làm việc ở nước ngoài 
(đề nghị điền thông tin về người lao động)

Tên khách hàng:___________________________________________________________________

Giới tính: Nam/Nữ 

Ngày tháng năm sinh:______________________________________________________________

Địa chỉ thường trú:________________________________________________________________

Số điện thoại liên hệ:_______________________________________________________________

Người liên lạc ở gia đình và số điện thoại liên hệ:_____________________________________ 

Khách hàng biết thông tin về MRC từ đâu?___________________________________________

2. Khiếu nại (nếu muốn gửi đơn khiếu nại, đề nghị điền vào Mẫu Khiếu nại) 
hoặc yêu cầu dịch vụ giới thiệu chuyển tuyến 
Gia đình của người lao động đang làm việc ở nước ngoài có người thân mất tích không: Có/Không 

Nếu có, thời gian mất tích là bao lâu? _______________________________________________

Gia đình người lao động đang làm việc ở nước ngoài có gặp vấn đề gì không?

Hồ sơ lưu trữ thông tin về việc khiếu nại – hình thức đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp
tuyển dụng, loại hình công việc, liên hệ lần cuối với gia đình, bản chất vấn đề v.v. 
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____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

Yêu cầu giới thiệu dịch vụ hỗ trợ ______________________________________________________

Giới thiệu tới_______________________________để_______________________________________

vào_______ (ngày) _______ (ngày) _______ (ngày) ________ (ngày)

3. Dự định di cư
1. Khả năng di cư: (a) không chắc (b) có thể (c) chắc chắn 

2. Thời gian di cư: (a) trong thời gian 6 tháng tới (b) 6–12 tháng (c) 12–24 tháng

3. Nước đến dự kiến: (a) Thái Lan (b) Malaysia (c) Đài Loan (Trung Quốc) (d) Không biết

(e) Khác (Nêu rõ) _____________________________________________________________________

4. Lĩnh vực công việc dự kiến: (a) sản xuất chế tạo (b) giúp việc gia đình (c) xây dựng 

(d) nông nghiệp (e) ngữ nghiệp (f) Khác (nêu rõ )_________________________________________

4. Nhận thức về di cư an toàn (Đánh giá căn cứ tiêu chí đề ra):

1. Hiểu về những rủi ro khi di cư: (a) Có (b) Không (c) có chút ít thông tin

2. Hiểu về những yêu cầu để làm việc hợp pháp ở nước ngoài (a) Có (b) Không (c) có chút ít 
thông tin

3. Hiểu về các chi phí liên quan đến quá trình tuyển dụng/đi làm việc ở nước ngoài (a) Có (b) 
Không (c) có chút ít thông tin

4. Biết về các điều khoản liên quan đến tiền lương và thời giờ làm việc (a) Có (b) Không (c) có 
chút ít thông tin

5. Biết phải làm gì trong trường hợp bị doanh nghiệp dịch vụ vi phạm về quyền lợi (a) Có (b) 
Không (c) có chút ít thông tin

6. Biết phải làm gì trong trường hợp bị người sử dụng lao động vi phạm về quyền lợi của mình 
(a) Có (b) Không (c) có chút ít thông tin
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Loại hình dịch vụ Ngày nhận
dịch vụ

Ngày nhận
dịch vụ

Ngày nhận
dịch vụ

Ngày nhận
dịch vụ

5. Những dịch vụ hỗ trợ được cung cấp

Tư vấn (trước khi đi làm việc ở 
nước ngoài)

Trợ giúp pháp lý (liên quan đến 
yêu cầu khiếu nại, kiểm tra nội 
dung hợp đồng)

Thông tin, giáo dục và đào tạo 
(tập huấn hoặc thông tin do  MRC 
tổ chức hoặc hỗ trợ)
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Phụ lục II. Hồ sơ lưu giữ về hoạt động nâng cao 
năng lực

Chi tiết về hoạt động

Người tham gia

Tóm lược hoặc biên bản

Tên hoạt động

Ngày tổ chức

Địa điểm

Mục đích

Số Họ và tên Giới tính Đơn vị Điện thoại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



105 

Phần VI. Hướng dẫn giám sát, đánh giá hoạt động của MRC

Kết quả kiểm tra đầu vào và đầu ra (nếu tổ chức)

Kết quả, kế hoạch áp dụng những kiến thức và yêu cầu đối với các hoạt động 
sau tập huấn
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Phụ lục III. Câu hỏi  nắm tình hình, theo dõi 

Ngày phỏng vấn

Câu hỏi

Tên người thụ hưởng

Số tham chiếu

 Đã đi

 Chưa đi

Chuyển sang câu 2

Chuyển sang câu 10

Đối tượng thụ hưởng

1. Anh/Chị đã đi làm việc ở nước ngoài chưa sau khi được tư vấn từ MRC?

Xin chào, tên tôi là.................., thành viên của……… Chúng tôi đang nắm tình hình những 
người đã được tư vấn tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm (hoặc với thân nhân của người lao động) 
và tôi muốn được hỏi về một số thông tin về kết quả tư vấn. Thời gian trao đổi sẽ mất khoảng 
5 – 10 phút. Nội dung anh/chỉ trả lời sẽ được hoàn toàn giữ bí mật. Tôi có thể bắt đầu thực 
hiện cuộc phỏng vấn được chứ?

Tư vấn từ MRC

Thông tin từ nguồn khác

Chuyển sang câu 5

Xin nói rõ và chuyển sang câu 5

3. Anh/chị đi làm việc ở nước ngoài qua kênh nào? 

Chuyển sang câu 3

Chuyển sang câu 3

Chuyển sang câu 3

2. Nội dung được tư vấn có tác động như thế nào tới quyết định đi làm việc ở nước ngoài của 
anh/chị?

4. Dựa vào nguồn thông tin nào mà anh/chị quyết định đi làm việc ở nước ngoài qua kênh 
chính thức?

Nội dung tư vấn đã giúp tôi hiểu hết các thông tin cần thiết để 
đưa ra quyết định

Nội dung tư vấn cho tôi thấy đi làm việc ở nước ngoài sẽ mang 
lại lợi ích cho tôi

Nội dung tư vấn không phải là yếu tố quan trọng dẫn tới quyết 
định của tôi.

Chuyển sang câu 4

Chuyển sang câu 8

Kênh hợp pháp ( ví dụ thông qua các doanh nghiệp dịch vụ được 
cấp phép)

Kênh không chính thức (qua môi giới hoặc tự đi không có giấy tờ)
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Chuyển sang câu 6

Chuyển sang câu 6

Chuyển sang câu 6

Xin nói rõ và chuyển sang câu 6

5. Thông tin nào đã tác động tới việc anh/chị quyết định đi làm việc ở nước ngoài qua con 
đường chính thức?

 Thông tin về quy trình và chi phí có liên quan

 Thông tin về lợi ích của di cư theo con đường hợp pháp

 Thông tin về rủi ro của di cư không hợp pháp

 Các thông tin khác

Chuyển sang câu 7

Chuyển sang câu 7

Xin nói rõ và chuyển sang câu 7

6. Anh/chị lựa chọn doanh nghiệp dịch vụ như thế nào?

 Lựa chọn một doanh nghiệp có giấy phép và uy tín

 Lựa chọn doanh nghiệp có chi phí thấp/thời gian thủ tục nhanh

 Lựa chọn một doanh nghiệp do người khác giới thiệu

Dừng phỏng vấn

Dừng phỏng vấn

Dừng phỏng vấn

7. Anh/chị có nghĩ là quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn khi đi làm việc ở nước ngoài 
thông qua kênh chính thống?

Có

Không

 Không biết

Chuyển sang câu 9

Chuyển sang câu 9

Xin nói rõ và chuyển sang câu 9

8. Dựa vào thông tin nào mà anh/chị lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài qua kênh không chính 
thống?

Bạn bè hoặc gia đình 

Cá nhân môi giới hoặc công ty môi giới

Thông tin từ nguồn khác

Dừng phỏng vấn

Dừng phỏng vấn

Dừng phỏng vấn

9. Anh/chị có dự định làm các thủ tục để có tư cách lao động hợp pháp sau khi sang nước 
tiếp nhận không?

Có

Không 

Không rõ

Dừng phỏng vấn

Dừng phỏng vấn

Xin nói rõ và dừng phỏng vấn

10. Tại sao anh/chị quyết định không đi làm việc ở nước ngoài?

Nội dung tư vấn khiến tôi suy nghĩ lại 

Các kênh chính thống có chi phi cao và thời gian thủ tục hồ 
sơ lâu 

Các yếu tố khác khiến tôi suy nghĩ lại



108

Phần VI. Hướng dẫn giám sát, đánh giá hoạt động của MRC

Phụ lục IV. Số liệu lưu giữ kết quả trợ giúp pháp lý
1. Số lượng các vụ đã kết thúc?____

2. Số lượng nguyên đơn/người bị hại? ____Nam/____Nữ

3. Nội dung hỗ trợ (lựa chọn những nội dung phù hợp)

4. Tổng số tiền yêu cầu bồi thường/hoàn trả?_____________________

5. Thời gian xử lý của vụ việc?

Không thanh toán tiền lương

Tiền lương thấp hơn mức tiền lương tối thiểu

Điều kiện sinh hoạt

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Công việc 

Thời giờ làm việc

Nghỉ phép

Bảo hiểm

Bồi thường lao động

Quấy rối

Giữ giấy tờ tùy thân/giấy phép lao động

Biện pháp kỷ luật/chấm dứt hợp đồng lao động

Chậm xuất cảnh/Không bố trí công việc

Thay thế hợp đồng

Lao động mất tích

Bị giam hãm tại nước tiếp nhận

Lao động cưỡng bức

Lý do khác (đề nghị nói rõ)___________________________________________________________

Dưới 1 tháng

1-3 tháng

4-6 tháng 

7-12 tháng 

Trên 1 năm
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6. Vụ việc được giải quyết thông qua?

Tòa án

Quy trình hành chính

Hòa giải

Không được giải quyết (lý do tại sao)________________________________________________

8. Tổng số tiền bồi thường/hoàn trả nhận được?_____________________

9. Hình phạt áp dụng với người vi phạm

Tù giam

Xử phạt hành chính

Phạt tiền

Cảnh cáo

Không

7. Cách thức giải quyết (lựa chọn nội dung phù hợp)

 Bồi thường/hoàn trả tiền

 Điều kiện làm việc được cải thiện

Điều kiện sinh hoạt được cải thiện

Phục hồi công việc cũ

Được xuất cảnh sang làm việc ở nước ngoài

Xác định được địa điểm của người mất tích

Trả lại giấy tờ tùy thân/giấy phép lao động

Trở về nước phái cử

Không

Khác (nêu rõ)______________________________________________________________________
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Phụ lục V. Báo cáo tiến độ kỹ thuật

Địa chỉ liên hệ của cơ quan

Báo cáo gửi đến

Thời gian triển khai 

Thời gian báo cáo

Địa điểm thực hiện 

Ngân sách

Mục tiêu/Hoạt động

Mục tiêu 1: 

Hoạt động 1.1

Họat động 1.2

Hoạt động 1.3

Tiến độ Phân tích

Mục tiêu/Hoạt động

Mục tiêu 2: 

Hoạt động 2.1

Họat động 2.2

Hoạt động 2.3

Tiến độ Phân tích

Mục tiêu/Hoạt động

Mục tiêu 3: 

Hoạt động 3.1

Họat động 3.2

Hoạt động 3.3

Tiến độ Phân tích

1. Tiến độ triển khai các hoạt động (với bất kỳ hoạt động nào chưa được triển khai theo kế 
hoạch, đề nghị phân tích lý do và đề xuất các bước tiến hành để đảm bảo hoạt động được 
triển khai và hoàn tất)
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Kết quả hoạt động theo dõi, nắm tình hình người thụ hưởng

 Đã di cư

Tác động của 
tư vấn
Kênh di cư

Có

Được 
thông tin

Hợp pháp

Không

Hiểu lợi ích

Không giấy tờ

Không có
tác động

Chỉ số Mục tiêu Phân tíchKết quả

2. Kết quả chỉ số thực hiện (với bất kỳ chỉ số nào không được thực hiện/sử dụng để đạt 
được mục tiêu, đề nghị cho biết lý do và đề xuất giải pháp thực hiện để đạt kết quả)

Phân nhóm Khách hàng: C – Tư vấn về di cư an toàn, quyền tại nơi làm việc và các vấn đề xã hội;  
L – Trợ giúp pháp lý; IE – Thông tin, giáo dục và đào tạo; N – Mạng lưới nhóm hoặc thành viên hội; 
T – Thành viên tổ chức công đoàn. 

Đề nghị đánh dấu bên cạnh các hoạt động có sự tham dự của “cán bộ cơ quan nhà nước”.

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hoạt động N/A Tổng sốPhân loại Nam Nữ

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hoạt động N/APhân loại Nam Nữ

3. Bảng tóm lược

Người thụ hưởng dịch vụ hỗ trợ

4. Đánh giá tác động

Kết quả theo dõi, nắm tình hình đối tượng thụ hưởng 

Số người tham gia tập huấn nâng cao năng lực
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Kênh hợp pháp

Thông tin tác động

Lựa chọn công ty dịch vụ

Quyền lợi được bảo vệ

Kênh không có giấy tờ

Tư cách hợp pháp

Không di cư được

Tư vấn

Quy trình/
Chi phí

Có giấy phép/
Uy tín

Có

Bạn bè/Gia đình

Có

Tư vấn

Các nguồn khác

Lợi ích

Chi phí/Thời gian
nhanh chóng

Không

Môi giới/doanh nghiệp

Không

Thủ tục chậm/
Chi phí cao

Khác
3

Rủi ro

Được người khác
giới thiệu

Không biết

Các kênh
khác

Không rõ

Các yếu tố khác

Vụ việc kết thúc
Người bị hại

Vụ việc
(Người bị hại)

Yêu cầu bồi thường
Thời gian
(Vụ việc)
Đã xử lý
(Vụ việc)
Biện pháp
(người bị hại)

Bồi thường
Xử phạt
(vụ việc)

#
 Nam

Không được
trả lương
Thời giờ 
làm việc

Giữ giấy tờ
tùy thân

Lao động
cưỡng bức

USD
<1 tháng

Tòa án

Bồi thường
Xác định địa điểm

người mất tích

USD
Phạt tù

Nữ

Dưới mức tiền
lương tối thiểu

Nghỉ 

Kỷ luật

Giam hãm

MMK
1-3 tháng

Hành chính

Công việc
tốt hơn

Trả giấy tờ
tùy thân

MMK
Hành chính

Dưới mức tiền
lương tối thiểu

Nghỉ 

Chậm lương

Giam hãm

MYR
4-6 tháng

Không chính thức
Hòa giải

Công việc
tốt hơn

Hồi hương

MYR
Phạt tiền

An toàn sức khỏe
lao động

Bồi thường

Thay thế nội
dung hợp đồng

THB
7-12 tháng

Bỏ qua

Làm công việc cũ

Không

THB
Cảnh cáo

Công việc
được giao
Quấy rối

Mất tích

VND
>1 năm

Xuất cảnh

Khác

VND
Không

* Việc áp dụng thực tiễn các kiến thức của người tham gia các hoạt động nâng cao nhận 
thức như thế nào (chỉ áp dụng đối với các MRC cung cấp dịch vụ tập huấn nâng cao năng 
lực cho cán bộ/người dân địa phương)

Kết quả trợ giúp pháp lý 
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5 Đặc điểm, xu hướng của người thụ hưởng và phân tích các vấn đề còn tồn tại trong việc 
cung cấp dịch vụ (giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, quốc tịch, dân tộc, thành phần, địa vị 
pháp lý v.v.).

6 Những thách thức gặp phải và giải pháp được tiến hành hoặc lập kế hoạch để xử lý 
những vấn đề đó (chính trị, an ninh, tài chính, nhân sự v.v).

7 Các vấn đề mới nảy sinh liên quan đến người đi làm việc ở nước ngoài để từ đó đề xuất 
sửa đổi chính sách hoặc can thiệp nâng cao năng lực.

8 Bài học và/hoặc những thực tiễn tốt được rút ra.
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Phụ lục VI. Báo cáo chuyến đi giám sát

Người thực hiện

Đối tác

Ngày

Mục đích

Ngày Thời gian Hoạt động Người tham gia

Chương trình

Tóm lược tình hình, kết quả

Vấn đề hoặc thực tiễn tốt Hoạt động được tiến hành

Theo dõi các vấn đề hoặc thực tiễn tốt từ chuyến đi giám sát trước đây (liệt kê danh sách nếu 
cần thiết)

Chi tiết về chuyến đi
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Vấn đề hoặc thực tiễn tốt Hành động và người chịu trách nhiệm Ngày hoàn thành

Những vấn đề hoặc thực tiễn mới được xác định và hành động được tiến hành 

Ngày

Mục đích

Chuyến đi lần sau
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Phụ lục VII. Hướng dẫn phỏng vấn người thụ 
hưởng

Ngày phỏng vấn (ngày/tháng/năm)_____________________________________________________

Số nhóm phỏng vấn__________________________________________________________________

MRC________________________________________________________________________________

Độ tuổi, giới tính, quốc tịch và dân tộc__________________________________________________

1. Anh/chị đã sử dụng những dịch vụ nào tại MRC? Những dịch vụ này được cung cấp tới Anh/
Chị như thế nào?

Chi tiết về hoạt động

Sử dụng dịch vụ

2. Lần đầu tiên Anh/Chị biết được về dịch vụ do MRC là do đâu?
3. Anh/Chị có gặp khó khăn, trở ngại gì khi tiếp cận MRC không?
4. Anh/Chị có, vì bất kỳ lý do gì, cảm thấy không thoải mái khi đến MRC không?
5. Anh/Chị có nghĩ rằng phụ nữ sẽ gặp thêm các khó khăn, trở ngại gì khi sử dụng các dịch vụ 
của MRC không?

Tiếp cận và nhận thức

6. Dịch vụ MRC cung cấp có đáp ứng nhu cầu của Anh/Chị hay không?
7. Có điều gì cần được cải thiện về hoạt động của MRC không? (cơ sở vật chất, đội ngũ nhân 
viên, dịch vụ, hoạt động ngoại tuyến v.v)

Chất lượng

8. Dịch vụ do MRC cung cấp có đáp ứng được nhu cầu của Anh/Chị hay không? (ví dụ, lĩnh vực 
việc làm, các kênh di cư chính thức, quyền lao động, bảo trợ xã hội v.v.)

Sự nhạy cảm về giới

Kết quả và khuyến nghị

9. Anh/Chị tiếp thu được những gì về di cư an toàn hay về quyền lợi của mình sau khi sử dụng 
dịch vụ do MRC cung cấp?
10. Anh/Chị sẽ áp dụng những kiến thức tiếp thu được như thế nào để bảo vệ bản thân mình tốt 
hơn? Anh/Chị có thay đổi kế hoạch hoặc hành vi của mình theo một cách nào đó không?
11. Anh/Chị thấy có bất kỳ lợi ích thực tế nào sau khi sử dụng các dịch vụ do MRC cung cấp 
không? (ví dụ tiết kiệm chi phí trong quá trình tuyển dụng, điều kiện việc làm tốt hơn, được nhận 
bồi thường, được sử dụng bảo hiểm…)
12. Anh/Chị thấy nên có thêm dịch vụ hoặc thông tin gì khác mà MRC cần cung cấp?





 
  

PHẦN VII

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

I.   Thông tin cơ bản cần biết trước khi đi làm việc ở nước ngoài
II.   Thông tin cơ bản về công việc
III.  Thông tin về tài chính
IV.  Thông tin trong khi làm việc ở nước ngoài
V.   Thông tin khi trở về
  Gợi ý trả lời câu hỏi





119

Các câu hỏi của lao động đi làm việc ở nước ngoài và gia đình của họ thường liên quan 
đến những vấn đề sau: 

I. Thông tin cơ bản cần biết trước khi đi làm việc ở nước ngoài 

1.  Tôi phải đáp ứng các điều kiện gì để được đi làm việc ở nước ngoài?

2.  Tôi có thể đi làm việc ở nước ngoài theo những hình thức nào và phải đăng ký ở đâu?

3.  Để đi làm việc ở nước ngoài tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

4.  Tôi cần phải lưu ý điều gì khi muốn đi làm việc ở nước ngoài thông qua một công ty 
     dịch vụ? 

5.  Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có những quyền gì?

6.  Khi đi làm việc ở nước ngoài, tôi phải thực hiện nghĩa vụ gì?

7.  Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ có 
     những quyền và nghĩa vụ gì?

8.  Nếu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân, tôi sẽ có quyền và nghĩa vụ gì?

9.  Đăng kí hợp đồng cá nhân ở đâu và hồ sơ gồm các giấy tờ gì?

10.  Cơ quan nào quản lý hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài? 

11.  Lợi ích của việc đăng ký hợp đồng cá nhân với cơ quan có thẩm quyền là gì?  

12.   Nhà nước có chính sách gì đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài?

13.  Hiện nay địa phương có chính sách ưu đãi gì đối với người đi lao động làm việc ở 
      nước ngoài?

14.  Khi đi làm việc ở nước ngoài, tôi có thể đưa vợ/chồng/con cái đi cùng tôi không?

15.   Tôi sẽ xuất cảnh như thế nào?

16.  Hãy cho tôi biết lợi ích của việc đi lao động thông qua các kênh chính thống so với việc 
      ra nước ngoài làm việc theo hình thức tự do? 

17.  Hộ chiếu là gì và tại sao tôi lại phải cần hộ chiếu khi đi ra nước ngoài?

18.  Tôi làm thế nào để được cấp hộ chiếu? Chi phí hết bao nhiêu tiền?

19.  Thị thực là gì và làm thế nào để tôi xin được thị thực?

20.  Làm thế nào để tôi được cấp thị thực? Chi phí hết bao nhiêu?

21.  Giấy phép lao động là gì?

22.  Hợp đồng lao động là gì? Tại sao nó quan trọng? 

23.  Tôi được yêu cầu ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài? Tôi cần biết gì về hợp đồng 
      này và tôi nên làm gì nếu công việc không đúng với hợp đồng đã ký? 

24.  Trong hợp đồng lao động cần có những điều gì? 

25.  Người sử dụng mới của tôi nói rằng tôi không cần có hợp đồng? Điều này có đúng không? 

26. Tôi 14/15/16/17 tuổi hoặc một thành viên trong gia đình tôi mới 14/15/16/17 tuổi và 

  muốn được ra nước ngoài làm việc. Tôi hoặc người đó phải làm gì? 

27.  Di cư ra nước ngoài làm việc có thể không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng tôi rất muốn  

  làm việc. Cơ quan nào có thể bố trí việc làm cho tôi nếu tôi chọn lựa không đi làm việc  

  ở nước ngoài?

Phần VII.  Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi thường gặp
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II. Thông tin cơ bản về công việc 

1. Những công việc phổ biến mà những lao động như tôi thường làm khi ở nước ngoài là  

  gì và điều kiện làm việc ra sao?

2.  Những khu vực, ngành nghề và công việc nào ở nước ngoài mà người lao động Việt  
  Nam không được phép làm?

3.  Tôi muốn đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài. Xin hãy thông tin cho tôi biết về nghề   
  này?

4.  Tôi là phụ nữ đã trưởng thành và muốn được ra nước ngoài làm việc trong nhà máy.  
  Xin hãy thông tin cho tôi về việc này.

5.  Tôi là nam giới đã trưởng thành và muốn đi làm việc ở nước ngoài trong lĩnh vực đánh  
  bắt hải sản. Xin thông tin cho tôi biết về việc này.

6.  Cho tôi biết đôi điều về cuộc sống ở Malaysia.

7.  Tôi muốn tìm hiểu những qui định đối với lao động nước ngoài và điều kiện làm việc tại  
  Malaysia?

8.  Tôi năm nay 24 tuổi, mới chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học và có nguyện vọng được  
  sang lao động tại Nhật Bản. Liệu tôi có đủ điều kiện để đi Nhật Bản làm việc không?

9.  Điều kiện để tôi có thể đi làm việc tại Đài Loan? (Tổng chi phí, chi phí chi tiết và ngành  
  nghề tôi có thể làm việc?) 

10.  Điều kiện để tôi có thể đi làm việc tại Hàn Quốc? (Tổng chi phí, chi phí chi tiết và ngành  
  nghề tôi có thể làm việc?) 

III. Thông tin tài chính 

1.  Khi đi làm việc ở nước ngoài, thu nhập của tôi như thế nào?

2.  Chi phí để đi làm việc ở nước ngoài sẽ như thế nào? Tôi sẽ phải trả những khoản chi 

  gì?

3.   Khi đi làm việc ở nước ngoài, tôi nghe nói phải trả các khoản phí dịch vụ và phí môi giới.  

  Vậy các khoản phí đấy là như thế nào và mức phải nộp là bao nhiêu?

4.  Nếu tôi không có khả năng thanh toán các khoản chi phí trước khi đi? Tôi có thể đi vay  

  ở đâu hoặc thanh toán dần với doanh nghiệp được không?

5.  Nếu tôi ra nước ngoài làm việc, dành dụm được tiền thi tôi sẽ gửi tiển về nhà bằng cách  

  nào? Tôi có cần phải có tài khoản không?

IV. Thông tin trong khi làm việc ở nước ngoài

1.  Điều kiện sống cơ bản của người lao động ở nước ngoài như thế nào? Tôi có thể ở đâu  
  nếu làm việc ở nước ngoài? 

2.  Những vấn đề lạm dụng quyền của người lao động là gì? Việc này có liên quan tới việc  
  làm của người lao động như thế nào?
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  2.1. Bóc lột lao động là gì? Làm thế nào để biết tôi đang bị bóc lột?  

  2.2. Có gì khác không nếu tôi ban đầu đã chấp nhận với các điều kiện làm việc?  

  2.3. Tôi có thể tìm kiếm giúp đỡ từ đâu nếu tôi gặp khó khăn tại nơi là việc ?

3.  Tổ chức công đoàn là gì? Họ có thể giúp đỡ như thế nào?

4.  Điều gì xảy ra nếu tôi không phù hợp với công việc ở nước ngoài? Tôi nên nói chuyện  
  với ai? Tôi nên làm gì? 

5.  Tôi phải làm gì khi đến đó công việc thực tế không giống như điều khoản trong hợp đồng? 

6.  Một thời gian trước đây, họ hàng/bạn tôi đi lao động ở nước ngoài và tôi không nhận  
  được thông tin gì từ họ. Tôi rất lo lắng. Tôi nên liên hệ với ai?

7.  Tôi di cư ra nước ngoài làm việc và đã trở về khi hết hạn hợp đồng nhưng tôi không  
  được trả lương đầy đủ. Tôi nên làm gì để lấy lại tiền lương của mình?

8.  Ban Quản lý Lao động/Đại sứ quán là những cơ quan như thế nào? Họ có thể giúp đỡ  

  những gì?

9.  Trong quá trình tham gia thực tập kỹ năng, nếu nhà máy tiếp nhận không tuân thủ quy  
  định của hợp đồng đã ký, tôi phải làm gì để bảo vệ quyền của mình? 

10.  Tôi nghe nói thực tập sinh người nước ngoài khi đến Nhật Bản do không nắm được  
  phong tục, tập quán nên thường gây khó chịu cho người Nhật, vậy cần phải tránh làm  
  những việc gì?

11.  Tôi là người theo đạo thiên chúa, khi sang thực tập ở Nhật Bản có bị bất đồng về tôn  
  giáo với người Nhật không, tôi muốn tìm hiểu về tôn giáo ở Nhật Bản. 

V. Thông tin khi trở về 

Sau khi hoàn thành hợp đồng và trở về, tôi cần làm gì để thanh lý hợp đồng với công ty  
phái cử? 
Tôi đã hoàn thành hợp đồng 3 năm với công ty phái cử. Người sử dụng lao động của 
tôi gia hạn 2 năm hợp đồng và cho tôi nghỉ phép. Khi trở về tôi đến công ty phái cử để 
lấy lại tiền ký quỹ nhưng họ đã khấu trừ khoản tiền tương ứng với 2 tháng lương  từ 
tiền đặt cọc của tôi. Họ giải thích lý do là tôi đã được gia hạn 2 năm và tôi phải trả khoản 
tiền này. Tôi muốn biết việc khấu trừ đó có đúng không? Làm thế nào để tránh bị khấu 

trừ khoản này? 
Khi làm việc ở nước ngoài, tôi bị tai nạn lao động và không đủ sức khỏe làm việc (Tôi 
mới làm 1,5 năm trong khi hợp đồng của tôi là 3 năm). Ngoài bồi thường bảo hiểm, 
người sử dụng lao động đã mua vé về nước cho tôi. Khi đến thanh lý hợp đồng, họ trừ 
toàn bộ tiền môi giới và tiền dịch vụ? Việc khấu trừ đó có đúng không?   

Nếu tôi bị tại nạn trong giờ làm việc và phải về nước trước hạn, liệu tôi có được Chính 

phủ hỗ trợ không?  

Nếu tôi hoàn thành hợp đồng nhưng doanh nghiệp không thanh lý hợp đồng và không 

trả tiền đặt cọc cho tôi? Tôi phải làm gì? Liệu doanh nghiệp đó có bị phạt không? 

Tôi nghĩ là tôi là nạn nhân của tội phạm hình sự khi ở nước ngoài. Tôi nên báo cho ai 
để đòi công lý cho mình?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Gợi ý trả lời câu hỏi

I. Thông tin cơ bản cần biết trước khi đi làm việc ở nước ngoài

1. Tôi phải đáp ứng các điều kiện gì để được đi làm việc ở nước ngoài?

 Những người đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của luật pháp Việt Nam và nước đến làm 
việc đều có thể được phép đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể là:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 - Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài;
 - Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt;
 - Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người  
   lao động;
 - Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện  
   khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động;
 - Có chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết;
 - Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.  Tôi có thể đi làm việc ở nước ngoài theo những hình thức nào và phải đăng ký ở đâu? 
 Theo quy định hiện hành, người lao động Việt Nam có thể ra nước ngoài làm việc theo một 
trong bốn hình thức sau đây:

 - Thông qua doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động 
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 Hình thức này được thực hiện bởi các doanh nghiệp được Bộ LĐTBXH cấp Giấy phép hoạt 
động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp khai thác hợp đồng cung 
ứng lao động, ký kết hợp đồng, đăng ký với Cục Quản lý Lao động Ngoài nước và được chấp 
thuận trước khi tổ chức tuyển chọn người lao động, đưa người lao động và quản lý người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là hình thức phổ biến nhất, được nhiều người lao động lựa 
chọn nhất khi đi làm việc ở nước ngoài. 

 Bên cạnh đó, Luật quy định tổ chức sự nghiệp tham gia hoạt động đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài là để thực hiện các thoả thuận hoặc điều ước quốc tế ký kết với phía 
nước tiếp nhận lao động về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Các 
tổ chức sự nghiệp là tổ chức công, thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
được thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ. 

 Hiện tại, việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép mới 
lao động (EPS) chỉ có duy nhất một tổ chức sự nghiệp là Trung tâm Lao động Ngoài nước 
(COLAB) được giao nhiệm vụ tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc.  
 Nếu người lao động muốn ra nước ngoài làm việc theo hình thức này, cần liên hệ trực tiếp 
với doanh nghiệp dịch vụ được cấp phép xuất khẩu lao động của Bộ LĐTBXH (Danh sách trên 
trang thông tin điện tử của Cục QLLĐNN) theo địa chỉ http://www.dolab.gov.vn hoặc Trung tâm 
Lao động Ngoài nước (COLAB) http://colab.gov.vn để đăng ký và hướng dẫn các điều kiện.
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 - Thông qua doanh nghiệp nhận thầu, tổ chức, cá nhân đầu tư ở nước ngoài    
 Các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Việt Nam, trúng thầu ở nước ngoài, đưa người lao 
động của doanh nghiệp mình đi làm việc ở các công trình trúng thầu ở nước ngoài hoặc là các 
tổ chức, cá nhân của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, đưa người lao động Việt Nam sang làm 
việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân này đầu tư thành lập ở nước ngoài. 
 Người lao động đi theo hình thức này phải là người lao động đã có hợp đồng lao động với 
doanh nghiệp và chỉ đi làm việc tại các công trình trúng thầu hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh 
do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài.

 - Thông qua doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập 
nâng cao tay nghề

 Đây là hình thức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mới được đưa vào điều 
chỉnh trong Luật. Hình thức này xuất hiện tương đối nhiều trong những năm qua tại các doanh 
nghiệp, nhất là ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

 Để đi làm việc theo hình thức này ngoài những điều kiện cơ bản đã nêu ở trên thì người 
lao động phải là người đã có hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp đưa đi và ngành, nghề 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức này phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

 - Người lao động tự đi theo hình thức hợp đồng cá nhân

 Đây là hình thức mà người lao động ký Hợp đồng trực tiếp với chủ sử dụng, không thông 
qua bên trung gian môi giới. Sau đó, người lao động trực tiếp đến Sở Lao động – Thương binh 
và Xã hội nơi thường trú hoặc Cục Quản lý Lao động Ngoài nước để đăng ký hợp đồng cá nhân 
và khi làm việc ở nước ngoài thì đăng ký công dân với Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự 
Việt Nam ở nước sở tại. 
 3. Để đi làm việc ở nước ngoài tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

 - Đơn xin đi làm việc ở nước ngoài;
 - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc 
cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, 
tư cách đạo đức;
 - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;
 - Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chuyên môn, tay nghề và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức 
cần thiết;
 - Hộ chiếu;
 - Thị thực nhập cảnh với mục đích lao động;
 - Giấy phép lao động của nước tiếp nhận lao động;
 - Hợp đồng ký với đơn vị đưa đi;
 - Hợp đồng lao động;
 - Giấy tờ khác theo yêu cầu của bên tiếp nhận lao động.

4. Tôi cần phải lưu ý điều gì khi muốn đi làm việc ở nước ngoài thông qua một công ty 
dịch vụ? 
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- Chỉ những doanh nghiệp được Bộ 
Lao động- Thương binh và Xã hội 
cấp giấy phép hoạt động đưa người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài mới được phép tuyển 
chọn và đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài. Hiện nay có 200 
doanh nghiệp có giấy phép, danh 
sách được đăng tải trên trang thông 
tin điện tử của Cục Quản lý Lao động 
Ngoài nước. Vì vậy trước tiên, bạn 
cần phải tìm hiểu xem doanh nghiệp 
đó có tên trong danh sách doanh 
nghiệp được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài hay không và sau đó là hợp đồng mà bạn muốn đăng ký có phiếu trả lời cho phép thực 
hiện của Cục QLLĐNN không? Danh sách hợp đồng được phép thực hiện cũng được cập nhật 
trên trang thông tin điện tử của Cục QLLĐNN trong mục <doanh nghiệp> <hợp đồng được 
phép thực hiện>. 

- Hãy liên lạc tới Cục Quản lý Lao động Ngoài nước theo số điện thoại (043) 8249517, số máy 
lẻ 312, 511, 607 hoặc các Trung tâm hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài (tại phụ lục 1) 
để được giải đáp, kiểm chứng các thông tin do doanh nghiệp dịch vụ đưa ra. 

5. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có những quyền gì?

 Theo quy định của Luật 72 Về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được Quốc hội 
thông qua năm 2006, khi đi làm việc ở nước ngoài, người lao động có những quyền sau:

  - Yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài cung 
cấp các thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài; thông tin về chính sách, pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán của nước tiếp 
nhận người lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên khi đi làm việc ở nước ngoài;

 - Hưởng tiền lương, tiền công, thu nhập khác, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã 
hội và các quyền lợi khác quy định trong các hợp đồng và điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc 
tế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này; 

 - Được doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài, cơ quan 
đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp phù 
hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, pháp luật và thông 
lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở nước ngoài; được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện các quyền 
và hưởng các lợi ích trong Hợp đồng lao động, Hợp đồng thực tập;

 - Chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản khác của cá nhân theo quy 
định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động;

 - Hưởng các quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước theo quy định của pháp luật;
 - Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện về những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa 
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người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

6. Khi đi làm việc ở nước ngoài, tôi phải thực hiện nghĩa vụ gì?

 Người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài, bên cạnh các quyền được luật pháp bảo hộ, 
có nghĩa vụ sau:

 - Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; tôn trọng phong tục, tập 
quán của nước tiếp nhận người lao động; đoàn kết với người lao động của nước tiếp nhận 
người lao động và người lao động của các nước khác;

 - Chủ động học nghề, học ngoại ngữ, tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan;

 - Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

 - Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động;

 - Làm việc đúng nơi quy định; thực hiện nội quy nơi làm việc và về nước sau khi chấm dứt 
Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng thực tập theo quy định của nước tiếp nhận người lao động; 
 - Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký theo quy định của pháp 
luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động;

 - Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam và các hình thức bảo 
hiểm theo quy định của nước tiếp nhận người lao động;

 - Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận 
người lao động;

 - Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước theo quy định của Luật này.

7. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ có 
những quyền và nghĩa vụ gì?

 Ngoài các quyền và nghĩa vụ chung như đã nêu ở mục trên, người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài thông qua doanh nghiệp dịch vụ còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 - Được ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp 
dịch vụ;

 - Được bổ túc nghề và có ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của Hợp đồng lao động;

 - Được vay vốn của tổ chức tín dụng để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp 
luật;

 - Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ vi phạm Hợp đồng 
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

 - Được gia hạn Hợp đồng lao động hoặc ký kết Hợp đồng lao động mới phù hợp với quy 
định pháp luật của nước tiếp nhận người lao động;

 - Trả tiền dịch vụ và hoàn trả tiền môi giới (nếu có) cho doanh nghiệp dịch vụ;

 - Ký quỹ hoặc giới thiệu người bảo lãnh theo thoả thuận với doanh nghiệp dịch vụ để bảo 
đảm thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
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 - Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch 
vụ chậm nhất là một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động.  

8. Nếu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân, tôi sẽ có quyền và nghĩa vụ gì?

 Theo quy định của pháp luật, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá 
nhân có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Quyền của người lao động:

 - Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật 
của Việt Nam về người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 - Được cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm 
việc, pháp luật và thông lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở nước ngoài; được tư vấn, hỗ trợ 
để thực hiện các quyền và hưởng các lợi ích quy định trong Hợp đồng cá nhân.
 - Hưởng các quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 - Được chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản khác của cá nhân theo 
quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động.
 - Được gia hạn Hợp đồng hoặc ký Hợp đồng lao động mới phù hợp với quy định pháp luật 
của nước mà người lao động đến làm việc.

b) Người lao động có nghĩa vụ:

 -  Đăng ký Hợp đồng cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật số 72/2006/QH11. 
Người lao động có thể đăng ký hợp đồng cá nhân tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ở 
địa phương nơi cư trú hoặc tại Cục Quản lý Lao động Ngoài nước.
 -  Tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan.
 -  Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc. 
 -  Thực hiện đúng Hợp đồng cá nhân và nội quy nơi làm việc.
 -  Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký theo quy định pháp luật 
của nước mà người lao động đến làm việc.
 -  Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam và các hình thức bảo 
hiểm theo quy định pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc. 
 - Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người 
lao động đến làm việc. 
 -  Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước theo quy định của Luật này. 
 -  Đăng ký công dân tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước mà người 
lao động đến làm việc. 
 Nếu muốn đi làm việc theo hình thức hợp đồng cá nhân này, bạn cần tìm hiểu rất kỹ thông 
tin về chủ sử dụng lao động và các vấn đề về tiền lương, điều kiện làm việc và các quyền lợi 
có liên quan như bảo hiểm y tế, việc làm, tai nạn lao động, an toàn và vệ sinh lao động… Nếu 
trường hợp khi ra nước ngoài làm việc mà công việc và các điều kiện khác không đúng như 
cam kết trong hợp đồng lao động thì bạn cần nêu ý kiến với chủ sử dụng lao động để điều 
chỉnh, nếu không có hiệu quả, cần liên hệ ngay với cơ quan quản lý lao động địa phương của 
nước sở tại để được giải quyết hoặc liên hệ với Ban Quản lý Lao động, Đại sứ quán Việt Nam 
ở nước đó để được hướng dẫn, hỗ trợ. 
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9. Việc đăng kí hợp đồng cá nhân ở đâu và hồ sơ gồm các giấy tờ gì?

 Thông thường, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhận trực tiếp 
đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động cư  trú để đăng ký hợp đồng. 
Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội nơi người lao động thường trú phải cấp Giấy xác nhận đăng ký Hợp đồng cá nhân , nếu 
không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Riêng trường hợp đi làm việc ở Đài Loan, người lao động có thể đến Cục Quản lý Lao động 
Ngoài nước để đăng ký hợp đồng cá nhân.

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cá nhân bao gồm:
 a)  Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân theo mẫu;
 b)  Bản sao Hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức  
  dịch thuật;
 c)  Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 d)  Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú  
  hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp  
  hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.

10. Lợi ích của việc đăng ký hợp đồng cá nhân với cơ quan có thẩm quyền là gì?  

 Bạn sẽ được các cơ quan chức năng trong và ngoài nước bảo vệ quyền lợi của bạn trong 
trường hợp quyền của bạn bị vi phạm hoặc bạn gặp khó khăn trong thời gian làm việc ở nước 
ngoài.

11. Cơ quan nào quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài? 

 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao quản lý nhà nước đối với hoạt động đưa 
lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, Cục Quản 
lý Lao động Ngoài nước là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 
giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ nêu trên. Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội các địa phương với chức năng nhiệm vụ được giao sẽ thực hiện việc quản lý, giám 
sát đối với các hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ở địa phương.

12. Nhà nước có chính sách gì đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài?

 Đối với Việt Nam, hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài được Đảng và Nhà nước 
rất quan tâm. Vai trò của Nhà nước đối với người lao động như sau:

- Tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam có đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài. 
- Bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài và của doanh 
nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Có chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội đi làm việc ở nước ngoài.
- Khuyến khích đưa nhiều người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật  đi làm việc ở nước 
ngoài, đưa người lao động đi làm việc ở thị trường có thu nhập cao; khuyến khích đưa người 
lao động đi làm việc tại công trình, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân trúng thầu, nhận thầu, đầu tư thành lập ở nước ngoài.
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Ngoài ra, nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ những đối tượng là thân nhân chủ yếu của 
người có công, người dân cư trú ở các địa phương thuộc 62 huyện nghèo, đối tượng thuộc 
diện bị thu hồi đất... được học nghề, ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài. (Cán bộ tư vấn 
cập nhật thông tin Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện ngheo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp 
phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” và các quyết định khác của thủ tướng chính 
phủ của Ủy ban Nhân dân các tỉnh).

13. Hiện nay địa phương có chính sách ưu đãi gì đối với người đi lao động làm việc ở 
nước ngoài?

Sở LĐTBXH, TTDVVL các tỉnh cập nhật thông tin 

14. Khi đi làm việc ở nước ngoài, tôi có thể đưa vợ/chồng/con cái đi cùng tôi không?

 Công ước số của Liên hiệp quốc 1990 về bảo vệ người lao động di cư và gia đình của họ 
yêu cầu các quốc gia đảm bảo quyền được đoàn tụ gia đình của lao động di cư. Do vậy, nếu 
nước tiếp nhận của bạn là nước đã phê chuẩn công ước này, bạn sẽ có nhiều cơ hội đem theo 
vợ/chồng/con cái.

 Đối với nước chưa phê chuẩn công ước, việc có thể mang gia đình đi theo khi ra nước 
ngoài làm việc tùy thuộc vào quy định của nước sở tại, tư cách lưu trú mà nước sở tại cấp cho 
bạn. Ở một số nước tiên tiến, có nhu cầu tiếp nhận những lao động có trình độ, kỹ thuật cao, 
họ có thể cho phép người lao động được phép bảo lãnh cho gia đình tới sinh sống cùng (nếu 
chứng minh được thu nhập có thể nuôi sống gia đình). Tuy nhiên, hiện nay, lao động đi làm việc 
ở nước ngoài thường là lao động phổ thông hoặc ở trình độ kỹ thuật thấp, làm việc có thời hạn 
và do vậy các nước tiếp nhận không cho phép người lao động đưa gia đình sang cùng. Các 
chương trình tiếp nhận lao động được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định được 
ghi trong hợp đồng lao động, cho nên người lao động phải trở về nước sau khi hoàn thành hợp 
đồng. Điều này có nghĩa là bạn có thể phải xa gia đình trong khoảng thời gian từ 3 – 5 năm. Cá 
nhân bạn phải tự đánh giá tình hình, suy nghĩ và chọn lựa xem bạn có thể chịu đựng được sự 
xa cách này không và liệu bạn sẽ ưu tiên cho việc đi làm việc ở nước ngoài để cải thiện đời 
sống hay là dành thời gian để ổn định gia đình.

15. Tôi sẽ xuất cảnh như thế nào?

 Tùy thuộc vào địa điểm nơi làm việc của bạn ở đâu, bạn sẽ đi đường bộ  hoặc đường 
không. Dù đi theo các nào, thì bạn cũng đều phải đi qua cửa khẩu biên giới. Cửa khẩu được 
đặt ở sân bay hoặc biên giới của nước bạn với nước tiếp nhận. Tại biên giới, bạn sẽ được 
kiểm tra giấy tờ tùy thân (hộ chiếu) và kiểm tra xem bạn có giấy tờ hợp lệ để sang nước tiếp 
nhận hay không (thị thực cho phép nhập cảnh để làm việc và/hoặc giấy phép lao động). Các 
cán bộ tại khu vực cửa khẩu biên giới có thể sẽ hỏi bạn một số câu hỏi liên quan tới mục đích 
xuất cảnh của bạn. Khi đó, bạn cần trả lời rõ ràng, đầy đủ các thông tin liên quan tới việc ra 
nước ngoài và mục đích làm việc của bạn cho cán bộ an ninh cửa khẩu.

16. Nếu tôi đi làm việc thông qua các hình thức hợp pháp tôi sẽ có lợi như thế nào?

 Việc đi ra nước ngoài làm việc một mình và theo các kênh không chính thống sẽ có rất 
nhiều rủi ro. Có thể bạn sẽ trở thành người di cư lao động không có giấy tờ hợp pháp (thị thực 
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hoặc giấy phép lao động không hợp lệ) để bạn được phép nhập cảnh vào nước tiếp nhận. Một 
người di cư không có giấy tờ hợp pháp có thể bị bắt, giam giữ tại nước tiếp nhận và bị trục 
xuất mà không nhận được tiền lương cho công việc mà bạn đã thực hiện. Thậm chí, bạn có 
thể sẽ trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm buôn bán người.

 Trường hợp bạn đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp pháp, bạn sẽ nhận được sự 
bảo vệ từ pháp luật của 2 nước và các cơ quan hữu quan trong nước và tại nước tiếp nhận. 
Đương nhiên, việc đi làm việc ở nước ngoài theo con đường hợp pháp sẽ đảm bảo bạn được 
an toàn hơn trước những nguy hiểm và rủi ro khi sống và làm việc ở nước ngoài.

17. Hộ chiếu là gì và tại sao tôi lại phải cần hộ chiếu khi đi ra nước ngoài?

 Hộ chiếu là một loại giấy tờ chính thức được Chính phủ một nước cấp cho công dân của 
họ. Với cuốn hộ chiếu, bạn sẽ được phép ra nước ngoài. Nội dung trong cuốn hộ chiếu bao 
gồm các thông tin về người sử dụng hộ chiếu, tuổi, quốc tịch, quyền được bảo vệ trong thời 
gian ở nước ngoài, quyền được nhập cảnh trở lại quốc gia gốc của mình. Về cơ bản, hộ chiếu 
là một quyển sổ nhỏ để chứng minh với các cơ quan và mọi người về việc bạn là ai, bạn đến 
từ đâu và bạn bao nhiêu tuổi. 

 * Lưu ý dành cho tư vấn viên: Có bức ảnh chụp cuốn hộ chiếu của Việt Nam (hoặc một cuốn 
hộ chiếu thật) để cho người lao động xem.

18. Tôi làm thế nào để được cấp hộ chiếu? Chi phí hết bao nhiêu tiền?

 Bạn cần phải làm thủ tục xin cấp hộ chiếu ở cơ quan Công an có thẩm quyền của Việt nam 
là Sở Công an nơi mình cư trú hoặc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Sau khi bạn 
làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, các cơ quan hữu quan sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát để xác nhận 
lại tính chính xác của thông tin về nhân thân của bạn khai trong tờ khai xin cấp hộ chiếu. Bạn 
sẽ phải trả một khoản phí cho việc xin cấp Hộ chiếu (hiện tại là 200.000 đồng/cuốn).

 Nên lưu ý rằng, hộ chiếu là giấy tờ quan trọng chứng minh tính hợp pháp của bạn khi đi 
lao động làm việc ở nước ngoài. Bạn có quyền giữ hộ chiếu của mình và không ai có quyền 
được giữ hộ chiếu của bạn nếu như không được bạn chấp thuận. Tốt hơn hết là bạn nên giữ 
hộ chiếu của mình và không nên đưa hộ chiếu cho người khác. Nên sao hộ chiếu thành vài bản 
cho bản thân và đưa cho người nhà giữ hộ.  

19. Thị thực làm việc là gì và làm thế nào để tôi xin được thị thực làm việc?

 Thị thực làm việc là một loại giấy phép hoặc sự chấp thuận do một cơ quan đại diện được 
uỷ quyền của một quốc gia được đóng vào hộ chiếu do một quốc gia khác cấp, cho phép người 
sử dụng hộ chiếu được nhập cảnh vào nước mình để làm việc. 
 Thông thường, sẽ có các điều kiện cần thiết phải hoàn tất để được cấp thị thực. Các nước 
đều có quy định khác nhau liên quan đến việc cấp thị thực làm việc, nên bạn cần kiểm tra các 
yêu cầu để được cấp thị thực làm việc của nước mà bạn muốn đến làm việc.

 Cũng có nhiều hình thức thị thực. Hầu hết lao động di cư nhận được loại thị thực làm việc 
tạm thời mà qua đó, họ có thể ở lại nước tiếp nhận trong khoản thời gian họ được tuyển dụng 
sang làm việc tại nước tiếp nhận. Nếu bạn không có thị thực làm việc, hoặc bạn vi phạm điều 
kiện để được cấp thị thực vào một quốc gia nào đó, bạn sẽ không có quyền nhập cảnh vào 
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quốc gia đó để làm việc. Thông thường thì nếu bạn rời khỏi nơi làm việc được ghi trong thị 
thực của bạn, bạn sẽ trở thành người nhập cư bất hợp pháp và bạn có thể bị xử phạt về tội ở 
lại nước ngoài mà không có thị thực hợp lệ.

 Điều bạn nên ghi nhớ là không bao giờ được phép sử dụng thị thực du lịch, thăm thân 
hoặc các mục đích khác để đi làm việc ở nước ngoài. Nếu sử dụng các loại thị thực này, bạn 
sẽ trở thành lao động không có giấy tờ hợp pháp và sẽ chịu rất nhiều các rủi ro và nguy cơ cao 
trong thời gian sống và làm việc tại nước ngoài.

20. Làm thế nào để tôi được cấp thị thực làm việc lần đầu? Chi phí hết bao nhiêu?

 Quá trình để được cấp thị thực làm việc lần đầu sẽ khác nhau tuỳ theo quy định của mỗi 
quốc gia mà bạn nộp hồ sơ. Các công ty tuyển dụng sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ và trực 
tiếp nộp hồ sơ cho bạn tại cơ quan đại diện ngoại giao của nước tiếp nhận lao động ở Việt Nam 
(người lao động thường không phải tự làm hồ sơ xin thị thực làm việc trừ trường hợp đi theo 
hợp đồng cá nhân). Thông thường, bạn là người sẽ phải chi trả khoản phí này. Mức thu phí cấp 
thị thực sẽ do cơ quan đại diện của nước tiếp nhận lao động tại Việt Nam (Đại sứ quán/ Tổng 
Lãnh Sự Quán tại Việt Nam) qui định.

 Bạn cũng nên lưu ý rằng, phần lớn thị thực làm việc được cấp không kéo dài suốt thời gian 
bạn làm việc ở nước ngoài. Trong thời gian làm việc, bạn phải lưu ý thời hạn cho phép của thị 
thực và đề nghị với chủ sử dụng lao động hoặc cơ quan trực tiếp quản lý bạn làm các thủ tục 
gia hạn thị thực lao động đúng hạn. Trong trường hợp thị thực lao động của bạn hết hạn khi bạn 
vẫn còn hợp đồng làm việc ở nước ngoài, bạn vẫn bị coi là lao động không có giấy tờ hợp pháp

Thị thực cho lao động đi Malaysia: 

  Chủ sử dụng lao động sẽ xin giấy phép nhập cảnh loại yêu cầu có giấy giới thiệu (visa 
With Reference (VDR)) và thẻ lưu trú (lao động tạm thời). 

 Người lao động không được nhập cảnh vào Malaysia trong khi đơn xin giấy phép nhập 
cảnh đang được xử lý. Người lao động chỉ được phép nhập cảnh vào Malaysia sau khi đơn xin 
nhập cảnh VDR và thẻ lưu trú được chấp thuận.

Các giấy tờ cần thiết để xin giấy phép nhập cảnh bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép nhập cảnh của chủ sử dụng lao động
2. Mẫu xin cấp giấy phép nhập cảnh có giấy giới thiệu
3. Thư chấp thuận của Bộ Nội Vụ
4. Chứng từ thuế levy bản gốc
5.  Mẫu IMM.12
6. Mẫu nộp phí
7. Mẫu đơn (VDR) cho lao động người nước ngoài mới
8. Phiếu ngân hàng (chi trả Giấy phép lao động (PLKS), PROCESS và Thị thực (VISA))
9. Đặt cọc/ Bảo lãnh bảo hiểm/ bảo lãnh ngân hàng (còn hạn tối thiểu là 18 tháng)
10. Bản sao hộ chiếu của người lao động
11. Ảnh người lao động (1 ảnh)
12. Giấy cam kết có đóng dấu
13. Giấy khám sức khỏe tại nước gửi đã được Bộ Y tế Malaysia chấp thuận
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Thị thực cho lao động đi Hàn Quốc:

l. Hồ sơ xin visa gồm:  
- 01 đơn xin cấp visa (theo mẫu của Sứ quán download từ trang hanquocngaynay.com ~ phòng 
lãnh sự ~ phần download form khai xin visa) có dán 01 ảnh 3 x 4cm chụp trong vòng 3 tháng 
tính đến ngày nộp xin visa (Phải khai đơn bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh) 
 - Hộ chiếu gốc (còn hạn trên 6 tháng đối với các loại Visa đi dưới 90 ngày và còn hạn trên 1 
năm đối với các loại Visa đi trên 1 năm tính từ ngày cấp Visa)

Lưu ý :

Cần nộp thêm bản photo chứng minh thư đối với tất cả các loại Visa
Đối với tất cả các giấy tờ do phía Việt Nam chuẩn bị đều cần có bản dịch tiếng Anh hoặc 
tiếng Hàn. Trong trường hợp đó là giấy tờ do cơ quan nhà nước Việt Nam cấp (giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, sổ hộ khẩu, sổ đỏ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết 
hôn, sổ tiết kiệm,…) thì cần có bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn công chứng nhà nước..
Tất cả các loại giấy tờ nộp xin visa phải là khổ giấy A4.                                                                         

Phí visa:  
- 50 USD nộp xin visa đi một lần trên 90 ngày.

Thị thực cho lao động đi Nhật Bản:

 4) Visa dài hạn (Visa lao động...)
 Trường hợp ở Nhật quá 90 ngày hoặc làm những công việc với mục đích sinh lợi, đề nghị 
trước hết phải xin giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú ở Nhật Bản tại Cục Quản lý Xuất nhập 
cảnh địa phương Bộ Tư pháp Nhật nơi gần nhất (Số điện thoại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ 
tư pháp Nhật: (03) 3580 4111).
          (1) Hộ chiếu
          (2) Tờ khai xin cấp Visa (download mẫu kèm theo) 1 tờ
          (3) 01 ảnh 4,5cm x 4,5cm
          (4) Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú tại Nhật
          (5) Tài liệu xác nhận chính xác bản thân (01 bản)
               + Trường hợp đi lao động kỹ thuật, kỹ năng: Bản hợp đồng lao động, giấy thông báo 
tuyển dụng...
               + Trường hợp đi tu nghiệp: Giấy tiếp nhận tu nghiệp...
  Ngoài những hồ sơ nêu trên, tùy trường hợp có thể Đại sứ quán hoặc Bộ Ngoại Giao 
sẽ yêu cầu xuất trình thêm giấy tờ khác. Xin lưu ý, trường hợp không xuất trình thêm những 
giấy tờ được yêu cầu có thể sẽ không được tiếp nhận hồ sơ Visa hoặc chậm cấp Visa.

21. Giấy phép lao động là gì?

 Giấy phép lao động là sự cho phép của nước tiếp nhận để bạn đến làm việc tại nước của 
họ. Giấy tờ cho phép này là rất quan trọng vì nhiều khi, thị thực chỉ cho phép các cá nhân nhập 
cảnh tới một nước khác chứ không cho phép họ được làm việc tại đây. Giấy phép lao động là 
giấy tờ chứng minh sự cho phép của nước sở tại để bạn được làm việc.

 Có thể phải mất chi phí để được cấp giấy phép lao động. Bạn cần hỏi rõ công ty tuyển 
dụng về số tiền mà người lao động di cư phải trả để được cấp giấy phép lao động và phí theo 

1.
2.

3.
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quy định của nước tiếp nhận là bao nhiêu trước khi quyết định ký hợp đồng dịch vụ với họ. 
Giấy phép lao động có thể kèm theo một số điều kiện liên quan đến việc làm, đến các thông tin 
về chủ sử dụng lao động. Đôi khi, điều kiện của giấy phép lao động là người lao động không 
được thay đổi việc làm trong thời gian làm việc tại nước tiếp nhận. Riêng đối với Malaysia, 
người lao động nước ngoài làm việc tại Malaysia được yêu cầu luôn phải mang theo giấy phép 
lao động để chứng minh rằng họ làm việc hợp pháp tại Malaysia. Do vậy vì bất kỳ lý do gì, bạn 
không nên đua giấy phép lao động cho bất kỳ ai, kể cả người sử dụng lao động của mình cũng 
như công ty đưa bạn đi làm việc ở nước ngoài.

 Bạn nên lưu ý đến thời hạn giấy phép làm việc và yêu cầu chủ sử dụng hoặc đơn vị đưa 
bạn đi gia hạn giấy phép cho bạn kịp thời. 

2. Thủ tục nộp đơn gia hạn giấy phép làm việc tại Malaysia

a. Đơn xin gia hạn phải được nộp tại Phòng Lao động Nước ngoài, trụ sở chính của Cục 
Nhập cư. Chủ sử dụng lao động phải nộp đơn ba tháng trước khi giấy phép lao động 
(PL-KS) hết hạn.
b. Người lao động phải khám sức khỏe và có giấy chứng nhận đủ sức khỏe do FOMEMA 
cấp (chỉ áp dụng đối với năm thứ hai và năm thứ 3).
c. Đơn xin gia hạn phải do chủ sử dụng lao động nộp hoặc yêu cầu.
Các giấy tờ cần nộp:

i. Mẫu 49 /mẫu B & D / thẻ đại diện công ty
ii. Phiếu thanh toán
iii. Hộ chiếu còn hạn không dưới 12 tháng của người lao động
iv. Giấy nhận tiền lương / đảm bảo ngân hàng /bảo lãnh bảo hiểm (có giá trị không dưới 
18 tháng) 

22. Hợp đồng lao động là gì? Tại sao nó quan trọng?

 Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về 
bản chất mối quan hệ giữa hai bên. Hợp đồng lao động mang tính ràng buộc về pháp lý giữa 
người sử dụng lao động và người lao động về việc thực hiện các hoạt động được mô tả trong 
hợp đồng. Ví dụ, người lao động đồng ý thực hiện một công việc cụ thể và để ghi nhận điều 
này, người sử dụng lao động đồng ý trả người lao động một khoản tiền. Vì đó là sự thoả thuận 
chính thức, việc vi phạm đối với hợp đồng có thể bị xét xử tại toà. Hợp đồng lao động bảo vệ 
các quyền của người lao động và người sử dụng lao động với việc ghi lại những gì mà hai bên 
đã thoả thuận, nhất trí.

 Hợp đồng của bạn phải ghi rõ bạn sẽ làm việc tại đâu, nhiệm vụ bạn phải thực hiện là gì, 
bạn sẽ được trả bao nhiêu tiền và bạn sẽ được hưởng ngày nghỉ lễ hoặc thời gian được nghỉ 
làm của bạn như thế nào. Hợp đồng lao động cũng phải bao gồm thông tin về chi tiết địa điểm 
nơi làm việc của bạn như dịa chỉ và số điện thoại liên hệ.

 Người sử dụng lao động cần gửi cho bạn một bản hợp đồng để nghiên cứu trước khi bạn 
ký hoặc đồng ý về các điều khoản trong đó. Nếu họ không đưa, điều này là một dấu hiệu cảnh 
báo rằng người sử dụng lao động có thể không phải là người có đạo đức. Cần phải có thời gian 
để người lao động nghiên cứu các điều khoản trong hợp đồng để họ có thể hiểu toàn bộ và đầy 
đủ việc người sử dụng lao động mong muốn ở người lao động tại nơi làm việc như thế nào.
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 Hợp đồng lao động phải được lập bằng tiếng Việt. Nếu điều này không xảy ra, bạn phải 
thận trọng. Không có một người sử dụng lao động có trách nhiệm nào lại yêu cầu người lao 
động ký vào một văn bản nào đó được lập bằng một thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu được. 
Bạn cần yêu cầu một bản hợp đồng bằng tiếng Việt và đề nghị người sử dụng lao động giải 
thích về nội dung hợp đồng cho bạn.

 Nếu bạn mong muốn chúng tôi giải thích chi tiết các điều khoản của hợp đồng lao động, 
thì bạn cần mang hợp đồng đó đến MRC và chúng tôi có thể giúp bạn đọc và hiểu toàn bộ các 
điều khoản quy định trong hợp đồng. 

23. Tôi được yêu cầu ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài? Tôi cần biết điều gì về hợp 
đồng và tôi nên làm gì nếu công việc không giống trong hợp đồng đã ký?

 Theo Luật, trước khi doanh nghiệp tuyển lao động, doanh nghiệp phải đăng ký hợp đồng 
cung ứng lao động với đối tác ở Cục QLLĐNN để thẩm định. Sau khi được thẩm định, doanh 
nghiệp sẽ tuyển, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 Trước khi đi làm việc ở nước ngoài, trong vòng ít nhất là 5 ngày, doanh nghiệp phải ký hợp đồng 
với người lao động với các điều kiện giống như trong hợp đồng đã được Cục QLLĐNN chấp thuận.

 Sau khi nhập cảnh, bạn sẽ ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động và nội dung của hợp 
đồng này cũng phù hợp với nội dung hợp đồng cung ứng lao động mà Cục QLLĐNN đã thẩm định.  
 Về nguyên tắc, khi vấn đề phát sinh, Cục QLLĐNN sẽ dựa trên hợp đồng cung ứng lao 
động mà doanh nghiệp đăng ký để so sánh với nội dung hợp đồng mà người lao động ký với 
doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Nếu công việc của người lao động không giống như 
đã cam kết trong hợp đồng cung ứng, doanh nghiệp tuyển dụng phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và đền bù thiệt hai cho người lao động vì vi phạm đó. 

 Nhưng trên thực tế, đôi khi người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm những 
công việc khác với công việc mà họ đã đồng ý. Điều này là bất hợp pháp. Ví dụ như, một người 
lao động đồng ý làm việc trong một nhà máy, nhưng họ lại bị đưa đến làm việc trên thuyền đánh 
cá hoặc công trường xây dựng. 

 Phụ nữ thường có nguy cơ rủi ro bị lừa làm gái mại dâm hơn nam giới. Hãy đảm bảo chắc 
chắn là bạn hiểu hết các điểu khoản trong hợp đồng, đặc biệt là với các hợp đồng cho công 
việc làm phục vụ nhà hàng - đôi khi người sử dụng yêu cầu lao động này thực hiện hoạt động 
bán dâm. Ở Thái Lan, phục vụ nhà hàng và hoạt động vui chơi giải trí là công việc cấm đối với 
lao động nước ngoài, do vậy đừng chấp nhận những công việc này. Chỉ có các công việc lao 
động chân tay và giúp việc gia đình là được phép. Chính vì vậy bạn cần kiểm tra hợp đồng thật 
kỹ để đảm bảo công việc bạn sẽ làm là được phép.

 Đảm bảo chắc chắn là bạn hiểu thực sự các điều khoản trong hợp đồng và nơi bạn sẽ đến làm 
việc, địa chỉ nơi làm việc và bạn có thể kiểm tra xem địa điểm làm việc của bạn có thật hay không. 
Nhân viên của chúng tôi có thể giúp đỡ bạn nếu bạn không biết cách kiểm tra thế nào.

 Khi bạn đến nơi, nếu công việc không đúng với điều khoản trong hợp đồng, bạn phải liên 
hệ với gia đình để thông báo bạn đang ở đâu. Sau đó liên hệ với đơn vị tuyển dụng và các nhà 
cung cấp dịch vụ (công đoàn, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ) tại Việt Nam 
hoặc nước tiếp nhận lao động (hãy tìm địa chỉ hỗ trợ trong phần cuối cuốn sách này).
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24. Những nội dung gì cần phải có trong hợp đồng lao động và hợp đồng đưa lao động đi 
làm việc ở nước ngoài?

Tối thiểu, hợp đồng lao động cần phải bao gồm các nội dung sau:

• Tên – tên của bạn và tên của người sử dụng lao động hoặc của công ty tuyển dụng,

• Địa điểm làm việc hoặc địa chỉ của công ty tuyển dụng,

• Mô tả về công việc bạn sẽ thực hiện,

• Mức lương của bạn là bao nhiêu (gồm chi tiết các khoản khấu trừ), và thời gian trả lương,

• Ngày nghỉ lễ hoặc các ngày nghỉ bạn được hưởng,

• Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng, bạn và công ty tuyển dụng hoặc người sử dụng  
 lao động,

• Bảo hiểm xã hội,

• Chấm dứt hợp đồng.

 Tất cả các thông tin trên phải chính xác và càng cụ thể càng tốt. Nếu có một nội dung gì 
đặc biệt mà bạn muốn bổ sung trong hợp đồng, bạn cần đề nghị người sử dụng lao động hoặc 
công ty tuyển dụng. Bạn không nhất thiết phải đồng ý với bất kỳ nội dung gì không hợp đồng, 
bạn có quyền đề nghị sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động và bạn cũng có quyền từ chối 
ký vào hợp đồng lao động.

25. Người sử dụng lao động mới của tôi nói rằng tôi không cần ký hợp đồng lao động. 
Điều này có đúng không

 Điều này hoàn toàn không đúng. Việc người sử dụng lao động thuê người lao động nước 
ngoài làm việc mà không ký hợp đồng là không hợp pháp. Bạn cần phải có một bản hợp đồng 
để bảo vệ các quyền lợi của bạn với tư cách người lao động nước ngoài hợp pháp. Người sử 
dụng lao động cũng cần một bản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của họ. Nếu công ty tuyển dụng 
hoặc người sử dụng lao động yêu cầu bạn làm việc mà không có hợp đồng, bạn phải xem đó 
là một dấu hiệu cho biết người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động nước ngoài 
theo kênh chính thống và có thể họ muốn lợi dụng bạn.

26. Tôi 14/15/16/17 tuổi hoặc một thành viên trong gia đình tôi mới 14/15/16/17 tuổi và 
muốn được ra nước ngoài làm việc. Tôi hoặc người đó phải làm gì?

 Việc đi làm việc tại nước ngoài dưới 18 tuổi là bất hợp pháp. Chính phủ đã quy định độ tuổi 
tối thiểu người lao động được làm việc ở nước ngoài để đảm bảo người lao động hiểu và thống 
nhất (đồng ý và hiểu rõ) các thách thức của việc sống và làm việc ở nước ngoài. Di cư lao động 
không phải là một hoạt động dễ dàng, nó đòi hỏi một sự trưởng thành nhất định để có thể phát 
huy được các lợi ích của di cư cũng như xử lý được các rủi ro có liên quan.

 Nếu bạn bị áp lực từ gia đình để đi làm việc ở nước ngoài trong khi bạn chưa đủ tuổi, hãy 
giải thích với họ rằng việc đó trái pháp luật và như vậy, bạn có thể gặp rủi ro. Hãy thông tin cho 
gia đình biết bạn có thể di cư ra nước ngoài làm việc sau khi bạn đủ tuổi theo quy định của 
pháp luật, và đấy là quyết định của bạn – không ai có thể buộc bạn phải di cư lao động ra nước 
ngoài. Bạn có thể tìm được công việc làm với thu nhập tốt trong tương lai nếu bạn tiếp tục đi 
học và thậm chí có thể học tới trình độ cao hơn và được đào tạo thêm các kỹ năng tay nghề.
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 Một việc bất hợp pháp nữa là sửa đổi hồ sơ nhận dạng cá nhân của bạn, giống như sửa 
hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng minh thư để trở thành người nhiều tuổi hơn độ tuổi thực tế 
của bạn. Việc làm này có thể khiến bạn, bố mẹ bạn và chính quyền địa phương có thể bị truy 
tố về tội làm giả hồ sơ tài liệu. Thậm chí trong trường hợp bạn di cư ra nước ngoài làm việc với 
hồ sơ giấy tờ cho biết độ tuổi của bạn là hợp pháp theo quy định, thì bạn cũng không thể trở 
thành người di cư hợp pháp nếu bạn đã cố tình sửa thông tin nhận dạng cá nhân của mình.

 Việc đồng ý để một người khác sử dụng hồ sơ nhận dạng cá nhân của bạn cũng là bất hợp 
pháp, thậm chí đó là người nhà của bạn. Ví dụ, bạn không thể sử dụng hồ sơ nhận dạng cá 
nhân của anh/chị em bạn dù cho họ đồng ý để bạn sử dụng hồ sơ này. Hành vi đó của bạn và 
anh/chị em của bạn là vi phạm pháp luật và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 Nếu bạn chưa đủ tuổi theo quy định và bạn muốn ra nước ngoài làm việc, điều tốt nhất bạn 
nên làm là tiếp tục đi học văn hoá hoặc học nghề. Khi bạn đủ 18 tuổi thì bạn có thể ra nước 
ngoài làm việc một cách hợp pháp.

27.  Di cư ra nước ngoài làm việc có thể không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng tôi rất 
muốn làm việc. Cơ quan nào có thể bố trí việc làm cho tôi nếu tôi chọn lựa không đi làm 
việc ở nước ngoài?

 Luôn có những sự lựa chọn khác ngoài việc di cư ra nước ngoài làm việc, nhưng những 
công việc đó, những việc làm đó lại không hề dễ kiếm tìm. Trong khu vực này, có một số cơ 
quan chính phủ có thể hỗ trợ bạn tìm kiếm công việc. Ngay tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, có 
Phòng Tư vấn Lao động Trong nước để người lao động có thể tìm hiểu thông tin.

II. Thông tin cơ bản về công việc

1. Những công việc phổ biến mà những lao động như tôi thường làm khi ở nước ngoài 
là gì và điều kiện làm việc ra sao?

 Trước tiên hãy tìm hiểu giới tính, trình độ, kỹ năng nghề của người lao động để mô tả các 
loại hình công việc có thể phù hợp với người lao động. Tuy nhiên, cũng cần phải nêu rõ một 
điểm thường gặp đối với công việc của người lao động di cư là họ sẽ làm những công việc mà 
người dân bản địa của nước tiếp nhận thường không muốn làm, nên công việc của lao động 
di cư là những việc khó khăn, vất vả và họ sẽ phải đối mặt với những rào cản về ngôn ngữ, văn 
hóa, phong tục tập quán bất đồng... Bù lại, người lao động di cư lại có cơ hội kiếm được thu 
nhập, tiết kiệm được tiền để gửi về gia đình và tích luỹ cho tương lai. Đồng thời, hãy khuyên 
người lao động chọn công việc phù hợp với khả năng đáp ứng của bản thân về trình độ, kỹ 
năng, sức khỏe...

 Cán bộ tư vấn hỏi cụ thể về trình độ tay nghề và mong muốn của người được tư vấn.
  - Nếu có tay nghề:
  - Nếu không có tay nghề:

 Đối với khách hàng là nam giới

 Nam giới đi làm việc ở nước ngoài thường làm công việc trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí, 
sản xuất chế tạo, nông nghiệp, đánh bắt cá gần bờ, xa bờ... hầu hết là những công việc nặng 
nhọc đòi hỏi phải có sức khỏe tốt. Ngoài ra, một số các xí nghiệp nhà máy cũng tiếp nhận nam 
giới vào làm việc cả ở trong những lĩnh vực là thế mạnh của phụ nữ như: dệt may, chế biến 
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2. Những khu vực, ngành nghề và công việc nào ở nước ngoài mà người lao động Việt 
Nam không được phép làm?

 Theo Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, những khu vực, ngành 
nghề và công việc sau đây bị nghiêm cấm đưa người lao động tới làm việc:
 -  Nghề vũ công, ca sĩ, massage làm việc tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm 
giải trí.
 -  Công việc thường xuyên phải tiếp xúc với chất nổ, chất độc hại trong luyện quặng kim 
loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm), tiếp xúc thường xuyên với mangan, điôxit thủy ngân.
 -  Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại.
 -  Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất axit nitơrit, natri 
sunfat, disunfua cacbon, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, sát trùng, chống mối mọt 
có độc tính mạnh.
 -  Công việc săn bắn thú dữ, cá sấu, cá mập.

thực phẩm, chế biến thủy sản, lắp ráp linh kiện điện tử.

 Đối với khách hàng là nữ giới

 Nữ giới đi làm việc ở nước ngoài thường làm công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần mẫn như giúp 
việc gia đình, chăm sóc người bệnh, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến thực phẩm hoặc dệt may. 
 Giúp việc gia đình là việc làm trong một gia đình và chăm lo việc nhà cho gia đình đó. Công 
việc trong nhà máy có thể là bất kỳ công việc sản xuất nào. Bạn có thể làm việc cho nhà máy 
chế biến thực phẩm, điện tử, đồ chơi hoặc may mặc (sửa đổi theo bối cảnh quốc gia). Công 
việc xây dựng là những công việc ở công trường, bao gồm cả những công việc đòi hỏi sức 
khỏe như bốc vác vật liệu xây dựng. 



137

  

 

Phần VII.  Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi thường gặp

 - Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn (dưới lòng đất, lòng đại 
dương).
 -  Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả.
 -  Công việc mà nước tiếp nhận lao động và Việt Nam cấm.
 - Khu vực có chiến sự hoặc có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu vực nhiễm xạ, khu vực bị 
nhiễm độc, khu vực đang có dịch bệch đặc biệt nguy hiểm.
 - Khu vực mà nước tiếp nhận lao động cấm người lao động nước ngoài đến làm việc.

3. Tôi muốn  đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài. Xin hãy thông tin cho tôi biết về nghề  
này?

 Công việc giúp việc nhà là làm các công việc trong gia đình cho một người hoặc một gia 
đình tại nước tiếp nhận. Về cơ bản, đó cũng như công việc bạn làm tại chính nhà bạn để chăm 
sóc cho gia đình bạn - nấu nướng, lau chùi, giặt giũ quần áo và chăm sóc trẻ nhỏ. Tuy nhiên, 
tại nhà bạn, bạn có thể đặt ra những quy định riêng với tiêu chuẩn của riêng bạn; nếu bạn là 
lao động giúp việc gia đình, người chủ của bạn có thể sẽ yêu cầu bạn làm những việc mang 
tính chất phức tạp hơn là những gì bạn thường làm ở nhà bạn. Chủ sử dụng lao động có thể 
yêu cầu bạn rửa xe ô tô, đi chợ và làm việc với thời gian dài. Một số lao động làm giúp việc gia 
đình cũng được yêu cầu chăm sóc thân nhân cao tuổi của họ. Một số người lại được yêu cầu 
chăm sóc thú cảnh của gia đình họ.

 Có một số công việc sẽ được thực hiện với máy móc mà có thể bạn chưa quen sử dụng – 
như là máy giặt, bàn là hoặc tủ lạnh. Công ty tuyển dụng cần tổ chức đào tạo bạn cách thức 
sử dụng những loại máy móc đó để bạn có thể làm quen trước khi bạn đến nơi làm việc. Bạn 
cũng cần được đào tạo ngoại ngữ để có thể giao tiếp với chủ sử dụng và với những người 
khác tại nước tiếp nhận. Chắc chắn người chủ sử dụng lao động của bạn sẽ không nói tiếng 
Việt và sẽ không có ai ở bên cạnh để giúp bạn giao tiếp được với chủ sử dụng cả, vì vậy bạn 
cần rất nỗ lực để học ngoại ngữ, điều này rất quan trọng.

 Nếu bạn là lao động giúp việc gia đình, bạn có thể phải sống cùng nhà với chủ sử dụng. 
Điều này có nghĩa là bạn luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng làm việc, vì bạn không bao giờ rời 
khỏi nơi làm việc cả. Đây cũng là loại hình công việc có môi trường làm việc mang tính biệt lập 
nếu bạn không có nhiều cơ hội rời khỏi nơi làm việc, đặc biệt nếu bạn không giao tiếp được 
với chủ sử dụng bằng ngôn ngữ của họ. Bạn có thể sẽ không có nhiều sự tự do. 
 Hãy nhớ rằng mối quan hệ về giới cũng có thể sẽ rất khác biệt tại nơi bạn làm việc. Ở một 
số nền văn hoá, phụ nữ phải mặc quần áo khác biệt và giao tiếp với nam giới theo hình thức 
rất đặc biệt. Bạn cần hỏi công ty tuyển dụng về tục lệ văn hoá tại đất nước mà bạn sẽ đến làm 
việc và suy nghĩ xem bạn có thể chấp nhận tuân thủ những quy định về phong tục tập quán đó 
được không trước khi quyết định ra nước ngoài làm nghề này.

 Một điều nữa là bạn có thể sẽ phải làm việc trong môi trường tách biệt với cộng đồng, và 
ở đây lại có một sự rủi ro lớn về việc bạn có thể bị bóc lột. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ quyền 
lợi của bạn về những ngày nghỉ lễ hoặc ngày được nghỉ việc và quyền của bạn được đi ra 
ngoài trong những ngày nghỉ đó. Khi đó, bạn có thể đi ra ngoài, nói chuyện với gia đình và gặp 
một số người bạn đồng hương. Tất nhiên, không phải là tất cả lao động làm giúp việc gia đình 
đều bị lạm dụng, nhưng loại hình công việc này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.
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4. Tôi là phụ nữ đã trưởng thành và muốn được ra nước ngoài làm việc trong nhà máy. 
Xin hãy thông tin cho tôi về việc này.

 Công việc trong nhà máy bao gồm nhiều nghề, có thể có công việc khó khăn, phức tạp. 
Công việc cũng có thể sẽ lặp đi lặp lại, nhàm chán và bạn có thể sẽ không thích thú với môi 
trường làm việc. Đôi khi, môi trường làm việc trong nhà máy có thể sẽ làm cho bạn cảm thấy 
gò bó. Bạn có thể phải làm việc thời gian dài hoặc làm việc theo ca, phụ thuộc vào nghề và quy 
mô nhà máy mà bạn đến làm việc. Nếu bạn làm việc trong một nhà máy lớn có uy tín, thì những 
rủi ro liên quan tới môi trường làm việc nghèo nàn sẽ ít xảy ra, vì vậy bạn cần tìm hiểu về quy 
mô nhà máy nơi bạn sẽ làm việc và nhà máy đó sản xuất ra mặt hàng gì.

 Một số trường hợp phụ nữ làm việc trong nhà máy đã thông tin cho biết họ không có đủ 
thời gian nghỉ ngơi để đi vệ sinh, đặc biệt là khi họ đến tháng hoặc họ có thai. Một số phụ nữ 
khác lại thông tin cho biết họ bị ngất khi hít phải khí độc khi làm việc tại nhà máy. Các nhà máy 
thường được đặt tại các khu vực không có nhiều cơ sở dịch vụ như chợ, hoặc trung tâm mua 
sắm, cơ sở y tế hoặc các dịch vụ thiết yếu khác. Khu nhà ở gắn liền với nhà máy hoặc dùng để 
làm nơi ở cho công nhân nhà máy thường nhỏ hẹp và có thể không có đủ thiết bị cần thiết, như 
là chỗ nấu nướng và tắm giặt. Bạn cũng không có nhiều sự riêng tư và phải chung phòng với 
nhiều người từ các nước khác. Bạn có thể không giao tiếp được với những người ở chung 
phòng và đây dường như là môi trường sinh hoạt đầy áp lực, vì mọi người chỉ quan tâm tới 
việc kiếm tiền nhanh chóng và cũng có thể, đang chịu áp lực đáng kể về tài chính. Bạn cần 
chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những việc này và tìm cách thích nghi.

5. Tôi là nam giới đã trưởng thành và muốn đi 
làm việc ở nước ngoài trong lĩnh vực đánh bắt 
hải sản. Xin thông tin cho tôi biết về việc này.

 Đánh bắt hải sản thường là loại hình công 
việc rất vất vả, mức lương thấp. Một số nước đã 
cấm các công ty tuyển dụng đưa người lao động 
đi làm việc trên các tàu đánh cá vì thường xuyên 
có những phát sinh liên quan tới người lao động. 
Thu nhập được tính trên sản phẩm đánh bắt 
được, cho nên thường lao động đánh bắt cá phải 
làm việc thời gian dài, hết ngày này qua ngày 
khác và có rất ít thời gian để nghỉ ngơi.

 Công việc trên tàu đánh cá là công việc tay 
chân và bạn rất dễ bị thương tổn. Một số tàu 
đánh cá hoạt động lênh đênh trên biển hàng 
tháng trời hoặc thậm trí cả năm trời mới cập 
cảng, nên có thể bạn sẽ phải làm việc trên biển 
trong một thời gian rất dài. Có thể bạn sẽ không liên hệ được với gia đình trong điều kiện sống 
rất nhàm chán. Trên thực tế, bạn sẽ không có ngày nghỉ việc nếu bạn đang lênh đênh trên biển, 
nên cần hỏi thông tin kỹ về ngày nghỉ lễ, nghỉ phép sẽ như thế nào trước khi bạn đặt bút ký vào 
bất kỳ hợp đồng nào. Hợp đồng phải bằng văn bản và đảm bảo rằng trước khi rời cảng, bạn 
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 Nếu bạn là lao động hợp pháp, quy định của 
Malaysia là chủ sử dụng lao động phải bố trí nhà 
ở phù hợp cho bạn.

 Theo quy đinh, lao động nước ngoài phải trả 
tiền vé máy bay sang Malaysia và người sử dụng 
lao động sẽ trả vé máy bay lượt về. Lao động 
nước ngoài cũng được chăm sóc y tế, và tất 
nhiên, với mức chi phí cao hơn người dân 
Malaysia.

 Đất nước Malaysia gồm hai phần chính, bán đảo Malaysia và đảo Borneo, được ngăn cách 
với nhau bởi biển Đông Nam. Thủ đô Kuala Lumpur thuộc bang Selangor, nằm ở bán đảo Malay, 
có dân số là 7,2 triệu dân. Dân số Malaysia gần 27 triệu dân với 20 triệu sống ở bán đảo và 7 
triệu sống ở Sabah. 

 Malaysia có khí hậu nóng và ẩm quanh năm với nhiệt độ trung bình 30ºC. Mùa mưa bắt đầu 
từ tháng Chín đến tháng Mười Hai, nhưng các cơn mưa đột ngột thường xảy ra quanh năm. 
Do đó, mọi người luôn mang theo bên mình một chiếc ô.

 Ba nhóm dân tộc chính gồm người Malaysia chiếm 53% dân số, người Trung Quốc đông 
thứ hai chiếm 25% dân số và người Ấn Độ chiếm ít nhất với 10% dân số. Hồi giáo là tôn giáo 
chính thức tại Malaysia, 60,4% dân số theo đạo Hồi. Tất cả người Malay được yêu cầu phải 
theo đạo Hồi theo Hiến pháp Malaysia. Người gốc Hoa và gốc Ấn mà kết hôn với người theo 
đạo hồi sẽ phải theo đạo Hồi. Các tôn giáo khác bao gồm Phật giáo, Ấn Độ giáo và Kitô giáo.

 Người Malaysia nói tiếng Mã Lai. Trong thực tế, Mã Lai là thuật ngữ chỉ một người theo 
đạo Hồi và nói tiếng Mã Lai. Mã Lai hoặc Bahasa Malaysia là ngôn ngữ chính thức ở đất nước 
này. Người Trung Quốc thì nói tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Hoa trong khi người Ấn Độ thì nói 
tiếng Tamil. Tiếng Anh cũng được sử dụng trong giáo dục và kinh doanh tại Malaysia và hầu 
hết người Malaysia ở thành thị đều nói tiếng Anh.

 Malaysia là một nền dân chủ nghị viện và có chế độ quân chủ lập hiến. Vua của nước này 
là ông Yang di-Pertuan Agong. Ringgit là đồng tiền của Malaysia. 

 Thời gian làm việc là từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mặc dù hầu hết người Malaysia theo đạo Hồi, 
không phải tất cả mọi người dân Malaysia đều theo quy định về tuần làm việc Hồi giáo truyền 
thống trong đó thứ Sáu là ngày lễ Thánh Hồi giáo và ngày nghỉ cuối tuần sẽ diễn ra vào thứ Năm 
và thứ Sáu. Chỉ có năm bang tại Malaysia tuân theo quy định về tuần làm việc Hồi giáo từ thứ 
Bảy đến thứ Tư. Các bang này là Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, và Johore. 
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phải được liên hệ với gia đình. Bạn cũng cần tìm hiểu để có thể thông tin cho gia đình biết thời 
gian bạn sẽ phải làm việc trên biển cũng như số hiệu đăng ký hoặc các đặc điểm nhận dạng 
của tàu nơi bạn làm việc. Như vậy, gia đình bạn có thể hỗ trợ bạn khi bạn gặp vấn đề xảy ra. 

6.  Bạn có thể cho tôi biết về điều kiện sống ở Malaysia?
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Dưới đây là một số giá trị văn hóa của người dân Malaysia mà bạn cần hiểu rõ:

Định hướng gia đình: Người Malaysia là những người có thiên hướng gia đình và các thành 
viên cùng chung sống với nhau trong một đại gia đình. Các hoạt động vui chơi giải trí đều 
được tất các thành viên trong gia đình, kể cả những thành viên cao tuổi tham gia.
Kính trọng người cao tuổi: Người cao tuổi phải được kính trọng. Toàn bộ các thành viên 
của một đại gia đình đều sống chung với nhau trong một nhà.  
Tầm quan trọng của việc “giữ thể diện cho ai”

 Coi trọng phẩm giá của người khác là một phần của nền văn hóa châu Á. Bạn không nên 
làm người khác xấu hổ bằng các việc như công khai chỉ trích hay thách thức một người nào đó 
có uy quyền, tỏ ra ghê tởm hay giận dữ với người khác, từ chối yêu cầu, không giữ lời hứa, 
hoặc bất đồng ý kiến với ai đó ở nơi công cộng. Những hành động này có thể làm người khác 
bị hạ thấp và gây ảnh hưởng đến nhân phẩm của họ, hoặc làm họ "mất mặt". Bạn có thể sẽ 
quen với điều này vì ở Việt Nam cũng giống như vậy.

•  Tôn trọng chính quyền

 Xã hội Malaysia rất tôn trọng chính quyền của họ. Bạn hãy tránh chỉ trích chính quyền hay 
các quan chức Malaysia. Bạn nên là người trung lập hoặc không thiên vị nếu nghe thấy một ai 
đó chỉ trích chính quyền hoặc thể hiện sự phản đối đối với các quan chức của Malaysia. Bất 
đồng quan điểm chính trị là điều rất nguy hiểm và bạn nên suy nghĩ thật kỹ khi bạn sắp sửa 
tham gia vào một cuộc biểu tình hay phong trào chính trị nào đó.

•  Tôn trọng tín ngưỡng và phong tục: 
 Malaysia là một xã hội đa văn hóa với phần lớn là người theo Đạo Hồi, người gốc Hoa và 
người theo đạo Hindu.

 Tín ngưỡng Hồi giáo cơ bản coi Thánh Allah là Đức Chúa duy nhất và Prophet Mohammad 
là vị tiên tri duy nhất. Allah và Mohammad cần phải được kính trọng và bạn không nên nói hay 
làm bất cứ điều gì gây khó chịu đối với Allah và Mohammad. Bạn chớ nên coi thường bất kỳ 
nhà thờ Hồi giáo nào. Người Hồi giáo luôn thực hiện những điều này trong cuộc sống hàng 
ngày của họ. 

•  Cầu nguyện: 
 Người Hồi giáo cầu nguyện ít nhất năm lần một ngày: lúc bình minh, buổi trưa, giữa buổi 
chiều, lúc hoàng hôn và vào ban đêm. Trong trình tự hành lễ cầu nguyện có nghi thức thanh tẩy, 
đó là khi cầu nguyện, người Hồi giáo sẽ phải rửa sạch tay, mặt, bàn chân và cánh tay, vì chúng 
là những bộ phận của cơ thể có thể gây ra tội lỗi. Nếu bạn thấy ai đó cúi xuống và cầu nguyện 
thì đừng có nhìn chằm chằm vào họ hoặc đi trước mặt họ vì điều này bị coi là sự xúc phạm. 
Người theo Ấn Độ giáo không phải tất cả đều tôn thờ Đức Chúa và cũng không thực hiện nghi 
lễ một cách giống nhau mà theo nhiều cách khác nhau.

•  Ăn chay: 
 Người Hồi giáo phải nhịn ăn, nhịn uống từ lúc bình minh cho đến lúc hoàng hôn trong tháng 
lễ Ramadan. Lễ Ramadan kéo dài trong khoảng 29 hoặc 30 ngày dựa theo chu kỳ của mặt 
trăng. Đây là thời gian tự kiểm nghiệm một cách trọng đại và sẽ kết thúc bằng một lễ kỷ niệm 
và một ngày nghỉ lễ quốc gia. Bạn nên cẩn thận để không ăn uống trước mặt người Hồi giáo 
đang ăn chay hay mời họ thức ăn vì điều này có thể được xem là sự xúc phạm. Một số người 
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theo đạo Hindu sẽ thực hiện nghi lễ bằng hình thức ăn chay trong những ngày đặc biệt, tùy 
thuộc vào việc họ tôn sùng Đức Chúa nào. Một số người khác sẽ suy ngẫm hằng ngày để 
chứng tỏ lòng thành kính của họ.

• Những hạn chế trong chế độ ăn uống: 
 Thịt lợn bị cấm trong chế độ ăn của người Hồi giáo. Nó bị coi là loại thịt không sạch. Bạn 
nên cẩn thận tránh mời người Hồi giáo thịt lợn. Nếu bạn đang chuẩn bị thức ăn cho một gia 
đình Hồi giáo, hãy chắc chắn rằng bạn không sử dụng các đồ dùng bạn đã dùng để nấu thịt lợn 
để nấu thức ăn mà bạn chuẩn bị cho người Hồi giáo. Người Hồi giáo chỉ ăn thực phẩm được 
coi là Halal. Halal có nghĩa là loại thực phẩm mà người Hồi giáo được phép ăn. Người Hồi giáo 
cũng bị cấm ăn một số loại động vật có vỏ và mực. Bạn cần tìm hiểu về chế độ ăn kiêng của 
những người ở quanh bạn. Nhiều người theo Ấn Độ giáo sẽ không ăn thịt bò và một số người 
ăn chay hoàn toàn. Hãy coi các yêu cầu về chế độ ăn uống cá nhân và theo tôn giáo là điều hệ 
trọng, đặc biệt nếu bạn đang làm nghề nấu ăn – nhiều người sẽ thấy rất khó chịu nếu ăn phải 
thứ mà họ bị cấm ăn. Người Hồi giáo cũng thường không uống rượu.

• Thứ Sáu lễ thánh: 
 Thứ Sáu là ngày thánh lễ của người Hồi giáo. Các cơ quan chính phủ và ngân hàng đều 
đóng cửa hai giờ vào mỗi ngày thứ Sáu để người Hồi giáo có thể làm lễ tại nhà thờ Hồi giáo. 
Tại Kedah, Kelantan và Terengganu ngày nghỉ cuối tuần rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy. Ấn Độ giáo 
thì không có ngày lễ thánh.

• Cách ăn mặc:
 Phụ nữ Hồi giáo nên ăn mặc kín đáo. Ở nơi công cộng người Hồi giáo nên che đầu và mặc 
quần áo rộng rãi. Cũng như vậy, dù không bắt buộc phải ăn mặc giống phụ nữ Hồi giáo nhưng 
phụ nữ không theo đạo Hồi khi đến những nơi công cộng cũng nên ăn mặc một cách khiêm tốn 
vì kiểu quần áo ôm khít người hay để lộ cơ thể có thể làm người khác thấy chướng mắt. Áo 
choàng nên che phủ được ít nhất là cánh tay phía trên và váy thì nên dài đến đầu gối hoặc dài 
hơn. Đàn ông nên tránh mặc quần soóc. Tránh mặc màu vàng vì đó là màu dành riêng cho 
hoàng gia Malaysia.

 Bạn nên tôn trọng các truyền thống văn hóa của Malaysia bằng cách ghi nhớ các điều sau 
đây trong tâm trí:

Không bao giờ chỉ tay trực tiếp vào một người nào đó. Hành động này là hành động thô lỗ. 
Nếu bạn cần chỉ ra một cái gì đó hoặc một người nào đó, hãy dùng toàn bộ bàn tay phải 
và xòe lòng bàn tay của bạn ra. Bạn cũng có thể chỉ tay bằng ngón tay cái của bàn tay phải, 
miễn là tất cả bốn ngón tay đều phải cong xuống.
Sử dụng tay phải khi ăn hoặc khi cho và nhận đồ vật. Bàn tay trái được coi là không sạch 
sẽ và không nên sử dụng tay trái khi tiếp xúc với người khác lúc ăn uống hoặc để đưa thứ 
gì đó.
Đừng bao giờ di chuyển vật gì hay chạm vào cái gì bằng bàn chân của bạn. Đừng bao giờ 
chỉ bàn chân của bạn vào người khác.
Đừng động chạm vào người khác và luôn giữ cho hai tay của bạn bên cạnh bạn. Hãy bỏ 
tay ra khỏi túi áo khi bạn ở những nơi công cộng.
Phụ nữ nên tránh đi qua hoặc đi cùng một nhóm nam giới.
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 Luật cho phép lao động người nước ngoài giữ 
hộ chiếu của mình. Việc người sử dụng lao động ở 
Malaysia giữ hộ chiếu của người lao động là bất 
hợp pháp.

 Nếu bạn là lao động hợp pháp, luật pháp 
Malaysia quy định rằng người sử dụng lao động 
phải cung cấp chỗ ở cho bạn. Tuy nhiên, bạn phải 
đóng góp mức tối đa là 50 ringgit mỗi tháng tiền ở.

 Theo quy định, lao động người nước ngoài phải trả tiền mua vé máy bay đến Malaysia và 
người sử dụng lao động sẽ mua vé chiều về. Lao động người nước ngoài cũng được chăm sóc 
sức khỏe, mặc dù mức phí cao hơn so với công dân Malaysia. 

 Lao động nước ngoài chỉ được phép tuyển dụng làm việc trong trang trại, lĩnh vực nông 
nghiệp, sản xuất chế tạo, dịch vụ và lĩnh vực xây dựng. Nếu bạn được đề nghị làm việc trong 
các lĩnh vực không được liệt kê trên đây, bạn phải rất thận trọng vì có thể việc họ tuyển dụng 
bạn đi làm việc tại Malaysia là bất hợp pháp.

 Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Malaysia có thời hạn trong 1 năm và được 
gia hạn hàng năm cho đến hết 5 năm. Giấy phép lao động có những điều kiện sau:

- Người lao động phải ít nhất là 18 tuổi.
- Công việc làm trong 2 năm và tối đa là 5 năm.
- Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm để bạn trở về Việt Nam.
- Người lao động được cung cấp chỗ ở phù hợp, nam nữ ở riêng biệt.
- Chỉ được làm việc cho một chủ sử dụng lao động đã làm thủ tục cho người lao động 
sang. Điều kiện cụ thể của giấy phép lao động hạn chế việc tự do di chuyển từ công việc 
này sang công việc khác - nếu bạn rời bỏ chỗ làm việc ghi trong giấy phép, bạn đương 
nhiên trở thành lao động bất hợp pháp.
- Giấy phép có giá trị 1 năm và được gia hạn hàng năm, tối đa không quá 5 năm.
- Chủ sử dụng lao động chịu trách nhiệm gia hạn giấy phép 3 tháng trước khi hết hạn.
- Giấy phép chỉ có hiệu lực đối với một chủ sử dụng và một ngành nghề nhất định, và không 
được chuyển nhượng.
- Công việc có thể bị chấm dứt và giấy phép có thể bị hủy bất kỳ khi nào, theo quy định của 
luật.
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Phớt lờ những tiếng huýt sáo hoặc còi của nam giới. 
Không bao giờ được từ chối hoặc bỏ qua đồ ăn nhẹ hoặc thức uống mà bạn được mời khi 
bạn ở trong nhà của người khác. Gia đình người Malaysia thường mời khách dùng đồ uống 
hoặc đồ ăn nhẹ và việc bạn từ chối có thể bị coi là khiếm nhã.
Đừng bao giờ mời người Hồi giáo rượu. Người Hồi giáo không được phép uống rượu nên 
việc mời họ bất kỳ thức uống có cồn nào là hành động xúc phạm ngay cả khi việc đó là vì 
tình bạn.
Đừng đánh bạc.

7. Tôi muốn tìm hiểu những qui định đối với lao động nước ngoài và  điều kiện làm việc 
tại Malaysia?
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Trong khi quyền cơ bản của bạn được bảo đảm theo Hiến pháp, có một số điểm dưới đây 
bạn cần ghi nhớ:

Không đổi chủ sử dụng hoặc chấp nhận lời mời làm việc nào khác trong khi hợp đồng lao 
động của bạn còn hiệu lực. Theo Điều 57 Luật lao động năm 1955, lao động giúp việc gia 
đình hoặc người sử dụng lao động có thể chấm dứt hợp đồng nếu thông báo trước 14 ngày.
Luật lao động quy định rằng nếu bạn nghỉ việc quá 2 ngày vì bất kỳ lý do gì mà không báo 
cho người sử dụng lao động, hợp đồng của bạn sẽ tự động bị chấm dứt.
Bạn không được phép kết hôn với một người Malaysia hoặc một người mang quốc tịch 
khác trong khi hợp đồng còn hiệu lực - bạn sẽ bị trục xuất.
Lao động nước ngoài được yêu cầu bắt buộc phải khám sức khỏe bao gồm xét nghiệm HIV 
trước khi xin giấy phép làm việc ở Malaysia. Nếu một lao động bị phát hiện dương tính với HIV 
hoặc có thai, người đó sẽ không được cấp giấy phép lao động. Tương tự, nếu một lao động 
có thai hoặc bị nhiễm HIV trong khi đang ở Malaysia, người đó sẽ bị rút giấy phép lao động.
Khi thị thực, hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động hết hạn, bạn phải rời Malaysia, 
nếu không bạn sẽ bị coi là cư trú bất hợp pháp.
Đình công ở Malaysia nhìn chung là không hợp pháp. Quy trình để được đình công hợp 
pháp ở Malaysia rất phức tạp. Trừ khi bạn chuẩn bị cho việc bị bắt và trụ xuất, chúng tôi 
khuyên bạn nên tìm biện pháp khác để giải quyết vấn đề ở nơi làm việc.

 Lao động làm giúp việc gia đình tại Malaysia có quyền lợi rất hạn chế vì loại hình công việc 
giúp việc gia đình không được điều chỉnh trong Luật Lao động, nhưng người lao động nước 
ngoài có thể sang làm việc hợp pháp trong ngành nghề này tại Malaysia. 

 Lao động giúp việc gia đình có quyền chấm dứt việc làm (thông báo trước 14 ngày) khi 
không được trả lương (có thể nộp đơn khiếu nại lên toà lao động) và quy định của Malaysia yêu 
cầu người sử dụng lao động phải trả khoản lương này vào tài khoản ngân hàng của người lao 
động làm thuê trong lĩnh vực giúp việc gia đình. Lao động giúp việc gia đình chỉ làm việc trong 
nhà của người thuê, không làm ở chỗ khác. Về ngày nghỉ, bạn cần kiểm tra với Đại sứ quán. 

Bản ghi nhớ

 Bản ghi nhớ là tài liệu mà người sử dụng lao động hoặc đơn vị bố trí công việc yêu cầu lao 
động giúp việc ký vào khi bạn đến Malaysia. Bạn ghi nhớ này đưa ra nhiều điều khoản hạn chế 
đối với lao động giúp việc gia đình bao gồm: 

Người lao động đến Malaysia chỉ với mục đích làm công việc giúp việc gia đình;

Người lao động không được thay đổi công việc hoặc người sử dụng lao động;

Người lao động không được có các hành vi thiếu đạo đức và luôn luôn có thái độ hành vi 

tốt khi ở Malaysia;

Người lao động không được phép kết hôn với người Malaysia hoặc bất kỳ cư dân định cư 

lâu dài nào ở Malaysia;

Sau khi kết thúc hợp đồng, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, người lao động phải giao hộ chiếu 

và thẻ cư chú cho người sử dụng lao động để hủy giấy phép tại Cục Nhập cư;

Phải trở về nước càng sớm càng tốt sau khi chấm dứt hợp đồng;
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Phải xin phép người sử dụng lao động trước khi ra khỏi nhà để đi đâu đó; và

Không được tham gia bất kỳ hoạt động có tổ chức nào hoặc cố gắng thành lập tổ chức 

hoặc nhóm người tại nước này.

 Điều quan trọng là bạn phải hiểu là mình không cần thiết phải ký giấy này. Ký giấy này sẽ 
dẫn đến việc quyền của bạn sẽ bị vi phạm và giới hạn khả năng chuyển chủ của bạn trong 
trường hợp bạn bị lạm dụng. Và bạn cũng sẽ bị giới hạn quyền tự do di chuyển. 

 Nếu bạn trở thành lao động bất hợp pháp tại Malaysia (ví dụ, vì bạn tự ý bỏ việc), bạn có 
thể bị bắt giữ do giấy tờ không hợp pháp. Điều kiện tại những nơi giam giữ này không được 
tốt và có rất ít sự hỗ trợ đối với bạn. Thường thì, chi phí về nước khi bạn bị bắt giữ do bạn tự 
chi trả, nên bạn cần phải rất thận trọng để giữ tư cách làm việc hợp pháp tại Malaysia. Thậm 
chí có hình phạt bằng tiền đối với việc nhập cảnh trái phép vào Malaysia. 
 Lao động di cư có thể tiếp cận toà án. Trong trường hợp các điều khoản của hợp đồng bị 
vi phạm, người lao động có thể nộp đơn khiếu nại lên Cục Lao động để xem xét. Trong trường 
hợp bị sa thải bất hợp pháp, người lao động nước ngoài có thể gửi đơn khiếu nại lên Cục Quan 
hệ Lao động. 
 Luật pháp cho phép lao động nước ngoài tham gia công đoàn. Lao động nước ngoài được 
hưởng những quyền lợi như lao động trong nước được quy định trong thoả ước lao động tập 
thể. Tuy nhiên, khi muốn gia nhập công đoàn, người lao động nước ngoài phải tuân thủ qui trình 
xin phép theo qui định. 

Bảo hiểm và khấu trừ

 Người sử dụng lao động bắt buộc phải mua bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động 
nước ngoài đối với các thương tổn/tàn tật/tử vong trong thời gian làm việc theo quy định của 
Chương trình bảo hiểm cho lao động nước ngoài. Người sử dụng lao động cũng phải đóng bảo 
hiểm ở mức 72 Ringgit/năm.

 SKHPPA là chương trình bảo hiểm phẫu thuật điều trị tại bệnh viện dành cho lao động 
nước ngoài làm việc trong tất cả các ngành nghề (ngoại trừ giúp việc gia đình và làm việc trong 
trang trại). Tiền phí bảo hiểm là 120 Ringgit/năm (tiền bảo hiểm tối đa là 10.000 Ringgit). Người 
sử dụng lao động có thể nộp tiền bảo hiểm trước, sau đó có đơn gửi Cục trưởng Cục Lao động 
để khấu trừ từ tiền lương của người lao động hoàn lại số tiền này. Điều này có nghĩa là tiền 
lương của bạn bị khấu trừ 120 Ringgit/năm.

 SPIKA là chương trình bảo hiểm bắt buộc đối với lao động trong lĩnh vực giúp việc gia đình 
và làm việc trong trang trại. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm.

 8. Tôi năm nay 24 tuổi, mới chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học và có nguyện vọng được 
sang lao động tại Nhật Bản. Liệu tôi có đủ điều kiện để đi Nhật Bản làm việc không?

 Nhật Bản không cho phép tiếp nhận lao động phổ thông. Vì vậy, nếu bạn không có chuyên 
môn kỹ thuật cao, bạn chỉ có thể tới Nhật dưới hình thức là thực tập sinh. Theo quy định, thực 
tập sinh nước ngoài để tới Nhật Bản thực tập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuổi từ 18 trở lên, có mục đích nguyện vọng tới Nhật Bản để thực tập kỹ năng và sau khi 
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về nước có dự định làm công việc cần những kỹ năng đã được học tập tại Nhật Bản.
- Có kinh nghiệm nghiệp vụ và nghề nghiệp tương tự như công việc thực tập kỹ năng tại 
Nhật Bản.
- Có sức khoẻ đảm bảo để tham gia chương trình thực tập
- Được chính phủ hoặc các tổ chức công tiến cử

9. Điều kiện để tôi có thể đi làm việc tại Đài Loan?
Điều kiện để đi làm việc tại Đài Loan

- Tuổi: Đủ 18 đến 38 tuổi;
- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên
- Có sức khỏe đạt yêu cầu  theo quy định của Bộ Y tế;
- Đã tham gia các khóa đào tạo tiếng Trung, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và nghề (theo  
   yêu cầu của đối tác) và được cấp chứng chỉ;
- Có lý lịch tư pháp rõ ràng, không có tiền án, tiền sự;
- Không phải là đối tượng đã từng vi phạm pháp luật Đài Loan (nhập cảnh hoặc cư trú trái 
phép tại Đài Loan…)

10. Điều kiện để được đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp 
phép mới (EPS)

 Để đi làm việc ở Hàn Quốc, bạn phải thông qua hệ thống cấp phép việc làm. Từ năm 2004, 
Việt Nam và Hàn Quốc đã ký thỏa thuận đưa lao động sang làm việc có thời hạn ở Hàn Quốc 
theo chương trình EPS. Để được đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình 
này, người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

-  Đủ 18 tuổi đến dưới 39 tuổi
-  Đã được kiểm tra và kết luận đủ sức khoẻ đi làm việc ở nước ngoài theo quy định 
-  Không có tiền án, tiền sự
-  Không thuộc diện bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc; Không thuộc diện bị cấm xuất cảnh Việt Nam
-  Tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn do Bộ Lao động Hàn Quốc phối hợp  
với Bộ LĐTBXH Việt Nam tổ chức.

 Hệ thống này chỉ cho phép Chính phủ Việt Nam đưa lao động hợp pháp sang Hàn Quốc – 
các đơn vị tuyển dụng tư nhân không được phép đưa người sang. Có một điều kiện đặc biệt 
cho người  lao động muốn đi Hàn Quốc là họ cần đạt kỳ kiểm tra tiếng Hàn. Khi bạn đã đạt kỳ 
kiểm tra, tên của bạn sẽ được gửi cho đối tác Hàn Quốc và người sử dụng lao động có thể lựa 
chọn bạn làm việc cho họ. Lao động di cư tiềm năng cần trả 30 USD để tham gia kỳ kiểm tra 
tiếng Anh và làm thủ tục.

Lưu ý rằng kể cả khi bạn đỗ kỳ kiểm tra, điều đó không bảo đảm là bạn sẽ được làm việc ở Hàn 
Quốc.

Để tham gia chương trình này người lao động thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1. Học tiếng Hàn

 Người lao động phải tự học tiếng Hàn để có thể tham dự Kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS-KLT.  
Bước 2. Tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn (EPS-KLT)
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 EPS-KLT là kỳ kiểm tra tiếng Hàn dành cho chương trình EPS, do Bộ Việc làm và Lao động 
Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức.

 Kế hoạch kiểm tra sẽ được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Người lao động trực tiếp đăng ký tại các Sở LĐTBXH nơi họ có hộ khẩu thường trú và tham dự 
kiểm tra tại địa điểm do Trung tâm Lao động Ngoài nước thông báo. 
Bước 3. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

 Những người lao động đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn sẽ được thông báo để làm 
thủ tục đăng ký dự tuyển (mua hồ sơ, kê khai và nộp) thông qua Sở LĐTBXH nơi đã đăng ký 
tham dự kiểm tra. Hồ sơ dự tuyển được chuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước kiểm tra, 
xử lý và gửi sang Hàn Quốc.

Bước 4: Chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động 
 Những người lao động được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn để ký hợp đồng lao 
động sẽ được Trung tâm Lao động Ngoài nước thông báo, bằng các phương thức như: (1) gửi 
công văn về Sở LĐTBXH, (2) gửi thư trực tiếp tới người lao động và (3) đăng tải trên website 
của Trung tâm Lao động Ngoài nước.

Bước 5: Làm các thủ tục sau khi ký hợp đồng lao động:  
 Khi nhận thông báo của Trung tâm về việc được lựa chọn để ký hợp đồng lao động, người 
lao động sẽ tiến hành các thủ tục sau:

(1) Nộp khoản chi phí phái cử theo quy định của Bộ LĐTBXH tại Sở LĐTBXH (số tiền Việt 
Nam tương đương với 630 Đô la Mỹ, để chi trả tiền mua vé máy bay, lệ phí xin cấp visa, chi 
phí đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tuyển chọn và xử lý hồ sơ). 
(2) Ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc với Trung tâm Lao động 
Ngoài nước.
(3) Tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết do Trung tâm Lao động Ngoài nước tổ chức.
(4) Ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 100 triệu đồng theo hướng dẫn 
của Trung tâm Lao động Ngoài nước.

 Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, người lao động sẽ được bố trí xuất cảnh sang Hàn Quốc.
Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ thông báo lịch xuất cảnh thông qua Sở LĐTBXH và đăng 
tải trên website của Trung tâm. 

Lưu ý: Chỉ những người lao động đã thực hiện ký quỹ mới được xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

Bước 6: Thực hiện hợp đồng lao động tại Hàn Quốc

- Người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo thời gian trong hợp đồng lao động đã ký với chủ 
sử dụng lao động, hết thời hạn hợp đồng lao động và hạn lưu trú, người lao động phải về nước. 
Trước khi hết hạn hợp đồng lao động, người lao động phải thông báo kế hoạch về nước của 
mình với Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc.

Bước 7: Thanh lý hợp đồng đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

 Khi về nước đúng thời hạn, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc người 
lao động đã ký kết với Trung tâm sẽ tự động thanh lý. 
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 - Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động về nước, Trung tâm Lao động 
ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Chính sách xã hội và Sở LĐTBXH nơi 
người lao động cư trú để hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài khoản ký quỹ cho người lao động. 
 Trong trường hợp người lao động vi phạm hợp đồng đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 
thì sẽ xử lý khoản tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.

III. Thông tin về tài chính

1. Khi đi làm việc ở nước ngoài, thu nhập của tôi như thế nào?

 Thu nhập của lao động di cư có thể khác nhau đáng kể, phụ thuộc vào công việc, nước 
tiếp nhận, trình độ tay nghề, thoả thuận đạt được với bên tuyển dụng và người sử dụng lao 
động – và việc tuân thủ thỏa thuận cũng như pháp luật của các bên liên quan. 

 Hợp đồng  lao động và hợp đồng dịch vụ ký kết với công ty tuyển dụng đưa bạn đi làm việc 
ở nước ngoài sẽ nêu rõ mức lương mà bạn sẽ nhận được. Việc trả lương cho người lao động 
có thể là hàng tuần, hai tuần hoặc hàng tháng. Kiểm tra kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Các 
trung tâm hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể giúp bạn tìm hiểu các thông tin này. 

 Điều quan trọng cần nhớ là  người lao động cũng cần phải chi trả cho rất nhiều loại phí- 
cho nhà tuyển dụng, cho người sử dụng lao động hoặc người cho vay (hãy xem phần thảo luận 
về chủ đề này ở phần dưới). Các chi phí này luôn luôn phải được ghi trên giấy tờ, có biên nhận 
và người lao động phải giữ một bản của các giấy biên nhận. Thêm vào đó, có những khoản chi 
phí khi ở nước ngoài sẽ bị trừ vào tiền lương của bạn, ví dụ như tiền ăn, tiền ở, tiền điện nước, 
chăm sóc y tế và an sinh xã hội. 

 Bên tuyển dụng và người sử dụng lao động phải thông tin, giải thích với bạn về các khoản 
khấu trừ (nếu có). Không ai có thể khấu trừ từ tiền lương của bạn mà không thông báo với bạn. 
Nội dung về các khoản bị khấu trừ và số tiền khấu trừ phải được thể hiện rõ trong hợp đồng ký 
với công ty tuyển dụng và hợp đồng ký với người sử dụng lao động. Trong trường hợp có sự 
thay đổi theo quy định của nước tiếp nhận, chủ sử dụng lao động phải thực hiện việc khấu trừ 
theo đúng các quy định mới và phải thông tin cụ thể cho người lao động.

 Việc khấu trừ từ tiền lương của bạn khiến bạn sẽ phải nhẩm tính số tiền “còn lại từ tiền 
lương để gửi về nhà”. Đây là khoản tiền bạn phải nhận được trong tài khoản ngân hàng hoặc 
nhận được theo định kỳ. Bạn có thể sẽ có kế hoạch gửi một phần tiền lương của bạn về cho 
gia đình. Nếu vậy, bạn cần phải tính rằng sẽ gửi về nhà bao nhiêu tiền. Bạn phải trừ đi những 
chi tiêu cho nhu cầu cá nhân (như là chi phí ăn uống, chi phí đi lại), điều đó sẽ giúp bạn tính 
được là sau mỗi kỳ lĩnh lương, bạn còn lại bao nhiêu tiền và như vậy, bạn nên gửi về cho gia 
đình bao nhiêu tiền. Bạn cần nói rõ với gia đình số tiền đó là bao nhiêu, bao lâu thì gia đình lại 
nhận được tiền do bạn gửi và cách thức nhận tiền như thế nào.

Lưu ý: Trung tâm hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể giúp bạn biết giá cả sinh hoạt 
tại nước tiếp nhận lao động để giúp bạn hình dung sự khác biệt về giá cả. 

 Bạn nên nói cho gia đình biết các khoản tiền mà bạn dự tính sẽ gửi cho gia đình là bao 
nhiêu, khoảng bao lâu bạn sẽ gửi tiền về một lần  và làm thế nào để gia đình bạn có thể nhận 
được tiền. 
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 Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là bạn cần phải giữ một số tiền trong người tại nơi làm việc 
để phòng những trường hợp khẩn cấp, do vậy, không nên gửi toàn bộ số tiền bạn kiếm được 
về nhà.

Thông tin tham khảo về tiền lương tại một số nước:
Tiền lương tại Malaysia

 Tiền lương tối thiểu tại Malaysia cho người lao động làm việc trong khu vực tư nhân được 
quy định là 900 Ringgit tương đương khoảng 6.300.000 VND (tại các Bang thuộc bán đảo) và 
800 Ringgit tương đương khoảng 5.600.000 VND (tại Bang Sabah và Sarawak). Quy định này 
được áp dụng cho người lao động trong tất cả các khu vực kinh tế, gồm cả lao động nước 
ngoài, trừ người lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ gia đình như giúp việc nhà và người 
làm vườn. Quy định này có hiệu lực vào tháng 1 năm 2013. 

Tiền lương tối thiểu tại Đài Loan

 Tiền lương cơ bản tại Đài Loan là: 19.047 Đài tệ (tương đương khoảng 650 Đô la  
Mỹ/tháng).

Tiền lương tối thiểu tại Hàn Quốc 

 Thu nhập bình quân đối với lao động làm việc tại Hàn Quốc đi theo Chương trình Cấp phép 
việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) là: 900.000 Won – 1.000.000 Won/tháng (tương đương 
18.000.000 – 20.000.000 đồng/tháng). Đối với thuyền viên làm việc trên các tàu đánh cá gần bờ 
của Hàn Quốc có mức lương cơ bản là: 900.000 Won/tháng (tương đương 18.000.000 
đồng/tháng).

Tiền lương tối thiểu tại Nhật Bản

 Tu nghiệp sinh sẽ được tu nghiệp và thực tập tại các nhà máy dệt may, cơ khí, nhựa, chế 
biến thủy sản, thợ mộc, xây dựng, nông nghiệp… Thời gian tu nghiệp từ 1 đến 2 tháng, sau đó 
chuyển sang giai đoạn thực tập kỹ năng nếu tu nghiệp sinh thi đỗ kỳ thi chuyển tiếp. Tổng thời 
gian tu nghiệp và thực tập kỹ năng không vượt quá 3 năm. Trong thời gian tu nghiệp: Tiền trợ 
cấp tu nghiệp từ 58.000 Yên – 80.000 Yên/tháng (tương đương khoảng 11.600.000 đồng – 
16.000.000 đồng/tháng). Thời gian thực tập kỹ năng: Từ 80.000 Yên – 100.000 Yên/tháng 
(tương đương khoảng 16.000.000 đồng – 28.000.000 đồng/tháng). 

2. Chi phí để đi làm việc ở nước ngoài sẽ như thế nào? Tôi sẽ phải trả những khoản phí 
gì?

 Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp dịch vụ sẽ phải trả một 
khoản phí cho công ty dịch vụ để họ giải quyết các thủ tục liên quan đến việc bạn ra nước ngoài 
làm việc. Các chi phí này bao gồm phí môi giới trả cho các công ty môi giới nước ngoài, chi phí 
để xin các giấy tờ cần thiết (hộ chiếu, thị thực, giấy phép lao động) để xuất cảnh từ (nước phái 
cử) đến (nước tiếp nhận), phí dịch vụ, phí đào tạo, vé máy bay... Tùy theo từng thị trường tiếp 
nhận và doanh nghiệp dịch vụ, chi phí đi làm việc ở nước ngoài cũng có sự khác biệt. Vì vậy, 
để tránh việc doanh nghiệp dịch vụ thu quá nhiều tiền của người lao động, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã ban hành quy định về thu phí môi giới, phí dịch vụ và một số các 
khoản thu khác cho từng thị trường tiếp nhận. Đồng thời, tiếp nhận và thẩm định đăng ký thực 
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hiện hợp đồng của các doanh nghiệp dịch vụ để giám sát việc thực hiện các quy định trong đó 
có quy định về thu phí của doanh nghiệp. 

 Người lao động sau khi được doanh nghiệp tư vấn về các khoản phí phải chi trả trước khi 
đi làm việc ở nước ngoài cần ghi chép cụ thể các khoản, sau đó có thể thông tin đến Cục Quản 
lý Lao động Ngoài nước để được giải đáp.

Chi phí ở Malaysia 

 Có 5 khoản phí có liên quan, đó là phí levy (thuế levy), đặt cọc đảm bảo, phí xử lý thủ tục, 
thị thực nhập cảnh và giấy phép lao động. Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về tất 
cả các khoản phí đặt cọc, thị thực, levy và nộp cho Cục Nhập cư Malaysia, nhưng người lao 
động phải nộp thuế levy nếu nhận được tiền lương tối thiểu theo quy định. Hiện không có số liệu 
công bố về các khoản chi phí cho việc xử lý thủ tục, xin thị thực nhập cảnh và giấy phép lao 
động. Là người lao động làm việc tại Malaysia, bạn không cần lo lắng vì người sử dụng lao động 
phải trả các khoản này; tuy nhiên một vài người sử dụng lao động lại yêu cầu người lao động 
phải nộp, do đó bạn cần hỏi liệu lương của bạn có bị giảm trừ để trả các khoản phí này không.

 Thuế levy được trả cho Cục Nhập cư khi thuê lao động nước ngoài. Việc nộp thuế levy 
được coi là bằng chứng khi nộp hồ sơ xin thị thực. Người lao động Việt Nam cần nhận thị thực 
cư trú ở sân bay Malasia khi nhập cảnh. Thị thực này có hiệu lực 1 năm và được gia hạn nếu 
thời hạn hợp đồng dài hơn 1 năm.

 Mức quy định tối đa phí dịch vụ mà một người lao động phải trả cho doanh nghiệp dịch 
vụ không quá 1 tháng lương cho một năm làm việc và tổng mức tiền dịch vụ tối đa không quá 
ba tháng lương theo hợp đồng/người/hợp đồng.

Chi phí đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS

Lệ phí kiểm tra tiếng Hàn 24 Đô la Mỹ: Nộp cho đơn vị được Sở Lao động – Thương binh và 
Xã hội giao tiếp nhận đăng ký kiểm tra tiếng Hàn ngay tại thời điểm tiếp nhận đăng ký.
Các chi phí mua vé máy bay, làm visa, bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi, tuyển chọn 
và xử lý hồ sơ: số tiền Việt Nam tương đương với 630 Đô la Mỹ theo quy định của Bộ 
LĐTBXH.
Chi phí tham gia lớp bổ túc tiếng Hàn trước khi xuất cảnh: tính theo từng khóa học cụ thể, 
tối đa không quá 2.400.000 đồng/người. Khoản chi phí này được nộp trực tiếp khi người lao 
động tham gia khóa học tại các cơ sở đào tạo.
Chi phí làm thủ tục trước khi xuất cảnh nộp tại nơi tập trung xuất cảnh:

Ngành        Bán đảo Malaysia  Sabah và Sarawak

Sản xuất chế tạo và xây dựng   1.250 Ringitt   1.010 Ringitt

Lâm nghiệp     590 Ringitt  590 Ringitt

Nông nghiệp và giúp việc gia đình   410 Ringitt  410 Ringitt

Dịch vụ       1.850 Ringitt  1.490 Ringitt

1. 

2. 

3. 

4. 
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+ Tiền mua trang phục: 280.000 đồng/người cho trang phục mùa hè hoặc   
    300.000 đồng/người cho trang phục mùa đông.
+ Chi phí kiểm tra lại sức khỏe trước lúc xuất cảnh: 225.000 đồng đối với nam và   
    250.000 đồng đối với nữ;
+ Tiền tham gia Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Bộ Lao động –   
   Thương binh và Xã hội: 100.000 đồng.  

5. Khoản tiền mang theo khi sang Hàn Quốc: Khi xuất cảnh, người lao động phải mang theo  
    khoảng 500 Đô la Mỹ để mua bảo hiểm rủi ro và bảo hiểm hồi hương tại Hàn Quốc.

3. Khi đi làm việc ở nước ngoài, tôi nghe nói phải trả các khoản phí dịch vụ và phí môi 
giới. Vậy các khoản phí đấy là như thế nào và mức phải nộp là bao nhiêu?

 Theo Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao 
động, tùy theo từng nước tiếp nhận và từng hợp đồng có thể phải nộp tiền môi giới và tiền dịch vụ. 
 Tiền môi giới là gì? Tiền môi giới là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho bên môi 
giới để ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng lao động. Người lao động có trách nhiệm hoàn 
trả cho doanh nghiệp một phần hoặc toàn bộ tiền môi giới theo quy định của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội. Mức thu tiền môi giới đối với các thị trường được quy định như sau:
 - Mức trần tiền môi giới cho các thị trường không vượt quá một tháng lương/người lao 
động cho một năm hợp đồng. Trường hợp do yêu cầu của thị trường đòi hỏi mức tiền môi giới 
cao hơn mức trần quy định Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu và ban hành quy 
định cụ thể mức tiền môi giới cho phù hợp.
 - Tiền lương (tính theo tháng) để làm căn cứ xác định mức tiền môi giới là tiền lương cơ 
bản theo hợp đồng không bao gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác. 
Riêng đối với sỹ quan, thuyền viên tàu vận tải biển, tiền lương theo hợp đồng (tính theo tháng) 
để làm căn cứ xác định mức tiền môi giới là tiền lương bao gồm tiền lương cơ bản và tiền 
lương phép

 Tiền dịch vụ là gì? Tiền dịch vụ là khoản chi phí mà người lao động phải trả cho doanh 
nghiệp để thực hiện hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tiền dịch vụ không áp 
dụng đối với các trường hợp lao động đã hoàn thành hợp đồng ký với doanh nghiệp (kể cả thời 
gian gia hạn theo hợp đồng) và được chủ sử dụng lao động gia hạn hoặc ký hợp đồng gia hạn 
mới.
 - Người lao động nộp tiền dịch vụ cho doanh nghiệp không quá một tháng tiền lương (hoặc 
tiền trợ cấp tu nghiệp) theo hợp đồng cho một năm làm việc. Riêng sỹ quan và thuyền viên tàu 
vận tải làm việc trên tàu vận tải biển không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng cho một 
năm làm việc. Tổng mức tiền dịch vụ tối đa không quá ba tháng lương theo hợp 
đồng/người/hợp đồng.

 - Doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động để thu tiền dịch vụ một lần trước khi người 
lao động xuất cảnh hoặc thu tiền nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng;  
 - Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng hoặc 
không do lỗi của người lao dộng thì doanh nghiệp chỉ được thu tiền dịch vụ theo thời gian (số 
tháng) thực tế người lao động làm việc ở nước ngoài;
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 - Trường hợp người lao động vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật nước đến làm việc 
mà phải về nước trước thời hạn hoặc tự ý bỏ hợp đồng ở lại bất hợp pháp thì doanh nghiệp 
được thu tiền dịch vụ của người lao động theo thời hạn hợp đồng đã ký.

4. Nếu tôi không có khả năng thanh toán các khoản chi phí trước khi đi? Tôi có thể đi vay 
ở đâu hoặc thanh toán dần với doanh nghiệp được không?

 Vì có thể bạn không có khả năng thanh toán trước các khoản phí này, bạn có thể vay tiền 
từ các Ngân hàng (có thể bạn sẽ được vay vốn theo chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà 
nước nếu bạn là đối tượng nằm trong chính sách ưu tiên) hoặc doanh nghiệp có thể ứng trước 
các khoản phí thủ tục trước khi đi và khấu trừ từ tiền lương của bạn để trả cho các khoản phí 
này. Tuy nhiên, trước khi quyết định ký nợ với doanh nghiệp, bạn phải hiểu rõ các khoản phí 
mà mình sẽ ký vay và điều kiện thanh toán. Tránh tình trạng doanh nghiệp sau này khấu trừ số 
tiền vượt quá số tiền thực tế họ đã cho bạn vay.

 Cần lưu ý khi bạn nợ tiền của công ty tuyển dụng hoặc người sử dụng lao động, bạn có 
thể không được tự do rời khỏi chỗ làm việc trước khi bạn trả hết các khoản vay và có thể bạn 
sẽ bị ràng buộc với những công việc mà bạn có thể không thích làm hoặc với những điều kiện 
không có lợi cho bạn.

5. Nếu tôi ra nước ngoài làm việc, dành dụm được tiền thì tôi sẽ gửi tiền về nhà bằng cách 
nào? Tôi có cần phải có tài khoản không?

 Bạn có thể tự mình gửi tiền về nhà bằng nhiều hình thức để bảo đảm khoản tiền đó sẽ tới 
được tay những người thân của bạn. Không nên ủy quyền cho người khác (kể cả người chủ 
sử dụng lao động) vì như thế bạn sẽ không chắc rằng việc đó có được thực hiện nghiêm túc 
không. 

 Thông thường, cách an toàn nhất để gửi tiền về nhà là thông qua ngân hàng. Thông 
thường, các ngân hàng càng lớn thì phục vụ càng có trách nhiệm và càng an toàn. Bạn cần có 
một tài khoản tại ngân hàng nếu bạn muốn gửi tiền về nhà và bạn cần uỷ quyền cho phép người 
nhà được rút tiền từ tài khoản của bạn hoặc người nhà của bạn cần phải có tài khoản riêng. 
Cần cân nhắc ngân hàng hoặc cách thức nào bạn lựa chọn để chuyển tiền về nhà. Bạn cũng 
có thể trao đổi với đơn vị dịch vụ tuyển dụng hoặc người bạn tin cậy để trao đổi các thức 
chuyển tiền về nhà.

 Nhiều lao động thích gửi tiền thông qua đơn vị tuyển dụng, người môi giới hoặc mua vàng 
và đeo vàng hoặc mang theo tiền mặt khi trở về. Nên nhớ rằng, nếu bạn mang theo tiền mặt, 
đeo vàng hoặc gửi bất kỳ người nào làm việc đó thì cũng đều có rủi ro bị cướp giật hoặc mất 
tiền và tài sản. Gửi tiền mặt về nhà là cách thức không an toàn. Hãy tưởng tượng sức hút của 
số lượng lớn tiền mặt đối với người cầm tiền. 

 Cũng có hình thức khác để chuyển tiền về nhà đó là thông qua dịch vụ của một số công ty 
hoặc tổ chức chuyển tiền nhanh. Mặc dù hình thức này có thể thuận tiện hơn cho bạn và gia 
đình nhưng chi phí chuyển tiền thông qua kênh này lại cao hơn chi phí gửi thông qua tài khoản 
ngân hàng.



152

Phần VII.  Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi thường gặp

IV. Thông tin cần biết trong khi làm 
việc ở nước ngoài
1. Điều kiện sống bình thường của người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài là gì? Tôi sẽ sống 
ở đâu khi tôi làm việc ở nước ngoài? 

 Thông thường, thì việc bạn sẽ ở đâu trong thời 
gian làm việc tại nước ngoài tuỳ thuộc vào công   
việc mà bạn sẽ làm. Một số người sử dụng lao 
động cung cấp nơi ăn ở (ví dụ làm giúp việc gia 
đình thì điều kiện thường là bao gồm chỗ ăn ở), 
một số người sử dụng lao động thì lại không bố trí 
việc này. 

 Nếu người lao động làm việc ở công trường, 
họ sẽ ở trong các trại gần nơi làm việc (trại thường 
được dựng từ công te nơ có điều hòa nhiệt độ). Nếu người lao động  làm việc trong nhà máy, 
họ được bố trí ở trong ký túc xá. Nếu là lao động giúp việc gia đình, họ sẽ ở cùng với người sử 
dụng lao động. Tùy theo điều kiện hợp đồng, người sử dụng lao động sẽ cung cấp chỗ ở miễn 
phí (ví dụ như lao động giúp việc gia đình, lao động xây dựng ở Libya) hoặc người lao động phi 
chịu chi phí một phần.

 Cần đảm bảo bạn hỏi cụ thể công ty tuyển dụng rằng bạn làm việc ở nước ngoài có bố trí 
chỗ ở hay không, hay bạn phải tự chi trả và thu xếp nơi ăn ở. Đôi khi, có trường hợp người sử 
dụng lao động bố trí nơi ăn ở, nhưng bạn lại phải trả tiền “trọ” này. Điều này có nghĩa là bạn 
phải trả các chi phí liên quan đến việc ăn ở, tiền điện và các chi phí khác liên quan đến việc bạn 
ở địa điểm đó. Đôi khi, người sử dụng lao động trên các tàu đánh bắt cá lại bắt bạn phải trả chi 
phí “ở” trên tàu, cho dù họ bố trí nơi ở cho bạn trên tàu và bạn không thể thực hiện được công 
việc được giao nếu bạn không sinh hoạt trên con tàu đó!

 Đôi khi, nơi ở do người sử dụng lao động bố trí 
cho bạn lại không được như những gì bạn kỳ vọng. 
Thường thì nơi ở rất hẹp vì đây là lợi ích của người 
sử dụng lao động nên họ cố gắng bố trí càng nhiều 
người càng tốt trên cùng một diện tích. Bạn có thể 
phải sống gần những người mà bạn không biết và 
có thể không chuyện trò được với họ (nếu bạn 
không sử dụng thứ ngôn ngữ của họ). Khu vực 
phòng tắm cũng có thể rất chật hẹp và bạn có thể 
không có nhiều sự riêng tư.

2. Những vấn đề lạm dụng quyền của người lao động là gì? Việc này có liên quan tới việc 
làm của người lao động di cư như thế nào?

 Lạm dụng quyền của người lao động gồm bất kỳ một hình thức đối xử không công 
bằng hoặc không bình đẳng tại nơi làm việc. việc này bao gồm rất nhiều nội dung như: Việc 
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người lao động di cư phải làm việc nhiều giờ với mức lương nhận được thấp, có thể sẽ phải 
làm việc trong điều kiện nguy hiểm không an toàn, sức khỏe của họ có thể bị đe dọa. Họ có 
thể bị lạm dụng về mặt thể chất hoặc quấy rối tình dục. Một số lao động bị sa thải vô lý chẳng 
hạn như họ đề nghị có điều kiện làm việc tốt hơn hoặc người sử dụng lao động quyết định 
đóng cửa nhà máy mà không thông báo hoặc không trả trợ cấp mất việc. Người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài gặp nhiều rủi ro hơn lao động bản địa và người lao động bất hợp pháp 
còn gặp nhiều vấn đề về lạm dụng quyền lao động nhiều hơn. 

2.1 Bóc lột lao động là gì? Làm thế nào để biết là tôi đang bị bóc lột?

 Bóc lột lao động có thể được hiểu là bất kỳ tình huống nào mà người sử dụng lao động sử 
dụng quyền lực của họ và sử dụng người lao động một cách có hại vì mục đích riêng của người 
sử dụng lao động. Ví dụ, nếu trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động khẳng định họ 
sẽ trả cho bạn một khoản nào đó, hoặc bạn sẽ làm một số giờ nhất định nào đó và họ từ chối 
khoản tiền phải trả mà họ đã hứa hoặc  yêu cầu bạn làm việc với thời gian lao động dài hơn, 
đó là bóc lột lao động.

 Dưới đây là 9 chỉ số về bóc lột lao động đã được Ủy ban Châu Âu và tổ chức lao động quốc 
tế định nghĩa:

  Nếu bạn gặp bất kỳ chỉ số nào nêu trên, bạn cần nói chuyện với ai đó có thể giúp đỡ bạn 
- một tổ chức phi chính phủ tại địa phương hoặc đại diện của Đại sứ quán. Nếu bạn gặp phải 
hai hoặc nhiều hơn những chỉ số này, bạn có thể đang bị người sử dụng lao động bóc lột và 
bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ. Lạm dụng, bóc lột và lao động cưỡng bức là vi phạm luật 
pháp quốc gia và quốc tế. 
 Bóc lột lao động trở thành lao động cưỡng bức khi một tình huống bóc lột xảy ra thường 
xuyên, và bất kỳ thỏa thuận ban đầu nào cũng trở nên không có hiệu lực thông qua việc áp đặt 
hình phạt hoặc đe dọa. Các chỉ số cho bóc lột lao động gồm: 

Chỉ số mạnh 1. Phải làm việc nhiều ngày hoặc nhiều giờ

2. Điều kiện sinh hoạt không đảm bảo 
3. Làm công việc nguy hiểm 
4. Không được trả lương hoặc được trả mức lương
thấp 
5. Không tuân thủ các quy định của luật pháp
trong lĩnh vực lao động hoặc không tuân thủ hợp đồng đã giao kết 
6. Không có sự đảm bảo (về hợp đồng, về bảo hiểm xã hội v.v.) 
7. Điều kiện làm việc rất tồi tệ 
8. Tính lương không sòng phẳng  

9. Không được tiếp cận các cơ hội học tập 

Chỉ số trung bình

Chỉ số yếu
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Lạm dụng tình trạng dễ bị tổn thương,
Đe dọa
Hạn chế di chuyển,
Cách ly, 
Hành hung thể xác hoặc tình dục,
Đe dọa hoặc giữ giấy tờ, 
Giữ lương, gây lệ thuộc vào nợ nần
Lạm dung điều kiện sống và làm việc 
Và làm thêm giờ quá nhiều.

 Nếu bạn gặp một hoặc nhiều hơn những chỉ số này, bạn có thể đang bị bóc lột và bạn cần 
tìm sự trợ giúp. 
 Xâm hại quyền lao động, lạm dụng và cưỡng bức lao động là bất hợp pháp theo quy định 
của luật quốc gia và quốc tế.

2.2 Có gì khác không nếu như ngay từ ban đầu tôi đã chấp thuận với các điều kiện đó?

 Không thỏa thuận nào có thể bào chữa cho bóc lột lao động. Nếu Luật pháp quy định rằng 
bạn được hưởng lương tối thiếu, không ai được thỏa thuận trả bạn thấp hơn mức lương tối 
thiểu cho cả ngày làm việc. Quan trọng là bạn phải biết quy định của Luật trước khi đi làm việc 
ở nước ngoài, do đó b ạn không được ký điều gì quy định thấp hơn tiêu chuẩn. 

2.3 Tôi có thể tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu nếu tôi gặp khó khăn khi làm việc?

 Như đã quy định tại Tuyên ngôn Nhân Quyền (UDHR), mọi người có có quyền con người cố 
hữu và quyền đó áp dụng cho tất cả mọi người. Trong tuyên ngôn nhân quyền, quyền con người 
bao gồm việc mọi người có quyền làm việc và làm việc trong môi trường không có sự phân biệt 
đối xử, mọi người có quyền nghỉ ngơi và có thời gian thư giãn, mọi người có quyền hưởng mức 
sống tốt. 

 Tuy nhiên, không phải lúc nào con người cũng được bảo đảm các quyền của mình. Thông qua 
việc ký kết các hiệp định về nhân quyền quốc tế,  các cán bộ nhà nước là những người chịu trách 
nhiệm bảo vệ và hỗ trợ người được hưởng quyền con người của họ. Người được hưởng quyền 
thường ít có khả năng kiểm soát cuộc sống của mình và cần được những người có trách nhiệm, 
những người nắm giữ quyền lực bảo vệ quyền cho mình

 Trong bối cảnh di cư lao động, điều này có nghĩa là người lao động phải là người được hưởng 
quyền, và người sử dụng lao động, nhân viên MRC, nhân viên tổ chức phi chính phủ và bất kỳ ai 
làm việc cho chính phủ như nhân viên sứ quán, tùy viên lao động, cán bộ tỉnh, thanh tra lao động 
là những người có trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định quốc tể để bảo đảm người lao động được 
đảm bảo quyền.

 Ở Thái Lan, nếu người sử dụng lao động vi phạm các điều khoản trong Đạo luật bảo vệ lao 
động như không chi trả cho lao động, đuổi việc một cách không công bằng hoặc không cho phép 
người lao động nghỉ việc, lao động - kể cả lao động nước ngoài có quyền nộp đơn khiếu nại tại Văn 
phòng Bảo vệ Lao động và Phúc lợi Xã hội của tỉnh (tại 76 tỉnh của Thái Lan đều có văn phòng này) 
hoặc Văn phòng Bảo vệ Lao động và Phúc lợi tại Bangkok. Tất cả lao động cho dù là lao động hợp 
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pháp hay lao động không có giấy tờ hợp pháp đều có quyền nộp đơn khiếu nại tại các văn phòng 
này.

  Để nộp đơn khiếu nại tại Văn phòng bảo vệ lao động và phúc lợi xã hội, lao động di cư cần 
đem:

Giấy chứng minh nhân dân, giấy phép làm việc, hộ chiếu;
Thông tin về người sử dụng lao động - địa chỉ, tên, đặc điểm nhận dạng nơi làm việc (giúp 
cho cán bộ thanh tra cơ sở một cách nhanh chóng) và số điện thoại của công ty; 
Các giấy tờ sao làm bằng chứng phù hợp cho khiếu nại ví dụ chứng minh mức chi trả, bảng 
lương, chấp thuận công việc và thẻ lao động;
Bạn nên cố gắng giữ các ghi chép về số ngày làm, số tiến được trả, số giờ làm thêm, số 
ngày được nghỉ và đem theo. 

 Người lao động sẽ gặp cán bộ và điền vào mẫu đơn khiếu nại – các mẫu này bằng tiếng Thái, 
mặc dù một vài mẫu có thể có tiếng nước bạn, do vậy bạn nên hỏi. Một vài văn phòng bảo vệ lao 
động và phúc lợi xã hội tỉnh có người phiên dịch; tuy nhiên bạn có thể đi cùng ai đó có thể đọc và 
nói tiếng Thái để giúp bạn phiên dịch. Nếu không có phiên dịch, bạn nên nói với cán bộ là bạn 
không thể điền vào mẫu. Một vài cán bộ có thể gọi điện tới một tổ chức phi chính phủ địa phương 
để họ có thể cử ai đó đến giúp phiên dịch cho bạn. Bạn nên cung cấp cho nhà chức trách càng 
nhiều thông tin càng tốt. Sau khi đã điền vào mẫu đơn, cán bộ sẽ yêu cầu bạn điểm chỉ. 

Tại Malaysia:

 Nếu người sử dụng vi phạm các điều khoản và điều kiện về việc làm, bạn có thể nộp đơn khiếu 
nại tới Cục Lao động để xem xét, giải quyết, và tới Cục Quan hệ Lao động trong vòng 60 ngày nếu 
bạn bị sa thải trái luật.

 Người sử dụng lao động chỉ có thể sa thải bạn vì lý do nghiêm trọng như ăn cắp hoặc vắng 
mặt khỏi nơi làm việc hơn 2 ngày mà không thông báo cho người sử dụng. Trước khi người sử 
dụng có thể sa thải bạn, trước hết họ phải gửi bạn thư cảnh báo và tìm hiểu cụ thể nguyên nhân.

 Bạn có thể khiếu nại để điều tra, làm rõ tình hình hoặc kiện tới Cục Lao động nếu:

 • Quá 2 tháng mà bạn không được trả lương;

 •  Tiền lương ngoài giờ không được thanh toán;

 • Bạn không được nghỉ ngơi trong ngày nghỉ;

 •  Người sử dụng không đồng ý cho bạn nghỉ phép năm;

 •  Người sử dụng từ chối không cung cấp bảng lương trong đó ghi rõ cụ thể tiền lương của bạn, 
tính toán cụ thể lương làm thêm giờ và các khoản khấu trừ;

 • Bạn không có hợp đồng lao động;

 •  Có dấu hiệu của quấy rối tình dục.
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Tại Đài Loan:

 Giải pháp trợ giúp pháp lý thông qua các kênh chính thức: Các khiếu nại chính thức có thể 
được gửi đến các cơ quan quản lý như Sở Lao động hoặc Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại 
Đài Bắc. Họ sẽ bắt đầu cuộc điều tra xem xét các khiếu nại. Các tranh chấp ở mức độ này có thể 
phải có một quyết định cần đến sự trợ giúp pháp lý để giải quyết vấn đề với các bên có liên quan. 
Ví dụ, có thể là các vi phạm pháp luật và hình phạt dành cho những người vi phạm. Cách này được 
thực hiện sau khi các biện pháp thương lượng hay hòa giải không giải quyết được vấn đề.

Giải quyết tranh chấp lao động

 Khi làm việc ở Đài Loan nếu bạn gặp tranh chấp lao động, bạn có thể nộp đơn kiện hoặc đề 
nghị hòa giải thông qua Phòng lao động của thành phố nơi bạn làm việc. 

 Nếu bạn muốn khiếu nại về các vấn đề liên quan đến công việc cần được xử lý gấp, hãy gọi 
số 1955 Dịch vụ tư vấn và bảo vệ 24/24 dành cho lao động nước ngoài 

 Gọi số 1955 miễn phí 24/24h cả năm. Số máy này miễn phí dù bạn gọi từ máy cố định, máy di 
động hay cột điện thoại công cộng. Người trực tổng đài nói tiếng Việt sẽ chờ máy và tư vấn cho 
bạn qua điện thoại  và chuyển khiếu nại của bạn cho cơ quan chức năng địa phương.  

 Nếu bạn muốn khiếu nại trực tiếp đến Ủy ban Lao động Đài Loan – Cục Lao động và Huấn 
nghiệp trong giờ hành chính, bạn có thể gọi số máy miễn phí +866-800-017858 để gặp nhân viên 
nói hai thứ tiếng (Hoa-Việt).

 Đài Loan (Trung Quốc) có 25 Trung tâm Dịch vụ Lao động nước ngoài (Phụ lục 10) cung cấp 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG 
QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Người LĐ bị chấm dứt HĐ LĐ

Người LĐ khiếu nại lên Cơ quan
Giải quyết Tranh chấp Tranh chấp được 

giải quyết

Tranh chấp không được giải 
quyết. Tranh chấp được trình 
lên Bộ trưởng.

Bộ trưởng chuyển tranh chấp
lên TA giải quyết tranh chấp Bộ trưởng quyết định không 

chuyển tranh chấp lên TA 

Tòa án giải quyết tranh chấp
sẽ đưa ra quyết định

Cơ quan Giải quyết Tranh chấp
tiến hành hòa giải
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các dịch vụ như tư vấn nghề nghiệp, tư vấn pháp lý, hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động. 
Các trung tâm này đều có chuyên viên nói được hai thứ tiếng (Hoa-Việt) có thể giúp bạn giải quyết 
các vấn đề liên quan đến khiếu nại trong công việc. Sau đây là thông tin liên lạc của dịch vụ tư vấn 
ở thành phố Đài Bắc và Tân Đài Bắc. 

 Bạn cũng có thể chọn cách nộp đơn đến Trung tâm dịch vụ lao động nước ngoài ở sân bay 
quốc tế Taoyuan và sân bay quốc tế Cao Hùng.

Sơ đồ tư vấn để lao động về nước 

Bước 1: Nếu bạn cảm thấy quyền đang bị vi phạm, bạn có thể khiếu nại tại quầy dịch vụ trước 
khi về nước

Bước 2: Nhân viên tại quầy phục vụ sẽ tư vấn và hỗ trợ các vấn đề của bạn

Bước 3: Nhân viên tư vấn sẽ điều tra, phân tích

Bước 4: Nhân viên phân tích cần hiểu vấn đề của người lao động nước ngoài và liên hệ với 
người sử dụng lao động, môi giới và các cơ quan hữu quan để hỗ trợ giải quyết

Bước 5: Nếu khiếu nại được giải quyết ngay, người lao động có thể về nước ngay

 Nếu khiếu nại không được giải quyết ngay, sẽ sử dụng đến cơ chế đàm phán và hệ thống giải 
quyết tranh chấp 

 Ghi nhớ: Khi bạn đang trong quá trình khiếu nại hay giải quyết một tranh chấp, hãy tiếp tục làm 
việc. Nếu bạn dừng làm việc, lương hay tiền công của bạn có thể sẽ bị cắt giảm và có thể bạn sẽ 
bị đuổi việc. 

Xem danh sách các tổ chức hỗ trợ ở mục 5.1

3. Tổ chức công đoàn là gì? Họ có thể giúp đỡ như thế nào? 
 Theo định nghĩa tại Luật Công đoàn của Việt Nam: Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội 
rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, 
là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động 
khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ 
chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham 
gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động 
của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động 
học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 Công đoàn là một tổ chức của những người lao động đã cùng nhau gia nhập để đạt được 
mục đích chung, như là điều kiện làm việc tốt hơn, mức lương cao hơn. Tổ chức công đoàn có 
thể thay mặt cho các thành viên của mình để thương lượng với người sử dụng lao động. Mục 
đích chung nhất của tổ chức này là nhằm cải thiện điều kiện việc làm của người lao động, 
nhưng tổ chức công đoàn cũng có những nhiệm vụ khác nữa. Họ cũng có thể đàm phán về 
mức lương, quy định trong công việc, cơ chế giải quyết tranh chấp, chính sách tuyển dụng và  
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sa thải, lợi ích, an toàn tại nơi làm việc và các chính sách khác liên quan đến việc làm. Những 
thoả thuận được tổ chức công đoàn đàm phán mang tính ràng buộc với tất cả các thành viên 
của công đoàn và người sử dụng lao động.  
 Tổ chức công đoàn hoạt động thông qua việc tập hợp của các thành viên có trả phí hội 
viên. Từ khoản phí hội viên này, các tổ chức công đoàn có thể thực hiện được nhiệm vụ của 
mình. Thông thường, tổ chức công đoàn có tư cách pháp lý độc lập hoặc là “người đại diện 
pháp lý” với nhiệm vụ thay mặt cho người lao động để đàm phán với người sử dụng. Trong 
những trường hợp đó, các tổ chức công đoàn có quyền pháp lý nhất định, quan trọng nhất là 
quyền tham gia vào thương lượng tập thể về tiền lương, thời giờ làm việc, và các điều khoản 
khác về việc làm (thương lượng tập thể có nghĩa là các điều kiện được thương lượng, thoả 
thuận thay mặt cho tất cả các thành viên công đoàn, chứ không phải trên cơ sở cá nhân, đó là 
ý kiến của các thành viên, sức mạnh của người lao động để đàm phán cho có trọng lượng hơn). 
Việc công đoàn và người sử dụng lao động không đạt được thoả thuận có thể dẫn tới các vụ 
đình công. 
 Tại Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, công đoàn kết nạp người lao động di của là thành viên 
của mình.  
 Về lý thuyết, theo luật pháp quốc tế, mọi cá nhân đều được phép gia nhập tổ chức công 
đoàn. Tuy nhiên, một số quốc gia lại đưa ra những quy định hạn chế người gia nhập tổ chức 
công đoàn. Đôi khi, có điều khoản trong hợp đồng nói rằng bạn không được gia nhập công 
đoàn hoặc nhiều khi, nội dung này được thể hiện trong các Bản Ghi nhớ hoặc những văn bản 
có liên quan về lĩnh vực này và những nội dung này lại xác định các điều kiện của người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài. 

 Tại Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, công đoàn kết nạp người lao động di cư là thành viên 
của mình. 

Tại Đài Loan

 Bạn được quyền tham gia một tổ chức công đoàn: Mọi người lao động đều được tham gia 
một tổ chức công đoàn theo Luật công đoàn lao động. Nếu tại nơi làm việc của bạn có tổ chức 
công đoàn, bạn hãy nộp đơn và phí thành viên để gia nhập. Bạn có thể có vị trí chính thức trong 
công đoàn. Nếu nơi bạn làm việc không có tổ chức công đoàn, bạn có thể nộp để xin đăng ký 
của một tổ chức công đoàn với cơ quan hữu quan nơi bạn làm việc thông qua việc có đơn với 
chữ ký của trên ba mươi người. 

Tại Malaysia:
 Bạn có quyền tham gia một tổ chức công đoàn ngay cả khi hợp đồng lao động của bạn 
không cho phép. Tuy nhiên, bạn không thể đảm nhiệm một chức danh chính thức trong tổ chức 
công đoàn. Sẽ rất có lợi nếu bạn biết tổ chức công đoàn nào đại diện cho ngành nghề mà bạn 
đang làm việc. Bạn cũng có thể liên hệ với tổ chức công đoàn để được hỗ trợ, thậm chí trong 
trường hợp bạn không phải là thành viên. Bạn không thể bị sa thải do tham gia tổ chức công 
đoàn.
Tổ chức phi chính phủ là gì? Họ có thể giúp đỡ như thế nào?
 Một tổ chức phi chính phủ là một pháp nhân được thành lập theo quy định và hoạt động 
độc lập với chính phủ. Một tổ chức phi chính phủ có thể được biết đến như là tổ chức xã hội 
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dân sự và thường là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì mục đích xã hội rộng lớn, ví dụ, 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc các dịch vụ như MRC. Một tổ chức phi chính phủ 
không hoàn toàn hoạt động vì mục đích chính trị, nhưng cũng có một số mục đích hoạt động 
của tổ chức phi chính phủ có thể mang tính chính trị. Một số tổ chức phi chính phủ lại mang 
màu sắc tôn giáo và hoạt động của họ thúc đẩy các mục tiêu phù hợp với các giá trị trong tôn 
giáo của họ. 
 Tổ chức phi chính phủ có thể hỗ trợ người lao động di cư cần sự giúp đỡ. Một số tổ chức 
phi chính phủ quản lý các ngôi nhà tạm trú cho lao động nước ngoài, hỗ trợ về pháp lý cho việc 
hồi hương. Tất cả các tổ chức phi chính phủ đều có mục đích hoạt động khác nhau và mục đích 
hoạt động này sẽ quyết định hình thức hỗ trợ họ có thể thực hiện đối với người lao động di cư. 
 Chi tiết các tổ chức phi chính phủ có thể hỗ trợ lao động Việt Nam ở trong và ngoài nước 
được trình bày trong phần 5.1 cuốn cẩm nang này. 
Hiệp hội của người di cư là gì? Hiệp hội có thể hỗ trợ như thế nào?

  Như có thể thấy ở tên của Hiệp hội, đây là sự tập hợp của lao động di cư thành lập nên để 
hỗ trợ cho những người lao động di cư khác. Hiệp hội lao động di cư có thể hoạt động như mô 
hình của một tổ chức phi chính phủ hoặc có thể mang tính phi chính thức hơn. Một hiệp hội của 
người lao động di cư cần thấu hiểu các vấn đề mà người lao động di cư gặp phải và sẽ có các 
chương trình được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của lao động di cư. 
 Những chương trình này có thể là chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ pháp lý hoặc tổ chức 
các hoạt động xã hội cho người lao động để họ gặp gỡ, chuyện trò với những người hoặc 
những nhóm cùng quốc tịch với nhau. Các hiệp hội của người lao động di cư cũng thường hoạt 
động rất tích cực khi có những dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, và điều này rất quan trọng đối với nhóm 
người lao động. 
4. Điều gì xảy ra nếu tôi sang nước tiếp nhận và tôi không thích (không thích nghi với công 
việc đó)? Tôi cần phải nói chuyện với ai? Tôi phải làm gì? 
 Sống và làm việc tại một quốc gia khác luôn là một điều khó khăn, và cần phải có một thời 
gian để bạn hoà nhập với môi trường mới. Điều đầu tiên bạn cần làm là chuyện trò với những 
người lao động nước ngoài hoặc những người lao động khác. Có thể họ đã trải qua những kinh 
nghiệm đó, thời gian khó khăn đó và họ có thể cho bạn lời khuyên về việc làm thể nào để vượt 
qua thời gian khó khăn này. Cố gắng kết bạn và thiết lập một mạng lưới hỗ trợ. 
 Nếu bạn không thể thực hiện được công việc, điều đầu tiên bạn cần làm là nói chuyện với 
người quản lý hoặc người quản đốc của bạn. Có thể có cách để điều chỉnh nhiệm vụ của bạn. 
Hãy nói chuyện với những người khác tại nơi làm việc của bạn về việc họ xử lý vấn đề này như 
thế nào – có lẽ những người khác họ cũng đã gặp phải những vấn đề tương tự như bạn hiện 
nay.  
 Nếu việc này không phát huy tác dụng, bạn sẽ có một số lựa chọn khác. Nhiều người đi 
làm để kiếm thu nhập, nên bạn cần suy nghĩ điều gì là quan trọng nhất đối với bạn. Bạn cần hỏi 
chính mình câu hỏi bạn cần công việc đó nhiều không và bạn không thích công việc đó như thế 
nào. Công việc dành cho lao động nước ngoài hiển nhiên là công việc không nhẹ nhàng, nên 
bạn phải nghĩ rằng bạn sẽ phải làm việc nhiều và có thể, bạn sẽ rất vất vả.
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Nếu bạn vẫn cảm thấy thực sự không thoải mái với công việc, bạn cần liên hệ với đại diện của 
công ty dịch vụ, Đại sứ quán, Ban quản lý lao động của nước bạn tại nước tiếp nhận. Họ có 
thể giúp bạn để bạn về nước. Tuy nhiên, trong những trường hợp như thế này nếu công việc 
đó đã được quy định trong hợp đồng bạn đã ký kết thì việc về nước của bạn là vi phạm hợp 
đồng và bạn sẽ phải tự trả tiền vé máy bay về nước, thậm chí có thể phải bồi thường những 
tổn thất đối với công ty tiếp nhận.

5. Tôi phải làm gì trong trường hợp tôi đã đi làm việc ở nước ngoài và công việc lại không 
giống như những gì đã thoả thuận trong hợp đồng? 
 Điều đầu tiên bạn cần làm là nói chuyện với những người lao động nước ngoài khác hoặc 
những đồng nghiệp khác. Họ có thể đã trải qua những vấn đề khó khăn tương tự và có thể cho 
bạn lời khuyên bạn lên làm gì để giải quyết vấn đề bạn gặp phải. Cố gắng kết bạn và thiết lập 
mạng lưới hỗ trợ.     
 Nếu bạn đi làm việc ở nước ngoài thông qua một công ty dịch vụ, bạn hãy nhanh chóng 
thông tin về cho công ty dịch vụ để trao đổi về tình hình thực tế công việc và đề nghị họ liên lạc 
với bên tiếp nhận sắp xếp lại công việc cho bạn hoặc bạn có thể trao đổi trực tiếp nguyện vọng 
với người quản lý (nếu bạn có thể). Họ có thể sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Nếu vấn đề 
đó không được giải quyết một cách thoả đáng, bạn cần liên hệ với Đại sứ quán, Ban Quản lý 
Lao động hoặc các cơ quan liên quan trong nước, tổ chức công đoàn hoặc Cục Quản lý Lao 
động Ngoài nước để được hỗ trợ Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một danh sách các địa 
chỉ liên hệ trước khi bạn xuất cảnh.

6. Một thời gian trước đây, họ hàng/bạn tôi đi lao động ở nước ngoài và tôi không nhận 
được thông tin gì từ họ. Tôi rất lo lắng. Tôi nên liên hệ với ai? 
 Nếu người nhà của bạn đi lao động ở nước ngoài theo con đường hợp pháp thông qua một 
công ty dịch vụ, đây là những người mà bạn cần liên hệ và nói chuyện với họ. Họ có thể thông 
tin cho bạn biết cách thức để liên hệ với người nhà của bạn. Bạn cần liên hệ với họ vài lần hoặc 
đợi trong khi họ tìm các thông tin liên quan đến người nhà của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn 
liên hệ với công ty tuyển dụng nếu bạn muốn – chúng tôi cũng có chi tiết địa chỉ liên hệ của tất 
cả các công ty tuyển dụng ở đây. 
 Bạn cũng cần liên hệ với một số cơ quan, tổ chức có thể giúp đỡ bạn như: Cục Lãnh sự - 
Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bạn 
cần cung cấp tên công ty dịch vụ, địa chỉ văn phòng cho bộ phận tiếp nhận thông tin của Cục 
Lãnh sự và Cục QLLĐNN thì sẽ được hướng dẫn và trả lời các thông tin mà bạn đề nghị. 
 Chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với các Tổ chức phi chính phủ và tổ chức công đoàn nêu 
trong mục 5.1 nếu bạn không có câu trả lời từ doanh nghiệp. 

7. Tôi thực hiện tốt hợp đồng nhưng không được trả lương đầy đủ. Tôi nên làm gì để lấy 
lại được tiền lương của mình? 
 Trước hết bạn nên liệt kê tất cả các chi tiết có liên quan. Bạn cần viết số ngày bạn làm việc, 
số giờ làm việc của mỗi ngày và nơi làm việc (tên và địa chỉ công ty). Bạn cũng nên ghi lại xem 
ngày nào bạn được trả lương và ngày nào bạn chưa được trả. Nếu bạn có bảng lương, bạn 
nên sao chép bảng lương đó ra. Bạn cũng nên ghi lại cụ thể tại sao bạn rời khỏi nơi làm việc 
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và tại sao người sử dụng lao động không trả lương cho bạn. Đem toàn bộ thông tin này để nói 
chuyện với đơn vị tuyển dụng của bạn. Nếu đơn vị tuyển dụng không giải quyết, hãy đem thông 
tin tới một tổ chức phi chính phủ, tổ chức công đoàn hoặc cơ quan lao động địa phương. Nếu 
bạn đã hoặc sẽ chuyển nơi làm việc, hãy nói với họ những nơi bạn đã chuyển hoặc sẽ chuyển.
 Có thể việc đòi lại lương là khó khăn hoặc tốn nhiều thời gian. Bạn có thể không lấy lại 
được tiền. Bạn nên nói chuyện với luật sư để tìm hiểu xem cách giải quyết nào là phù hợp với 
mình Chúng tôi có thể giúp bạn liên hệ với luật sư.  
8. Ban Quản lý Lao động/Đại sứ quán là như thế nào? Họ có thể giúp đỡ những gì?  
 Đại sứ quán là cơ quan đại diện của Chính phủ một nước tại một quốc gia khác. Đây là một 
cơ quan có nhiệm vụ duy trì mối quan hệ giữa một quốc gia mà Cơ quan Đại sứ quán làm đại 
diện và một quốc gia nơi Cơ quan Đại sứ quán đóng trụ sở. Đại sứ quán cũng có vai trò  bảo 
hộ công dân của nước mình tại nước mà Đại sứ quán đóng trụ sở. 
 Trong lĩnh vực lao động, nhiệm vụ của Đại sứ quán là đại diện cho nước phái cử tại nước 
tiếp nhận; bảo vệ quyền lợi của nước phái cử và công dân nước phái cử tại nước tiếp nhận, 
trong phạm vi thẩm quyền đựơc phép theo quy định của pháp luật quốc tế, đàm phán với chính 
phủ của nước tiếp nhận, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nước phái cử và nước tiếp nhận, thúc 
đẩy mối quan hệ về kinh tế, văn hoá và khoa học. Đại sứ quán có trách nhiệm hỗ trợ công dân 
nước mình và có thể hỗ trợ người lao động nước mình làm việc ở nước ngoài khi gặp vấn đề 
khó khăn. Tuy nhiên, Đại sứ quán không thể tìm việc làm cho lao động di cư bị mất việc làm, 
sửa đổi hồ sơ để hợp pháp hoá tư cách cho lao động bất hợp pháp. Đại sứ quán cũng phải 
tuân thủ pháp luật của nước sở tại nơi họ đặt trụ sở, nên họ không thể giải quyết được tất cả 
mọi vấn đề. Đặc biệt, Đại sứ quán không thể can thiệp vào các vụ việc khi người lao động di 
cư phạm tội, tuy nhiên, họ có thể hỗ trợ tìm luật sư tham gia giải quyết vụ việc. 
 Việt Nam đã có hệ thống các Ban Quản lý Lao động đặt tại các Đại sứ quán Việt Nam ở 
nước ngoài. Ban quản lý lao động có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý ở các nước có nhiều lao 
động Việt Nam làm việc. Ban Quản lý Lao động hoặc tùy viên lao động tại Đại sứ quán có trách 
nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong việc quản lý và bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp của người lao động trong quá trình làm việc tại nước sở tại. Trước khi đi làm việc 
ở nước ngoài, bạn cần có trong tay đầy đủ các thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ của 
Ban Quản lý Lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại nước tiếp nhận (Xem phụ lục C). 
9. Trong quá trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản, nếu nhà máy tiếp nhận không tuân thủ 
quy định của hợp đồng đã ký, tôi phải làm gì để bảo vệ quyền?  
 Nhật Bản là quốc gia mà mọi người đều rất có ý thức tuân thủ các quy tắc cộng đồng, các 
quy định của pháp luật nên các tranh chấp xảy ra trong quá trình các doanh nghiệp sử dụng 
người lao động nước ngoài, đặc biệt là sử dụng thực tập sinh kỹ năng so với ở các nước khác 
thường ít hơn rất nhiều và tính chất của vụ việc cũng không quá phức tạp. Đa phần, các vụ việc 
chủ yếu xoay quanh vấn đề liên quan tới đời sống sinh hoạt, có sai lệch trong cách tính lương 
và tiền làm thêm giờ của thực tâp sinh và doanh nghiệp, doanh nghiệp tiếp nhận thu giữ hộ 
chiếu và thẻ đăng ký người nước ngoài của thực tập sinh, có hành vi vi phạm nhân quyền… 
Tuy nhiên, khi có phát sinh dù nhỏ, nếu không kịp thời giải quyết và đặc biệt là cách ứng xử 
của các bên không phù hợp sẽ dẫn tới những hậu quả phức tạp. Trong trường hợp có phát 
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sinh, tranh chấp, thực tập sinh cần lưu ý: 
 + Liên lạc với doanh nghiệp phái cử thông tin trung thực về vụ việc để nhận được sự trợ 
giúp. Đồng thời, gặp người hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tiếp nhận để giải thích, trao 
đổi những thắc mắc, kiến nghị. 
 + Giữ lại các tài liệu có liên quan tới vụ việc như bảng lương, tiền làm thêm, các bằng 
chứng, chứng cứ về việc doanh nghiệp tiếp nhận thu giữ hộ chiếu, thẻ đăng ký người nước 
ngoài hoặc sổ tiết kiệm cá nhân… để cung cấp cho cơ quan đến giải quyết.  
 + Trong trường hợp doanh nghiệp phái cử và đoàn thể tiếp nhận không có sự hỗ trợ hoặc xử 
lý vụ việc chưa thoả đáng, thực tập sinh có thể liên lạc với Ban Quản lý Lao động thuộc Đại sứ quán 
Việt Nam tại Nhật Bản, Cục tiêu chuẩn lao động ở địa phương nơi thực tập sinh đang thực tập để 
nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Đặc biệt, thực tập sinh có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận tư vấn 
bằng tiếng Việt của Ban tư vấn - Tổ chức hợp tác tu nghiệp quốc tế Nhật Bản để được hướng dẫn 
hỗ trợ giải quyết
 + Trong thời gian chờ giải quyết, thực tập sinh vẫn phải thực hiện các hoạt động thực tập 
như bình thường, tuyệt đối không có những hành động tiêu cực như: đình công, lãn công, bỏ trốn 
khỏi nơi thực tập… hoặc có thái độ căng thẳng gây ảnh hưởng tới công việc sản xuất chung.

10. Tôi nghe nói thực tập sinh người nước ngoài khi đến Nhật Bản do không nắm được 
phong tục, tập quán nên thường gây khó chịu cho người Nhật, vậy cần phải tránh làm 
những việc gì?(Tôi cần tránh làm những gì để không vi phạm phong tục tập quán của Nhật 
Bản trong quá trình thực tập?) 
 Nhật Bản tiếp nhận thực tập sinh từ nhiều quốc gia trên thế giới và do sự khác biệt về thói 
quen, phong tục, tập quán của mỗi nước nên không tránh khỏi việc thực tập sinh người nước 
ngoài đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh. Sau đây là những vấn đề 
mà thực tập sinh cần tránh.
 1. Đi giày dép vào trong nhà.
 2. Để bếp dơ bẩn, vứt rác vào ống thải nước
 3. Không tuân theo quy tắc của khu vực về cách thức vứt bỏ rác.
 4. Làm tắc nhà vệ sinh hoặc không xả nước sau khi đi vệ sinh.
 5. Ban đêm tụ tập đông người làm ồn ào, gây ảnh hưởng đến hàng xóm.
 6.  Vứt tàn thuốc lá, bã kẹo cao su, chén mì ăn liền hoặc giấy, rác qua cửa sổ...)
 7. Bới lộn hàng hoá trong cửa hàng, siêu thị và bỏ lại bừa bãi hoặc kèo nài mặc cả, trả giá.
 8.  Mặc dù hiểu tiếng Nhật, nhưng khi thấy bất lợi thì giả vờ không hiểu.
 9.  Khi ăn uống làm dơ bẩn bàn ăn hoặc xung quanh chỗ ngồi.
 10. Trong quán ăn… mặc dù có gạt tàn vẫn gạt tàn thuốc lá xuống sàn nhà. 
 11. Không thay đồ lót nhiều ngày, gây ra cảm giác bẩn thỉu.
 12. Khạc nhổ bừa bãi ở trong nhà và nơi công cộng.
 13. Khi phơi quần áo không chịu vắt nước để nhỏ xuống làm phiền người đi bên dưới.  
 14. Không hẹn trước bằng điện thoại, đường đột ghé thăm nhà người khác.
 15. Khi gây ra tai nạn, vì cứ khăng khăng cho là mình đúng, khiến việc giải quyết mất   
  nhiều thời gian…



163

Phần VII.  Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi thường gặp

11. Tôi là người theo đạo thiên chúa, khi sang thực tập ở Nhật Bản có bị bất đồng về tôn 
giáo với người Nhật không, tôi muốn tìm hiểu về tôn giáo ở Nhật Bản  
 Dù bạn theo tôn giáo gì khi sang thực tập tại Nhật Bản cũng đều không có ảnh hưởng gì, 
chỉ có một lưu ý là không làm điều gì gây ảnh hưởng đến người xung quanh là được. 

 Còn về tôn giáo, Nhật Bản là một trong những quốc gia đa tôn giáo. Người Nhật đến lễ ở 
các đền của đạo Shinto (Thần đạo) vào năm mới, đi thăm các chùa chiền của đạo Phật vào mùa 
xuân nhưng tổ chức tiệc tùng và tặng quà nhau vào dịp lễ Noel theo cách của đạo Thiên Chúa. 
Các đám cưới thường được tổ chức theo nghi lễ của Thần đạo hoặc đạo Thiên Chúa. Nhưng 
thủ tục ma chay lại tiến hành theo nghi lễ của đạo Phật. Có những người một lúc theo hai hoặc 
ba đạo, do đó vào năm 1995 theo thống kê của cuốn niên giám về tôn giáo của Hiệp hội Văn 
hóa thì tín đồ của tất cả các giáo phái cộng lại là 219,83 triệu, gần gấp đôi dân số Nhật lúc bấy 
giờ là 120 triệu.

 Trong số các tôn giáo ở Nhật Bản, đạo Phật chiếm ưu thế hơn so với các đạo khác, với 
khoảng 92 triệu tín đồ, mặc dù trên thực tế thì các tín đồ này cũng không tuân theo các qui định 
của đạo phật một cách nghiêm ngặt. 
 Đạo gốc của Nhật bản là Shinto (Thần đạo). Thần đạo có nguồn gốc từ thuyết vật linh của 
người Nhật cổ. Thần đạo cho rằng cây cối, loài vật trong thiên nhiên đều có quỷ thần nên phải 
được thờ cúng. Phát triển với tư cách tôn giáo của cộng đồng, Thần đạo đã sản sinh ra những 
miếu thờ gia thần và các thần hộ mệnh của địa phương. Ngoài ra, người Nhật cũng thờ các 
anh hùng và các thủ lĩnh xuất chúng của nhân dân qua các thế hệ khác nhau và thờ cúng hương 
hồn tổ tiên theo lễ nghi của Thần đạo. 
 Đạo Cơ đốc cũng khá thịnh hành với khoảng 1,7 triệu giáo dân. Đạo Cơ đốc được đưa vào 
Nhật năm 1549 phát triển nhanh chóng vào nửa sau của thế kỷ đó. Tín đồ Cơ đốc giáo hiện nay 
bao gồm có tín đồ Tin lành và Thiên Chúa, nhưng tín đồ Tin lành đông hơn. Trong số các tôn 
giáo khác, đạo Hồi có khoảng 155.000 tín đồ, bao gồm cả những người nước ngoài cư trú tạm 
thời trên đất Nhật.

V. Những vấn đề khi về nước
1. Sau khi hoàn thành hợp đồng và trở về, tôi cần làm gì để thanh lý hợp đồng?  
 Sau khi hoàn thành hợp đồng với người sử dụng lao động, người lao động phải về nước 
đúng hạn. Trong vòng 180 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng, người lao động phải thanh lý 
hợp đồng với doanh nghiệp phái cử.  
 Doanh nghiệp phái cử có trách nhiệm thanh lý hợp đồng với người lao động như sau:
 - Thanh lý hợp đồng giữa doanh nghiệp và người lao động phải được làm thành văn bản 
 - Văn bản thanh lý hợp đồng phải có các nôi dụng: lý do thanh lý, việc thực hiện nghĩa vụ 
của các bên,các khoản thanh toán giữa doanh nghiệp và người lao động, những nội dung khác 
đã được thảo luận. 
 -  Trong trường hợp người lao động và doanh nghiệp đã thỏa thuận về đặt cọc và bảo lãnh, sau 
khi thanh lý hợp đồng, doanh nghiệp phải thanh lý hợp đồng ký quỹ, hợp đồng bảo lãnh với người lao 
động và trả lại mọi khoản tiền đặt cọc (bao gồm cả lãi suất theo mức của ngân hàng thương mại) 
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2. Tôi đã hoàn thành hợp đồng 3 năm với công ty phái cử. Người sử dụng lao động của tôi 
gia hạn 2 năm hợp đồng và cho tôi nghỉ phép. Khi trở về tôi đến công ty phái cử để lấy lại 
tiền ký quỹ nhưng họ đã khấu trừ khoản tiền tương ứng với 2 tháng lương  từ tiền đặt cọc 
của tôi. Họ giải thích lý do là tôi đã được gia hạn 2 năm và tôi phải trả khoản tiền này. Tôi 
muốn biết việc khấu trừ đó có đúng không? Làm thế nào để tránh được khấu trừ này?  
 Theo quy định, phí dịch vụ là khoản tiền người lao động phải trả cho doanh nghiệp để được 
bố trí đi làm việc ở nước ngoài. Tiền dịch vụ không được thu trong trường hợp người lao động 
hoàn thành hợp đồng đã ký với doanh nghiệp (bao gồm cả thời gian gia hạn) và được gia hạn 
hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới. Do đó, việc doanh nghiệp khấu trừ tiền đặt cọc của bạn là 
không hợp pháp. Bạn có thể nói với họ về điều này. Nếu họ vẫn trừ, bạn cần liên hệ ngay với 
Cục QLLĐNN để được hướng dẫn. 

3. Khi làm việc ở nước ngoài, tôi bị tai nạn lao động và không đủ sức khỏe làm việc (Tôi 
mới làm 1,5 năm trong khi hợp đồng của tôi là 3 năm). Ngoài bồi thường bảo hiểm, người 
sử dụng lao động đã mua vé về nước cho tôi. Khi đến thanh lý hợp đồng, họ trừ toàn bộ 
tiền môi giới và tiền dịch vụ? Việc khấu trừ đó có đúng không? 
 Theo quy định, trong trường hợp người lao động về trước hạn do bất khả kháng hoặc 
không do lỗi của họ, doanh nghiệp được phép thu tiền dịch vụ theo thời gian làm việc thực tế. 
Đối với khoản tiền môi giới, do bạn đã làm việc trên ½ thời gian hợp đồng nên bạn không nhận 
lại được tiền môi giới.  
 Do đó, trong trường hợp này, khi thanh lý hợp đồng, doanh nghiệp chỉ trả lại tiền dịch vụ 
tương đương 18 tháng lương trong số 36 tháng theo hợp đồng.  
4. Nếu tôi bị tại nạn trong giờ làm việc và phải về nước trước hạn, liệu tôi có được Chính 
phủ hỗ trợ không?   
 Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, Chính phủ có chính sách hỗ trợ và trong 
đó có hỗ trợ giải quyết rủi ro. Theo quy định, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, nếu người 
lao động gặp tại nạn, rủi ro, ốm đau khiến người lao động không thể tiếp tục làm việc và phải 
trở về trước hạn, người lao động sẽ được nhận 5 triệu đồng.  
 Ngoài ra, nếu bạn cư trú ở 62 huyện nghèo, bạn sẽ được hưởng 1 lượt vé máy bay về 
nước.  
5. Nếu tôi hoàn thành hợp đồng nhưng doanh nghiệp không thanh lý hợp đồng và không 
trả tiền đặt cọc cho tôi? Tôi phải làm gì? Liệu doanh nghiệp đó có bị phạt không?  
 Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phái cử phải thanh lý hợp đồng với người lao 
động về nước và trả lại toàn bộ tiền đặt cọc (bao gồm cả lãi suất theo mức của ngân hàng 
thương mại) trong trường hợp người lao động hoàn thành hợp đồng. Doanh nghiệp không 
thanh lý hợp đồng với bạn là vi phạm pháp luật. Bạn cần liên hệ với Cục QLLĐNN để được hỗ 
trợ. Với hành vi không thanh lý hợp đồng và không trả tiền ký quỹ, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt 
vi phạm hành chính (phạt tiền và buộc bồi thường cho người lao động và chịu các khoản chi 
phí phát sinh đối với người lao động) theo Nghị định 144/ 2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của 
Chính phủ.
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6. Tôi nghĩ là tôi là nạn nhân của tội phạm hình sự khi ở nước ngoài. Tôi nên báo cho ai 
để đòi công lý cho tôi? 
 Đối với tất cả các vi phạm hình sự, bạn cần phải bảo cho cảnh sát nếu bạn muốn tội danh 
đó bị truy tố hình sự. Tuy nhiên, có thể là rất khó vì bạn đã trở về nước và tội ác hình sự này đã 
diễn ra trong một khoảng thời gian trước đó. Chúng tôi có thể giới thiệu bạn tới cơ quan trợ 
giúp pháp lý tại Việt Nam.  
7. Tôi di cư ra nước ngoài làm việc và đã trở về khi hết hạn hợp đồng nhưng tôi không 
được trả lương đầy đủ. Tôi nên làm gì để lấy lại được tiền lương của mình? 
 Tôi rất tiếc khi biết bạn không được trả lương đầy đủ. Điều đầu tiên bạn cần làm là liên hệ 
với công ty dịch vụ và yêu cầu họ can thiệp với chủ sử dụng lao động để họ trả lương cho bạn. 
Nếu họ không thể giúp bạn, bạn cần liên hệ với Cục Quản lý Lao động Ngoài nước để được hỗ 
trợ giải quyết. Bạn nên ghi chép lại hoặc lưu giữ những giấy tờ chứng nhận việc trả lương và 
tất cả các chi tiết của số tiền lương mà chủ sử dụng lao động còn nợ bạn, số tiền lương bạn 
đã nhận (nếu có) và lý do họ đưa ra khi không trả lương cho bạn. Ngoài ra, còn một cách giải 
quyết nữa là bạn có thể đưa vụ việc ra toà án nước sở tại để kiện người sử dụng lao động, tuy 
nhiên việc này khá phức tạp đòi hỏi phải có đủ kiến thức, hiểu biết pháp luật và phải tốn kém 
chi phí, cho nên bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi chọn cách giải quyết này. 
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Phụ lục 1: Chi tiết địa chỉ liên hệ ở nước tiếp nhận 

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Malaysia
Tầng 4, West block, Wisma Selangor Dredging Jalan 
Ampang, 50450 Kuala Lumpur
Tel: (0060) 321611762  
Fax: (0060) 321611921
Email: Labourkl@yahoo.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia
Ðịa chỉ: No.4 Persiaran Stonor, 50450 Kualar Lumpur
Ðiện thoai : (0060) 2484534
Fax: (0060) 2483270

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Ðịa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku,Tokyo 
151
Ðiện thoại: (0081) 334663313/ 334663314;
Fax: (0081) 34663391/ 34667652

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Nhật Bản
2F Wact Yoyogi Uehara Bldg, 10-4 Motoyoyogi-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0062
Điện thoại: (0081) 334664324
Fax: (0081) 334664314
Email: banqlldnhatban@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Ðịa chỉ: 28-58, Samchong- DongChongno-Ku, 
110-230
Ðiện thoại: (00822) 7382318; 7392065
Fax: (00822) 7392604

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
Tầng 6, Peeres Bldg, 222 Chungjeongno – 3ga, 
Seodaemun – gu, Seoul 120-708, Korea
Điện thoại: (0082) 1089701955
Fax: (0082) 223641049
Email: congdinh21@yahoo.com   

Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam theo 
chương trình EPS
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Golden Bridge, SeoDae-
Mun-Gu, Seoul
Điện thoại: (00822) 3936868/ 69592466
Email: hotrolaodong.eps@gmail.com

Văn phòng Kinh tế Văn hóa tại Đài Bắc
Địa chỉ: 3F N. 65 Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan, R.O.C
Điện thoại: (008862) 25166626
Fax: (008862) 25041761
Lãnh Sự: (008862) 25166648
Fax: (008862) 25166625
Email: vectaipei@mfa.gv.vn

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan
2F, No 101, Song Chiang Rd, Zhong Shan Area, Taipei 
City, Tai Wan, R.O.C
Điện thoại: (008862) 25043477 
Fax: (008862) 25060587
Email: veco.labor@vecolabor.org.tw

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út
Địa chỉ: Villa No 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha 
District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Điện thoại: (00966) 14547887/ 14569756
Fax: (00966) 14548844
Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn/ vietsa@ymail.com
Nước kiêm nhiệm: Gioóc-đa-ni; Y-ê-men.

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Ả rập Xê út
23 Al-Dhiyafah street, Al-Nuzha District Riyadh
Điện thoại: (00966) 542581069         
Fax: (00966) 14939655
Email: dolab.sa@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc 
Ả-Rập Thống nhất (UAE)
Địa chỉ: Villa No.101&102, 27 th Street 27,Sector 24, 
Al Mushrif Area. Abu Dhabi – The U.S.E, P.O Box: 
113038
Điện thoại: (00971) 24496710/ 24496720
Fax: (00971) 24496730
Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn / vnemb1@emir-
ates.net.ae
Nước kiêm nhiệm: Li-băng.

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Các Tiểu 
Vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE)
Villa 0101, 27th str, sector 24, Al Mushrif area, Abu 
Dhabi, the UAE
Điện thoại: (00971) 505824024         
Fax: (00971) 24496730
Email: minhanh87@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Ðịa chỉ: Embaixada do Vietname Rua Cdte Nzaji 66/68 
- Alvalade-Luanda
Ðiện thoại: (002442) 323388/ 323389
Fax : (002442) 323388
Nước kiêm nhiệm: Công-gô B; Công-gô K; Dăm-bi-a; 
Ghi-nê Xích đạo; Ghi-nê Bít-xao; Bu-run-di; 
Sao-tô-mê & Prin xíp; Cáp-ve.

Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa 
Belarus
Địa chỉ: Belarus, Minsk 220040 Mozaiskogo str., 3
Điện thoại/ Fax: (0037517) 2374879
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
          dsqvn.bel2@gmail.com 
Website: http://www.vietnamembassy-belarus.org/

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar
Địa chỉ: Villa No.8 (Near Saha 109 street) West bay 
Lagoon. P.O.Box: 23595 Doha, Qatar
Điện thoại: (00974) 44128480
Fax: (00974) 44128370
Email: vietnamembassy.doha@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
Ðịa chỉ: Moscow, Bolshaya Pirogovskala, 13
Ðiện thoại : (007499) 2470212
Fax: (007499) 2451092
Nước kiêm nhiệm: Latvia; Turkmenistan; Armenia; 
Azerbaijan.

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Malaysia

Nhật Bản

Tokyo

Tokyo

Hàn Quốc

Seoul

Seoul

Seoul
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Tại Việt Nam
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước
Địa chỉ: Tầng 1, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: (04) 39366633
Email: hotrolaodongngoainuoc@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi 
118 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
Điện thoại liên hệ: (055) 3816953
Phạm Thị Kim Oanh – 0935395315
Võ Thị Kiều Duyên – 0905255698
Trang thông tin điện tử: www.vieclamquangngai.gov.vn

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa 
Cơ sở 1: 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn,  TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Cơ sở 2: Số 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại liên hệ: (037) 3722940
Lê Văn Trường - 0912848933
Nguyễn Thị Thọ - 0914856771
Email: vieclamthanhhoa@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Tĩnh
156, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại liên hệ: (039) 3855639
Nguyễn Thị Hiền – 01699405797
Phan Quân – 0989587566
Email: phongxkldhatinh@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh
33 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ: (0241) 3823196
Nguyễn Thu Phương – 0987756156
Phạm Thị Phương - 0913032268
Trang thông tin điện tử: http://vlbacninh.vieclamvietnam.gov.vn/

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Phú Thọ
Khu 4, Phường Vân Phú, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại liên hệ: (0210) 3843475
Fax: (0210) 3843475
Lê Quang Hiệp – 0944654888
Nguyễn Thị Phương Lan - 0984227580
Trang thông tin điện tử: http://vlphutho.vieclamvietnam.gov.vn
Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Tại Malaysia
Đại hội Công đoàn Malaysia tại Selangor và Kuala Lumpur 
Địa chỉ: Wisma MTUC, 10-5, Jalan USJ 9/5T
47620 Subang Jaya, Selangor
Điện thoại: (00603) 80242953/ (006016) 2118024

Đại hội Công đoàn Malaysia tại Penang 
Địa chỉ: 2958 Jalan Prai Taman Indrawasih
13600 Prai, Penang
Liên hệ: Vijay Sangaran 
Điện thoại: (00601) 24734460/ (00601) 35870310
Email: vj.sangaran@yahoo.com

Trung tâm trợ giúp pháp lý Kuala Lumpur
Địa chỉ: Tingkat 9, Wisma Kraftangan
Số 09, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Điện thoại: (00603) 26913005/ (00603) 26932072
Fax: (00603) 26930527
Email: lacklb@klbar.org.my
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Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Malaysia
Tầng 4, West block, Wisma Selangor Dredging Jalan 
Ampang, 50450 Kuala Lumpur
Tel: (0060) 321611762  
Fax: (0060) 321611921
Email: Labourkl@yahoo.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia
Ðịa chỉ: No.4 Persiaran Stonor, 50450 Kualar Lumpur
Ðiện thoai : (0060) 2484534
Fax: (0060) 2483270

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Ðịa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku,Tokyo 
151
Ðiện thoại: (0081) 334663313/ 334663314;
Fax: (0081) 34663391/ 34667652

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Nhật Bản
2F Wact Yoyogi Uehara Bldg, 10-4 Motoyoyogi-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0062
Điện thoại: (0081) 334664324
Fax: (0081) 334664314
Email: banqlldnhatban@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Ðịa chỉ: 28-58, Samchong- DongChongno-Ku, 
110-230
Ðiện thoại: (00822) 7382318; 7392065
Fax: (00822) 7392604

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
Tầng 6, Peeres Bldg, 222 Chungjeongno – 3ga, 
Seodaemun – gu, Seoul 120-708, Korea
Điện thoại: (0082) 1089701955
Fax: (0082) 223641049
Email: congdinh21@yahoo.com   

Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam theo 
chương trình EPS
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Golden Bridge, SeoDae-
Mun-Gu, Seoul
Điện thoại: (00822) 3936868/ 69592466
Email: hotrolaodong.eps@gmail.com

Văn phòng Kinh tế Văn hóa tại Đài Bắc
Địa chỉ: 3F N. 65 Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan, R.O.C
Điện thoại: (008862) 25166626
Fax: (008862) 25041761
Lãnh Sự: (008862) 25166648
Fax: (008862) 25166625
Email: vectaipei@mfa.gv.vn

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan
2F, No 101, Song Chiang Rd, Zhong Shan Area, Taipei 
City, Tai Wan, R.O.C
Điện thoại: (008862) 25043477 
Fax: (008862) 25060587
Email: veco.labor@vecolabor.org.tw

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út
Địa chỉ: Villa No 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha 
District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Điện thoại: (00966) 14547887/ 14569756
Fax: (00966) 14548844
Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn/ vietsa@ymail.com
Nước kiêm nhiệm: Gioóc-đa-ni; Y-ê-men.

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Ả rập Xê út
23 Al-Dhiyafah street, Al-Nuzha District Riyadh
Điện thoại: (00966) 542581069         
Fax: (00966) 14939655
Email: dolab.sa@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc 
Ả-Rập Thống nhất (UAE)
Địa chỉ: Villa No.101&102, 27 th Street 27,Sector 24, 
Al Mushrif Area. Abu Dhabi – The U.S.E, P.O Box: 
113038
Điện thoại: (00971) 24496710/ 24496720
Fax: (00971) 24496730
Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn / vnemb1@emir-
ates.net.ae
Nước kiêm nhiệm: Li-băng.

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Các Tiểu 
Vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE)
Villa 0101, 27th str, sector 24, Al Mushrif area, Abu 
Dhabi, the UAE
Điện thoại: (00971) 505824024         
Fax: (00971) 24496730
Email: minhanh87@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Ðịa chỉ: Embaixada do Vietname Rua Cdte Nzaji 66/68 
- Alvalade-Luanda
Ðiện thoại: (002442) 323388/ 323389
Fax : (002442) 323388
Nước kiêm nhiệm: Công-gô B; Công-gô K; Dăm-bi-a; 
Ghi-nê Xích đạo; Ghi-nê Bít-xao; Bu-run-di; 
Sao-tô-mê & Prin xíp; Cáp-ve.

Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa 
Belarus
Địa chỉ: Belarus, Minsk 220040 Mozaiskogo str., 3
Điện thoại/ Fax: (0037517) 2374879
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
          dsqvn.bel2@gmail.com 
Website: http://www.vietnamembassy-belarus.org/

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar
Địa chỉ: Villa No.8 (Near Saha 109 street) West bay 
Lagoon. P.O.Box: 23595 Doha, Qatar
Điện thoại: (00974) 44128480
Fax: (00974) 44128370
Email: vietnamembassy.doha@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
Ðịa chỉ: Moscow, Bolshaya Pirogovskala, 13
Ðiện thoại : (007499) 2470212
Fax: (007499) 2451092
Nước kiêm nhiệm: Latvia; Turkmenistan; Armenia; 
Azerbaijan.

Đài Bắc

Đài Bắc

Đài Loan

Riyadh

Riyadh

Ả rập Xê út

Abu Dhabi

Abu Dhabi

Các Tiểu Vương 
quốc Ả rập 
Thống nhất 
(UAE)
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Tại Việt Nam
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước
Địa chỉ: Tầng 1, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: (04) 39366633
Email: hotrolaodongngoainuoc@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi 
118 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
Điện thoại liên hệ: (055) 3816953
Phạm Thị Kim Oanh – 0935395315
Võ Thị Kiều Duyên – 0905255698
Trang thông tin điện tử: www.vieclamquangngai.gov.vn

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa 
Cơ sở 1: 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn,  TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Cơ sở 2: Số 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại liên hệ: (037) 3722940
Lê Văn Trường - 0912848933
Nguyễn Thị Thọ - 0914856771
Email: vieclamthanhhoa@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Tĩnh
156, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại liên hệ: (039) 3855639
Nguyễn Thị Hiền – 01699405797
Phan Quân – 0989587566
Email: phongxkldhatinh@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh
33 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ: (0241) 3823196
Nguyễn Thu Phương – 0987756156
Phạm Thị Phương - 0913032268
Trang thông tin điện tử: http://vlbacninh.vieclamvietnam.gov.vn/

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Phú Thọ
Khu 4, Phường Vân Phú, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại liên hệ: (0210) 3843475
Fax: (0210) 3843475
Lê Quang Hiệp – 0944654888
Nguyễn Thị Phương Lan - 0984227580
Trang thông tin điện tử: http://vlphutho.vieclamvietnam.gov.vn
Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Tại Malaysia
Đại hội Công đoàn Malaysia tại Selangor và Kuala Lumpur 
Địa chỉ: Wisma MTUC, 10-5, Jalan USJ 9/5T
47620 Subang Jaya, Selangor
Điện thoại: (00603) 80242953/ (006016) 2118024

Đại hội Công đoàn Malaysia tại Penang 
Địa chỉ: 2958 Jalan Prai Taman Indrawasih
13600 Prai, Penang
Liên hệ: Vijay Sangaran 
Điện thoại: (00601) 24734460/ (00601) 35870310
Email: vj.sangaran@yahoo.com

Trung tâm trợ giúp pháp lý Kuala Lumpur
Địa chỉ: Tingkat 9, Wisma Kraftangan
Số 09, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Điện thoại: (00603) 26913005/ (00603) 26932072
Fax: (00603) 26930527
Email: lacklb@klbar.org.my
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Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Malaysia
Tầng 4, West block, Wisma Selangor Dredging Jalan 
Ampang, 50450 Kuala Lumpur
Tel: (0060) 321611762  
Fax: (0060) 321611921
Email: Labourkl@yahoo.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia
Ðịa chỉ: No.4 Persiaran Stonor, 50450 Kualar Lumpur
Ðiện thoai : (0060) 2484534
Fax: (0060) 2483270

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Ðịa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku,Tokyo 
151
Ðiện thoại: (0081) 334663313/ 334663314;
Fax: (0081) 34663391/ 34667652

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Nhật Bản
2F Wact Yoyogi Uehara Bldg, 10-4 Motoyoyogi-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0062
Điện thoại: (0081) 334664324
Fax: (0081) 334664314
Email: banqlldnhatban@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Ðịa chỉ: 28-58, Samchong- DongChongno-Ku, 
110-230
Ðiện thoại: (00822) 7382318; 7392065
Fax: (00822) 7392604

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
Tầng 6, Peeres Bldg, 222 Chungjeongno – 3ga, 
Seodaemun – gu, Seoul 120-708, Korea
Điện thoại: (0082) 1089701955
Fax: (0082) 223641049
Email: congdinh21@yahoo.com   

Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam theo 
chương trình EPS
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Golden Bridge, SeoDae-
Mun-Gu, Seoul
Điện thoại: (00822) 3936868/ 69592466
Email: hotrolaodong.eps@gmail.com

Văn phòng Kinh tế Văn hóa tại Đài Bắc
Địa chỉ: 3F N. 65 Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan, R.O.C
Điện thoại: (008862) 25166626
Fax: (008862) 25041761
Lãnh Sự: (008862) 25166648
Fax: (008862) 25166625
Email: vectaipei@mfa.gv.vn

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan
2F, No 101, Song Chiang Rd, Zhong Shan Area, Taipei 
City, Tai Wan, R.O.C
Điện thoại: (008862) 25043477 
Fax: (008862) 25060587
Email: veco.labor@vecolabor.org.tw

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út
Địa chỉ: Villa No 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha 
District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Điện thoại: (00966) 14547887/ 14569756
Fax: (00966) 14548844
Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn/ vietsa@ymail.com
Nước kiêm nhiệm: Gioóc-đa-ni; Y-ê-men.

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Ả rập Xê út
23 Al-Dhiyafah street, Al-Nuzha District Riyadh
Điện thoại: (00966) 542581069         
Fax: (00966) 14939655
Email: dolab.sa@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc 
Ả-Rập Thống nhất (UAE)
Địa chỉ: Villa No.101&102, 27 th Street 27,Sector 24, 
Al Mushrif Area. Abu Dhabi – The U.S.E, P.O Box: 
113038
Điện thoại: (00971) 24496710/ 24496720
Fax: (00971) 24496730
Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn / vnemb1@emir-
ates.net.ae
Nước kiêm nhiệm: Li-băng.

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Các Tiểu 
Vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE)
Villa 0101, 27th str, sector 24, Al Mushrif area, Abu 
Dhabi, the UAE
Điện thoại: (00971) 505824024         
Fax: (00971) 24496730
Email: minhanh87@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Ðịa chỉ: Embaixada do Vietname Rua Cdte Nzaji 66/68 
- Alvalade-Luanda
Ðiện thoại: (002442) 323388/ 323389
Fax : (002442) 323388
Nước kiêm nhiệm: Công-gô B; Công-gô K; Dăm-bi-a; 
Ghi-nê Xích đạo; Ghi-nê Bít-xao; Bu-run-di; 
Sao-tô-mê & Prin xíp; Cáp-ve.

Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa 
Belarus
Địa chỉ: Belarus, Minsk 220040 Mozaiskogo str., 3
Điện thoại/ Fax: (0037517) 2374879
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
          dsqvn.bel2@gmail.com 
Website: http://www.vietnamembassy-belarus.org/

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar
Địa chỉ: Villa No.8 (Near Saha 109 street) West bay 
Lagoon. P.O.Box: 23595 Doha, Qatar
Điện thoại: (00974) 44128480
Fax: (00974) 44128370
Email: vietnamembassy.doha@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
Ðịa chỉ: Moscow, Bolshaya Pirogovskala, 13
Ðiện thoại : (007499) 2470212
Fax: (007499) 2451092
Nước kiêm nhiệm: Latvia; Turkmenistan; Armenia; 
Azerbaijan.

LuandaAngola

MinskBelarus

DohaQatar

MoscowNga
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Tại Việt Nam
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước
Địa chỉ: Tầng 1, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: (04) 39366633
Email: hotrolaodongngoainuoc@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi 
118 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
Điện thoại liên hệ: (055) 3816953
Phạm Thị Kim Oanh – 0935395315
Võ Thị Kiều Duyên – 0905255698
Trang thông tin điện tử: www.vieclamquangngai.gov.vn

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa 
Cơ sở 1: 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn,  TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Cơ sở 2: Số 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại liên hệ: (037) 3722940
Lê Văn Trường - 0912848933
Nguyễn Thị Thọ - 0914856771
Email: vieclamthanhhoa@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Tĩnh
156, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại liên hệ: (039) 3855639
Nguyễn Thị Hiền – 01699405797
Phan Quân – 0989587566
Email: phongxkldhatinh@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh
33 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ: (0241) 3823196
Nguyễn Thu Phương – 0987756156
Phạm Thị Phương - 0913032268
Trang thông tin điện tử: http://vlbacninh.vieclamvietnam.gov.vn/

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Phú Thọ
Khu 4, Phường Vân Phú, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại liên hệ: (0210) 3843475
Fax: (0210) 3843475
Lê Quang Hiệp – 0944654888
Nguyễn Thị Phương Lan - 0984227580
Trang thông tin điện tử: http://vlphutho.vieclamvietnam.gov.vn
Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Tại Malaysia
Đại hội Công đoàn Malaysia tại Selangor và Kuala Lumpur 
Địa chỉ: Wisma MTUC, 10-5, Jalan USJ 9/5T
47620 Subang Jaya, Selangor
Điện thoại: (00603) 80242953/ (006016) 2118024

Đại hội Công đoàn Malaysia tại Penang 
Địa chỉ: 2958 Jalan Prai Taman Indrawasih
13600 Prai, Penang
Liên hệ: Vijay Sangaran 
Điện thoại: (00601) 24734460/ (00601) 35870310
Email: vj.sangaran@yahoo.com

Trung tâm trợ giúp pháp lý Kuala Lumpur
Địa chỉ: Tingkat 9, Wisma Kraftangan
Số 09, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Điện thoại: (00603) 26913005/ (00603) 26932072
Fax: (00603) 26930527
Email: lacklb@klbar.org.my
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Phụ lục 2: 
Địa chỉ các Trung tâm hỗ trợ lao động đi làm việc ở 
nước ngoài tại Việt Nam và Malaysia

Phần XIII: Tài liệu tham khảo

Tại Việt Nam
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước
Địa chỉ: Tầng 1, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: (04) 39366633
Email: hotrolaodongngoainuoc@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi 
118 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
Điện thoại liên hệ: (055) 3816953
Phạm Thị Kim Oanh – 0935395315
Võ Thị Kiều Duyên – 0905255698
Trang thông tin điện tử: www.vieclamquangngai.gov.vn

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa 
Cơ sở 1: 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn,  TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Cơ sở 2: Số 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại liên hệ: (037) 3722940
Lê Văn Trường - 0912848933
Nguyễn Thị Thọ - 0914856771
Email: vieclamthanhhoa@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Tĩnh
156, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại liên hệ: (039) 3855639
Nguyễn Thị Hiền – 01699405797
Phan Quân – 0989587566
Email: phongxkldhatinh@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh
33 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ: (0241) 3823196
Nguyễn Thu Phương – 0987756156
Phạm Thị Phương - 0913032268
Trang thông tin điện tử: http://vlbacninh.vieclamvietnam.gov.vn/

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Phú Thọ
Khu 4, Phường Vân Phú, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại liên hệ: (0210) 3843475
Fax: (0210) 3843475
Lê Quang Hiệp – 0944654888
Nguyễn Thị Phương Lan - 0984227580
Trang thông tin điện tử: http://vlphutho.vieclamvietnam.gov.vn
Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Tại Malaysia
Đại hội Công đoàn Malaysia tại Selangor và Kuala Lumpur 
Địa chỉ: Wisma MTUC, 10-5, Jalan USJ 9/5T
47620 Subang Jaya, Selangor
Điện thoại: (00603) 80242953/ (006016) 2118024

Đại hội Công đoàn Malaysia tại Penang 
Địa chỉ: 2958 Jalan Prai Taman Indrawasih
13600 Prai, Penang
Liên hệ: Vijay Sangaran 
Điện thoại: (00601) 24734460/ (00601) 35870310
Email: vj.sangaran@yahoo.com

Trung tâm trợ giúp pháp lý Kuala Lumpur
Địa chỉ: Tingkat 9, Wisma Kraftangan
Số 09, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Điện thoại: (00603) 26913005/ (00603) 26932072
Fax: (00603) 26930527
Email: lacklb@klbar.org.my
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Tại Việt Nam
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước
Địa chỉ: Tầng 1, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: (04) 39366633
Email: hotrolaodongngoainuoc@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi 
118 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
Điện thoại liên hệ: (055) 3816953
Phạm Thị Kim Oanh – 0935395315
Võ Thị Kiều Duyên – 0905255698
Trang thông tin điện tử: www.vieclamquangngai.gov.vn

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa 
Cơ sở 1: 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn,  TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Cơ sở 2: Số 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại liên hệ: (037) 3722940
Lê Văn Trường - 0912848933
Nguyễn Thị Thọ - 0914856771
Email: vieclamthanhhoa@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Tĩnh
156, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại liên hệ: (039) 3855639
Nguyễn Thị Hiền – 01699405797
Phan Quân – 0989587566
Email: phongxkldhatinh@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh
33 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ: (0241) 3823196
Nguyễn Thu Phương – 0987756156
Phạm Thị Phương - 0913032268
Trang thông tin điện tử: http://vlbacninh.vieclamvietnam.gov.vn/

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Phú Thọ
Khu 4, Phường Vân Phú, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại liên hệ: (0210) 3843475
Fax: (0210) 3843475
Lê Quang Hiệp – 0944654888
Nguyễn Thị Phương Lan - 0984227580
Trang thông tin điện tử: http://vlphutho.vieclamvietnam.gov.vn
Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Tại Malaysia
Đại hội Công đoàn Malaysia tại Selangor và Kuala Lumpur 
Địa chỉ: Wisma MTUC, 10-5, Jalan USJ 9/5T
47620 Subang Jaya, Selangor
Điện thoại: (00603) 80242953/ (006016) 2118024

Đại hội Công đoàn Malaysia tại Penang 
Địa chỉ: 2958 Jalan Prai Taman Indrawasih
13600 Prai, Penang
Liên hệ: Vijay Sangaran 
Điện thoại: (00601) 24734460/ (00601) 35870310
Email: vj.sangaran@yahoo.com

Trung tâm trợ giúp pháp lý Kuala Lumpur
Địa chỉ: Tingkat 9, Wisma Kraftangan
Số 09, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Điện thoại: (00603) 26913005/ (00603) 26932072
Fax: (00603) 26930527
Email: lacklb@klbar.org.my
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Phụ lục 3: 
Chi tiết liên hệ để tìm kiếm hỗ trợ tại Đài Loan (Trung Quốc): 

Tại Việt Nam
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước
Địa chỉ: Tầng 1, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: (04) 39366633
Email: hotrolaodongngoainuoc@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi 
118 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
Điện thoại liên hệ: (055) 3816953
Phạm Thị Kim Oanh – 0935395315
Võ Thị Kiều Duyên – 0905255698
Trang thông tin điện tử: www.vieclamquangngai.gov.vn

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa 
Cơ sở 1: 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn,  TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Cơ sở 2: Số 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại liên hệ: (037) 3722940
Lê Văn Trường - 0912848933
Nguyễn Thị Thọ - 0914856771
Email: vieclamthanhhoa@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Tĩnh
156, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại liên hệ: (039) 3855639
Nguyễn Thị Hiền – 01699405797
Phan Quân – 0989587566
Email: phongxkldhatinh@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh
33 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ: (0241) 3823196
Nguyễn Thu Phương – 0987756156
Phạm Thị Phương - 0913032268
Trang thông tin điện tử: http://vlbacninh.vieclamvietnam.gov.vn/

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Phú Thọ
Khu 4, Phường Vân Phú, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại liên hệ: (0210) 3843475
Fax: (0210) 3843475
Lê Quang Hiệp – 0944654888
Nguyễn Thị Phương Lan - 0984227580
Trang thông tin điện tử: http://vlphutho.vieclamvietnam.gov.vn
Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Tại Malaysia
Đại hội Công đoàn Malaysia tại Selangor và Kuala Lumpur 
Địa chỉ: Wisma MTUC, 10-5, Jalan USJ 9/5T
47620 Subang Jaya, Selangor
Điện thoại: (00603) 80242953/ (006016) 2118024

Đại hội Công đoàn Malaysia tại Penang 
Địa chỉ: 2958 Jalan Prai Taman Indrawasih
13600 Prai, Penang
Liên hệ: Vijay Sangaran 
Điện thoại: (00601) 24734460/ (00601) 35870310
Email: vj.sangaran@yahoo.com

Trung tâm trợ giúp pháp lý Kuala Lumpur
Địa chỉ: Tingkat 9, Wisma Kraftangan
Số 09, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Điện thoại: (00603) 26913005/ (00603) 26932072
Fax: (00603) 26930527
Email: lacklb@klbar.org.my

Có rất nhiều các cơ quan tổ chức có thể giúp đỡ bạn khi bạn bị lạm dụng. Bạn hãy nhớ ghi lại 
các địa chỉ này và giữ ở nơi nào an toàn. Đưa các bản sao cho gia đình và bạn bè. Cố nhớ một 
hoặc hai số sau: 

CẢNH SÁT
Số điện thoại: 110

CỨU THƯƠNG
Số điện thoại: 119

Cơ quan chức năng của Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc):
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội
Điện thoại: (04) 38249517, bấm số máy lẻ như sau:
- Phòng Đài Loan - Châu Mỹ: 309, 311
- Phòng Hàn Quốc - Tây Á - Châu Phi: 303, 304
- Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á: 611, 614
Trang thông tin điện tử: www.dolab.gov.vn

VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC  
BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Tầng 2, Số 101, Đường Sung Jiang
Quận Zhongshan, thành phố Đài Bắc 10455
Điện thoại: (00886) 2 2504 3477
Email: veco.labor@vecolabor.org.tw

VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC  
Tầng 3, Số 65, Đường Sung Jiang
Quận Zhongshan, Thành phố Đài Bắc 10455
Điện thoại: (00886) 2 251 66626
Email: vecotaipei@mofa.gov.vn

ỦY BAN LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN
Tầng 9, Số 83, Sec. 2, đường Yanping N, quận Datong District, Thành phố Đài Bắc 10346
Điện thoại: (00886) 28590 2866

ỦY BAN LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)
CỤC VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ 
Số 83, Khu 2, Đường Yanping N. 
Quận Datong, thành phố Đài Bắc 10346
Điện thoại: +886-2-8590-2567
Email: evta@evta.gov.tw

CỤC LAO ĐỘNG
Chính quyền thành phố Tân Đài Bắc 
Tư vấn cho lao động Việt Nam 
Tầng 7, Số 161, Khu 1, Đường Zhongshan. 
Quận Banqiao, Thành phố Đài Bắc mới 220
Điện thoại: (008 86) 22960 3456, Máy lẻ: 6455, 6456, 6457
Điện thoại: (00886) 28965 8696 (dành cho lao động Việt Nam)

VĂN PHÒNG THANH TRA LAO ĐỘNG ĐÀI BẮC 
Số 287-2, Khu 3, Đường Chengde.
Quận Datong, Thành phố Đài Băc 10367
Điện thoại: (00886) 22596 9998 / 22597 8812
Email: web52010@mail.taipei.gov.tw

Nếu bạn muốn khiếu nại về các vấn đề liên quan đến công việc cần được xử lý gấp, hãy gọi số 
1955 Dịch vụ tư vấn và bảo vệ 24/24 dành cho lao động nước ngoài 

Gọi số 1955 miễn phí 24/24 h cả năm. Số máy này miễn phí dù bạn gọi từ máy cố định, máy di 
động hay cột điện thoại công cộng. Người trực tổng đài nói tiếng Việt sẽ chờ máy và tư vấn cho 
bạn qua điện thoại và chuyển khiếu nại của bạn cho cơ quan chức năng địa phương.  

Nếu bạn muốn khiếu nại trực tiếp đến Ủy ban lao động Đài Loan – Cục Lao động và Huấn 
nghiệp trong giờ hành chính, bạn có thể gọi số máy miễn phí  (00866) 800 017858 để gặp nhân 
viên nói hai thứ tiếng (Hoa-Việt).

Đài Loan (Trung Quốc) có 25 Trung tâm Dịch vụ Lao động Nước ngoài (Phụ lục 10) cung cấp các 
dịch vụ như tư vấn nghề nghiệp, tư vấn pháp lý, hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động. Các 
trung tâm này đều có chuyên viên nói được hai thứ tiếng (Hoa-Việt) có thể giúp bạn giải quyết 
các vấn đề liên quan đến khiếu nại trong công việc.Sau đây là thông tin liên lạc của dịch vụ tư 
vấn ở thành phố Đài Bắc và Tân Đài Bắc. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐÀI BẮC
Tầng 5, Số 21, Khu 1, Phố Dihua.
Quận Datong, Thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (00886) 22550 2151

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TÂN ĐÀI BẮC
Tầng 7, Số 161, Khu 1, Đường Zhongshan.
Quận Banqiao, Thành phố Đài Bắc mới.
Điện thoại: (00866) 28965 9091 / 28965 1044

Danh sách các tổ chức phi chính phủ và tổ chức dựa trên niềm tin

HIỆP HỘI LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)
Tầng 1, Số 10, Ln 3, Phố Dehui.
Quận Zhongshan, Thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (00866) 225956858
Email: tiwa@tiwa.org.tw

TRUNG TÂM CÔNG GIÁO HSINCHU CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ VÀ NHẬP CƯ (HMISC)
Số 81 phố Shui Yuan.
Thành phố Hsinchu 30069
Điện thoại: (00886) 3573 5375 / 3573 5387
Email: hmisc_tw@yahoo.com

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG HY VỌNG (HWC) 
Tầng 3, 65 Đường Chang-Chiang.
Thành phố Zhongli 320
Điện thoại: (00886) 3425 5416 / 3422 7075
Email: hwc.hope@gmail.com

VĂN PHÒNG CÔ DÂU VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM (VMWBO)
116 đường Chung Hwa.
Thành phố Bade, Vùng Taoyuan 324
Điện thoại: (00886) 3217 0468
Email: nguyenvanhung2025@gmail.com / yuchoc@yahoo.co.uk

CARITAS ĐÀI LOAN 
Tòa nhà trung tâm, phòng 920
Số 2, Đường Zhong Shan N, Khu 1
Thành phố Đài Bắc 100
Điện thoại: (00886) 22381 2140 / 22371 8510
Email: carit@tpts1.seed.net.tw
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Tại Việt Nam
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước
Địa chỉ: Tầng 1, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: (04) 39366633
Email: hotrolaodongngoainuoc@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi 
118 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
Điện thoại liên hệ: (055) 3816953
Phạm Thị Kim Oanh – 0935395315
Võ Thị Kiều Duyên – 0905255698
Trang thông tin điện tử: www.vieclamquangngai.gov.vn

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa 
Cơ sở 1: 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn,  TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Cơ sở 2: Số 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại liên hệ: (037) 3722940
Lê Văn Trường - 0912848933
Nguyễn Thị Thọ - 0914856771
Email: vieclamthanhhoa@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Tĩnh
156, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại liên hệ: (039) 3855639
Nguyễn Thị Hiền – 01699405797
Phan Quân – 0989587566
Email: phongxkldhatinh@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh
33 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ: (0241) 3823196
Nguyễn Thu Phương – 0987756156
Phạm Thị Phương - 0913032268
Trang thông tin điện tử: http://vlbacninh.vieclamvietnam.gov.vn/

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Phú Thọ
Khu 4, Phường Vân Phú, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại liên hệ: (0210) 3843475
Fax: (0210) 3843475
Lê Quang Hiệp – 0944654888
Nguyễn Thị Phương Lan - 0984227580
Trang thông tin điện tử: http://vlphutho.vieclamvietnam.gov.vn
Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Tại Malaysia
Đại hội Công đoàn Malaysia tại Selangor và Kuala Lumpur 
Địa chỉ: Wisma MTUC, 10-5, Jalan USJ 9/5T
47620 Subang Jaya, Selangor
Điện thoại: (00603) 80242953/ (006016) 2118024

Đại hội Công đoàn Malaysia tại Penang 
Địa chỉ: 2958 Jalan Prai Taman Indrawasih
13600 Prai, Penang
Liên hệ: Vijay Sangaran 
Điện thoại: (00601) 24734460/ (00601) 35870310
Email: vj.sangaran@yahoo.com

Trung tâm trợ giúp pháp lý Kuala Lumpur
Địa chỉ: Tingkat 9, Wisma Kraftangan
Số 09, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Điện thoại: (00603) 26913005/ (00603) 26932072
Fax: (00603) 26930527
Email: lacklb@klbar.org.my

Có rất nhiều các cơ quan tổ chức có thể giúp đỡ bạn khi bạn bị lạm dụng. Bạn hãy nhớ ghi lại 
các địa chỉ này và giữ ở nơi nào an toàn. Đưa các bản sao cho gia đình và bạn bè. Cố nhớ một 
hoặc hai số sau: 

CẢNH SÁT
Số điện thoại: 110

CỨU THƯƠNG
Số điện thoại: 119

Cơ quan chức năng của Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc):
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội
Điện thoại: (04) 38249517, bấm số máy lẻ như sau:
- Phòng Đài Loan - Châu Mỹ: 309, 311
- Phòng Hàn Quốc - Tây Á - Châu Phi: 303, 304
- Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á: 611, 614
Trang thông tin điện tử: www.dolab.gov.vn

VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC  
BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Tầng 2, Số 101, Đường Sung Jiang
Quận Zhongshan, thành phố Đài Bắc 10455
Điện thoại: (00886) 2 2504 3477
Email: veco.labor@vecolabor.org.tw

VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC  
Tầng 3, Số 65, Đường Sung Jiang
Quận Zhongshan, Thành phố Đài Bắc 10455
Điện thoại: (00886) 2 251 66626
Email: vecotaipei@mofa.gov.vn

ỦY BAN LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN
Tầng 9, Số 83, Sec. 2, đường Yanping N, quận Datong District, Thành phố Đài Bắc 10346
Điện thoại: (00886) 28590 2866

ỦY BAN LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)
CỤC VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ 
Số 83, Khu 2, Đường Yanping N. 
Quận Datong, thành phố Đài Bắc 10346
Điện thoại: +886-2-8590-2567
Email: evta@evta.gov.tw

CỤC LAO ĐỘNG
Chính quyền thành phố Tân Đài Bắc 
Tư vấn cho lao động Việt Nam 
Tầng 7, Số 161, Khu 1, Đường Zhongshan. 
Quận Banqiao, Thành phố Đài Bắc mới 220
Điện thoại: (008 86) 22960 3456, Máy lẻ: 6455, 6456, 6457
Điện thoại: (00886) 28965 8696 (dành cho lao động Việt Nam)

VĂN PHÒNG THANH TRA LAO ĐỘNG ĐÀI BẮC 
Số 287-2, Khu 3, Đường Chengde.
Quận Datong, Thành phố Đài Băc 10367
Điện thoại: (00886) 22596 9998 / 22597 8812
Email: web52010@mail.taipei.gov.tw

Nếu bạn muốn khiếu nại về các vấn đề liên quan đến công việc cần được xử lý gấp, hãy gọi số 
1955 Dịch vụ tư vấn và bảo vệ 24/24 dành cho lao động nước ngoài 

Gọi số 1955 miễn phí 24/24 h cả năm. Số máy này miễn phí dù bạn gọi từ máy cố định, máy di 
động hay cột điện thoại công cộng. Người trực tổng đài nói tiếng Việt sẽ chờ máy và tư vấn cho 
bạn qua điện thoại và chuyển khiếu nại của bạn cho cơ quan chức năng địa phương.  

Nếu bạn muốn khiếu nại trực tiếp đến Ủy ban lao động Đài Loan – Cục Lao động và Huấn 
nghiệp trong giờ hành chính, bạn có thể gọi số máy miễn phí  (00866) 800 017858 để gặp nhân 
viên nói hai thứ tiếng (Hoa-Việt).

Đài Loan (Trung Quốc) có 25 Trung tâm Dịch vụ Lao động Nước ngoài (Phụ lục 10) cung cấp các 
dịch vụ như tư vấn nghề nghiệp, tư vấn pháp lý, hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động. Các 
trung tâm này đều có chuyên viên nói được hai thứ tiếng (Hoa-Việt) có thể giúp bạn giải quyết 
các vấn đề liên quan đến khiếu nại trong công việc.Sau đây là thông tin liên lạc của dịch vụ tư 
vấn ở thành phố Đài Bắc và Tân Đài Bắc. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐÀI BẮC
Tầng 5, Số 21, Khu 1, Phố Dihua.
Quận Datong, Thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (00886) 22550 2151

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TÂN ĐÀI BẮC
Tầng 7, Số 161, Khu 1, Đường Zhongshan.
Quận Banqiao, Thành phố Đài Bắc mới.
Điện thoại: (00866) 28965 9091 / 28965 1044

Danh sách các tổ chức phi chính phủ và tổ chức dựa trên niềm tin

HIỆP HỘI LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)
Tầng 1, Số 10, Ln 3, Phố Dehui.
Quận Zhongshan, Thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (00866) 225956858
Email: tiwa@tiwa.org.tw

TRUNG TÂM CÔNG GIÁO HSINCHU CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ VÀ NHẬP CƯ (HMISC)
Số 81 phố Shui Yuan.
Thành phố Hsinchu 30069
Điện thoại: (00886) 3573 5375 / 3573 5387
Email: hmisc_tw@yahoo.com

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG HY VỌNG (HWC) 
Tầng 3, 65 Đường Chang-Chiang.
Thành phố Zhongli 320
Điện thoại: (00886) 3425 5416 / 3422 7075
Email: hwc.hope@gmail.com

VĂN PHÒNG CÔ DÂU VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM (VMWBO)
116 đường Chung Hwa.
Thành phố Bade, Vùng Taoyuan 324
Điện thoại: (00886) 3217 0468
Email: nguyenvanhung2025@gmail.com / yuchoc@yahoo.co.uk

CARITAS ĐÀI LOAN 
Tòa nhà trung tâm, phòng 920
Số 2, Đường Zhong Shan N, Khu 1
Thành phố Đài Bắc 100
Điện thoại: (00886) 22381 2140 / 22371 8510
Email: carit@tpts1.seed.net.tw
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Tại Việt Nam
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước
Địa chỉ: Tầng 1, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: (04) 39366633
Email: hotrolaodongngoainuoc@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi 
118 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
Điện thoại liên hệ: (055) 3816953
Phạm Thị Kim Oanh – 0935395315
Võ Thị Kiều Duyên – 0905255698
Trang thông tin điện tử: www.vieclamquangngai.gov.vn

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa 
Cơ sở 1: 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn,  TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Cơ sở 2: Số 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại liên hệ: (037) 3722940
Lê Văn Trường - 0912848933
Nguyễn Thị Thọ - 0914856771
Email: vieclamthanhhoa@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Tĩnh
156, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại liên hệ: (039) 3855639
Nguyễn Thị Hiền – 01699405797
Phan Quân – 0989587566
Email: phongxkldhatinh@gmail.com

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh
33 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ: (0241) 3823196
Nguyễn Thu Phương – 0987756156
Phạm Thị Phương - 0913032268
Trang thông tin điện tử: http://vlbacninh.vieclamvietnam.gov.vn/

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Phú Thọ
Khu 4, Phường Vân Phú, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại liên hệ: (0210) 3843475
Fax: (0210) 3843475
Lê Quang Hiệp – 0944654888
Nguyễn Thị Phương Lan - 0984227580
Trang thông tin điện tử: http://vlphutho.vieclamvietnam.gov.vn
Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Tại Malaysia
Đại hội Công đoàn Malaysia tại Selangor và Kuala Lumpur 
Địa chỉ: Wisma MTUC, 10-5, Jalan USJ 9/5T
47620 Subang Jaya, Selangor
Điện thoại: (00603) 80242953/ (006016) 2118024

Đại hội Công đoàn Malaysia tại Penang 
Địa chỉ: 2958 Jalan Prai Taman Indrawasih
13600 Prai, Penang
Liên hệ: Vijay Sangaran 
Điện thoại: (00601) 24734460/ (00601) 35870310
Email: vj.sangaran@yahoo.com

Trung tâm trợ giúp pháp lý Kuala Lumpur
Địa chỉ: Tingkat 9, Wisma Kraftangan
Số 09, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Điện thoại: (00603) 26913005/ (00603) 26932072
Fax: (00603) 26930527
Email: lacklb@klbar.org.my

Có rất nhiều các cơ quan tổ chức có thể giúp đỡ bạn khi bạn bị lạm dụng. Bạn hãy nhớ ghi lại 
các địa chỉ này và giữ ở nơi nào an toàn. Đưa các bản sao cho gia đình và bạn bè. Cố nhớ một 
hoặc hai số sau: 

CẢNH SÁT
Số điện thoại: 110

CỨU THƯƠNG
Số điện thoại: 119

Cơ quan chức năng của Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc):
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội
Điện thoại: (04) 38249517, bấm số máy lẻ như sau:
- Phòng Đài Loan - Châu Mỹ: 309, 311
- Phòng Hàn Quốc - Tây Á - Châu Phi: 303, 304
- Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á: 611, 614
Trang thông tin điện tử: www.dolab.gov.vn

VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC  
BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Tầng 2, Số 101, Đường Sung Jiang
Quận Zhongshan, thành phố Đài Bắc 10455
Điện thoại: (00886) 2 2504 3477
Email: veco.labor@vecolabor.org.tw

VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC  
Tầng 3, Số 65, Đường Sung Jiang
Quận Zhongshan, Thành phố Đài Bắc 10455
Điện thoại: (00886) 2 251 66626
Email: vecotaipei@mofa.gov.vn

ỦY BAN LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN
Tầng 9, Số 83, Sec. 2, đường Yanping N, quận Datong District, Thành phố Đài Bắc 10346
Điện thoại: (00886) 28590 2866

ỦY BAN LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)
CỤC VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ 
Số 83, Khu 2, Đường Yanping N. 
Quận Datong, thành phố Đài Bắc 10346
Điện thoại: +886-2-8590-2567
Email: evta@evta.gov.tw

CỤC LAO ĐỘNG
Chính quyền thành phố Tân Đài Bắc 
Tư vấn cho lao động Việt Nam 
Tầng 7, Số 161, Khu 1, Đường Zhongshan. 
Quận Banqiao, Thành phố Đài Bắc mới 220
Điện thoại: (008 86) 22960 3456, Máy lẻ: 6455, 6456, 6457
Điện thoại: (00886) 28965 8696 (dành cho lao động Việt Nam)

VĂN PHÒNG THANH TRA LAO ĐỘNG ĐÀI BẮC 
Số 287-2, Khu 3, Đường Chengde.
Quận Datong, Thành phố Đài Băc 10367
Điện thoại: (00886) 22596 9998 / 22597 8812
Email: web52010@mail.taipei.gov.tw

Nếu bạn muốn khiếu nại về các vấn đề liên quan đến công việc cần được xử lý gấp, hãy gọi số 
1955 Dịch vụ tư vấn và bảo vệ 24/24 dành cho lao động nước ngoài 

Gọi số 1955 miễn phí 24/24 h cả năm. Số máy này miễn phí dù bạn gọi từ máy cố định, máy di 
động hay cột điện thoại công cộng. Người trực tổng đài nói tiếng Việt sẽ chờ máy và tư vấn cho 
bạn qua điện thoại và chuyển khiếu nại của bạn cho cơ quan chức năng địa phương.  

Nếu bạn muốn khiếu nại trực tiếp đến Ủy ban lao động Đài Loan – Cục Lao động và Huấn 
nghiệp trong giờ hành chính, bạn có thể gọi số máy miễn phí  (00866) 800 017858 để gặp nhân 
viên nói hai thứ tiếng (Hoa-Việt).

Đài Loan (Trung Quốc) có 25 Trung tâm Dịch vụ Lao động Nước ngoài (Phụ lục 10) cung cấp các 
dịch vụ như tư vấn nghề nghiệp, tư vấn pháp lý, hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động. Các 
trung tâm này đều có chuyên viên nói được hai thứ tiếng (Hoa-Việt) có thể giúp bạn giải quyết 
các vấn đề liên quan đến khiếu nại trong công việc.Sau đây là thông tin liên lạc của dịch vụ tư 
vấn ở thành phố Đài Bắc và Tân Đài Bắc. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐÀI BẮC
Tầng 5, Số 21, Khu 1, Phố Dihua.
Quận Datong, Thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (00886) 22550 2151

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TÂN ĐÀI BẮC
Tầng 7, Số 161, Khu 1, Đường Zhongshan.
Quận Banqiao, Thành phố Đài Bắc mới.
Điện thoại: (00866) 28965 9091 / 28965 1044

Danh sách các tổ chức phi chính phủ và tổ chức dựa trên niềm tin

HIỆP HỘI LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)
Tầng 1, Số 10, Ln 3, Phố Dehui.
Quận Zhongshan, Thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (00866) 225956858
Email: tiwa@tiwa.org.tw

TRUNG TÂM CÔNG GIÁO HSINCHU CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ VÀ NHẬP CƯ (HMISC)
Số 81 phố Shui Yuan.
Thành phố Hsinchu 30069
Điện thoại: (00886) 3573 5375 / 3573 5387
Email: hmisc_tw@yahoo.com

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG HY VỌNG (HWC) 
Tầng 3, 65 Đường Chang-Chiang.
Thành phố Zhongli 320
Điện thoại: (00886) 3425 5416 / 3422 7075
Email: hwc.hope@gmail.com

VĂN PHÒNG CÔ DÂU VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM (VMWBO)
116 đường Chung Hwa.
Thành phố Bade, Vùng Taoyuan 324
Điện thoại: (00886) 3217 0468
Email: nguyenvanhung2025@gmail.com / yuchoc@yahoo.co.uk

CARITAS ĐÀI LOAN 
Tòa nhà trung tâm, phòng 920
Số 2, Đường Zhong Shan N, Khu 1
Thành phố Đài Bắc 100
Điện thoại: (00886) 22381 2140 / 22371 8510
Email: carit@tpts1.seed.net.tw
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Phụ lục 4: 
Mẫu thỏa thuận giữa MRC với cơ quan chuyển tuyến 

THỎA THUẬN HỢP TÁC
Giữa MRC… và Đối tác….

Ngày ... 

1. Mục tiêu

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác (MOU) này nhằm xác định những cam kết của MRC XX với đối 
tác (Tên đối tác) để cùng nhau làm vệc về (Tên của mục đích dự kiến hoạt động) vào (Ngày).

2. Thời hạn MOU

MOU này sẽ bắt đầu thực hiện sau khi được 2 bên ký và có hiệu  lực đến (ngày).

3. Bản chất quan hệ 

Mối quan hệ giữa MRC XX với (Đối tác) là (Miêu tả bản chất mối quan hệ) 

4. Mục tiêu chung

Các bên thống nhất rằng mục tiêu chung của 2 bên là (Miêu tả mục tiêu). Hai bên thống nhất 
cùng nhau làm việc để đạt mục tiêu, cam kết những hành động được miêu tả dưới đây. 

5. Vai trò và trách nhiệm của các bên

5.1 Vai trò của MRC XX là  (Miêu tả vai trò).

5.2  Trách nhiệm của MRC XX trong việc thực hiện vai trò là  (Miêu tả trách nhiệm).

5.3 Vai trò của (Đối tác) là (Miêu tả vai trò) 

5.4  Trách nhiệm của (Tên đối tác) trong việc thực hiện vai trò (Miêu tả trách nhiệm) 

6. Những cam kết

6.1  MRC XX đồng ý (Miêu tả cam kết) 

6.2  (Đối tác) đồng ý (Miêu tra cam kết).

7. Học tập và chia sẻ kết quả đánh giá

Hai bên đồng ý chia sẻ kết quả đánh giá hoặc rà soát những mục tiêu được một hoặc cả hai bên 
thực hiện vì mục đích học tập chung. Việc nhân bản hoặc chia sẻ kết quả sẽ được hai bên cùng 
đồng ý tại kết luận của đề xuất. 

8. Sửa đổi thỏa thuận

Những điều khoản này có thể được 2 bên thay đổi bằng văn bản.
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9. Thẩm quyền

Hai bên đồng ý cùng nhau làm việc trên tinh thần hợp tác để đạt được các mục tiêu nên trên. 
 

 Đã ký:       Đã ký

______________________________  ________________________________

 Tên và chức vụ:    Tên và chức vụ:

______________________________  ________________________________

______________________________  ________________________________

 MRC XX     [Đối tác]

 Ngày:      Ngày:

______________________________  ________________________________
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Phụ lục 5: 
Quyết định và Danh sách xếp hạng các doanh nghiệp 
năm 2012-2013

Đã ký
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Bảng tổng hợp xếp hạng doanh nghiệp thực hiện 
COC-VN năm thứ nhất (từ tháng 5-2012 đến tháng 
4-2013)

STT

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

GAET                              

LOD                                 

LETCO

TTLC

VIRASIMEX

CHÂU HƯNG           

OLECO

VINACONEX

VINAINCOMEX.JSC

SONA

SIMCO Sông Đà               

INMASCO

VINATEX                  

HOÀNG LONG            

VINAGIMEX

HALASUCO

TOCONTAP Sài Gòn

SULECO

HITECO

SOVILACO

Tổng hợp: 
(a)   Loại A1 : 04  (08): 40%
(b)   Loại A2 : 12  (08): 40%
(c)    Loại B1 : 03 : 15%
(d)   Loại B2 : 01 :  05%

112,5

115,4   

112,7

113

111

102,7  

107     

113

111

113

111   

107,4  

105

109

104,4

99,3

108

113

111

113

94                         

96                                 

94

94                       

92

85                          

89                           

94

92

94

92                            

89                            

87                            

91

87

83

90

94

92

94

A1

A1

A1

A1

A2

B1

A2

A1

A2

A1

A2

A2

B1

A2

B1

B2

A2

A1

A2

A1

Tên doanh nghiệp Điểm chấm Điểm quy đổi Xếp loại
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Phụ lục 6: 
Quyết định và danh sách xếp hạng các doanh nghiệp 
năm 2013-2014

Đã ký
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TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD

Công ty CP XKLĐ thương mại và du lịch

Công ty CPXNK vật tư, thiết bị đường sắt

Công ty cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ

Công ty CP đầu tư xây dựng, cung ứng nhân lực Hoàng Long

Công ty CP đầu tư và thương mại tạp phẩm Sài Gòn

Công ty TNHH 1TV dịch vụ XKLĐ và chuyên gia 

Công ty TNHH 1TV XKLĐ thương mại và du lịch 

Trung tâm phát triển việc làm phía Nam

Công ty CP Tiến bộ quốc tế 

Công ty TNHH 1 TV dịch vụ kỹ thuật và XNK

Công ty TNHH 1TV vật tư công nghiệp Quốc phòng

Công ty TNHH 1TV đào tạo và cung ứng nhân lực HaUI

Công ty CP thương mại Châu Hưng

Công ty CP nhân lực và thương mại Vinaconex

Công ty CP XNK thương mại hợp tác nhân lực quốc tế Việt Nam

Công ty TNHH 1TV cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại

Công ty CP Simco Sông Đà

Công ty CP hợp tác lao động và thương mại

Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng

Công ty TNHH 1 TV đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thăng Long

Tổng công ty thép Việt Nam

Công ty cổ phần Việt Hà, Hà Tĩnh

Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà nội

Công ty CP cung ứng NL và thương mại quốc tế

Công ty TNHH  đầu tư và phát triển nhân lực Vạn Xuân 

LOD-CORP

TTLC

VIRASIMEX

INMASCO

HOANGLONG.CMS

TOCONTAP-Saigon

SULECO

SOVILACO

HITECO-TRAENCO

AIC

TECHSIMEX

GAET

LETCO

CHAUHUNG;JSC

VINACONEX-MEC

VINAINCOMEX.JSC

SONA

SIMCO-SONGDA

VINATEX.- LC

HALASUCO

NOSCO Imast

TLG

VSC

VIHATICO

HANIC

INTERSERCO.JSC

VICM

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Tên Doanh nghiệp Tên giao dịch Xếp loại

Bảng xếp hạng các doanh nghiệp thực hiện COC-VN 
năm thứ 2 (từ 5- 2013 đến 4-2014)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09-QĐ/HHXKLĐ, ngày 04-9-2014 của Chủ tịch Hiệp hội)



Phần XIII: Tài liệu tham khảo

182

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Công ty CP bách nghệ toàn cầu 

Công ty CP XKLĐ và TM Biển Đông

Công ty CP Thương mại và du lịch quốc tế

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại CTM 

Công ty CP Thủy sản khu vực 1

 Công ty CP Tâp đoàn FLC

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ XNK quận 1

Công ty TNHH Ánh Thái Dương

Công ty TNHH1TV du lịch và tiếp thị GTVT

Công ty cổ phần nhân lực Thuận Thảo

Công ty CP xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động

Công ty CPXNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam

Công ty XNK và hợp tác đầu tư 

Tổng công ty phát triển phát thanh truyền  hình thông tin

Công ty TNHH xây dựng sản xuất thương mai Trường Giang

Công ty CP dịch vụ thương mại và XKLĐ Trường Sơn

Công ty CP cung ứng lao động và dịch vụ xây dựng thủy lợi

Công ty CP đầu tư phát triển CN và vận tải

Công ty CP Vinaconex Saigon

GLOTECH.JSC

ESTRALA. JSC

MILACO.JSC

CTM Corp

SEA Co No1

FLC Group

TRADECO

FIMEXCO

A.D.C

VIETRAVEL

THUANTHAO JSC

OLECO

VINAGIMEX

VILEXIM

EMICO

TGCO.Ltd

COOPIMEX

HYCOLASEC

TRACODI

VINACONEX.SG

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Tổng hợp: A1 = 11 DN = 23%

A2 = 27 DN = 57%

B1 =   9 DN = 20%
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1. Khái niệm và mục đích tư vấn

Phần IX: Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tư vấn

1.1. Khái niệm:

Tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài (hoặc gia đình họ) là tiến trình, tương tác 
giữa cán bộ tư vấn với người lao động (hoặc gia đình họ), trong đó người cán bộ tư vấn sử dụng 
kiến thức , kỹ năng nghề nghiệp của mình về di cư hợp pháp và an toàn để giúp người lao động 
(hoặc gia đình họ) thấu hiểu hoàn cảnh của mình, từ đó tự giải quyết được các vấn đề và thắc 
mắc liên quan tới việc đi làm việc ở nước ngoài.

Có thể tóm tắt khái niệm tư vấn bằng 4 chữ T: Tiến trình; Tương tác; Thấu hiểu; và Tự giải 
quyết.

Tiến trình: Tư vấn cần một khoảng thời gian tương đối dài, có thể không phải  chỉ gặp gỡ 
1 lần, mà có khi rất nhiều lần mới có kết quả rõ rệt. Tư vấn là tiến trình bởi nó là một hoạt 
động có mở đầu, có diễn biến và có kết thúc.

Tương tác: Tư vấn không phải là người cán bộ tư vấn cho người lao động phải làm gì, mà 
đó là cuộc trao đổi hai chiều giữa người cán bộ tư vấn và người lao động.

Thấu hiểu: Tư vấn giúp người lao động nhận ra mình là ai, đang ở trong hoàn cảnh nào, có 
thế mạnh, điểm yếu nào, đã sử dụng những biện pháp nào cho tình huống của mình, tại sao 
chưa có kết quả, những cái được và cái mất khi sử dụng một biện pháp giải quyết nào đó.

Tự giải quyết: Tư vấn không phải là quyết định thay. Trên cơ sở là người hiểu rõ nhất hoàn 
cảnh của mình, người lao động phải cân nhắc, lựa chọn biện pháp nào phù hợp nhất cho 
bản thân mình và tự quyết định biện pháp giải quyết.

1.2. Mục đích tư vấn:

Mọi hình thức tư vấn cần đạt được mục đích sau:

Xây dựng và phát triển lòng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau giữa người cán bộ tư vấn và 
người lao động (Hoặc gia đình họ).

Người lao động được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của 
bản thân.

Người lao động nhờ sự giúp đỡ của NTV để lựa chọn cách giải quyết phù hợp, hiệu quả 
trong hoàn cảnh cụ thể của bản thân khi đi làm việc ở nước ngoài.

2. Các hình thức tư vấn
2.1. Phân loại theo phương thức tư vấn:

Tư vấn trực tiếp: Ví dụ gặp gỡ trực tiếp tại văn phòng.

Tư vấn qua điện thoại: Ví dụ các đường dây tư vấn 1088 ở Hà Nội, TP HCM, qua số điện 
thoại tư vấn toàn quốc 1900…

Tư vấn qua báo chí: Ví dụ, chuyên mục «Thanh Tâm», «Tâm Giao» trên các báo Phụ nữ 
Việt Nam hoặc mục hỏi đáp trên các ấn phẩm báo, tạp chí ...

1. 

2. 

3. 
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3. Bẩy nguyên tắc tư vấn:
1. Kín đáo, riêng tư.

2. Giữ bí mật nội dung tư vấn.

3. Không phê phán, phán xét đạo đức.

4. Cung cấp thông tin cần và đủ.

5. Tôn trọng sự tự quyết của người lao động (hoặc gia đình họ).

6. Ngôn ngữ phù hợp với trình độ học vấn, văn hoá của người lao động, không dùng ngôn  

 ngữ hàn lâm hay thô tục.

7. Không hứa hẹn quá nhiều làm mất đi tính độc lập, tự chủ, tự quyết của người được tư  

 vấn. 

4. Quy trình tư vấn 6G
4.1. Gặp gỡ:  
       Niềm nở đón tiếp, tạo ra sự tin tưởng, cởi mở thân thiện ngay từ ban đầu. Theo đó:

(a) Chào khách hàng. 

(b) Tự giới thiệu. 

Tư vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng khác: như đài phát thanh, truyền hình, 
internet, ví dụ như, như các chương trình truyền hình của ban khoa giáo TW, các góc tư 
vấn trên các trang Web…

2.2 Phân loại theo số lượng người tham gia:

Tư vấn cá nhân.

Tư vấn cặp (đôi vợ chồng, đôi nam nữ)

Tư vấn gia đình: Tư vấn cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Tư vấn nhóm: Một chuyên gia tư vấn cho một nhóm ngưòi có cùng vấn đề quan tâm (Ví dụ: 
Tư vấn cho nhóm người lao động trở về nước trước hạn, cho nhóm học sinh vừa tốt 
nghiệp PTTH, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài…)

2.3 Một số lưu ý: 

1.   Phê phán.
2. Lựa chọn quyết định 
đúng nhất thay cho người 
lao động di cư.

1. Động viên an ủi.
2. Nói chuyện giải khuây.

1. Xây dựng lòng tin.
2. Cung cấp thông tin và tư vấn
3. Giúp đỡ người lao động đưa 
ra cách giải quyết phù hợp 
trong hoàn cảnh cụ thể của 
bản thân.

Tư vấn không phải là Tư vấn không chỉ là       Tư vấn là

(c) Giới thiệu chủ đề. 
(d) Đảm bảo với khách hàng về việc giữ bí mật. 
Mục tiêu chủ yếu đối với MRC là đảm bảo rằng người lao động được cung cấp những tư vấn 
phù hợp và có hiệu quả. Nhân viên của MRC cần hiểu rằng công tác đón tiếp khách sẽ để lại 
cho họ ấn tượng ban đầu về hoạt động của MRC.  
Lưu ý khi đón tiếp:

Chào đón những người đến với MRC: Dùng ngôn ngữ giao tiếp thông thường hàng ngày, 
thân thiện, dễ hiểu;

Có thái độ phù hợp với bối cảnh;

Hỏi họ về mục đích đến với MRC: Kiên trì và chia sẻ với khách hàng nếu họ không thể 
trình bày rõ ràng mục đích của họ khi đến với MRC;

Hỏi xem họ có muốn nói chuyện trực tiếp với bạn hay muốn nói chuyện cụ thể với một ai 
đó không: đối với một số người thì họ lại cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện với một 
người nam giới hoặc một người nữ, do vậy, cố gắng đảm bảo rằng MRC có cả nhân viên 
nam và nữ;

Tư vấn trực tiếp cho người lao động, cung cấp thông tin, tài liệu và đi sâu vào trả lời các 
vấn đề mà người lao động quan tâm.

MRC cần đảm bảo rằng mọi người đến với MRC được đối xử như nhau, không phân biệt 
về giới tính, địa vị xã hội, tôn giáo, hoặc bất kỳ một yếu tố nào khác. MRC được hình thành và 
đi vào hoạt động để hỗ trợ bất kỳ một thành viên nào của cộng đồng chứ không phải để đưa 
ra lời phán xét đối với bất kỳ người nào đang kiếm tìm thông tin.

Mọi người đến yêu cầu tư vấn có thể biết nhiều hoặc ít về di cư và luật pháp, nên NTV 
cần cố gắng tỏ ra thân thiện thậm chí trong trường hợp NTV đã trả lời câu hỏi của họ trước đó 
nhiều lần rồi;

4.2. Gợi hỏi thông tin để đánh giá:

 Bước này gợi hỏi để hiểu được điều gì làm người lao động lo lắng, vấn đề của NĐTV là gì? 
tại sao họ lại cần đến tư vấn? Đã có những giải pháp nào họ đã thực hiện và kết quả ra sao? 
Người lao động mong muốn nhất điều gì khi đến với nhà tư vấn?

 (a)  Thăm dò các nhu cầu và băn khoăn của người được tư vấn. 

 (b)  Đánh giá nhận thức của người được tư vấn. 

NTV cũng nhiều khả năng phải đón tiếp thân nhân của những người đã ra nước ngoài làm việc 
và vài người trong số họ có thể sẽ lo lắng về người nhà của họ đang làm việc ở nước ngoài. 
Cố gắng giữ họ bình tĩnh, xoa dịu bất kỳ ai mang tâm trạng cảm xúc. Thông tin một cách từ tốn 
và nhẹ nhàng, mời họ ngồi và uống nước và đợi đến khi họ có thể nói chuyện được với NTV.

4.3.  Giới thiệu (Cung cấp thông tin):

- Đánh giá kiến thức của người lao động.

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

- Giúp người lao động tự xác định các khó khăn mà họ cần nhận thức được.
Người tư vấn chỉ cung cấp những thông tin cần và đủ, có lợi cho người lao động; không cung 

cấp quá nhiều thông tin khiến người lao động hoang mang, lo sợ.

4.4.  Giúp đỡ: 

Để giúp người lao động hiểu rõ hơn hoàn cảnh của bản thân, từ đó cùng nhau thảo luận và lựa 
chọn những giải pháp phù hợp. Theo đó:

       (a)  Xác định những quyết định nào người lao động cần đưa ra;

       (b)  Xác định các lựa chọn cho mỗi quyết định; 

       (c)  Đánh giá các lợi ích, các yếu tố bất lợi và hậu quả của mỗi quyết định;

       (d)  Giúp người lao động đưa ra được những quyết định thực tế và hợp lý. 

4.5.  Giải thích:

  Nhân viên MRC nên cung cấp thông tin cho người lao động di cư để người lao động hiểu 
rõ hơn giải pháp mà họ đã lựa chọn, cũng như những điều cần lường trước khi lựa chọn giải 
pháp này. Cụ thể:

 (a) Giúp người lao động thiết lập kế hoạch cụ thể để thực hiện quyết định. 

 (b) Cung cấp thêm thông tin cần thiết để người lao động có thể thực hiện được quyết định. 

 (c) Xác định những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện kế hoạch. 

 (d) Xác định các kỹ năng mà người lao động cần có để thực hiện các quyết định. 

 (e) Thực hành kỹ năng nếu cần với sự giúp đỡ của NTV. 

4.6.  Gặp lại:

 Tư vấn không bó hẹp trong một lần gặp gỡ, vì vậy sau mỗi buổi gặp gỡ, NTV cần tóm tắt 
nội dung cơ bản đã trao đổi và nếu cần thiết phải gặp lại thì cần dặn dò, hẹn với người lao động 
để họ yên tâm hơn. Cụ thể: 

 (a)  Đặt kế hoạch theo dõi tiếp theo. 

 (b)  Cung cấp tài liệu truyền thông. 

 (c)  Dặn người lao động có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. 

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình tư vấn 6G

Điều cơ bản cần nhớ khi sử dụng các mô hình tư vấn là đối tượng được tư vấn quan 
trọng hơn mô hình. Mô hình có thể hữu ích trong việc giúp cho người cung cấp dịch vụ 
có một  cuộc  nói  chuyện  với  cấu  trúc mạch  lạc  với đối tượng được tư vấn và như 
vậy sẽ không bỏ qua những bước quan  trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết người 
cung cấp dịch vụ lại tập trung vào việc tuân thủ các bước hơn là lắng nghe và phản hồi 
lại những gì mà người được tư vấn nói. Điểm cốt yếu nhất trong tư vấn là: xác định 
được nhu cầu của người lao động là gì và sau đó xác định các giải pháp để hỗ trợ họ.  

Dù sử dụng mô hình gì trong tư vấn, NTV cũng phải làm cho cuộc tư vấn phù hợp với 
nhu cầu cá nhân của NĐTV bằng cách tìm hiểu tình trạng của họ, chứ không phải chỉ 
hỏi chung chung theo chủ đề đặt ra.

Bằng cách tìm hiểu những thông tin riêng của từng đối tượng, bạn có thể giúp họ nhận 
ra được các vấn đề của mình chứ không phải là coi vấn đề này là của những người khác. 

Cần tránh quá tải cho người lao động với những thông tin không cần thiết. Để làm 
được điều này, trước hết NTV cần xem xét tìm hiểu tình hình của họ rồi điều chỉnh cuộc 
tư vấn cho phù hợp với nhu cầu của người đến tìm hiểu thông tin.

5. Một số kỹ năng tư vấn cơ bản
     
5.1. Kĩ năng lắng nghe:

(1) Vai trò lắng nghe:
      Lắng nghe chiếm 45% trong giao tiếp; Trong tư vấn cần dành 80% thời gian để lắng nghe 
NĐTV nói; Thu thập được thông tin để hiểu và giải quyết vấn đề; Biểu hiện của sự tôn trọng và 
cảm thông.

      Lưu ý: Làm gì để lắng nghe hiệu quả? 
 a. Tập trung vào người nói: Thể hiện cho người nói biết sự chú ý của bạn (xuất phát từ 
mong muốn được lắng nghe), ngồi ở một tư thế thoải mái, duy trì tiếp xúc bằng mắt;
 b. Khuyến khích người nói: Dùng các câu hỏi mở;
 c. Hiểu
 Nếu có ý gì chưa rõ hoặc cần kiểm tra lại, nên đặt các câu hỏi để xác nhận như: Có phải ý 
của anh/ chị là…?; Theo như tôi hiểu thì anh chị muốn nói…?; Tôi hiểu như thế này có đúng 
không…?

 d. Ghi chép những thông tin cần thiết trong cuộc trò chuyện.

 e. Nghe thấu cảm.
 Là hình thức nghe cao nhất; khi nghe cần đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người khác để 
hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào; qua đó phát hiện và nhìn nhận vấn đề theo cách nhìn 
của người khác và hiểu được tâm tư tình cảm của họ; 

 Lưu ý:
 Trong trò chuyện cần: Học cách lắng nghe chăm chú, cách đặt câu hỏi hợp lý, cách trả lời 
thông minh và im lặng khi cần thiết…

5.2. Kĩ năng đặt câu hỏi:

 1) Khái niệm: đặt câu hỏi là cách thức khai thác thông tin nhằm làm sáng tỏ vấn đề và định 
hướng cho người được tư vấn.

 (2) Phân loại:
       Câu hỏi xác định vấn đề?; Câu hỏi xác định nguyên nhân?; Câu hỏi thu thập thông tin cần 
thiết (ở đâu?, khi nào?; ai?; với ai?...); Câu hỏi tìm kiếm phương pháp, cách thức giải quyết?;

 (3) Nguyên tắc đặt câu hỏi hiệu quả:
 (a) Xác định mục đích trước khi hỏi; (b) Sử dụng mỗi câu hỏi cho một vấn đề; hỏi từ tổng 
quan đến chi tiết; (c) Tập trung vào chủ đề và theo sát vấn đề; (d) Đơn giản dễ hiểu, liên quan 
đến mục đích trợ giúp; (e) Sử dụng các câu hỏi mở liên quan đến cảm xúc của người được tư 
vấn; Kết nối câu trả lời của họ với câu hỏi. Không ngắt lời khi họ trả lời.
        (6) Một số câu hỏi mẫu:

1- Anh/ chị muốn chia sẻ điều gì ạ?
2- Anh/ chị muốn bắt đầu từ đâu?

3- Bây giờ anh/ chị cảm thấy thế nào?
4- Anh/ chị có thể nói rõ hơn về điều đó được không?
5- Điều đó có ý nghĩa gì với anh/ chị?
6- Anh chị nghĩ sao về điều đó?
7- Anh/ chị muốn sự việc diễn ra như thế nào?
8- Khi nghĩ về điều đó, anh/ chị liên tưởng đến điều gì?
9- Anh/ chị thấy sự việc thay đổi như thế nào?
10- Ý của anh/ chị như thế nào khi anh/ chị nói…?
11- Anh/ chị có thể cho ví dụ cụ thể về điều đó?
12- Anh/ chị hiểu điều đó như thế nào?
13- Lúc đó anh chị phản ứng ra sao?
14- Anh/ chị quan tâm nhất đến vấn đề gì trong tình huống này?
15- Bây giờ anh/ chị mong muốn điều gì nhất?
16- Anh/ chị là người trong cuộc nên anh/ chị hiểu rõ hơn người khác về vấn đề này, vậy anh/ 
chị định làm gì?
17- Tôi có thể giúp gì cho anh/ chị?
18- Anh/ chị muốn được trợ giúp (tư vấn – trò chuyện) về vấn đề gì?
19- Anh/ chị thử xem còn có cách nào giải quyết tốt hơn không?
20- Đã bao giờ anh chị chia sẻ với ai về điều đó?
21- Anh/ chị nghĩ điều đó sẽ tiến triển như thế nào?
22- Điều quan trọng nhất đối với anh/ chị hiện nay là gì?
23- Anh chị có muốn chúng ta thảo luận thêm về điều này không?
24- Khi nào anh chị cảm thấy có cách giải quyết phù hợp với mình, anh/ chị có thể chia sẻ với… 
được chứ?

5.3.  Kĩ năng phản hồi:

 (1)- Phản hồi: là nói lại bằng từ ngữ của mình hoặc nhắc lại lời của người được tư vấn một 
cách cô đọng, làm rõ hơn điều mà người được tư vấn vừa nói và đạt được sự tán thành của 
họ.
 Có 2 loại phản hồi: Phản hồi thông tin và phản hồi tâm trạng - cảm xúc.
 - Ví dụ phản hồi thông tin: “Chị nói rằng chị đã được tuyển chọn đi làm việc tại Malaysia, 
song thời gian chờ đợi quá lâu, nếu phải chờ đợi thêm một tháng nữa chị vẫn tiếp tục chờ có 
phải không?”
 - Ví dụ phản hồi cảm xúc: “Nói chuyện với em, tôi thấy em rất tự tin và sẵn sàng chia sẻ 
những gì đã xảy ra với bản thân mình”.
 Phản hồi không nhằm giải thích tại sao, không đưa ra các phán xét hoặc khuyến nghị. Khi 
phản hồi cần nhấn mạnh điều quan trọng nhất và giúp người được tư vấn ý thức được điều 
đó; Cần phản hồi đúng lúc, rành mạch, thoả đáng, thực tiễn và mang tính cảm xúc.

 (2)-Ý nghĩa phản hồi đúng lúc:

 - Cảm thấy có người đang lắng nghe và hiểu mình; khi cảm thấy được khích lệ và được 
tôn trọng; khi ý thức được điều mà họ đang nói và có trách nhiệm với lời nói của mình thì người 

được tư vấn sẽ có cơ hội rà soát lại một cách đầy đủ những cảm xúc thực của họ mình nhờ 
vậy sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin cần thiết.

(3)-Kỹ thuật nói phản hồi cảm xúc:

 - Xác định cảm xúc người được tư vấn đang có - Nói lại điều họ cảm thấy và nhấn mạnh 
vào cảm xúc cùng những yếu tố tình cảm đằng sau câu nói. Cách thức phản hồi: phản hồi bằng 
các âm mũi – họng: vâng, dạ, thế à…; phản hồi thông tin: nhắc lại, diễn đạt lại lời khách hàng 
nói và phản hồi cảm xúc: phản hồi kết hợp nội dung và cảm xúc.

5.4. Kĩ năng cung cấp thông tin: 
 Cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức. Thông tin phải cập nhật, liên quan tới câu chuyện 
của người lao động. Không cung cấp những thông tin tuy đúng, nhưng lại mang lại sự lo lắng, 
hoang mang, có hại cho họ.

5.5. Kĩ năng bình thường hoá vấn đề:
         Khi người lao động lo lắng thái quá, hay đánh giá vấn đề của mình quá nặng nề, NTV cần 
biết “bình thường hoá vấn đề” để người lao động yên tâm hơn.
       - Ví dụ: Em đừng cho rằng em là người chịu nhiều thiệt thòi khi về nước trước hạn, bởi 
thực tế có không ít người lao động do những nguyên nhân bất khả kháng họ làm việc chưa 
được một tháng đã phải về nước, nhiều người còn chịu thiệt thòi hơn em rất nhiều, vì thế….

5.6. Kĩ năng chia nhỏ vấn đề:
        Khi người lao động đến với nhà tư vấn, họ thường mang trong lòng rất nhiều nỗi lo. Trong 
câu chuyện của họ, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng không ai có thể cùng lúc giải 
quyết hết mọi vấn đề, vì vậy, nhà tư vấn cần giúp người lao động xác định vấn đề nào là quan 
trọng, ưu tiên giải quyết hàng đầu.

5.7. Kĩ năng tóm tắt vấn đề:
         Cuộc tư vấn có thể kéo dài nhiều giờ. Nhà tư vấn và người lao động có thể trao đổi rất 
nhiều việc. Vì vậy, cuối buổi tư vấn, nhà tư vấn cần tóm tắt lại những nét chính của buổi tư vấn 
hôm ấy để người được tư vấn nắm được tốt hơn.
 - Ví dụ: Chị em mình hôm nay nói chuyện khá dài. Nhưng tóm lại, em có thể nhớ mấy điều 
sau: Một là…; hai là…

5.8. Kĩ năng kể chuyện:
       Đôi khi thông qua một câu chuyện của người khác, hay do nhà tư vấn “sáng tác”, người 
lao động rút ra được những bài học cho bản thân một cách tự nhiên, không cần gò bó, khiên 
cưỡng. Nhưng chọn lựa chuyện và cách kể chuyện cần hết sức khéo léo, tránh để người được 
tư vấn nghĩ NTV là một người “hay đưa chuyện”.

Phần IX: Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tư vấn



3. Bẩy nguyên tắc tư vấn:
1. Kín đáo, riêng tư.

2. Giữ bí mật nội dung tư vấn.

3. Không phê phán, phán xét đạo đức.

4. Cung cấp thông tin cần và đủ.

5. Tôn trọng sự tự quyết của người lao động (hoặc gia đình họ).

6. Ngôn ngữ phù hợp với trình độ học vấn, văn hoá của người lao động, không dùng ngôn  

 ngữ hàn lâm hay thô tục.

7. Không hứa hẹn quá nhiều làm mất đi tính độc lập, tự chủ, tự quyết của người được tư  

 vấn. 

4. Quy trình tư vấn 6G
4.1. Gặp gỡ:  
       Niềm nở đón tiếp, tạo ra sự tin tưởng, cởi mở thân thiện ngay từ ban đầu. Theo đó:

(a) Chào khách hàng. 

(b) Tự giới thiệu. 
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(c) Giới thiệu chủ đề. 
(d) Đảm bảo với khách hàng về việc giữ bí mật. 
Mục tiêu chủ yếu đối với MRC là đảm bảo rằng người lao động được cung cấp những tư vấn 
phù hợp và có hiệu quả. Nhân viên của MRC cần hiểu rằng công tác đón tiếp khách sẽ để lại 
cho họ ấn tượng ban đầu về hoạt động của MRC.  
Lưu ý khi đón tiếp:

Chào đón những người đến với MRC: Dùng ngôn ngữ giao tiếp thông thường hàng ngày, 
thân thiện, dễ hiểu;

Có thái độ phù hợp với bối cảnh;

Hỏi họ về mục đích đến với MRC: Kiên trì và chia sẻ với khách hàng nếu họ không thể 
trình bày rõ ràng mục đích của họ khi đến với MRC;

Hỏi xem họ có muốn nói chuyện trực tiếp với bạn hay muốn nói chuyện cụ thể với một ai 
đó không: đối với một số người thì họ lại cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện với một 
người nam giới hoặc một người nữ, do vậy, cố gắng đảm bảo rằng MRC có cả nhân viên 
nam và nữ;

Tư vấn trực tiếp cho người lao động, cung cấp thông tin, tài liệu và đi sâu vào trả lời các 
vấn đề mà người lao động quan tâm.

MRC cần đảm bảo rằng mọi người đến với MRC được đối xử như nhau, không phân biệt 
về giới tính, địa vị xã hội, tôn giáo, hoặc bất kỳ một yếu tố nào khác. MRC được hình thành và 
đi vào hoạt động để hỗ trợ bất kỳ một thành viên nào của cộng đồng chứ không phải để đưa 
ra lời phán xét đối với bất kỳ người nào đang kiếm tìm thông tin.

Mọi người đến yêu cầu tư vấn có thể biết nhiều hoặc ít về di cư và luật pháp, nên NTV 
cần cố gắng tỏ ra thân thiện thậm chí trong trường hợp NTV đã trả lời câu hỏi của họ trước đó 
nhiều lần rồi;

4.2. Gợi hỏi thông tin để đánh giá:

 Bước này gợi hỏi để hiểu được điều gì làm người lao động lo lắng, vấn đề của NĐTV là gì? 
tại sao họ lại cần đến tư vấn? Đã có những giải pháp nào họ đã thực hiện và kết quả ra sao? 
Người lao động mong muốn nhất điều gì khi đến với nhà tư vấn?

 (a)  Thăm dò các nhu cầu và băn khoăn của người được tư vấn. 

 (b)  Đánh giá nhận thức của người được tư vấn. 

NTV cũng nhiều khả năng phải đón tiếp thân nhân của những người đã ra nước ngoài làm việc 
và vài người trong số họ có thể sẽ lo lắng về người nhà của họ đang làm việc ở nước ngoài. 
Cố gắng giữ họ bình tĩnh, xoa dịu bất kỳ ai mang tâm trạng cảm xúc. Thông tin một cách từ tốn 
và nhẹ nhàng, mời họ ngồi và uống nước và đợi đến khi họ có thể nói chuyện được với NTV.

4.3.  Giới thiệu (Cung cấp thông tin):

- Đánh giá kiến thức của người lao động.

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

- Giúp người lao động tự xác định các khó khăn mà họ cần nhận thức được.
Người tư vấn chỉ cung cấp những thông tin cần và đủ, có lợi cho người lao động; không cung 

cấp quá nhiều thông tin khiến người lao động hoang mang, lo sợ.

4.4.  Giúp đỡ: 

Để giúp người lao động hiểu rõ hơn hoàn cảnh của bản thân, từ đó cùng nhau thảo luận và lựa 
chọn những giải pháp phù hợp. Theo đó:

       (a)  Xác định những quyết định nào người lao động cần đưa ra;

       (b)  Xác định các lựa chọn cho mỗi quyết định; 

       (c)  Đánh giá các lợi ích, các yếu tố bất lợi và hậu quả của mỗi quyết định;

       (d)  Giúp người lao động đưa ra được những quyết định thực tế và hợp lý. 

4.5.  Giải thích:

  Nhân viên MRC nên cung cấp thông tin cho người lao động di cư để người lao động hiểu 
rõ hơn giải pháp mà họ đã lựa chọn, cũng như những điều cần lường trước khi lựa chọn giải 
pháp này. Cụ thể:

 (a) Giúp người lao động thiết lập kế hoạch cụ thể để thực hiện quyết định. 

 (b) Cung cấp thêm thông tin cần thiết để người lao động có thể thực hiện được quyết định. 

 (c) Xác định những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện kế hoạch. 

 (d) Xác định các kỹ năng mà người lao động cần có để thực hiện các quyết định. 

 (e) Thực hành kỹ năng nếu cần với sự giúp đỡ của NTV. 

4.6.  Gặp lại:

 Tư vấn không bó hẹp trong một lần gặp gỡ, vì vậy sau mỗi buổi gặp gỡ, NTV cần tóm tắt 
nội dung cơ bản đã trao đổi và nếu cần thiết phải gặp lại thì cần dặn dò, hẹn với người lao động 
để họ yên tâm hơn. Cụ thể: 

 (a)  Đặt kế hoạch theo dõi tiếp theo. 

 (b)  Cung cấp tài liệu truyền thông. 

 (c)  Dặn người lao động có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. 

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình tư vấn 6G

Điều cơ bản cần nhớ khi sử dụng các mô hình tư vấn là đối tượng được tư vấn quan 
trọng hơn mô hình. Mô hình có thể hữu ích trong việc giúp cho người cung cấp dịch vụ 
có một  cuộc  nói  chuyện  với  cấu  trúc mạch  lạc  với đối tượng được tư vấn và như 
vậy sẽ không bỏ qua những bước quan  trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết người 
cung cấp dịch vụ lại tập trung vào việc tuân thủ các bước hơn là lắng nghe và phản hồi 
lại những gì mà người được tư vấn nói. Điểm cốt yếu nhất trong tư vấn là: xác định 
được nhu cầu của người lao động là gì và sau đó xác định các giải pháp để hỗ trợ họ.  

Dù sử dụng mô hình gì trong tư vấn, NTV cũng phải làm cho cuộc tư vấn phù hợp với 
nhu cầu cá nhân của NĐTV bằng cách tìm hiểu tình trạng của họ, chứ không phải chỉ 
hỏi chung chung theo chủ đề đặt ra.

Bằng cách tìm hiểu những thông tin riêng của từng đối tượng, bạn có thể giúp họ nhận 
ra được các vấn đề của mình chứ không phải là coi vấn đề này là của những người khác. 

Cần tránh quá tải cho người lao động với những thông tin không cần thiết. Để làm 
được điều này, trước hết NTV cần xem xét tìm hiểu tình hình của họ rồi điều chỉnh cuộc 
tư vấn cho phù hợp với nhu cầu của người đến tìm hiểu thông tin.

5. Một số kỹ năng tư vấn cơ bản
     
5.1. Kĩ năng lắng nghe:

(1) Vai trò lắng nghe:
      Lắng nghe chiếm 45% trong giao tiếp; Trong tư vấn cần dành 80% thời gian để lắng nghe 
NĐTV nói; Thu thập được thông tin để hiểu và giải quyết vấn đề; Biểu hiện của sự tôn trọng và 
cảm thông.

      Lưu ý: Làm gì để lắng nghe hiệu quả? 
 a. Tập trung vào người nói: Thể hiện cho người nói biết sự chú ý của bạn (xuất phát từ 
mong muốn được lắng nghe), ngồi ở một tư thế thoải mái, duy trì tiếp xúc bằng mắt;
 b. Khuyến khích người nói: Dùng các câu hỏi mở;
 c. Hiểu
 Nếu có ý gì chưa rõ hoặc cần kiểm tra lại, nên đặt các câu hỏi để xác nhận như: Có phải ý 
của anh/ chị là…?; Theo như tôi hiểu thì anh chị muốn nói…?; Tôi hiểu như thế này có đúng 
không…?

 d. Ghi chép những thông tin cần thiết trong cuộc trò chuyện.

 e. Nghe thấu cảm.
 Là hình thức nghe cao nhất; khi nghe cần đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người khác để 
hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào; qua đó phát hiện và nhìn nhận vấn đề theo cách nhìn 
của người khác và hiểu được tâm tư tình cảm của họ; 

 Lưu ý:
 Trong trò chuyện cần: Học cách lắng nghe chăm chú, cách đặt câu hỏi hợp lý, cách trả lời 
thông minh và im lặng khi cần thiết…

5.2. Kĩ năng đặt câu hỏi:

 1) Khái niệm: đặt câu hỏi là cách thức khai thác thông tin nhằm làm sáng tỏ vấn đề và định 
hướng cho người được tư vấn.

 (2) Phân loại:
       Câu hỏi xác định vấn đề?; Câu hỏi xác định nguyên nhân?; Câu hỏi thu thập thông tin cần 
thiết (ở đâu?, khi nào?; ai?; với ai?...); Câu hỏi tìm kiếm phương pháp, cách thức giải quyết?;

 (3) Nguyên tắc đặt câu hỏi hiệu quả:
 (a) Xác định mục đích trước khi hỏi; (b) Sử dụng mỗi câu hỏi cho một vấn đề; hỏi từ tổng 
quan đến chi tiết; (c) Tập trung vào chủ đề và theo sát vấn đề; (d) Đơn giản dễ hiểu, liên quan 
đến mục đích trợ giúp; (e) Sử dụng các câu hỏi mở liên quan đến cảm xúc của người được tư 
vấn; Kết nối câu trả lời của họ với câu hỏi. Không ngắt lời khi họ trả lời.
        (6) Một số câu hỏi mẫu:

1- Anh/ chị muốn chia sẻ điều gì ạ?
2- Anh/ chị muốn bắt đầu từ đâu?

3- Bây giờ anh/ chị cảm thấy thế nào?
4- Anh/ chị có thể nói rõ hơn về điều đó được không?
5- Điều đó có ý nghĩa gì với anh/ chị?
6- Anh chị nghĩ sao về điều đó?
7- Anh/ chị muốn sự việc diễn ra như thế nào?
8- Khi nghĩ về điều đó, anh/ chị liên tưởng đến điều gì?
9- Anh/ chị thấy sự việc thay đổi như thế nào?
10- Ý của anh/ chị như thế nào khi anh/ chị nói…?
11- Anh/ chị có thể cho ví dụ cụ thể về điều đó?
12- Anh/ chị hiểu điều đó như thế nào?
13- Lúc đó anh chị phản ứng ra sao?
14- Anh/ chị quan tâm nhất đến vấn đề gì trong tình huống này?
15- Bây giờ anh/ chị mong muốn điều gì nhất?
16- Anh/ chị là người trong cuộc nên anh/ chị hiểu rõ hơn người khác về vấn đề này, vậy anh/ 
chị định làm gì?
17- Tôi có thể giúp gì cho anh/ chị?
18- Anh/ chị muốn được trợ giúp (tư vấn – trò chuyện) về vấn đề gì?
19- Anh/ chị thử xem còn có cách nào giải quyết tốt hơn không?
20- Đã bao giờ anh chị chia sẻ với ai về điều đó?
21- Anh/ chị nghĩ điều đó sẽ tiến triển như thế nào?
22- Điều quan trọng nhất đối với anh/ chị hiện nay là gì?
23- Anh chị có muốn chúng ta thảo luận thêm về điều này không?
24- Khi nào anh chị cảm thấy có cách giải quyết phù hợp với mình, anh/ chị có thể chia sẻ với… 
được chứ?

5.3.  Kĩ năng phản hồi:

 (1)- Phản hồi: là nói lại bằng từ ngữ của mình hoặc nhắc lại lời của người được tư vấn một 
cách cô đọng, làm rõ hơn điều mà người được tư vấn vừa nói và đạt được sự tán thành của 
họ.
 Có 2 loại phản hồi: Phản hồi thông tin và phản hồi tâm trạng - cảm xúc.
 - Ví dụ phản hồi thông tin: “Chị nói rằng chị đã được tuyển chọn đi làm việc tại Malaysia, 
song thời gian chờ đợi quá lâu, nếu phải chờ đợi thêm một tháng nữa chị vẫn tiếp tục chờ có 
phải không?”
 - Ví dụ phản hồi cảm xúc: “Nói chuyện với em, tôi thấy em rất tự tin và sẵn sàng chia sẻ 
những gì đã xảy ra với bản thân mình”.
 Phản hồi không nhằm giải thích tại sao, không đưa ra các phán xét hoặc khuyến nghị. Khi 
phản hồi cần nhấn mạnh điều quan trọng nhất và giúp người được tư vấn ý thức được điều 
đó; Cần phản hồi đúng lúc, rành mạch, thoả đáng, thực tiễn và mang tính cảm xúc.

 (2)-Ý nghĩa phản hồi đúng lúc:

 - Cảm thấy có người đang lắng nghe và hiểu mình; khi cảm thấy được khích lệ và được 
tôn trọng; khi ý thức được điều mà họ đang nói và có trách nhiệm với lời nói của mình thì người 

được tư vấn sẽ có cơ hội rà soát lại một cách đầy đủ những cảm xúc thực của họ mình nhờ 
vậy sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin cần thiết.

(3)-Kỹ thuật nói phản hồi cảm xúc:

 - Xác định cảm xúc người được tư vấn đang có - Nói lại điều họ cảm thấy và nhấn mạnh 
vào cảm xúc cùng những yếu tố tình cảm đằng sau câu nói. Cách thức phản hồi: phản hồi bằng 
các âm mũi – họng: vâng, dạ, thế à…; phản hồi thông tin: nhắc lại, diễn đạt lại lời khách hàng 
nói và phản hồi cảm xúc: phản hồi kết hợp nội dung và cảm xúc.

5.4. Kĩ năng cung cấp thông tin: 
 Cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức. Thông tin phải cập nhật, liên quan tới câu chuyện 
của người lao động. Không cung cấp những thông tin tuy đúng, nhưng lại mang lại sự lo lắng, 
hoang mang, có hại cho họ.

5.5. Kĩ năng bình thường hoá vấn đề:
         Khi người lao động lo lắng thái quá, hay đánh giá vấn đề của mình quá nặng nề, NTV cần 
biết “bình thường hoá vấn đề” để người lao động yên tâm hơn.
       - Ví dụ: Em đừng cho rằng em là người chịu nhiều thiệt thòi khi về nước trước hạn, bởi 
thực tế có không ít người lao động do những nguyên nhân bất khả kháng họ làm việc chưa 
được một tháng đã phải về nước, nhiều người còn chịu thiệt thòi hơn em rất nhiều, vì thế….

5.6. Kĩ năng chia nhỏ vấn đề:
        Khi người lao động đến với nhà tư vấn, họ thường mang trong lòng rất nhiều nỗi lo. Trong 
câu chuyện của họ, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng không ai có thể cùng lúc giải 
quyết hết mọi vấn đề, vì vậy, nhà tư vấn cần giúp người lao động xác định vấn đề nào là quan 
trọng, ưu tiên giải quyết hàng đầu.

5.7. Kĩ năng tóm tắt vấn đề:
         Cuộc tư vấn có thể kéo dài nhiều giờ. Nhà tư vấn và người lao động có thể trao đổi rất 
nhiều việc. Vì vậy, cuối buổi tư vấn, nhà tư vấn cần tóm tắt lại những nét chính của buổi tư vấn 
hôm ấy để người được tư vấn nắm được tốt hơn.
 - Ví dụ: Chị em mình hôm nay nói chuyện khá dài. Nhưng tóm lại, em có thể nhớ mấy điều 
sau: Một là…; hai là…

5.8. Kĩ năng kể chuyện:
       Đôi khi thông qua một câu chuyện của người khác, hay do nhà tư vấn “sáng tác”, người 
lao động rút ra được những bài học cho bản thân một cách tự nhiên, không cần gò bó, khiên 
cưỡng. Nhưng chọn lựa chuyện và cách kể chuyện cần hết sức khéo léo, tránh để người được 
tư vấn nghĩ NTV là một người “hay đưa chuyện”.

Phần IX: Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tư vấn
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3. Bẩy nguyên tắc tư vấn:
1. Kín đáo, riêng tư.

2. Giữ bí mật nội dung tư vấn.

3. Không phê phán, phán xét đạo đức.

4. Cung cấp thông tin cần và đủ.

5. Tôn trọng sự tự quyết của người lao động (hoặc gia đình họ).

6. Ngôn ngữ phù hợp với trình độ học vấn, văn hoá của người lao động, không dùng ngôn  

 ngữ hàn lâm hay thô tục.

7. Không hứa hẹn quá nhiều làm mất đi tính độc lập, tự chủ, tự quyết của người được tư  

 vấn. 

4. Quy trình tư vấn 6G
4.1. Gặp gỡ:  
       Niềm nở đón tiếp, tạo ra sự tin tưởng, cởi mở thân thiện ngay từ ban đầu. Theo đó:

(a) Chào khách hàng. 

(b) Tự giới thiệu. 

(c) Giới thiệu chủ đề. 
(d) Đảm bảo với khách hàng về việc giữ bí mật. 
Mục tiêu chủ yếu đối với MRC là đảm bảo rằng người lao động được cung cấp những tư vấn 
phù hợp và có hiệu quả. Nhân viên của MRC cần hiểu rằng công tác đón tiếp khách sẽ để lại 
cho họ ấn tượng ban đầu về hoạt động của MRC.  
Lưu ý khi đón tiếp:

Chào đón những người đến với MRC: Dùng ngôn ngữ giao tiếp thông thường hàng ngày, 
thân thiện, dễ hiểu;

Có thái độ phù hợp với bối cảnh;

Hỏi họ về mục đích đến với MRC: Kiên trì và chia sẻ với khách hàng nếu họ không thể 
trình bày rõ ràng mục đích của họ khi đến với MRC;

Hỏi xem họ có muốn nói chuyện trực tiếp với bạn hay muốn nói chuyện cụ thể với một ai 
đó không: đối với một số người thì họ lại cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện với một 
người nam giới hoặc một người nữ, do vậy, cố gắng đảm bảo rằng MRC có cả nhân viên 
nam và nữ;

Tư vấn trực tiếp cho người lao động, cung cấp thông tin, tài liệu và đi sâu vào trả lời các 
vấn đề mà người lao động quan tâm.

MRC cần đảm bảo rằng mọi người đến với MRC được đối xử như nhau, không phân biệt 
về giới tính, địa vị xã hội, tôn giáo, hoặc bất kỳ một yếu tố nào khác. MRC được hình thành và 
đi vào hoạt động để hỗ trợ bất kỳ một thành viên nào của cộng đồng chứ không phải để đưa 
ra lời phán xét đối với bất kỳ người nào đang kiếm tìm thông tin.

Mọi người đến yêu cầu tư vấn có thể biết nhiều hoặc ít về di cư và luật pháp, nên NTV 
cần cố gắng tỏ ra thân thiện thậm chí trong trường hợp NTV đã trả lời câu hỏi của họ trước đó 
nhiều lần rồi;

4.2. Gợi hỏi thông tin để đánh giá:

 Bước này gợi hỏi để hiểu được điều gì làm người lao động lo lắng, vấn đề của NĐTV là gì? 
tại sao họ lại cần đến tư vấn? Đã có những giải pháp nào họ đã thực hiện và kết quả ra sao? 
Người lao động mong muốn nhất điều gì khi đến với nhà tư vấn?

 (a)  Thăm dò các nhu cầu và băn khoăn của người được tư vấn. 

 (b)  Đánh giá nhận thức của người được tư vấn. 

NTV cũng nhiều khả năng phải đón tiếp thân nhân của những người đã ra nước ngoài làm việc 
và vài người trong số họ có thể sẽ lo lắng về người nhà của họ đang làm việc ở nước ngoài. 
Cố gắng giữ họ bình tĩnh, xoa dịu bất kỳ ai mang tâm trạng cảm xúc. Thông tin một cách từ tốn 
và nhẹ nhàng, mời họ ngồi và uống nước và đợi đến khi họ có thể nói chuyện được với NTV.

4.3.  Giới thiệu (Cung cấp thông tin):

- Đánh giá kiến thức của người lao động.

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

- Giúp người lao động tự xác định các khó khăn mà họ cần nhận thức được.
Người tư vấn chỉ cung cấp những thông tin cần và đủ, có lợi cho người lao động; không cung 

cấp quá nhiều thông tin khiến người lao động hoang mang, lo sợ.

4.4.  Giúp đỡ: 

Để giúp người lao động hiểu rõ hơn hoàn cảnh của bản thân, từ đó cùng nhau thảo luận và lựa 
chọn những giải pháp phù hợp. Theo đó:

       (a)  Xác định những quyết định nào người lao động cần đưa ra;

       (b)  Xác định các lựa chọn cho mỗi quyết định; 

       (c)  Đánh giá các lợi ích, các yếu tố bất lợi và hậu quả của mỗi quyết định;

       (d)  Giúp người lao động đưa ra được những quyết định thực tế và hợp lý. 

4.5.  Giải thích:

  Nhân viên MRC nên cung cấp thông tin cho người lao động di cư để người lao động hiểu 
rõ hơn giải pháp mà họ đã lựa chọn, cũng như những điều cần lường trước khi lựa chọn giải 
pháp này. Cụ thể:

 (a) Giúp người lao động thiết lập kế hoạch cụ thể để thực hiện quyết định. 

 (b) Cung cấp thêm thông tin cần thiết để người lao động có thể thực hiện được quyết định. 

 (c) Xác định những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện kế hoạch. 

 (d) Xác định các kỹ năng mà người lao động cần có để thực hiện các quyết định. 

 (e) Thực hành kỹ năng nếu cần với sự giúp đỡ của NTV. 

4.6.  Gặp lại:

 Tư vấn không bó hẹp trong một lần gặp gỡ, vì vậy sau mỗi buổi gặp gỡ, NTV cần tóm tắt 
nội dung cơ bản đã trao đổi và nếu cần thiết phải gặp lại thì cần dặn dò, hẹn với người lao động 
để họ yên tâm hơn. Cụ thể: 

 (a)  Đặt kế hoạch theo dõi tiếp theo. 

 (b)  Cung cấp tài liệu truyền thông. 

 (c)  Dặn người lao động có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. 

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình tư vấn 6G

Điều cơ bản cần nhớ khi sử dụng các mô hình tư vấn là đối tượng được tư vấn quan 
trọng hơn mô hình. Mô hình có thể hữu ích trong việc giúp cho người cung cấp dịch vụ 
có một  cuộc  nói  chuyện  với  cấu  trúc mạch  lạc  với đối tượng được tư vấn và như 
vậy sẽ không bỏ qua những bước quan  trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết người 
cung cấp dịch vụ lại tập trung vào việc tuân thủ các bước hơn là lắng nghe và phản hồi 
lại những gì mà người được tư vấn nói. Điểm cốt yếu nhất trong tư vấn là: xác định 
được nhu cầu của người lao động là gì và sau đó xác định các giải pháp để hỗ trợ họ.  

Dù sử dụng mô hình gì trong tư vấn, NTV cũng phải làm cho cuộc tư vấn phù hợp với 
nhu cầu cá nhân của NĐTV bằng cách tìm hiểu tình trạng của họ, chứ không phải chỉ 
hỏi chung chung theo chủ đề đặt ra.

Bằng cách tìm hiểu những thông tin riêng của từng đối tượng, bạn có thể giúp họ nhận 
ra được các vấn đề của mình chứ không phải là coi vấn đề này là của những người khác. 

Cần tránh quá tải cho người lao động với những thông tin không cần thiết. Để làm 
được điều này, trước hết NTV cần xem xét tìm hiểu tình hình của họ rồi điều chỉnh cuộc 
tư vấn cho phù hợp với nhu cầu của người đến tìm hiểu thông tin.

5. Một số kỹ năng tư vấn cơ bản
     
5.1. Kĩ năng lắng nghe:

(1) Vai trò lắng nghe:
      Lắng nghe chiếm 45% trong giao tiếp; Trong tư vấn cần dành 80% thời gian để lắng nghe 
NĐTV nói; Thu thập được thông tin để hiểu và giải quyết vấn đề; Biểu hiện của sự tôn trọng và 
cảm thông.

      Lưu ý: Làm gì để lắng nghe hiệu quả? 
 a. Tập trung vào người nói: Thể hiện cho người nói biết sự chú ý của bạn (xuất phát từ 
mong muốn được lắng nghe), ngồi ở một tư thế thoải mái, duy trì tiếp xúc bằng mắt;
 b. Khuyến khích người nói: Dùng các câu hỏi mở;
 c. Hiểu
 Nếu có ý gì chưa rõ hoặc cần kiểm tra lại, nên đặt các câu hỏi để xác nhận như: Có phải ý 
của anh/ chị là…?; Theo như tôi hiểu thì anh chị muốn nói…?; Tôi hiểu như thế này có đúng 
không…?

 d. Ghi chép những thông tin cần thiết trong cuộc trò chuyện.

 e. Nghe thấu cảm.
 Là hình thức nghe cao nhất; khi nghe cần đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người khác để 
hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào; qua đó phát hiện và nhìn nhận vấn đề theo cách nhìn 
của người khác và hiểu được tâm tư tình cảm của họ; 

 Lưu ý:
 Trong trò chuyện cần: Học cách lắng nghe chăm chú, cách đặt câu hỏi hợp lý, cách trả lời 
thông minh và im lặng khi cần thiết…

5.2. Kĩ năng đặt câu hỏi:

 1) Khái niệm: đặt câu hỏi là cách thức khai thác thông tin nhằm làm sáng tỏ vấn đề và định 
hướng cho người được tư vấn.

 (2) Phân loại:
       Câu hỏi xác định vấn đề?; Câu hỏi xác định nguyên nhân?; Câu hỏi thu thập thông tin cần 
thiết (ở đâu?, khi nào?; ai?; với ai?...); Câu hỏi tìm kiếm phương pháp, cách thức giải quyết?;

 (3) Nguyên tắc đặt câu hỏi hiệu quả:
 (a) Xác định mục đích trước khi hỏi; (b) Sử dụng mỗi câu hỏi cho một vấn đề; hỏi từ tổng 
quan đến chi tiết; (c) Tập trung vào chủ đề và theo sát vấn đề; (d) Đơn giản dễ hiểu, liên quan 
đến mục đích trợ giúp; (e) Sử dụng các câu hỏi mở liên quan đến cảm xúc của người được tư 
vấn; Kết nối câu trả lời của họ với câu hỏi. Không ngắt lời khi họ trả lời.
        (6) Một số câu hỏi mẫu:

1- Anh/ chị muốn chia sẻ điều gì ạ?
2- Anh/ chị muốn bắt đầu từ đâu?

3- Bây giờ anh/ chị cảm thấy thế nào?
4- Anh/ chị có thể nói rõ hơn về điều đó được không?
5- Điều đó có ý nghĩa gì với anh/ chị?
6- Anh chị nghĩ sao về điều đó?
7- Anh/ chị muốn sự việc diễn ra như thế nào?
8- Khi nghĩ về điều đó, anh/ chị liên tưởng đến điều gì?
9- Anh/ chị thấy sự việc thay đổi như thế nào?
10- Ý của anh/ chị như thế nào khi anh/ chị nói…?
11- Anh/ chị có thể cho ví dụ cụ thể về điều đó?
12- Anh/ chị hiểu điều đó như thế nào?
13- Lúc đó anh chị phản ứng ra sao?
14- Anh/ chị quan tâm nhất đến vấn đề gì trong tình huống này?
15- Bây giờ anh/ chị mong muốn điều gì nhất?
16- Anh/ chị là người trong cuộc nên anh/ chị hiểu rõ hơn người khác về vấn đề này, vậy anh/ 
chị định làm gì?
17- Tôi có thể giúp gì cho anh/ chị?
18- Anh/ chị muốn được trợ giúp (tư vấn – trò chuyện) về vấn đề gì?
19- Anh/ chị thử xem còn có cách nào giải quyết tốt hơn không?
20- Đã bao giờ anh chị chia sẻ với ai về điều đó?
21- Anh/ chị nghĩ điều đó sẽ tiến triển như thế nào?
22- Điều quan trọng nhất đối với anh/ chị hiện nay là gì?
23- Anh chị có muốn chúng ta thảo luận thêm về điều này không?
24- Khi nào anh chị cảm thấy có cách giải quyết phù hợp với mình, anh/ chị có thể chia sẻ với… 
được chứ?

5.3.  Kĩ năng phản hồi:

 (1)- Phản hồi: là nói lại bằng từ ngữ của mình hoặc nhắc lại lời của người được tư vấn một 
cách cô đọng, làm rõ hơn điều mà người được tư vấn vừa nói và đạt được sự tán thành của 
họ.
 Có 2 loại phản hồi: Phản hồi thông tin và phản hồi tâm trạng - cảm xúc.
 - Ví dụ phản hồi thông tin: “Chị nói rằng chị đã được tuyển chọn đi làm việc tại Malaysia, 
song thời gian chờ đợi quá lâu, nếu phải chờ đợi thêm một tháng nữa chị vẫn tiếp tục chờ có 
phải không?”
 - Ví dụ phản hồi cảm xúc: “Nói chuyện với em, tôi thấy em rất tự tin và sẵn sàng chia sẻ 
những gì đã xảy ra với bản thân mình”.
 Phản hồi không nhằm giải thích tại sao, không đưa ra các phán xét hoặc khuyến nghị. Khi 
phản hồi cần nhấn mạnh điều quan trọng nhất và giúp người được tư vấn ý thức được điều 
đó; Cần phản hồi đúng lúc, rành mạch, thoả đáng, thực tiễn và mang tính cảm xúc.

 (2)-Ý nghĩa phản hồi đúng lúc:

 - Cảm thấy có người đang lắng nghe và hiểu mình; khi cảm thấy được khích lệ và được 
tôn trọng; khi ý thức được điều mà họ đang nói và có trách nhiệm với lời nói của mình thì người 

được tư vấn sẽ có cơ hội rà soát lại một cách đầy đủ những cảm xúc thực của họ mình nhờ 
vậy sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin cần thiết.

(3)-Kỹ thuật nói phản hồi cảm xúc:

 - Xác định cảm xúc người được tư vấn đang có - Nói lại điều họ cảm thấy và nhấn mạnh 
vào cảm xúc cùng những yếu tố tình cảm đằng sau câu nói. Cách thức phản hồi: phản hồi bằng 
các âm mũi – họng: vâng, dạ, thế à…; phản hồi thông tin: nhắc lại, diễn đạt lại lời khách hàng 
nói và phản hồi cảm xúc: phản hồi kết hợp nội dung và cảm xúc.

5.4. Kĩ năng cung cấp thông tin: 
 Cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức. Thông tin phải cập nhật, liên quan tới câu chuyện 
của người lao động. Không cung cấp những thông tin tuy đúng, nhưng lại mang lại sự lo lắng, 
hoang mang, có hại cho họ.

5.5. Kĩ năng bình thường hoá vấn đề:
         Khi người lao động lo lắng thái quá, hay đánh giá vấn đề của mình quá nặng nề, NTV cần 
biết “bình thường hoá vấn đề” để người lao động yên tâm hơn.
       - Ví dụ: Em đừng cho rằng em là người chịu nhiều thiệt thòi khi về nước trước hạn, bởi 
thực tế có không ít người lao động do những nguyên nhân bất khả kháng họ làm việc chưa 
được một tháng đã phải về nước, nhiều người còn chịu thiệt thòi hơn em rất nhiều, vì thế….

5.6. Kĩ năng chia nhỏ vấn đề:
        Khi người lao động đến với nhà tư vấn, họ thường mang trong lòng rất nhiều nỗi lo. Trong 
câu chuyện của họ, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng không ai có thể cùng lúc giải 
quyết hết mọi vấn đề, vì vậy, nhà tư vấn cần giúp người lao động xác định vấn đề nào là quan 
trọng, ưu tiên giải quyết hàng đầu.

5.7. Kĩ năng tóm tắt vấn đề:
         Cuộc tư vấn có thể kéo dài nhiều giờ. Nhà tư vấn và người lao động có thể trao đổi rất 
nhiều việc. Vì vậy, cuối buổi tư vấn, nhà tư vấn cần tóm tắt lại những nét chính của buổi tư vấn 
hôm ấy để người được tư vấn nắm được tốt hơn.
 - Ví dụ: Chị em mình hôm nay nói chuyện khá dài. Nhưng tóm lại, em có thể nhớ mấy điều 
sau: Một là…; hai là…

5.8. Kĩ năng kể chuyện:
       Đôi khi thông qua một câu chuyện của người khác, hay do nhà tư vấn “sáng tác”, người 
lao động rút ra được những bài học cho bản thân một cách tự nhiên, không cần gò bó, khiên 
cưỡng. Nhưng chọn lựa chuyện và cách kể chuyện cần hết sức khéo léo, tránh để người được 
tư vấn nghĩ NTV là một người “hay đưa chuyện”.

a.

b.

c.
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3. Bẩy nguyên tắc tư vấn:
1. Kín đáo, riêng tư.

2. Giữ bí mật nội dung tư vấn.

3. Không phê phán, phán xét đạo đức.

4. Cung cấp thông tin cần và đủ.

5. Tôn trọng sự tự quyết của người lao động (hoặc gia đình họ).

6. Ngôn ngữ phù hợp với trình độ học vấn, văn hoá của người lao động, không dùng ngôn  

 ngữ hàn lâm hay thô tục.

7. Không hứa hẹn quá nhiều làm mất đi tính độc lập, tự chủ, tự quyết của người được tư  

 vấn. 

4. Quy trình tư vấn 6G
4.1. Gặp gỡ:  
       Niềm nở đón tiếp, tạo ra sự tin tưởng, cởi mở thân thiện ngay từ ban đầu. Theo đó:

(a) Chào khách hàng. 

(b) Tự giới thiệu. 

(c) Giới thiệu chủ đề. 
(d) Đảm bảo với khách hàng về việc giữ bí mật. 
Mục tiêu chủ yếu đối với MRC là đảm bảo rằng người lao động được cung cấp những tư vấn 
phù hợp và có hiệu quả. Nhân viên của MRC cần hiểu rằng công tác đón tiếp khách sẽ để lại 
cho họ ấn tượng ban đầu về hoạt động của MRC.  
Lưu ý khi đón tiếp:

Chào đón những người đến với MRC: Dùng ngôn ngữ giao tiếp thông thường hàng ngày, 
thân thiện, dễ hiểu;

Có thái độ phù hợp với bối cảnh;

Hỏi họ về mục đích đến với MRC: Kiên trì và chia sẻ với khách hàng nếu họ không thể 
trình bày rõ ràng mục đích của họ khi đến với MRC;

Hỏi xem họ có muốn nói chuyện trực tiếp với bạn hay muốn nói chuyện cụ thể với một ai 
đó không: đối với một số người thì họ lại cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện với một 
người nam giới hoặc một người nữ, do vậy, cố gắng đảm bảo rằng MRC có cả nhân viên 
nam và nữ;

Tư vấn trực tiếp cho người lao động, cung cấp thông tin, tài liệu và đi sâu vào trả lời các 
vấn đề mà người lao động quan tâm.

MRC cần đảm bảo rằng mọi người đến với MRC được đối xử như nhau, không phân biệt 
về giới tính, địa vị xã hội, tôn giáo, hoặc bất kỳ một yếu tố nào khác. MRC được hình thành và 
đi vào hoạt động để hỗ trợ bất kỳ một thành viên nào của cộng đồng chứ không phải để đưa 
ra lời phán xét đối với bất kỳ người nào đang kiếm tìm thông tin.

Mọi người đến yêu cầu tư vấn có thể biết nhiều hoặc ít về di cư và luật pháp, nên NTV 
cần cố gắng tỏ ra thân thiện thậm chí trong trường hợp NTV đã trả lời câu hỏi của họ trước đó 
nhiều lần rồi;

4.2. Gợi hỏi thông tin để đánh giá:

 Bước này gợi hỏi để hiểu được điều gì làm người lao động lo lắng, vấn đề của NĐTV là gì? 
tại sao họ lại cần đến tư vấn? Đã có những giải pháp nào họ đã thực hiện và kết quả ra sao? 
Người lao động mong muốn nhất điều gì khi đến với nhà tư vấn?

 (a)  Thăm dò các nhu cầu và băn khoăn của người được tư vấn. 

 (b)  Đánh giá nhận thức của người được tư vấn. 

NTV cũng nhiều khả năng phải đón tiếp thân nhân của những người đã ra nước ngoài làm việc 
và vài người trong số họ có thể sẽ lo lắng về người nhà của họ đang làm việc ở nước ngoài. 
Cố gắng giữ họ bình tĩnh, xoa dịu bất kỳ ai mang tâm trạng cảm xúc. Thông tin một cách từ tốn 
và nhẹ nhàng, mời họ ngồi và uống nước và đợi đến khi họ có thể nói chuyện được với NTV.

4.3.  Giới thiệu (Cung cấp thông tin):

- Đánh giá kiến thức của người lao động.

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

- Giúp người lao động tự xác định các khó khăn mà họ cần nhận thức được.
Người tư vấn chỉ cung cấp những thông tin cần và đủ, có lợi cho người lao động; không cung 

cấp quá nhiều thông tin khiến người lao động hoang mang, lo sợ.

4.4.  Giúp đỡ: 

Để giúp người lao động hiểu rõ hơn hoàn cảnh của bản thân, từ đó cùng nhau thảo luận và lựa 
chọn những giải pháp phù hợp. Theo đó:

       (a)  Xác định những quyết định nào người lao động cần đưa ra;

       (b)  Xác định các lựa chọn cho mỗi quyết định; 

       (c)  Đánh giá các lợi ích, các yếu tố bất lợi và hậu quả của mỗi quyết định;

       (d)  Giúp người lao động đưa ra được những quyết định thực tế và hợp lý. 

4.5.  Giải thích:

  Nhân viên MRC nên cung cấp thông tin cho người lao động di cư để người lao động hiểu 
rõ hơn giải pháp mà họ đã lựa chọn, cũng như những điều cần lường trước khi lựa chọn giải 
pháp này. Cụ thể:

 (a) Giúp người lao động thiết lập kế hoạch cụ thể để thực hiện quyết định. 

 (b) Cung cấp thêm thông tin cần thiết để người lao động có thể thực hiện được quyết định. 

 (c) Xác định những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện kế hoạch. 

 (d) Xác định các kỹ năng mà người lao động cần có để thực hiện các quyết định. 

 (e) Thực hành kỹ năng nếu cần với sự giúp đỡ của NTV. 

4.6.  Gặp lại:

 Tư vấn không bó hẹp trong một lần gặp gỡ, vì vậy sau mỗi buổi gặp gỡ, NTV cần tóm tắt 
nội dung cơ bản đã trao đổi và nếu cần thiết phải gặp lại thì cần dặn dò, hẹn với người lao động 
để họ yên tâm hơn. Cụ thể: 

 (a)  Đặt kế hoạch theo dõi tiếp theo. 

 (b)  Cung cấp tài liệu truyền thông. 

 (c)  Dặn người lao động có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. 

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình tư vấn 6G

Điều cơ bản cần nhớ khi sử dụng các mô hình tư vấn là đối tượng được tư vấn quan 
trọng hơn mô hình. Mô hình có thể hữu ích trong việc giúp cho người cung cấp dịch vụ 
có một  cuộc  nói  chuyện  với  cấu  trúc mạch  lạc  với đối tượng được tư vấn và như 
vậy sẽ không bỏ qua những bước quan  trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết người 
cung cấp dịch vụ lại tập trung vào việc tuân thủ các bước hơn là lắng nghe và phản hồi 
lại những gì mà người được tư vấn nói. Điểm cốt yếu nhất trong tư vấn là: xác định 
được nhu cầu của người lao động là gì và sau đó xác định các giải pháp để hỗ trợ họ.  

Dù sử dụng mô hình gì trong tư vấn, NTV cũng phải làm cho cuộc tư vấn phù hợp với 
nhu cầu cá nhân của NĐTV bằng cách tìm hiểu tình trạng của họ, chứ không phải chỉ 
hỏi chung chung theo chủ đề đặt ra.

Bằng cách tìm hiểu những thông tin riêng của từng đối tượng, bạn có thể giúp họ nhận 
ra được các vấn đề của mình chứ không phải là coi vấn đề này là của những người khác. 

Cần tránh quá tải cho người lao động với những thông tin không cần thiết. Để làm 
được điều này, trước hết NTV cần xem xét tìm hiểu tình hình của họ rồi điều chỉnh cuộc 
tư vấn cho phù hợp với nhu cầu của người đến tìm hiểu thông tin.

5. Một số kỹ năng tư vấn cơ bản
     
5.1. Kĩ năng lắng nghe:

(1) Vai trò lắng nghe:
      Lắng nghe chiếm 45% trong giao tiếp; Trong tư vấn cần dành 80% thời gian để lắng nghe 
NĐTV nói; Thu thập được thông tin để hiểu và giải quyết vấn đề; Biểu hiện của sự tôn trọng và 
cảm thông.

      Lưu ý: Làm gì để lắng nghe hiệu quả? 
 a. Tập trung vào người nói: Thể hiện cho người nói biết sự chú ý của bạn (xuất phát từ 
mong muốn được lắng nghe), ngồi ở một tư thế thoải mái, duy trì tiếp xúc bằng mắt;
 b. Khuyến khích người nói: Dùng các câu hỏi mở;
 c. Hiểu
 Nếu có ý gì chưa rõ hoặc cần kiểm tra lại, nên đặt các câu hỏi để xác nhận như: Có phải ý 
của anh/ chị là…?; Theo như tôi hiểu thì anh chị muốn nói…?; Tôi hiểu như thế này có đúng 
không…?

 d. Ghi chép những thông tin cần thiết trong cuộc trò chuyện.

 e. Nghe thấu cảm.
 Là hình thức nghe cao nhất; khi nghe cần đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người khác để 
hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào; qua đó phát hiện và nhìn nhận vấn đề theo cách nhìn 
của người khác và hiểu được tâm tư tình cảm của họ; 

 Lưu ý:
 Trong trò chuyện cần: Học cách lắng nghe chăm chú, cách đặt câu hỏi hợp lý, cách trả lời 
thông minh và im lặng khi cần thiết…

5.2. Kĩ năng đặt câu hỏi:

 1) Khái niệm: đặt câu hỏi là cách thức khai thác thông tin nhằm làm sáng tỏ vấn đề và định 
hướng cho người được tư vấn.

 (2) Phân loại:
       Câu hỏi xác định vấn đề?; Câu hỏi xác định nguyên nhân?; Câu hỏi thu thập thông tin cần 
thiết (ở đâu?, khi nào?; ai?; với ai?...); Câu hỏi tìm kiếm phương pháp, cách thức giải quyết?;

 (3) Nguyên tắc đặt câu hỏi hiệu quả:
 (a) Xác định mục đích trước khi hỏi; (b) Sử dụng mỗi câu hỏi cho một vấn đề; hỏi từ tổng 
quan đến chi tiết; (c) Tập trung vào chủ đề và theo sát vấn đề; (d) Đơn giản dễ hiểu, liên quan 
đến mục đích trợ giúp; (e) Sử dụng các câu hỏi mở liên quan đến cảm xúc của người được tư 
vấn; Kết nối câu trả lời của họ với câu hỏi. Không ngắt lời khi họ trả lời.
        (6) Một số câu hỏi mẫu:

1- Anh/ chị muốn chia sẻ điều gì ạ?
2- Anh/ chị muốn bắt đầu từ đâu?

3- Bây giờ anh/ chị cảm thấy thế nào?
4- Anh/ chị có thể nói rõ hơn về điều đó được không?
5- Điều đó có ý nghĩa gì với anh/ chị?
6- Anh chị nghĩ sao về điều đó?
7- Anh/ chị muốn sự việc diễn ra như thế nào?
8- Khi nghĩ về điều đó, anh/ chị liên tưởng đến điều gì?
9- Anh/ chị thấy sự việc thay đổi như thế nào?
10- Ý của anh/ chị như thế nào khi anh/ chị nói…?
11- Anh/ chị có thể cho ví dụ cụ thể về điều đó?
12- Anh/ chị hiểu điều đó như thế nào?
13- Lúc đó anh chị phản ứng ra sao?
14- Anh/ chị quan tâm nhất đến vấn đề gì trong tình huống này?
15- Bây giờ anh/ chị mong muốn điều gì nhất?
16- Anh/ chị là người trong cuộc nên anh/ chị hiểu rõ hơn người khác về vấn đề này, vậy anh/ 
chị định làm gì?
17- Tôi có thể giúp gì cho anh/ chị?
18- Anh/ chị muốn được trợ giúp (tư vấn – trò chuyện) về vấn đề gì?
19- Anh/ chị thử xem còn có cách nào giải quyết tốt hơn không?
20- Đã bao giờ anh chị chia sẻ với ai về điều đó?
21- Anh/ chị nghĩ điều đó sẽ tiến triển như thế nào?
22- Điều quan trọng nhất đối với anh/ chị hiện nay là gì?
23- Anh chị có muốn chúng ta thảo luận thêm về điều này không?
24- Khi nào anh chị cảm thấy có cách giải quyết phù hợp với mình, anh/ chị có thể chia sẻ với… 
được chứ?

5.3.  Kĩ năng phản hồi:

 (1)- Phản hồi: là nói lại bằng từ ngữ của mình hoặc nhắc lại lời của người được tư vấn một 
cách cô đọng, làm rõ hơn điều mà người được tư vấn vừa nói và đạt được sự tán thành của 
họ.
 Có 2 loại phản hồi: Phản hồi thông tin và phản hồi tâm trạng - cảm xúc.
 - Ví dụ phản hồi thông tin: “Chị nói rằng chị đã được tuyển chọn đi làm việc tại Malaysia, 
song thời gian chờ đợi quá lâu, nếu phải chờ đợi thêm một tháng nữa chị vẫn tiếp tục chờ có 
phải không?”
 - Ví dụ phản hồi cảm xúc: “Nói chuyện với em, tôi thấy em rất tự tin và sẵn sàng chia sẻ 
những gì đã xảy ra với bản thân mình”.
 Phản hồi không nhằm giải thích tại sao, không đưa ra các phán xét hoặc khuyến nghị. Khi 
phản hồi cần nhấn mạnh điều quan trọng nhất và giúp người được tư vấn ý thức được điều 
đó; Cần phản hồi đúng lúc, rành mạch, thoả đáng, thực tiễn và mang tính cảm xúc.

 (2)-Ý nghĩa phản hồi đúng lúc:

 - Cảm thấy có người đang lắng nghe và hiểu mình; khi cảm thấy được khích lệ và được 
tôn trọng; khi ý thức được điều mà họ đang nói và có trách nhiệm với lời nói của mình thì người 

được tư vấn sẽ có cơ hội rà soát lại một cách đầy đủ những cảm xúc thực của họ mình nhờ 
vậy sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin cần thiết.

(3)-Kỹ thuật nói phản hồi cảm xúc:

 - Xác định cảm xúc người được tư vấn đang có - Nói lại điều họ cảm thấy và nhấn mạnh 
vào cảm xúc cùng những yếu tố tình cảm đằng sau câu nói. Cách thức phản hồi: phản hồi bằng 
các âm mũi – họng: vâng, dạ, thế à…; phản hồi thông tin: nhắc lại, diễn đạt lại lời khách hàng 
nói và phản hồi cảm xúc: phản hồi kết hợp nội dung và cảm xúc.

5.4. Kĩ năng cung cấp thông tin: 
 Cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức. Thông tin phải cập nhật, liên quan tới câu chuyện 
của người lao động. Không cung cấp những thông tin tuy đúng, nhưng lại mang lại sự lo lắng, 
hoang mang, có hại cho họ.

5.5. Kĩ năng bình thường hoá vấn đề:
         Khi người lao động lo lắng thái quá, hay đánh giá vấn đề của mình quá nặng nề, NTV cần 
biết “bình thường hoá vấn đề” để người lao động yên tâm hơn.
       - Ví dụ: Em đừng cho rằng em là người chịu nhiều thiệt thòi khi về nước trước hạn, bởi 
thực tế có không ít người lao động do những nguyên nhân bất khả kháng họ làm việc chưa 
được một tháng đã phải về nước, nhiều người còn chịu thiệt thòi hơn em rất nhiều, vì thế….

5.6. Kĩ năng chia nhỏ vấn đề:
        Khi người lao động đến với nhà tư vấn, họ thường mang trong lòng rất nhiều nỗi lo. Trong 
câu chuyện của họ, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng không ai có thể cùng lúc giải 
quyết hết mọi vấn đề, vì vậy, nhà tư vấn cần giúp người lao động xác định vấn đề nào là quan 
trọng, ưu tiên giải quyết hàng đầu.

5.7. Kĩ năng tóm tắt vấn đề:
         Cuộc tư vấn có thể kéo dài nhiều giờ. Nhà tư vấn và người lao động có thể trao đổi rất 
nhiều việc. Vì vậy, cuối buổi tư vấn, nhà tư vấn cần tóm tắt lại những nét chính của buổi tư vấn 
hôm ấy để người được tư vấn nắm được tốt hơn.
 - Ví dụ: Chị em mình hôm nay nói chuyện khá dài. Nhưng tóm lại, em có thể nhớ mấy điều 
sau: Một là…; hai là…

5.8. Kĩ năng kể chuyện:
       Đôi khi thông qua một câu chuyện của người khác, hay do nhà tư vấn “sáng tác”, người 
lao động rút ra được những bài học cho bản thân một cách tự nhiên, không cần gò bó, khiên 
cưỡng. Nhưng chọn lựa chuyện và cách kể chuyện cần hết sức khéo léo, tránh để người được 
tư vấn nghĩ NTV là một người “hay đưa chuyện”.

d.

Phần IX: Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tư vấn
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3. Bẩy nguyên tắc tư vấn:
1. Kín đáo, riêng tư.

2. Giữ bí mật nội dung tư vấn.

3. Không phê phán, phán xét đạo đức.

4. Cung cấp thông tin cần và đủ.

5. Tôn trọng sự tự quyết của người lao động (hoặc gia đình họ).

6. Ngôn ngữ phù hợp với trình độ học vấn, văn hoá của người lao động, không dùng ngôn  

 ngữ hàn lâm hay thô tục.

7. Không hứa hẹn quá nhiều làm mất đi tính độc lập, tự chủ, tự quyết của người được tư  

 vấn. 

4. Quy trình tư vấn 6G
4.1. Gặp gỡ:  
       Niềm nở đón tiếp, tạo ra sự tin tưởng, cởi mở thân thiện ngay từ ban đầu. Theo đó:

(a) Chào khách hàng. 

(b) Tự giới thiệu. 

(c) Giới thiệu chủ đề. 
(d) Đảm bảo với khách hàng về việc giữ bí mật. 
Mục tiêu chủ yếu đối với MRC là đảm bảo rằng người lao động được cung cấp những tư vấn 
phù hợp và có hiệu quả. Nhân viên của MRC cần hiểu rằng công tác đón tiếp khách sẽ để lại 
cho họ ấn tượng ban đầu về hoạt động của MRC.  
Lưu ý khi đón tiếp:

Chào đón những người đến với MRC: Dùng ngôn ngữ giao tiếp thông thường hàng ngày, 
thân thiện, dễ hiểu;

Có thái độ phù hợp với bối cảnh;

Hỏi họ về mục đích đến với MRC: Kiên trì và chia sẻ với khách hàng nếu họ không thể 
trình bày rõ ràng mục đích của họ khi đến với MRC;

Hỏi xem họ có muốn nói chuyện trực tiếp với bạn hay muốn nói chuyện cụ thể với một ai 
đó không: đối với một số người thì họ lại cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện với một 
người nam giới hoặc một người nữ, do vậy, cố gắng đảm bảo rằng MRC có cả nhân viên 
nam và nữ;

Tư vấn trực tiếp cho người lao động, cung cấp thông tin, tài liệu và đi sâu vào trả lời các 
vấn đề mà người lao động quan tâm.

MRC cần đảm bảo rằng mọi người đến với MRC được đối xử như nhau, không phân biệt 
về giới tính, địa vị xã hội, tôn giáo, hoặc bất kỳ một yếu tố nào khác. MRC được hình thành và 
đi vào hoạt động để hỗ trợ bất kỳ một thành viên nào của cộng đồng chứ không phải để đưa 
ra lời phán xét đối với bất kỳ người nào đang kiếm tìm thông tin.

Mọi người đến yêu cầu tư vấn có thể biết nhiều hoặc ít về di cư và luật pháp, nên NTV 
cần cố gắng tỏ ra thân thiện thậm chí trong trường hợp NTV đã trả lời câu hỏi của họ trước đó 
nhiều lần rồi;

4.2. Gợi hỏi thông tin để đánh giá:

 Bước này gợi hỏi để hiểu được điều gì làm người lao động lo lắng, vấn đề của NĐTV là gì? 
tại sao họ lại cần đến tư vấn? Đã có những giải pháp nào họ đã thực hiện và kết quả ra sao? 
Người lao động mong muốn nhất điều gì khi đến với nhà tư vấn?

 (a)  Thăm dò các nhu cầu và băn khoăn của người được tư vấn. 

 (b)  Đánh giá nhận thức của người được tư vấn. 

NTV cũng nhiều khả năng phải đón tiếp thân nhân của những người đã ra nước ngoài làm việc 
và vài người trong số họ có thể sẽ lo lắng về người nhà của họ đang làm việc ở nước ngoài. 
Cố gắng giữ họ bình tĩnh, xoa dịu bất kỳ ai mang tâm trạng cảm xúc. Thông tin một cách từ tốn 
và nhẹ nhàng, mời họ ngồi và uống nước và đợi đến khi họ có thể nói chuyện được với NTV.

4.3.  Giới thiệu (Cung cấp thông tin):

- Đánh giá kiến thức của người lao động.

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

- Giúp người lao động tự xác định các khó khăn mà họ cần nhận thức được.
Người tư vấn chỉ cung cấp những thông tin cần và đủ, có lợi cho người lao động; không cung 

cấp quá nhiều thông tin khiến người lao động hoang mang, lo sợ.

4.4.  Giúp đỡ: 

Để giúp người lao động hiểu rõ hơn hoàn cảnh của bản thân, từ đó cùng nhau thảo luận và lựa 
chọn những giải pháp phù hợp. Theo đó:

       (a)  Xác định những quyết định nào người lao động cần đưa ra;

       (b)  Xác định các lựa chọn cho mỗi quyết định; 

       (c)  Đánh giá các lợi ích, các yếu tố bất lợi và hậu quả của mỗi quyết định;

       (d)  Giúp người lao động đưa ra được những quyết định thực tế và hợp lý. 

4.5.  Giải thích:

  Nhân viên MRC nên cung cấp thông tin cho người lao động di cư để người lao động hiểu 
rõ hơn giải pháp mà họ đã lựa chọn, cũng như những điều cần lường trước khi lựa chọn giải 
pháp này. Cụ thể:

 (a) Giúp người lao động thiết lập kế hoạch cụ thể để thực hiện quyết định. 

 (b) Cung cấp thêm thông tin cần thiết để người lao động có thể thực hiện được quyết định. 

 (c) Xác định những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện kế hoạch. 

 (d) Xác định các kỹ năng mà người lao động cần có để thực hiện các quyết định. 

 (e) Thực hành kỹ năng nếu cần với sự giúp đỡ của NTV. 

4.6.  Gặp lại:

 Tư vấn không bó hẹp trong một lần gặp gỡ, vì vậy sau mỗi buổi gặp gỡ, NTV cần tóm tắt 
nội dung cơ bản đã trao đổi và nếu cần thiết phải gặp lại thì cần dặn dò, hẹn với người lao động 
để họ yên tâm hơn. Cụ thể: 

 (a)  Đặt kế hoạch theo dõi tiếp theo. 

 (b)  Cung cấp tài liệu truyền thông. 

 (c)  Dặn người lao động có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. 

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình tư vấn 6G

Điều cơ bản cần nhớ khi sử dụng các mô hình tư vấn là đối tượng được tư vấn quan 
trọng hơn mô hình. Mô hình có thể hữu ích trong việc giúp cho người cung cấp dịch vụ 
có một  cuộc  nói  chuyện  với  cấu  trúc mạch  lạc  với đối tượng được tư vấn và như 
vậy sẽ không bỏ qua những bước quan  trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết người 
cung cấp dịch vụ lại tập trung vào việc tuân thủ các bước hơn là lắng nghe và phản hồi 
lại những gì mà người được tư vấn nói. Điểm cốt yếu nhất trong tư vấn là: xác định 
được nhu cầu của người lao động là gì và sau đó xác định các giải pháp để hỗ trợ họ.  

Dù sử dụng mô hình gì trong tư vấn, NTV cũng phải làm cho cuộc tư vấn phù hợp với 
nhu cầu cá nhân của NĐTV bằng cách tìm hiểu tình trạng của họ, chứ không phải chỉ 
hỏi chung chung theo chủ đề đặt ra.

Bằng cách tìm hiểu những thông tin riêng của từng đối tượng, bạn có thể giúp họ nhận 
ra được các vấn đề của mình chứ không phải là coi vấn đề này là của những người khác. 

Cần tránh quá tải cho người lao động với những thông tin không cần thiết. Để làm 
được điều này, trước hết NTV cần xem xét tìm hiểu tình hình của họ rồi điều chỉnh cuộc 
tư vấn cho phù hợp với nhu cầu của người đến tìm hiểu thông tin.

5. Một số kỹ năng tư vấn cơ bản
     
5.1. Kĩ năng lắng nghe:

(1) Vai trò lắng nghe:
      Lắng nghe chiếm 45% trong giao tiếp; Trong tư vấn cần dành 80% thời gian để lắng nghe 
NĐTV nói; Thu thập được thông tin để hiểu và giải quyết vấn đề; Biểu hiện của sự tôn trọng và 
cảm thông.

      Lưu ý: Làm gì để lắng nghe hiệu quả? 
 a. Tập trung vào người nói: Thể hiện cho người nói biết sự chú ý của bạn (xuất phát từ 
mong muốn được lắng nghe), ngồi ở một tư thế thoải mái, duy trì tiếp xúc bằng mắt;
 b. Khuyến khích người nói: Dùng các câu hỏi mở;
 c. Hiểu
 Nếu có ý gì chưa rõ hoặc cần kiểm tra lại, nên đặt các câu hỏi để xác nhận như: Có phải ý 
của anh/ chị là…?; Theo như tôi hiểu thì anh chị muốn nói…?; Tôi hiểu như thế này có đúng 
không…?

 d. Ghi chép những thông tin cần thiết trong cuộc trò chuyện.

 e. Nghe thấu cảm.
 Là hình thức nghe cao nhất; khi nghe cần đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người khác để 
hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào; qua đó phát hiện và nhìn nhận vấn đề theo cách nhìn 
của người khác và hiểu được tâm tư tình cảm của họ; 

 Lưu ý:
 Trong trò chuyện cần: Học cách lắng nghe chăm chú, cách đặt câu hỏi hợp lý, cách trả lời 
thông minh và im lặng khi cần thiết…

5.2. Kĩ năng đặt câu hỏi:

 1) Khái niệm: đặt câu hỏi là cách thức khai thác thông tin nhằm làm sáng tỏ vấn đề và định 
hướng cho người được tư vấn.

 (2) Phân loại:
       Câu hỏi xác định vấn đề?; Câu hỏi xác định nguyên nhân?; Câu hỏi thu thập thông tin cần 
thiết (ở đâu?, khi nào?; ai?; với ai?...); Câu hỏi tìm kiếm phương pháp, cách thức giải quyết?;

 (3) Nguyên tắc đặt câu hỏi hiệu quả:
 (a) Xác định mục đích trước khi hỏi; (b) Sử dụng mỗi câu hỏi cho một vấn đề; hỏi từ tổng 
quan đến chi tiết; (c) Tập trung vào chủ đề và theo sát vấn đề; (d) Đơn giản dễ hiểu, liên quan 
đến mục đích trợ giúp; (e) Sử dụng các câu hỏi mở liên quan đến cảm xúc của người được tư 
vấn; Kết nối câu trả lời của họ với câu hỏi. Không ngắt lời khi họ trả lời.
        (6) Một số câu hỏi mẫu:

1- Anh/ chị muốn chia sẻ điều gì ạ?
2- Anh/ chị muốn bắt đầu từ đâu?

3- Bây giờ anh/ chị cảm thấy thế nào?
4- Anh/ chị có thể nói rõ hơn về điều đó được không?
5- Điều đó có ý nghĩa gì với anh/ chị?
6- Anh chị nghĩ sao về điều đó?
7- Anh/ chị muốn sự việc diễn ra như thế nào?
8- Khi nghĩ về điều đó, anh/ chị liên tưởng đến điều gì?
9- Anh/ chị thấy sự việc thay đổi như thế nào?
10- Ý của anh/ chị như thế nào khi anh/ chị nói…?
11- Anh/ chị có thể cho ví dụ cụ thể về điều đó?
12- Anh/ chị hiểu điều đó như thế nào?
13- Lúc đó anh chị phản ứng ra sao?
14- Anh/ chị quan tâm nhất đến vấn đề gì trong tình huống này?
15- Bây giờ anh/ chị mong muốn điều gì nhất?
16- Anh/ chị là người trong cuộc nên anh/ chị hiểu rõ hơn người khác về vấn đề này, vậy anh/ 
chị định làm gì?
17- Tôi có thể giúp gì cho anh/ chị?
18- Anh/ chị muốn được trợ giúp (tư vấn – trò chuyện) về vấn đề gì?
19- Anh/ chị thử xem còn có cách nào giải quyết tốt hơn không?
20- Đã bao giờ anh chị chia sẻ với ai về điều đó?
21- Anh/ chị nghĩ điều đó sẽ tiến triển như thế nào?
22- Điều quan trọng nhất đối với anh/ chị hiện nay là gì?
23- Anh chị có muốn chúng ta thảo luận thêm về điều này không?
24- Khi nào anh chị cảm thấy có cách giải quyết phù hợp với mình, anh/ chị có thể chia sẻ với… 
được chứ?

5.3.  Kĩ năng phản hồi:

 (1)- Phản hồi: là nói lại bằng từ ngữ của mình hoặc nhắc lại lời của người được tư vấn một 
cách cô đọng, làm rõ hơn điều mà người được tư vấn vừa nói và đạt được sự tán thành của 
họ.
 Có 2 loại phản hồi: Phản hồi thông tin và phản hồi tâm trạng - cảm xúc.
 - Ví dụ phản hồi thông tin: “Chị nói rằng chị đã được tuyển chọn đi làm việc tại Malaysia, 
song thời gian chờ đợi quá lâu, nếu phải chờ đợi thêm một tháng nữa chị vẫn tiếp tục chờ có 
phải không?”
 - Ví dụ phản hồi cảm xúc: “Nói chuyện với em, tôi thấy em rất tự tin và sẵn sàng chia sẻ 
những gì đã xảy ra với bản thân mình”.
 Phản hồi không nhằm giải thích tại sao, không đưa ra các phán xét hoặc khuyến nghị. Khi 
phản hồi cần nhấn mạnh điều quan trọng nhất và giúp người được tư vấn ý thức được điều 
đó; Cần phản hồi đúng lúc, rành mạch, thoả đáng, thực tiễn và mang tính cảm xúc.

 (2)-Ý nghĩa phản hồi đúng lúc:

 - Cảm thấy có người đang lắng nghe và hiểu mình; khi cảm thấy được khích lệ và được 
tôn trọng; khi ý thức được điều mà họ đang nói và có trách nhiệm với lời nói của mình thì người 

được tư vấn sẽ có cơ hội rà soát lại một cách đầy đủ những cảm xúc thực của họ mình nhờ 
vậy sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin cần thiết.

(3)-Kỹ thuật nói phản hồi cảm xúc:

 - Xác định cảm xúc người được tư vấn đang có - Nói lại điều họ cảm thấy và nhấn mạnh 
vào cảm xúc cùng những yếu tố tình cảm đằng sau câu nói. Cách thức phản hồi: phản hồi bằng 
các âm mũi – họng: vâng, dạ, thế à…; phản hồi thông tin: nhắc lại, diễn đạt lại lời khách hàng 
nói và phản hồi cảm xúc: phản hồi kết hợp nội dung và cảm xúc.

5.4. Kĩ năng cung cấp thông tin: 
 Cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức. Thông tin phải cập nhật, liên quan tới câu chuyện 
của người lao động. Không cung cấp những thông tin tuy đúng, nhưng lại mang lại sự lo lắng, 
hoang mang, có hại cho họ.

5.5. Kĩ năng bình thường hoá vấn đề:
         Khi người lao động lo lắng thái quá, hay đánh giá vấn đề của mình quá nặng nề, NTV cần 
biết “bình thường hoá vấn đề” để người lao động yên tâm hơn.
       - Ví dụ: Em đừng cho rằng em là người chịu nhiều thiệt thòi khi về nước trước hạn, bởi 
thực tế có không ít người lao động do những nguyên nhân bất khả kháng họ làm việc chưa 
được một tháng đã phải về nước, nhiều người còn chịu thiệt thòi hơn em rất nhiều, vì thế….

5.6. Kĩ năng chia nhỏ vấn đề:
        Khi người lao động đến với nhà tư vấn, họ thường mang trong lòng rất nhiều nỗi lo. Trong 
câu chuyện của họ, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng không ai có thể cùng lúc giải 
quyết hết mọi vấn đề, vì vậy, nhà tư vấn cần giúp người lao động xác định vấn đề nào là quan 
trọng, ưu tiên giải quyết hàng đầu.

5.7. Kĩ năng tóm tắt vấn đề:
         Cuộc tư vấn có thể kéo dài nhiều giờ. Nhà tư vấn và người lao động có thể trao đổi rất 
nhiều việc. Vì vậy, cuối buổi tư vấn, nhà tư vấn cần tóm tắt lại những nét chính của buổi tư vấn 
hôm ấy để người được tư vấn nắm được tốt hơn.
 - Ví dụ: Chị em mình hôm nay nói chuyện khá dài. Nhưng tóm lại, em có thể nhớ mấy điều 
sau: Một là…; hai là…

5.8. Kĩ năng kể chuyện:
       Đôi khi thông qua một câu chuyện của người khác, hay do nhà tư vấn “sáng tác”, người 
lao động rút ra được những bài học cho bản thân một cách tự nhiên, không cần gò bó, khiên 
cưỡng. Nhưng chọn lựa chuyện và cách kể chuyện cần hết sức khéo léo, tránh để người được 
tư vấn nghĩ NTV là một người “hay đưa chuyện”.

Phần IX: Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tư vấn
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3. Bẩy nguyên tắc tư vấn:
1. Kín đáo, riêng tư.

2. Giữ bí mật nội dung tư vấn.

3. Không phê phán, phán xét đạo đức.

4. Cung cấp thông tin cần và đủ.

5. Tôn trọng sự tự quyết của người lao động (hoặc gia đình họ).

6. Ngôn ngữ phù hợp với trình độ học vấn, văn hoá của người lao động, không dùng ngôn  

 ngữ hàn lâm hay thô tục.

7. Không hứa hẹn quá nhiều làm mất đi tính độc lập, tự chủ, tự quyết của người được tư  

 vấn. 

4. Quy trình tư vấn 6G
4.1. Gặp gỡ:  
       Niềm nở đón tiếp, tạo ra sự tin tưởng, cởi mở thân thiện ngay từ ban đầu. Theo đó:

(a) Chào khách hàng. 

(b) Tự giới thiệu. 

(c) Giới thiệu chủ đề. 
(d) Đảm bảo với khách hàng về việc giữ bí mật. 
Mục tiêu chủ yếu đối với MRC là đảm bảo rằng người lao động được cung cấp những tư vấn 
phù hợp và có hiệu quả. Nhân viên của MRC cần hiểu rằng công tác đón tiếp khách sẽ để lại 
cho họ ấn tượng ban đầu về hoạt động của MRC.  
Lưu ý khi đón tiếp:

Chào đón những người đến với MRC: Dùng ngôn ngữ giao tiếp thông thường hàng ngày, 
thân thiện, dễ hiểu;

Có thái độ phù hợp với bối cảnh;

Hỏi họ về mục đích đến với MRC: Kiên trì và chia sẻ với khách hàng nếu họ không thể 
trình bày rõ ràng mục đích của họ khi đến với MRC;

Hỏi xem họ có muốn nói chuyện trực tiếp với bạn hay muốn nói chuyện cụ thể với một ai 
đó không: đối với một số người thì họ lại cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện với một 
người nam giới hoặc một người nữ, do vậy, cố gắng đảm bảo rằng MRC có cả nhân viên 
nam và nữ;

Tư vấn trực tiếp cho người lao động, cung cấp thông tin, tài liệu và đi sâu vào trả lời các 
vấn đề mà người lao động quan tâm.

MRC cần đảm bảo rằng mọi người đến với MRC được đối xử như nhau, không phân biệt 
về giới tính, địa vị xã hội, tôn giáo, hoặc bất kỳ một yếu tố nào khác. MRC được hình thành và 
đi vào hoạt động để hỗ trợ bất kỳ một thành viên nào của cộng đồng chứ không phải để đưa 
ra lời phán xét đối với bất kỳ người nào đang kiếm tìm thông tin.

Mọi người đến yêu cầu tư vấn có thể biết nhiều hoặc ít về di cư và luật pháp, nên NTV 
cần cố gắng tỏ ra thân thiện thậm chí trong trường hợp NTV đã trả lời câu hỏi của họ trước đó 
nhiều lần rồi;

4.2. Gợi hỏi thông tin để đánh giá:

 Bước này gợi hỏi để hiểu được điều gì làm người lao động lo lắng, vấn đề của NĐTV là gì? 
tại sao họ lại cần đến tư vấn? Đã có những giải pháp nào họ đã thực hiện và kết quả ra sao? 
Người lao động mong muốn nhất điều gì khi đến với nhà tư vấn?

 (a)  Thăm dò các nhu cầu và băn khoăn của người được tư vấn. 

 (b)  Đánh giá nhận thức của người được tư vấn. 

NTV cũng nhiều khả năng phải đón tiếp thân nhân của những người đã ra nước ngoài làm việc 
và vài người trong số họ có thể sẽ lo lắng về người nhà của họ đang làm việc ở nước ngoài. 
Cố gắng giữ họ bình tĩnh, xoa dịu bất kỳ ai mang tâm trạng cảm xúc. Thông tin một cách từ tốn 
và nhẹ nhàng, mời họ ngồi và uống nước và đợi đến khi họ có thể nói chuyện được với NTV.

4.3.  Giới thiệu (Cung cấp thông tin):

- Đánh giá kiến thức của người lao động.

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

- Giúp người lao động tự xác định các khó khăn mà họ cần nhận thức được.
Người tư vấn chỉ cung cấp những thông tin cần và đủ, có lợi cho người lao động; không cung 

cấp quá nhiều thông tin khiến người lao động hoang mang, lo sợ.

4.4.  Giúp đỡ: 

Để giúp người lao động hiểu rõ hơn hoàn cảnh của bản thân, từ đó cùng nhau thảo luận và lựa 
chọn những giải pháp phù hợp. Theo đó:

       (a)  Xác định những quyết định nào người lao động cần đưa ra;

       (b)  Xác định các lựa chọn cho mỗi quyết định; 

       (c)  Đánh giá các lợi ích, các yếu tố bất lợi và hậu quả của mỗi quyết định;

       (d)  Giúp người lao động đưa ra được những quyết định thực tế và hợp lý. 

4.5.  Giải thích:

  Nhân viên MRC nên cung cấp thông tin cho người lao động di cư để người lao động hiểu 
rõ hơn giải pháp mà họ đã lựa chọn, cũng như những điều cần lường trước khi lựa chọn giải 
pháp này. Cụ thể:

 (a) Giúp người lao động thiết lập kế hoạch cụ thể để thực hiện quyết định. 

 (b) Cung cấp thêm thông tin cần thiết để người lao động có thể thực hiện được quyết định. 

 (c) Xác định những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện kế hoạch. 

 (d) Xác định các kỹ năng mà người lao động cần có để thực hiện các quyết định. 

 (e) Thực hành kỹ năng nếu cần với sự giúp đỡ của NTV. 

4.6.  Gặp lại:

 Tư vấn không bó hẹp trong một lần gặp gỡ, vì vậy sau mỗi buổi gặp gỡ, NTV cần tóm tắt 
nội dung cơ bản đã trao đổi và nếu cần thiết phải gặp lại thì cần dặn dò, hẹn với người lao động 
để họ yên tâm hơn. Cụ thể: 

 (a)  Đặt kế hoạch theo dõi tiếp theo. 

 (b)  Cung cấp tài liệu truyền thông. 

 (c)  Dặn người lao động có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. 

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình tư vấn 6G

Điều cơ bản cần nhớ khi sử dụng các mô hình tư vấn là đối tượng được tư vấn quan 
trọng hơn mô hình. Mô hình có thể hữu ích trong việc giúp cho người cung cấp dịch vụ 
có một  cuộc  nói  chuyện  với  cấu  trúc mạch  lạc  với đối tượng được tư vấn và như 
vậy sẽ không bỏ qua những bước quan  trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết người 
cung cấp dịch vụ lại tập trung vào việc tuân thủ các bước hơn là lắng nghe và phản hồi 
lại những gì mà người được tư vấn nói. Điểm cốt yếu nhất trong tư vấn là: xác định 
được nhu cầu của người lao động là gì và sau đó xác định các giải pháp để hỗ trợ họ.  

Dù sử dụng mô hình gì trong tư vấn, NTV cũng phải làm cho cuộc tư vấn phù hợp với 
nhu cầu cá nhân của NĐTV bằng cách tìm hiểu tình trạng của họ, chứ không phải chỉ 
hỏi chung chung theo chủ đề đặt ra.

Bằng cách tìm hiểu những thông tin riêng của từng đối tượng, bạn có thể giúp họ nhận 
ra được các vấn đề của mình chứ không phải là coi vấn đề này là của những người khác. 

Cần tránh quá tải cho người lao động với những thông tin không cần thiết. Để làm 
được điều này, trước hết NTV cần xem xét tìm hiểu tình hình của họ rồi điều chỉnh cuộc 
tư vấn cho phù hợp với nhu cầu của người đến tìm hiểu thông tin.

5. Một số kỹ năng tư vấn cơ bản
     
5.1. Kĩ năng lắng nghe:

(1) Vai trò lắng nghe:
      Lắng nghe chiếm 45% trong giao tiếp; Trong tư vấn cần dành 80% thời gian để lắng nghe 
NĐTV nói; Thu thập được thông tin để hiểu và giải quyết vấn đề; Biểu hiện của sự tôn trọng và 
cảm thông.

      Lưu ý: Làm gì để lắng nghe hiệu quả? 
 a. Tập trung vào người nói: Thể hiện cho người nói biết sự chú ý của bạn (xuất phát từ 
mong muốn được lắng nghe), ngồi ở một tư thế thoải mái, duy trì tiếp xúc bằng mắt;
 b. Khuyến khích người nói: Dùng các câu hỏi mở;
 c. Hiểu
 Nếu có ý gì chưa rõ hoặc cần kiểm tra lại, nên đặt các câu hỏi để xác nhận như: Có phải ý 
của anh/ chị là…?; Theo như tôi hiểu thì anh chị muốn nói…?; Tôi hiểu như thế này có đúng 
không…?

 d. Ghi chép những thông tin cần thiết trong cuộc trò chuyện.

 e. Nghe thấu cảm.
 Là hình thức nghe cao nhất; khi nghe cần đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người khác để 
hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào; qua đó phát hiện và nhìn nhận vấn đề theo cách nhìn 
của người khác và hiểu được tâm tư tình cảm của họ; 

 Lưu ý:
 Trong trò chuyện cần: Học cách lắng nghe chăm chú, cách đặt câu hỏi hợp lý, cách trả lời 
thông minh và im lặng khi cần thiết…

5.2. Kĩ năng đặt câu hỏi:

 1) Khái niệm: đặt câu hỏi là cách thức khai thác thông tin nhằm làm sáng tỏ vấn đề và định 
hướng cho người được tư vấn.

 (2) Phân loại:
       Câu hỏi xác định vấn đề?; Câu hỏi xác định nguyên nhân?; Câu hỏi thu thập thông tin cần 
thiết (ở đâu?, khi nào?; ai?; với ai?...); Câu hỏi tìm kiếm phương pháp, cách thức giải quyết?;

 (3) Nguyên tắc đặt câu hỏi hiệu quả:
 (a) Xác định mục đích trước khi hỏi; (b) Sử dụng mỗi câu hỏi cho một vấn đề; hỏi từ tổng 
quan đến chi tiết; (c) Tập trung vào chủ đề và theo sát vấn đề; (d) Đơn giản dễ hiểu, liên quan 
đến mục đích trợ giúp; (e) Sử dụng các câu hỏi mở liên quan đến cảm xúc của người được tư 
vấn; Kết nối câu trả lời của họ với câu hỏi. Không ngắt lời khi họ trả lời.
        (6) Một số câu hỏi mẫu:

1- Anh/ chị muốn chia sẻ điều gì ạ?
2- Anh/ chị muốn bắt đầu từ đâu?

3- Bây giờ anh/ chị cảm thấy thế nào?
4- Anh/ chị có thể nói rõ hơn về điều đó được không?
5- Điều đó có ý nghĩa gì với anh/ chị?
6- Anh chị nghĩ sao về điều đó?
7- Anh/ chị muốn sự việc diễn ra như thế nào?
8- Khi nghĩ về điều đó, anh/ chị liên tưởng đến điều gì?
9- Anh/ chị thấy sự việc thay đổi như thế nào?
10- Ý của anh/ chị như thế nào khi anh/ chị nói…?
11- Anh/ chị có thể cho ví dụ cụ thể về điều đó?
12- Anh/ chị hiểu điều đó như thế nào?
13- Lúc đó anh chị phản ứng ra sao?
14- Anh/ chị quan tâm nhất đến vấn đề gì trong tình huống này?
15- Bây giờ anh/ chị mong muốn điều gì nhất?
16- Anh/ chị là người trong cuộc nên anh/ chị hiểu rõ hơn người khác về vấn đề này, vậy anh/ 
chị định làm gì?
17- Tôi có thể giúp gì cho anh/ chị?
18- Anh/ chị muốn được trợ giúp (tư vấn – trò chuyện) về vấn đề gì?
19- Anh/ chị thử xem còn có cách nào giải quyết tốt hơn không?
20- Đã bao giờ anh chị chia sẻ với ai về điều đó?
21- Anh/ chị nghĩ điều đó sẽ tiến triển như thế nào?
22- Điều quan trọng nhất đối với anh/ chị hiện nay là gì?
23- Anh chị có muốn chúng ta thảo luận thêm về điều này không?
24- Khi nào anh chị cảm thấy có cách giải quyết phù hợp với mình, anh/ chị có thể chia sẻ với… 
được chứ?

5.3.  Kĩ năng phản hồi:

 (1)- Phản hồi: là nói lại bằng từ ngữ của mình hoặc nhắc lại lời của người được tư vấn một 
cách cô đọng, làm rõ hơn điều mà người được tư vấn vừa nói và đạt được sự tán thành của 
họ.
 Có 2 loại phản hồi: Phản hồi thông tin và phản hồi tâm trạng - cảm xúc.
 - Ví dụ phản hồi thông tin: “Chị nói rằng chị đã được tuyển chọn đi làm việc tại Malaysia, 
song thời gian chờ đợi quá lâu, nếu phải chờ đợi thêm một tháng nữa chị vẫn tiếp tục chờ có 
phải không?”
 - Ví dụ phản hồi cảm xúc: “Nói chuyện với em, tôi thấy em rất tự tin và sẵn sàng chia sẻ 
những gì đã xảy ra với bản thân mình”.
 Phản hồi không nhằm giải thích tại sao, không đưa ra các phán xét hoặc khuyến nghị. Khi 
phản hồi cần nhấn mạnh điều quan trọng nhất và giúp người được tư vấn ý thức được điều 
đó; Cần phản hồi đúng lúc, rành mạch, thoả đáng, thực tiễn và mang tính cảm xúc.

 (2)-Ý nghĩa phản hồi đúng lúc:

 - Cảm thấy có người đang lắng nghe và hiểu mình; khi cảm thấy được khích lệ và được 
tôn trọng; khi ý thức được điều mà họ đang nói và có trách nhiệm với lời nói của mình thì người 

được tư vấn sẽ có cơ hội rà soát lại một cách đầy đủ những cảm xúc thực của họ mình nhờ 
vậy sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin cần thiết.

(3)-Kỹ thuật nói phản hồi cảm xúc:

 - Xác định cảm xúc người được tư vấn đang có - Nói lại điều họ cảm thấy và nhấn mạnh 
vào cảm xúc cùng những yếu tố tình cảm đằng sau câu nói. Cách thức phản hồi: phản hồi bằng 
các âm mũi – họng: vâng, dạ, thế à…; phản hồi thông tin: nhắc lại, diễn đạt lại lời khách hàng 
nói và phản hồi cảm xúc: phản hồi kết hợp nội dung và cảm xúc.

5.4. Kĩ năng cung cấp thông tin: 
 Cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức. Thông tin phải cập nhật, liên quan tới câu chuyện 
của người lao động. Không cung cấp những thông tin tuy đúng, nhưng lại mang lại sự lo lắng, 
hoang mang, có hại cho họ.

5.5. Kĩ năng bình thường hoá vấn đề:
         Khi người lao động lo lắng thái quá, hay đánh giá vấn đề của mình quá nặng nề, NTV cần 
biết “bình thường hoá vấn đề” để người lao động yên tâm hơn.
       - Ví dụ: Em đừng cho rằng em là người chịu nhiều thiệt thòi khi về nước trước hạn, bởi 
thực tế có không ít người lao động do những nguyên nhân bất khả kháng họ làm việc chưa 
được một tháng đã phải về nước, nhiều người còn chịu thiệt thòi hơn em rất nhiều, vì thế….

5.6. Kĩ năng chia nhỏ vấn đề:
        Khi người lao động đến với nhà tư vấn, họ thường mang trong lòng rất nhiều nỗi lo. Trong 
câu chuyện của họ, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng không ai có thể cùng lúc giải 
quyết hết mọi vấn đề, vì vậy, nhà tư vấn cần giúp người lao động xác định vấn đề nào là quan 
trọng, ưu tiên giải quyết hàng đầu.

5.7. Kĩ năng tóm tắt vấn đề:
         Cuộc tư vấn có thể kéo dài nhiều giờ. Nhà tư vấn và người lao động có thể trao đổi rất 
nhiều việc. Vì vậy, cuối buổi tư vấn, nhà tư vấn cần tóm tắt lại những nét chính của buổi tư vấn 
hôm ấy để người được tư vấn nắm được tốt hơn.
 - Ví dụ: Chị em mình hôm nay nói chuyện khá dài. Nhưng tóm lại, em có thể nhớ mấy điều 
sau: Một là…; hai là…

5.8. Kĩ năng kể chuyện:
       Đôi khi thông qua một câu chuyện của người khác, hay do nhà tư vấn “sáng tác”, người 
lao động rút ra được những bài học cho bản thân một cách tự nhiên, không cần gò bó, khiên 
cưỡng. Nhưng chọn lựa chuyện và cách kể chuyện cần hết sức khéo léo, tránh để người được 
tư vấn nghĩ NTV là một người “hay đưa chuyện”.

Phần IX: Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tư vấn






